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LỜI NÓI ĐẦU 


Cuốn sách Dạy học đọc hiệu ở tiêu học là một tài liệu 
chuyên khảo về phương pháp dạy học môn tiếng Việt phần kỹ 
năng đọc hiểu. Đây là tài liệu tham khảo cho các giang viên, 
sinh viên các trường sư phạm đào tạo giáo viên tiểu học. cho 
các giáo viên, học sinh các trường tiểu học. cho các bậc phụ 
huynh có con em đang học tiểu học và cho tất ca những ai có 
mong muốn tìm hiểu vấn đề dạy học đọc hiểu nói chung và dạy 
học đọc hiểu ở tiểu học nói riêng. 

Cuốn sách này được viết để phục vụ cho việc dạy kỹ năng 
đọc hiểu theo chương trình và sách giáo khoa môn tiếng Việt 
cải cách giáo dục(chương trình và sách 165 tuần) và theo 
chương trình môn tiếng Việt thuộc chương trình tiểu học mới 
(chương trình tiểu học năm 2000) cùng với sách giáo khoa thử 
nghiệm. 

Cuốn sách này đã được biên soạn theo quan điểm đổi mới 
nội dung và phương pháp dạy học trong phần kỹ năng đọc 
hiểu. nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giáo dục nước ta 
đang trong thời kỳ đổi mới và “đổi mới” cùng nghĩa với “canh 
tân” giáo dục. 

Sách gồm 3 chương: 

- Chương 1: Những cơ sở khoa học của uiệc dạy học đọc 
hiểu ở tiêu học. 

Trong chương này, căn cứ vào lý thuyết nền tảng là lý 
thuyết về hoạt động giao tiếp. chúng tôi đã xác định khái niệm 
đọc hiểu. Chúng tôi cũng đã vận dụng các lý luận về các lĩnh 


vực lý luận đạy học hiện đại. về tâm lý học lứa tuôi. tâm lý học 
hoạt động. tâm lý ngôn ngữ học, tiếp nhận văn học đê để xuất 
định hướng lựa chọn nội dung và phương pháp dạy học đọc 
hiểu ở bậc tiểu học. 

- Chương 9: Những cơ sở thực tiễn của việc dạy học đọc 
hiểu ở tiêu học. 

Chương này giới thiệu khá chỉ tiết và đầy đủ thực trạng 
dạy học đọc hiểu ở trường tiểu học nước ta từ khi thực hiện cải 
cách giáo dục năm 1981 đến năm 2000: đồng thời cùng giới 
thiệu những thành tựu về dạy học đọc hiểu ở tiểu học của một 
số nước tiêu biểu trong các khu vực trên thế giới nhằm giúp 
người đọc cập nhật thông tin về vấn đề này và chia sẻ với 
những đề xuất của chúng tôi về nội dung và phương pháp dạy 
đọc hiểu cho học sinh tiểu học được trình bày ở chương tiếp 
theo. 

- Chương 3: Những yêu cầu uà cách thức dạy học đọc hiểu 
ở các lớp 1, 2, 3, 4, 5. 

Chương này trình bày những nội dung chủ yếu, phương 
pháp dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc 
hiểu ở từng lớp 1. 2, 3, 4, 5. Mức độ nội dung, yêu cầu chủ yếu 
của việc dạy đọc hiểu cũng như những phương pháp, biện 
pháp, hình thức tổ chức dạy học chủ yếu ở từng lớp đã được đề 
cập một cách cụ thể chi tiết trong cả chương. Những quan 
điểm mới về kiểm tra đánh giá kỹ năng đọc hiểu cũng được 
trình bày một cách tường minh từ lý luận đến vận dụng lý 
luận vào việc ra đề thi và kiểm tra. Chương này còn có phần 
phụ lục khá lớn bao gồm ð phụ lục nhỏ. Mỗi phụ lục nhỏ, có 
nhiều bài soạn và các đề kiểm tra. các đề thi nhằm giúp người 


đọc hiệu rõ hơn những phần trình bày về lý luận và để cùng 
cập một số tự liệu tham khao cho việc dạy học trong nhà 
trưởng hoặc tự dạy con em mình. 

€j nước ta, từ lâu việc dạy đọc hiểu theo đúng nghĩa của nó 
đã được thể hiện một cách đầy đủ. tường mình trên các tài liệu 
dạy và học trong trường tiêu học nói riêng và trong nhà trường 
nói chung. nhìn chung còn chưa cập nhật với những bước đi và 
các thành tựu nghiên cứu chung về dạy tiếng trên thế giới. 
Biện soạn cuốn sách này. chúng tôi chỉ có một mong muôn duy 
nhất là góp một công sức nhỏ bé nhằm đổi mới việc dạy đọc 
hiệu trong nhà trường tiểu học nước ta theo hướng trang bị cho 
học sinh một Rÿ năng có tăm quan trọng không phúi chỉ trong 
phạm bỉ món học tiếng Việt mà còn trong phạm DỤ ứng dụng 
một bÿ năng đã được học bào thực tiên cuộc sông. Nếu như việc 
học cơ bản của mỗi người được diễn ra trong khoảng trên dưới 
15 năm thì việc tự học để làm cho mình luôn thích ứng với mọi 
đối thay của hoàn cảnh sống là suốt cả một đời người. Muốn tự 
học trước hết con người phải có kỹ năng đọc hiểu tốt. Điều này 
thật không quá khi nói rằng có kỹ năng đọc hiểu con người sẽ 
có khả năng tiếp cận với một nền văn hoá đọc để rồi có một học 
vấn và một vốn kinh nghiệm cần thiết, phong phú. 

Nhân dịp cuốn sách ra mắt bạn đọc, chúng tôi xin gửi lời 
cảm ơn chân thành và sâu sắc tới GS. TS. Đỗ Hữu Châu. PGS.. 
TS. Lê Phương Nga. những người đã gợi ý và giúp để chúng tôi 
kiến tạo ra các ý tưởng nghiên cứu và triển khai nghiên cứu 
thành công các ý tưởng này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn 
sâu sắc tới cơ quan Viện Khoa học Giáo dục, Khoa Ngữ văn 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, các trường tiểu học thực 
hiện nhiệm vụ dạy thử nghiệm Chương trình tiểu học năm 


2000 ở Hà Nội, Quang Ninh. cùng rất nhiều thầy cô giáo và 
các em học sinh ở nhiều trường tiểu học trong cả nước, các sinh 
viên theo học hệ Đại học tại chức và Đại học từ xa của khoa 
tiểu học Trường Đại học sư phạm Hà Nội. trong thời gian ð - 7 
năm qua đã góp sức. tạo điều kiện đề chúng tôi hoàn thành 
công việc nghiên cứu và thể hiện các ý tương nghiên cứu của 
mình trong nhà trưởng. 

Trong quá trình biên soạn sách và xuất bản cuốn sách 
này, chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Nhà xuất 
bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Chúng tôi xin chân thành cảm 
ơn sự giúp đỡ quý giá đó. 

Cuốn sách lần đầu được xuất bản không khỏi có thiếu sót. 
chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để lần 
tái bản sách được hoàn thiện hơn. 

TS. NGUYÊN THỊ HẠNH 


CHƯƠNG † 


NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC 
DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở TIỂU HỌC 


Chương này sẽ trình bày cách tiếp cận vấn đề dạy học 
đọc hiểu ở tiểu học trên eơ sở các lý thuyết về lý luận dạy 
học hiện đại. ngôn ngữ học hiện đại. tâm lý học sư phạm, 
tâm lý ngôn ngữ học. lý luận dạy tiếng, văn học. Cách tiếp 
cận này sẽ giúp chúng ta xác định được mục tiêu của việc 
đạy đọc hiểu. những cơ sở khoa học để định ra nội dung và 
phương pháp dạy học đọc hiểu ở tiểu học. 


1. Cơ sở lý luận dạy học hiện đại và những định 
hướng để xác định mục tiêu, nội dung và phương pháp 
dạy đọc hiểu 

Lý luận giáo dục và kinh nghiệm giáo dục của thế giới 
ngày nay đã chỉ ra cách tiếp cận các vấn đề của giáo dục 
phổ thông là: 

Mục tiêu > nội dung -> phương pháp dạy học -> 
đánh giá. Cách tiếp cận vấn đề dạy đọc hiểu sách sẽ đi theo 
con đường trên. 


1.1. Cơ sở để xác định mục tiều của uiệc dạy đọc hiểu 
Đọc hiểu là một bộ phận của nội dung dạy tiếng Việt — 
với tư cách là một môn học tiếng mẹ đẻ trong trường tiểu 


học —- nên mục tiêu của việc dạy học bộ phận này phái thông 
nhất với mục tiêu của môn học tiếng Việt. 

Việc học tiếng mẹ đẻ trong trường tiêu học khác với việc 
học tiếng ở trong các môi trường khác, bởi lẻ mục đích của 
người học ở đây có những điểm khác biệt với mục đích của 
người học ở môi trường khác. Ngoài mục đích để giao tiếp. 
tăng dần khả năng hòa nhập với cộng đồng. học sinh tiểu 
học học tiếng mẹ đẻ còn nhằm làm chủ một công cụ để học 
tập các môn học khác. để lĩnh hội các tri thức. kinh nghiệm 
của loài người qua các thời đại được kết tỉnh trong sách giáo 
khoa và những tài liệu,khác phục vụ cho học tập. Trong 
trường tiểu học, sự sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ là một 
biện pháp học tập đầu tiên của học sinh. Vì lẽ đó dạy tiếng 
mẹ đẻ ở trường tiểu học còn có nghĩa là dạy cho học sinh 
cách học. 

Từ sự phân tích trên có thể xác định được các yếu tố 
hợp thành mục tiêu của môn học tiếng mẹ đẻ ở trường tiểu 
học bao gồm: 

— Thứ nhất: năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh. 
năng lực này gồm có các kỹ năng giao tiếp cơ bản (đọc, viết, 
nghe, nói) và những hiểu biết về tiếng (hiểu biết về ngữ âm. 
từ vựng, ngữ pháp, quy tắc hoạt động của các đơn vị tiếng 
mẹ đẻ trong hành chức). 

~ Thứ hai: năng lực tư duy bằng tiếng mẹ đẻ của học 
sinh bao gồm sự hình thành và phát triển các thao tác tư 
duy (so sánh, phân tích, tổng hợp. phán đoán. suy ý. khái 
quát...), sự phát triển các thuộc tính, phẩm chất của tư duy 
(độc lập, sáng tạo, phê phán), sự phát triển khả năng giải 
quyết vấn đề của người học (khả năng thu lượm. phân tích 
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cac thông tin phục vụ cho một nhiệm vụ nào đó. định ra 
cách thức để làm nhiệm vụ). 

- Thư ba: sự hiệu biết những giá trị. chuận mực. phong 
tục. tập quán có liên quan đến việc sử dụng tiếng và khả 
năng vận dụng những hiểu biết này vào thực tế học tập và 
đời sống của học sinh, 

— Thứ tư: năng lực dùng tiếng mẹ đẻ để học tập các môn 
học khác trong chương trình một cách có hiệu qua của học 
sinh. 

Các yếu tố trên có tác động tương hồ với nhau. việc thực 
hiện yếu tố này sẽ góp phần thực hiện tốt yếu tố kia. Những 
hiểu biết của học sinh về tiếng sẽ giúp cho học sinh học các 
kỹ năng có hiệu qua hơn và ngược lại. việc luyện tập thành 
thạo các kỳ năng là cơ hội để các em củng cố và nâng cao 
những hiếu biết về tiếng. 

Bốn vyếu tố trên cũng là căn cứ chủ yếu để xác định mục 
tiêu của việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học. Tuy nhiên để cho 
mục tiêu này được rõ ràng, cụ thể hơn cần phải căn cứ vào 
bản chất của hoạt động đọc nói chung và đọc hiểu nói riêng. 

Giao tiếp là một hoạt động, hoạt động này gồm hai quá 
trình: lĩnh hội và tạo lập lời nói. Đọc bao gồm cả đọc hiểu là 
một hoạt động hợp thành của hoạt động giao tiếp. Hoạt 
động đọc thuộc quá trình lĩnh hội, đối tượng tác động của 
hoạt động này là các văn bản thuộc nhiều kiểu loại, động cơ 
của hoạt động đọc là nhu cầu hiểu biết. nhu cầu bộc lộ và 
nhu cầu hành động của bản thân người đọc. 

Vì vậy mục tiêu của việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học 
nhằm: 

~ Dạy cho học sinh các hành động học để lĩnh hội các 
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văn bản thuộc một số kiêu văn bản phô biến. thường gặp 
trong đời sống. dạy cho các em sử dụng những điều lĩnh hội 
được từ các văn bản (nội dụng văn bản, đích của văn bản) 
để làm giàu vốn hiểu biết và kinh nghiệm của mình. 

— Thông qua việc dạy cách lĩnh hội văn ban. tập cho học 
sinh từng bước thành thạo các thao tác tư duy. tăng dần 
phẩm chất sáng tạo, phê phán của tư duy, từ đó cùng với 
các môn học khác góp phần dần hình thành năng lực giải 
quyết vấn đề ở các em. 

- Cung cấp cho học sinh một công cụ - công cụ đọc hiểu 
- và tập cho các em dùng công cụ này để học tập có hiệu 
quả các môn học khác trong nhà trường. 

Mục tiêu của việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học mà chúng 
_tôi nêu trên, đã thống nhất và làm rõ mục tiêu chung của 
môn tiếng Việt ở bậc tiểu học. 


1.2. Cơ sở để xác định nội dung của uiệc dạy học đọc 
hiểu 

Trong mục này, chúng tôi sẽ giải đáp một số vấn đề: 
bản chất của việc dạy học đọc hiểu là gì? Đó là quá trình 
dạy tri thức hay dạy kỹ năng? Quá trình này được tổ chức 
thực hiện theo những quan điểm nào để đáp ứng được mục 
tiêu đã nêu ở mục 1.12 


1.2.1. Bản chất của uiệc dạy học đọc hiểu là dạy một kỹ 
năng học tập 

Lý luận giáo dục đại cương đã phân loại nội dung dạy 
học thành các loại sau: 

— Loạt thứ nhát: các trì thức khoa học về tự nhiên. về 
xã hội. về con người. 
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— Loạt thứ hai: các kỹ năng người học cần có để tác 
động vào đối tượng có trong tự nhiên, trong xã hội, trong 
bản thân con người nhằm tự hoàn thiện mình. 

— Loại thứ ba: các hoạt động nhằm tạo cho người học 
năng lực cải tạo thế giới để mang lại lợi ích cho bản thân 
người học và cộng đồng. 

Như đã nêu ở mục 1.1, mục tiêu đầu tiên và cơ bản của 
việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học là: dạy các em cách tiếp cận 
với các kiểu văn bản thường gặp trong đời sống để lĩnh hội 
được nội dung văn bản, sử dụng những nội dung này để làm 
giàu vốn tri thức văn hóa, vốn sống của các em. Trong số 
các mục tiêu đã nêu thì mục tiêu này là cơ bản vì nó chỉ 
được thực hiện đầy đủ, có hệ thống ở phần đọc hiểu của 
chương trình tiếng Việt. Những phần khác của chương 
trình cũng có thể góp phần thực hiện mục tiêu này, song 
không thể thực hiện đầy đủ và có hệ thống như ở phần đọc 
hiểu. Phần cơ bản của mục tiêu đọc hiểu cho thấy nội dung 
dạy đọc hiểu phải thuộc loại nội dung thứ hai. Nói cách 
khác, đọc hiểu là một kỹ năng trong chương trình tiếng Việt 
ở nhà trường tiểu học, dạy đọc hiểu là việc dạy một kỹ năng 
học tập ở bậc học này. 

Việc dạy học đọc hiểu ở tiểu học tuy về cơ bản là việc 
dạy kỹ năng, song nó còn đáp ứng một nhiệm vụ nữa là 
củng cố, hệ thống hóa các tri thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ 
nghĩa, ngữ pháp, văn bản... mà học sinh đã được học ở các 
giờ học về tri thức tiếng Việt. 


1.3.2. Dạy học đọc hiểu là một quá trình dạy học tích hợp 
Tích hợp là một quan điểm mới trong lý luận dạy học, 
được cộng đồng quốc tế xác nhận nó có nhiều ưu thế trong 
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việc giải quyết các vấn đề của giáo dục toàn cầu trong giai 
đoạn hiện nay. Tổ chức quốc tế UNESCO đã tổ chức nhiều 
hội thảo để phát triển quan điểm này trên nhiều lĩnh vực 
của giáo dục như: chương trình tích hợp các môn học. 
phương pháp dạy học tích hợp. Quan điểm dạy học tích hợp 
được đề xướng nhằm mục đích: 

~ Thứ nhất: giải quyết một mâu thuần lớn trong giáo 
dục hiện nay là mâu thuẫn giữa lượng kiến thức ngày càng 
tăng do sự bùng nổ thông tin với thời gian học tập và sức 
lực học tập có hạn của học sinh. 

~ Thứ hai: làm cho người học nhận biết và ý thức được 
mối quan hệ giữa các nội dung học tập ở các môn học khác 
nhau và ở ngay trong một môn học. Đó là mối quan hệ giữa 
các tri thức của các môn khoa học tự nhiên và khoa học xã 
hội và nhân văn, giữa trì thức với kỹ năng, với năng lực cai 
tạo cuộc sống của người học ở ngay trong một môn học cụ 
thể. 

Quan điểm dạy học tích hợp được vận dụng nhiều ở mức 
khác nhau cho các môn học khác nhau: mức độ cao của sự 
tích hợp là sự kết hợp nhiều tri thức khoa học của nhiều 
ngành khoa học trong một môn học (giống như môn Tự 
nhiên và Xã hội ở bậc tiểu học hiện nay): mức thứ hai là 
lông ghép thêm một số nội dung cần học thuộc ngành hoặc 
lĩnh vực khoa học khác vào một môn học đã có (giống như 
việc lông ghép nội dung giáo dục dân số, phòng chống ma 
túy, bảo vệ môi trường vào các môn tiếng. tiếng Việt, giáo 
dục sức khỏe, đạo đức ở bậc tiểu học); mức thứ ba là liên hệ 
để vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học ở một hoặc 
nhiều môn học vào giải quyết một số vấn đề thuộc các môn 
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học hoặc các lĩnh vực giáo dục có liên quan (giống như việc 
tô chức giáo dục pháp luật. giáo dục nhân văn và giáo dục 
quốc tế qua các môn học tiếng Việt, đạo đức.... ở tiếu học 
hiện nay). 

Quan điểm tích hợp trong dạy học như đã nêu trên đủ 
đê thấy răng sự quán triệt quan điểm này trong việc xác 
định nội dung dạy học đọc hiểu ở tiêu học là tất yếu. Có thể 
có hai cách thực hiện quan điểm tích hợp trong dạy học đọc 
hiểu là: 

Thứ nhát: cân đưa các văn bản có nội dung thuộc 
nhiều lĩnh vực như thông tin. khoa học, nghệ thuật... vào 
làm ngữ liệu để dạy đọc hiểu. Như vậy, học sinh có điều 
kiện để làm quen với nhiều loại tri thức được trình bày theo 
nhiều phong cách ngôn ngữ. 

- Thứ hai: cần dạy đọc hiểu không phải chỉ trong các 
bài tập đọc thuộc môn tiếng Việt mà còn dạy ở trong các bài 
học thuộc các hợp phần khác của môn tiếng Việt (tập làm 
văn, từ ngữ. ngữ pháp. kể chuyện của chương trình hiện 
hành, hoặc trong các bài học thực hành ngôn ngữ nói, thực 
hành ngôn ngữ viết và các bài học tri thức tiếng Việt của 
chương trình môn tiếng Việt ở tiểu học năm 2000), trong 
các bài học thuộc những môn học khác như: đạo đức, tự 
nhiên và xã hội. sức khỏe. toán... 

Thực hiện quan điểm tích hợp trong dạy học đọc hiểu 
theo hướng trên vừa tạo cho học sinh và giáo viên những cơ 
hội rộng rãi để học và dạy đọc hiểu. vừa cung cấp cho học 
sinh những tri thức cần thiết nhưng ở ngoài giới hạn dung 
lượng của các bài học thuộc những môn học tương ứng với 
các khoa học đó. Nhiều nước trên thế giới đã có những 
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thành tựu trong việc vận dụng quan điểm dạy học tích hợp 
vào dạy đọc hiểu cho tất cả các môn học ở cả bậc tiểu học và 
bậc trung học. Ở nước Anh, trong cuốn sách dạy đọc cho học 
sinh ở giai đoạn thứ hai của bậc tiểu học (tương đương với 
lớp bốn và lớp năm của ta) có những bài dạy đọc hiểu về đề 
tài khoa học tự nhiên và môi trưởng như: “Mưa a-xIt”, 'Sự 
tàn phá của mưa a-xit đối với di sản văn hóa”, "Cấu tạo của 
trứng”... 


1.3. Cơ sở để xác định phương phúp dạy học 0à các 
đánh giá kết qua đọc hiểu 

Xét về bản chất thì không phải chỉ đến mục này chúng 
ta mới đi tìm cơ sở để xác định phương pháp dạy học và 
cách đánh giá đọc hiểu. bởi lý luận dạy học truyền thống đã 
chỉ rõ: việc nghiên cứu phương pháp dạy học thực chất bắt 
đầu từ việc lựa chọn nội dung dạy học. Mục này sẽ trình 
bày cụ thể hơn các cơ sở để định ra những nguyên tắc lựa 
chọn các phương pháp dạy học phần đọc hiểu và đánh giá 
kết quả đọc hiểu của học sinh ở tiểu học. 


1.3.1. Các quan điểm dạy học phổ biến 


e Quan điểm dạy học truyền thống: 

Xuất phát từ quan niệm dạy học là công việc của giáo 
viên, nên các nhà giáo dục học theo quan niệm này đã chủ 
trương: dạy học là hướng vào hoạt động của người thầy. 
Theo thuyết về phản xạ có điều kiện của I. Pavlop, họ cho 
rằng: học tập là một quá trình gồm các phần xạ có điều 
kiện, nhu cầu học của học sinh là do người thầy tạo ra, kết 
quả học tập chủ yếu là sự ghi nhớ và lặp lại của người học. 
Do vậy, trải qua một thời kỳ dài trong lịch sử, nhiều chương 
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trình học tập của nhiều nước trên thế giới là sự mô phỏng, 
sự thu nhỏ thành tựu nghiên cứu của nhiều ngành khoa 
học, phương pháp dạy học trong các nhà trường nặng về 
hoạt động thuyết giảng, mình họa của người thấy. Đành 
răng khi xác lập nội dung. đặc biệt là những nội dung thuộc 
loại trì thức khoa học, người soạn chương trình học tập cân 
phai mô phong. thu nho một số thành tựu của ngành khoa 
học tương ứng. song nếu chương trình lại mô phóng ca cấu 
trúc các nội dung nghiên cứu của ngành khoa học tương 
ứng thì thật là phi lý, bởi mục tiêu nghiên cứu của một 
ngành khoa học không thê trùng khít với mục tiêu giáo dục 
của nhà trường. Đành ràng để cung cấp kiến thức, hình 
thành kỹ năng, tạo năng lực thực tiễn cho học sinh, người 
thầy cần dùng lời giảng, động tác minh họa và làm mẫu để 
học sinh làm theo, song nếu chỉ chuyên tâm làm việc đó thì 
phương pháp dạy học trở nên đơn điệu, gây nhàm chán cho 
người học bởi họ chỉ được coi là những người học thụ động 
Nhà bác học người Mỹ B.F.Skinner đã phê phán quan điểm 
dạy học truyền thống bằng cách chỉ ra những nhược điểm 
và hậu quả của nó như sau: 

~ Mục đích học tập của học sinh là do sự áp đặt của xã 
hội, của giáo viên, không do chính yêu cầu của người học. 
Việc học không còn hứng thú khám phá. 

- Nội dung học nặng tính hàn lâm, ít bổ ích cho học 
sinh và ít giúp họ ứng xử trong cuộc sống. 

- Cách học thiên về lặp lại. ghi nhớ. tái hiện lời thầy 
Việc động viên người học không kịp thời. Việc đánh giá kết 
quả không căn cứ vào từng hành vi, từng kiến thức. 

Có thể sự phê phám trên còn đôi-ehỗ-chưa "sảng bằng” 
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song nó đã nhằm vào đúng điêm yếu của quan điểm dạy học 
truyền thống là chưa tiếp cận được mối quan hệ biện chứng 
giữa thầy và trò, do đó hạn chế việc tích cực hóa người học 
trong quá trình dạy học. Mặc dầu có những hạn chế đáng 
kể song không thể phủ nhận những đóng góp “đồ sộ”" của 
quan điểm dạy học truyền thống. Dù cho có tích cực hóa 
người học theo cách nào đi nữa thì người làm ra thành tựu 
đó vẫn phải là người thầy. Hoạt động của người thầy đóng 
vai trò chủ yếu trong việc tạo ra hoạt động của trò ở trường 
lớp. Và vì thế nếu được bổ sung. được phối hợp với quan 
điểm dạy học mới thì quan điểm dạy học truyền thống vẫn 
khăng định được những đóng góp của mình. Điều đó có 
nghĩa là những phương pháp dạy học được nảy sinh trên 
quan điểm dạy học truyền thống vẫn rất có giá trị khi 
chúng được thực hiện phối hợp với các phương pháp dạy học 
theo quan điểm mới. Thiết nghĩ cấu trúc của hệ phương 
pháp dạy học ở môn tiếng Việt nói chung uà ở phần đọc hiểu 
nói riêng phải tuân theo nguyên tắc phối hợp các hoạt động 
của thầy uới hoạt động của trò mới là một cấu trúc hợp lý. 
zuan điểm dạy học mới: 

Quan điểm dạy học mới có tên gọi là *quan điểm dạy 
học hướng uào người học”. Quan điểm này có những điểm 
khác biệt nối trội so với quan điểm dạy học truyền thống, cụ 
thể là: 

- Thừa nhận, tôn trọng, hiểu rõ. đồng cảm với nhu cầu, 
lợi ích, mục đích, giá trị nhân cách. cá tính của học sinh, 
giao phó trách nhiệm cho người học, tạo ra sức hút. sự 
thuyết phục, động cơ bên trong người học. 
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~ Dựa vào kinh nghiệm cá nhân của học sinh. khai thác 
nó và dồn nó thành sức mạnh trong học tập. 

~ Phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, khả năng suy 
ngẫm. óc phê phán và tính độc đáo của nhân cách học sinh. 

~ Phát triển mạnh các kỹ năng, kỹ xảo của hoạt động 
học tập và nhận thức. kỹ năng tác động qua lại giữa các 
nhân tố của môi trường học tập (thầy. bạn. thông tin, tài 
liệu...) ở học sinh. 

Phương thức dạy học chủ đạo là hoạt động của người 
học bao gồm hoạt động cá nhân, hoạt động hợp tác (với 
thấy. với bạn) để tự nhận thức, tự phát triển. tự thực hiện, 
tự đánh giá nhằm tối đa hóa sự tham gia của người học và 
hạn chế đến tối thiểu sự áp đặt của người thầy trong quá 
trình học tập. 

Đối chiếu với mục tiêu dạy học đọc hiểu đã nêu ở mục 
1.1 đối chiếu với nội dung dạy đọc hiểu đã nêu ở mục 1.2, có 
thể thấy quan điểm dạy học mới rất phù hợp với việc thực 
hiện mục tiêu và nội dung đó. Do tôn trọng, đồng cảm uới 
nhu cầu, lợi ích uề hiểu biết, tình cảm uù hành động của học 
sinh mà cần phải tuân thủ một nguyên tắc lựa chọn uăn 
bản làm ngữ liệu để dạy học đọc hiểu là: đề tài của các uăn 
bạn phai bao quát được uốn sống, uốn binh nghiệm 0à nhu 
cầu của học sinh trong học tập uà sinh hoạt. Vận dụng ưu 
điểm của quan điểm dạy học mới, cần xác định nguyên tắc 
lựa chọn những phương pháp dạy học đọc hiểu ở tiểu học là 
phái tô chức được các hành động học tập cho học sinh trong 
quá trình lên lớp để giúp người học tự thao tác chiếm lĩnh 
nội dụng uăn bản 0à tự quyết định tiếp nhận ouăn bản; phải 
phán giải bý năng đọc hiểu chung thành các kỳ năng bộ 


19 


phận rồi sắp xếp các hÿ năng tà thao tác phân giải thành 
một trình tự hợp lý đề tập luyện cho học sinh từng thao tác, 
từng kỳ năng bộ phận. Nói đến tô chức hoạt động học tập 
cho học sinh là nói tới phương pháp dạy học nhàm tích cực 
hóa hoạt động học tập của học sinh. Các nhà tâm lý học đã 
cho hay: nếu học sinh chỉ tiếp nhận tri thức và kỷ năng 
bằng cách nghe giáo viên giảng thì họ chi tiếp nhận được 
khoảng 15% điều họ cần có, nếu họ tiếp nhận bằng cách 
phối hợp nhìn. nghĩ, nghe, nói và làm thì sẽ tiếp nhận 
khoảng 95%. Do vậy, để học sinh hình thành và phát triển 
vững chắc kỹ năng đọc hiểu cần phải cho học sinh học tập 
theo cách tiếp cận nhìn, nghĩ, nghe. nói và làm - tức là học 
tập bằng các hoạt động đa dạng. Vậy các hoạt động cụ thể 
của học sinh trong khi học đọc hiểu theo cách tiếp cận trên 
là gì? 

- Nhìn trong đọc hiểu là nhìn chữ để đọc nhẩm, đọc 
thầm, đọc lướt; là nhìn hình minh họa nội dung bài đọc. 

~ Nghĩ trong học đọc hiểu là hoạt động quan trọng nhất 
vì nó là một hoạt động thể hiện đặc thù của phần chương 
trình này. Nghĩ trong đọc hiểu bao gồm các thao tác sau của 
tư duy: ghi nhớ có chọn lọe, so sánh đối chiếu, tìm kiếm để 
phát hiện, phân tích, tổng hợp, khái quát, nêu vấn để, giải 
quyết vấn đề. 

- Nghe trong học đọc hiểu là nghe giáo viên đọc mẫu và 
đọc thầm theo, nghe câu hói hoặc bài tập hoặc nhiệm vụ mà 
giáo viên đưa ra, nghe giáo viên hướng dẫn cách làm việc 
với văn bản để hoàn thành từng nhiệm vụ. nếu lời hướng 
dẫn được thực hiện cùng với hình minh họa thì phải kết hợp 
nghe và nhìn. 
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Nói trong học đọc hiểu bao gồm các thao tác: nhắc lại 
điêu đã ghi nhớ, nói về kết quả đã làm, trình bày suy nghĩ, 
thao luận trong nhóm và lóp. 

Làm trong học đọc hiểu bao gồm sự kết hợp những 
thao tác trí tuệ và thao tác của hoạt động khác: đọc thầm, 
đọc lướt, đọc diễn cảm. thực hiện các bài tập viết. tra cứu 
trên sách công cụ hoặc đi đọc sách. tìm sách, chơi trò. chơi, 
sưu tầm tài liệu... 

Nói một cách rõ hơn, theo nguyên tắc này thì để dạy 
đọc hiểu cần phải có hệ thống bài tập bao gồm những bài 
tập giúp học sinh thực hiện từng hành động, từng thao tác 
của việc hiểu văn bản. Nguyên tắc trên thực ra là sự quán 
triệt tư tưởng chỉ đạo về lựa chọn phương pháp dạy học của 
Skimer: học sinh có thể nắm vững thậm chí những kỹ năng 
phức tạp nhất nếu giáo viên phân chia kỹ năng đó thành 
các hành vi bộ phận, thành các bước nhỏ. 


1.3.2. Quan điểm đánh giá toàn diện hết qud học tập 
của học sinh 


Hiện nay trong lĩnh vực đánh giá kết quả của học sinh 
đang tổn tại hai quan điểm lớn: quan điểm đánh giá tổng 
thể và quan điểm đi từ đánh giá bộ phận đến đánh giá tổng 
thể. Mỗi quan điểm đánh giá đã chỉ phối cách thiết kế nội 
dung học tập, phương pháp dạy học theo một hướng. Quan 
điểm đánh giá tổng thể cho rằng kết quả học tập một môn 
học, một hợp phần của từng môn học là sự thể hiện tổng 
hòa các trì thức và kỹ năng đã được ghi trong chương trình 
của môn học hoặc hợp phần đó ở môi học sinh. Theo cách 


này, khi đánh giá kết qua học tập của học sinh. ngươi dạy. 
nhà quản lý giáo dục chỉ cần căn cứ vào chương trình, coi 
chương trình là chuẩn. Chúng ta đều đã biết có rất nhiêu 
loại văn bản chương trình: loại văn ban chỉ ở dạng khung 
chương trình, loại văn bản chương trình chỉ tiết. loại văn 
bản có tính trung gian giữa hai loại trên nghĩa là việt theo 
kiểu chi tiết hơn chương trình khung nhưng không quá chi 
tiết. Trong những trường hợp chương trình không viết chi 
tiết thì chuân đánh giá có độ linh hoạt cao. Điều này dẫn 
đến tình trạng: hoặc cấu trúc của bài đánh giá quá đơn giản 
(thường chỉ gồm 1 hoặc 2 bài kiểm tra, giống như ở nước ta 
trước đây thi tốt nghiệp hoặc kiểm tra cuối năm cho bộ môn 
văn và tiếng Việt ở các lớp phổ thông chỉ gồm duy nhất một 
bài tập làm văn), hoặc nội dung của từng bài đánh giá còn 
phiến diện, không bao quát được những tr thức và kỹ năng 
cần mà chương trình đã vạch ra. Cách đánh giá theo quan 
điểm đánh giá tổng thể không cho những thông tin đầy đủ, 
chính xác về kết quả học tập của học sinh ở từng môn học, 
từng hợp phần của một môn học. 

Quan điểm đánh giá đi từ bộ phận đến tổng thể cho 
rằng kết quả học tập của học sinh ở một môn hoặc một hợp 
phần của môn học là một chuỗi các kết quả bộ phận có quan 
hệ tương hỗ với nhau, các kết quả đạt được trước là tiền đề 
để dẫn đến các kết quả tiếp theo, mặt khác các kết quả đạt 
sau lại có tác dụng hoàn thiện, nâng cao các kết quả đạt 
trước. Theo quan điểm này để đánh giá được kết quả học 
tập của học sinh phải xác định chuẩn đánh giá. Nhiều nước 
trên thế giới đã gọi chuẩn này với những tên gọi khác nhau: 
trình độ học tập tối thiểu của học sinh, chuẩn tối thiểu để 
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đanh ðìa trinh đo học tập của học sinh, hệ thông tiêu chuản 
đưnh øịađ trình do học tạp của học sinh... Dù được gọi với 
tên gọi khác nhàu song các chuẩn đánh giá của nhiều nước 
về thực chất là một văn bản chỉ ra những trì thức. kỹ nàng 
cần yếu của chương trình các môn học ở từng lóp, từng giai 
đoạn và phân tích để làm rõ từng mức độ của các trì thức và 
kỹ năng ấy. Sự phân mức độ của chuẩn đánh giá càng chính 
xác bao nhiêu thì độ lĩnh hoạt của chuẩn càng nhỏ. Khi đã 
có chuân đánh giá. các nhà giáo. nhà quản lý dễ dàng xác 
định cấu trúc và nội dung của bài đánh giá (số lượng bài 
kiểm tra. nội dung kiểm tra trong từng bài). Đánh giá theo 
chuân chăng những thu được những thông tin về kết quả 
tổng thể các tri thức và kỹ năng mà còn nhận được những 
thông tin về quá trình để đạt tới kết quả tổng thể đó của 
học sinh. Các thông tin về kết quả tổng thể chủ yếu có tác 
dụng phân loại trình độ học sinh (giỏi, khá, trung bình, 
yếu). còn các thông tin về quá trình (thông tin về từng bộ 
phận, từng giai đoạn của quá trình) cho biết từng bộ phận 
tri thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm đã được hình thành 
vững chắc hoặc chưa vững chắc ở từng học sinh. Trong 
việc đánh giá kỹ năng của học sinh, cách đánh giá theo 
quan điểm từ bộ phận đến tổng thể do có thể đem lại những 
thông tin về quá trình nên rất có ưu thế so với cách đánh 
giá theo quan điểm tổng thể. 

Dạy học đọc hiểu ở tiểu học là dạy một kỹ năng học tập; 
vì vậy đánh giá kỹ năng này theo quan điểm đánh giá từ bộ 
phận đến tổng thể là cách làm phù hợp, và sự xác định 


chuẩn để đánh giá là một việc làm cần thiết. 


2. Cơ sở ngôn ngữ học và văn học và việc xác định 
bản chất của quá trình đọc hiểu 


2.1. Cơ sở ngôn ngữ học 

Những lý thuyết về lời nói, về sử dụng ngôn ngữ, về văn 
bản sẽ cho phép giải đáp những vấn đề sau: Đọc hiểu là gì? 
Đọc hiểu các biểu uăn bản khác nhau thì có gì khác 
nhau? 

Trước hết muốn làm rõ khái niệm đọc hiểu cần phai 
phân tích để làm rõ đối tượng mà đọc hiểu tác động: văn 
bản. Đã có khá nhiều quan niệm về văn bản được đưa ra, 
tuy nhiên quan niệm sau của nhà ngôn ngữ học người Nga 
I.R. Galperin được nhiều người sử dụng làm cơ sở để nghiên 
cứu các vấn đề có liên quan đến văn bản: “Văn bản - đó là 
tác phẩm của quá trình tạo lời nói, mang tính hoàn chỉnh. 
được khách quan hóa dưới dạng tài liệu viết, được trau 
chuốt văn chương theo loại hình tài liệu ấy. là tác phẩm 
gồm tên gọi (đầu đề) và một loạt đơn vị riêng (những thể 
thống nhất trên câu), hợp nhất lại bằng những loại hình 
liên hệ khác nhau về từ vựng, ngữ pháp, logic, tu từ, có một 
hướng đích nhất định và một mục tiêu thực dụng” [14, tr. 
37]. Định nghĩa của I.R. Galperin đã chỉ ra những đặc điểm 
quan trọng của văn bản: văn bản thuộc về lời nói, tồn tại ở 
dạng chữ viết, có tính chỉnh thể, có tính khả phân, có đích 
cụ thể. Những đặc điểm trên rất cần thiết cho việc nghiên 
cứu văn bản nói chung và việc nghiên cứu lĩnh hội văn bản 
nói riêng - đọc hiểu. Tuy nhiên cách phân tích văn bản và 
phân loại các nội dung của I.R. Galperin còn bộc lộ những 
điểm chưa hoàn thiện. Định nghĩa về văn bản của ông mới 
chỉ làm rõ bình điện bên trong của văn bản bao gồm các vếu 
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tô hợp thành văn ban và quan hệ giữa những yếu tố này mà 
chưa làm rõ bình diện bên ngoài của văn bản gồm những 
Yếu tô nào. quan hệ của bình điện bên trong và bên ngoài ra 
sao trong việc thê hiện đích của văn bản. Chí đến khi các 
nhà nghiên cứu văn bản tiếp thu lý thuyết về ngữ dụng học 
thì quan niệm về văn bản mới được trình bày đầy đủ và 
toàn diện hơn. Sau đây là một quan niệm về văn ban mới 
được soi sáng bơi lý thuyết của ngữ dụng học: "Văn bản là 
một thê hoàn chính về hình thức. trọn vẹn về nội dung, 
thông nhất về cấu trúc và độc lập về giao tiếp. là một thể 
biến dạng viết liên tục của ngôn bản thực hiện một hoặc 
một số đích nhất định. nhằm vào những người tiếp nhận 
nhất định thường là không có mặt khi văn bản được sản 
sinh” [13, tr. 10]. Với quan niệm này. văn bản được col là 
một sản phẩm của lời nói, việc tạo lập văn bản và tiếp nhận 
văn bản là hai quá trình của một hoạt động tương tác — 
hoạt động giao tiếp. Từ đây có thể tìm ra bản chất của đọc 
hiểu bằng cách phân tích quá trình của hoạt động giao tiếp. 
Lý thuyết về ngữ dụng học đã cho biết giao tiếp là một hoạt 
động bao gồm hai hoạt động bộ phận: hoạt động tác động 
của người nói hoặc người viết thông qua việc tạo ra ngôn 
bản và hoạt động hồi đáp của người nghe hoặc người đọc 
thông qua việc tiếp nhận ngôn bản. Giao tiếp ở hình thức 
hội thoại, khi có đủ sự hiện diện của cả người nói và người 
nghe. khi người nghe trực tiếp nhận tín hiệu ngôn ngữ âm 
thanh và các yếu tố kèm ngôn (nét mặt, ánh mắt, điệu bộ...) 
từ người nói thì người nghe hầu như nhận được chính xác 
nội dung ngôn bản. Ở đây ngôn bản của người nói phát đi 
và ngôn bản nằm trong sự tiếp nhận của người nghe hầu 
như trùng nhau, người nghe trong trường hợp này cũng có 


vai trò chủ động bởi họ có thê hoi lại người nói để nhằm 
hiểu đúng ý của người nói. Trong hội thoại hoạt động hồi 
đáp của người nghe dễ quan sát hơn, người nghe có thê có 
những hình thức hồi đáp như: làm theo lời người nói hoặc 
trao đôi, tranh luận với người nói... Giao tiếp ở hình thức 
không dùng lời hội thoại mà dùng lời được viết ra (dùng văn 
bản) khác với giao tiếp bằng hội thoại. ở đây do sự vắng mặt 
của một nhân vật giao tiếp (khi viết văn bản thì vắng mặt 
người đọc, khi đọc văn bản thì vắng mặt người viết) nên 
người viết thường không chủ quan cho rằng người đọc sẽ 
hiểu đúng hoàn toàn hoặc hiểu chính xác ý mình định nói: 
cũng như vậy. người đọc có thể hiểu không hoàn toàn đúng 
điều người viết định nói và có những lý giải về văn bản 
khác với ý định của người viết. Như vậy có hiện tượng sau 
tất yếu xảy ra trong các tình huống giao tiếp bằng văn bản: 
văn bản của người viết phát đi và văn bản nằm trong sự 
tiếp nhận của người đọc không trùng nhau, giữa chúng có 
độ lệch. Vậy phân tích theo lý thuyết giao tiếp chúng ta sẽ 
thấy bản chất của đọc hiểu là gì? Đáy là một hoạt động 
giao tiếp ở đó người đọc lĩnh hội lời nói đã được uiết 
thành uăn bản nhằm làm thay đổi những hiểu biết, tình 
cảm hoặc hành ouì của chính mình, dọc hiểu là hoạt 
động đọc cho mình (người đọc). Đọc hiểu khác với đọc 
diễn cảm ở chỗ đọc diễn cảm không phải chỉ là hoạt động 
nhằm cho mình mà còn là hoạt động nhăm cho người khác 
cũng tiếp nhận văn bản giống mình. lý giải văn bản giống 
mình. Do đặc điểm này mà khi đọc diễn cảm. người đọc đã 
tham gia vào quá trình tái lập văn bản, xét ở phương điện 
này thì người đọc điễn cảm ngoài vai trò là người lĩnh hội 
văn bản họ còn đồng thời là người tái sản sinh văn bản. 
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Trong khi đó đọc hiệu chỉ thuan là hoạt động lĩnh hội. 
cái mà người đọc lĩnh hội được bàng cách đọc hiệu chính là 
mọi chưng cà đích của căn bạn. Đế có the lình hội nội dùng 
và địch trên, người đọc phải thực hiện phân tích văn bản 
trên nhiều bình diện: bình điện cú pháp (nghĩa kết hợp và 
các liên kết trong văn bàn). bình diện thông tìn (nghĩa của 
từ. nghĩa miều ta và nghĩa tình thái của câu, lượng tin 
trong văn ban, đặc biệt là lượng tìn quan trọng). bình điện 
phát ngôn (đích của văn bản)... Chính dì cậy mà đọc hiểu 
tà cách đọc phán tích. Quá trình phần tích văn bản trong 
đọc hiểu điễn ra theo hai cách. kinh nghiệm sống. trình độ 
văn hóa của người đọc khiến cho người đọc quyết định chọn 
cách phân tích cho mình. Người đọc có trình độ văn hóa cao 
và có nhiều kinh nghiệm sống thường chọn cách phân tích 
đi từ nghĩa chung (nội dung tổng thể) của văn bản đến 
nghĩa của từng bộ phận trong văn bản (ý của đoạn. nghĩa 
của câu, từ), rồi từ đó khái quát nên chủ đề. tư tưởng của 
văn bản. Trong khi đó người đọc có trình độ văn hóa thấp 
(đang học phổ thông cơ sở hoặc có trình độ phổ cập tiểu họe) 
và có ít kinh nghiệm sống thường chọn cách phân tích đi từ 
nghĩa của bộ phận nhỏ (nghĩa của từ, câu. ý của đoạn) đến 
nghĩa chung của văn bản (đại ý, chủ đề, đích)... Tuy nhiên 
cho dù chọn cách phân tích nào thì để hiểu văn bản người 
đọc vẫn phải biết nghĩa của các bộ phận nhỏ (từ, câu, đoạn) 
trong văn bản và lấy đó làm căn cứ để xác định chính xác 
chủ để, đích của văn bản. Thường thì việc đọc hiểu theo 
cách phân tích của những người có trình độ cao diễn ra 
nhanh hơn việc đọc hiểu của những người có trình độ thấp. 
Vì học sinh tiểu học là những người đọc có trình độ văn hóa 
còn hạn chế và còn ít vốn sống nên dạy đọc hiểu ở những 
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lớp này về cơ ban là dạy theo cách phản tích văn ban đi từ 
hiểu nghĩa của bộ phận nhỏ đến hiệu nội dung và đích của 
toàn văn ban; song trong một số bài đọc. nhất là một số bài 
ở cuối bậc tiểu học cần phối hợp dạy theo cả hai cách phân 
tích văn bản nói trên nhằm làm cho học sinh bước đầu làm 
quen với cách đọc hiểu nhanh và dân chuyển từ cách đọc 
hiểu còn chậm sang cách đọc hiểu nhanh hơn. 

Đọc là một hoạt động giao tiếp gồm nhiều hành động 
liên tục diễn ra trong thời gian, đó là một hoạt động có tính 
quá trình rất rõ. Có thể chia quá trình đọc nói chung thành 
hai giai đoạn: giai đoạn đọc phát âm và giai đoạn đọc hiểu. 
Ỏ giai đoạn đọc phát âm người đọc nhìn chữ mà phát thành 
âm, tuỳ vào đặc điểm loại hình của từng ngôn ngữ mà người 
đọc phát thành âm từng âm tiết (cách đọc tiếng Việt và các 
tiếng đơn tiết) hay phát thành âm từng từ (cách đọc các 
tiếng Anh, Nga và các thứ tiếng thuộc loại hình ngôn ngữ có 
tính tổng hợp). Mục đích của người đọc ở giai đoạn đọc phát 
âm là chuyển đổi ngày càng nhanh và chính xác các ký hiệu 
văn tự thành ký hiệu âm thanh ngôn ngữ. lộ giai đoạn đọc 
hiểu, mục đích của người đọc là phải làm rõ nghĩa của các 
ký hiệu, làm rõ các thông điệp trong văn bản, nội dung và 
đích của văn bản rồi hồi đáp lại ý kiến của tác giả nêu trong 
văn bản. Xét trong hoạt động nói chung thì đọc hiểu là một 
bộ phận hoạt động thể hiện mục đích của hoạt động đọc còn 
đọc phát âm chỉ là bộ phận hoạt động có tính phương tiện 
mà thôi. 

Đến lượt mình đọc hiểu cũng là hoạt động có tính quá 
trình rất rõ vì nó bao gồm nhiều hành động không diễn ra 
cùng một lúc: 


- Hành động đầu tiên của quá trình đọc hiểu là hành 
động nhận diện ngôn ngữ của văn bản tức là nhận đủ các 
tín hiệu ngôn ngữ mà người viết dùng để tạo ra văn bản. 

- Hành động tiếp theo là hành động làm rõ nghĩa của 
chuỏi các tín hiệu ấy (nội dung của văn bản và ý đồ tác 
động đến người đọc của người viết). 

- Hành động cuối cùng là hành động hồi đáp lại ý kiến 
của người viết nêu trong văn bản. 

Chất lượng của hành động nhận diện ngôn ngữ trong 
văn bản tuỳ thuộc vào hai yếu tố: khả năng đọc phát âm 
của người đọc và trình độ văn hóa, kinh nghiệm sống của 
họ. Một người có khả năng nhìn chữ đọc thành tiếng nhanh 
và có nhiều vốn từ, vốn sống sẽ nhận diện ngôn ngữ của văn 
ban nhanh hơn. Chất lượng của hai hành động sau trong 
quá trình đọc hiểu tuỳ thuộc vào trình độ văn hóa, kinh 
nghiệm sống và khả năng tư duy của người đọc. Dưới đây, 
căn cứ vào những lý thuyết về lời nói, về ngữ dụng học và 
về văn bản, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những vấn đề cụ thể 
sau: 

~ Thế nào là nhận diện ngôn ngữ trong đọc hiểu? 

Chúng ta đều biết, xét trên bình diện thể chất thì thể 
chất của ngôn ngữ là âm thanh, giao tiếp bằng lời nói là 
giao tiếp bằng ngôn ngữ được mã hóa thành các ký hiệu âm 
thanh. Ngay cả khi người ta đọc hay viết thì người ta vẫn 
giao tiếp bằng các ký hiệu âm thanh, chữ viết chẳng qua chỉ 
là một loại ký hiệu để thay thế cho ký hiệu âm thanh mà 
thôi, nó được tổ chức thống nhất với sự tổ chức của ký hiệu 
âm thanh. Vì vậy khi tiếp cận với văn bản, việc đầu tiên 
người đọc phải làm là chuyển toàn bộ mã chữ viết trên văn 
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bản thành mã âm thanh. Sự chuyển đôi này không chỉ đơn 
giản là chuyển từng ký hiệu đơn lẻ (chuyển từng từ) dựa 
trên các quy tắc ngữ âm và chính tả, mà là sự chuyển đổi 
phức tạp bao gồm: chuyển từng ký hiệu đơn lẻ (từng từ), 
từng đơn vị của lời nói (phát ngôn), từng đoạn lời nói (đoạn 
văn) và chỉnh thể lời nói trong văn bản dựa trên các quy tắc 
ngữ âm, quy tắc chính tả, quy tắc ngữ pháp và quy tắc dụng 
học. Dựa vào các quy tắc ngữ âm và chính tả người đọc có 
thể nhận ra các âm vị, âm tiết. Nhờ có quy tắc ngữ pháp, 
người đọc mới nhận diện được từ. câu trên dòng lời, từ đó 
mới hiểu được nghĩa miêu tả của từ và câu. Nhờ biết quy 
tắc dụng học, người đọc mới nhận ra các đoạn ý ngay khi 
chuyển đổi chữ viết sang âm thanh. Như vậy việc chuyển 
đổi nói trên được thực hiện đâu phải chỉ bằng sự vận động 
của cơ quan thị giác và cơ quan phát âm mà còn bằng cả sự 
vận động của trí tuệ. Chính vì thế mà kết thúc bước này 
người đọc đã hiểu sơ bộ văn bản, hiểu văn bản trên những 
nét chung: văn bản nói về cái gì và trình bày đối tượng đó 
theo hướng nào? Tuy nhiên việc tác giả trình bày cụ thể đối 
tượng để từ đó làm nổi lên chủ đề của văn bản thì người đọc 
chỉ có thể biết được khi thực hiện bước tiếp theo. 

~ Thế nào là làm rõ nội dung uăn bản trong đọc hiểu? 

Để có thể giải đáp vấn đề này. cần phải xem xét văn 
bản dùng để làm gì, nói cách khác phải xem xét văn bản 
trong chức năng giao tiếp của nó. Hoạt động giao tiếp bằng 
ngôn ngữ nhằm vào các mục đích sau: 

+ Thông tin (thông báo tin tức): Sản phẩm của những 
hoạt động giao tiếp nhằm mục dích thông tin là các lời 
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thông báo. lời kê. lời tả... đạng nói và dạng viết (những lời 
hoàn chỉnh được viết ra là các văn bản). 

+ Tự biếu hiện: Sản phẩm của những hoạt động nhằm 
mục đích này là những lời nói biểu cảm (thơ hoặc văn xuôi 
trữ tình, các lời nói khác bộc lộ cảm xúc của người nói). 

+ Giai trí: Sản phẩm của những hoạt động này là các 
lời nói chuyện văn. lời nói chuyện phiếm. 

+ 7ạo lập quan hệ: Sàn phâm của hoạt động giao tiếp 
này là những lời nói để chào, để mời, để tuyên bố thiết lập 
hoặc chấm dứt quan hệ trong đời thường và trong lĩnh vực 
ngoại Ø1ao. 

+ Hành động: Giao tiếp nhằm mục đích này là giao tiếp 
để đưa người nghe. người đọc đến một hành động nào đó 
hoặc để người nói. người viết đặt cho chính mình nhiệm vụ 
thực hiện một hành động nào đó. 

Xét cho cùng thì mục đích hành động là mục đích chung 
nhất của hoạt động giao tiếp, bởi vì dù mục đích là thông 
tin hay tự biểu hiện, hay tạo lập quan hệ, giải trí thực chất 
vẫn là mục đích hành động, hoặc là hành động nhằm tác 
động vào lý trí để thuyết phục. hoặc là hành động nhằm tác 
động vào tình cảm để truyền cảm. 

Văn bản là một chinh thể lời nói, vì thế mục đích của 
việc làm rõ nội dung của văn bản là làm rõ đích của văn 
bản tức làm rõ sự tác động cuả người viết nhằm thay đổi 
nhận thức. thái độ, hành vì của người đọc. 

Muốn đạt được mục đích trên cần phải căn cứ vào sự 
phân tích nội dung ngôn bản của lý thuyết ngữ dụng học để 
chỉ ra những điều cần phải làm rõ trong nội dung văn bản. 
Các nhà lý luận về ngữ dụng học cho biết nội dung của một 


ngôn bản bao gồm: nội dung miêu ta và nội dung liên cá 
nhân. Nội dung miêu ta của ngôn bản thực hiện chức năng 
thông tin còn nội dung liên cá nhân là những nội dung liên 
quan đến người nói và người nghe. nó thực hiện chức năng 
bộc lộ đích của ngôn bản. Nội dung liên cá nhân được thể 
hiện qua những lời nhận xét. đánh giá hiện thực của người 
nói đan xen vào những lời miêu tả. thông báo khách quan 
trong văn bản. Nó còn được thể hiện ở hướng lập luận, ở sự 
lựa chọn từ, câu, ở sự sắp xếp các đoạn ý trong văn bản. 
Nhờ nắm được nội dung liên cá nhân, người đọc mới biết 
được nội dung miêu tả được trình bày trong văn bản để làm 
gì, nhằm mục đích tác động gì tới người đọc. Trong hai nội 
dung trên thì nội dung miêu tả cần được làm rõ trước để tạo 
cơ sở cho việc làm rõ nội dung liên cá nhân. Tuy nhiên 
không phải văn bản bất kỳ nào cũng có nộ dung liên cá 
nhân, những văn bản mà người tạo ra nó chỉ nhằm mục 
đích duy nhất cung cấp thông tin cho người đọc (như các 
thông báo về giá cả thị trường) thì người đọc không phải 
làm rõ nội dung này. Song những văn bản không có nội 
dung liên cá nhân thường có số lượng rất ít. 

Như vậy việc làm rõ nội dung văn bản bao gồm các công 
việc cụ thể được tiến hành theo trình tự: làm rõ nội dung 
miêu tả, làm rõ nội dung liên cá nhân, làm rõ đích của văn 
bản hay còn gọi là đích tác động của người viết. Những việc 
làm này tạo tiền đề để người đọc dựa vào đó mà thực hiện 
bước tiếp theo - bước hồi đáp văn bản. 

- Thế nào là hồi đáp ăn bản trong đọc hiếu? 

Để thực hiện hành động hồi đáp văn bản, người đọc 
phải huy động vốn kinh nghiệm. trì thức, năng lực tư duy 
của bản thân để đánh giá văn bản. Kết quả của hành động 
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hồi đáp văn bản có hai dạng: 

+ Thứ nhát: người đọc xác nhận tính đúng đắn của nội 
dụng văn bán, tiếp nhận đích của văn bản. 

+ Thứ hai: người đọc phê phán nội dung và đích của 
văn bản, chỉ ra chỗ sai, chỗ thiếu của nội dung và đích trên 
rồi bô sung. sửa chữa nội dung. tự xác định cho mình một 
đích đề tiếp nhân. 

Thông qua việc đánh giá văn bản và hồi đáp nó. tư duy 
phê phán của người đọc được nâng lên một chất lượng mới. 

Làm sáng tỏ ba vấn đề: thế nào là nhận diện ngôn ngữ 
trên văn bản. thế nào là làm rõ nội dung văn bản và đích 
của văn bản. thế nào là hồi đáp lại văn bản, tức là chúng ta 
đã xác định đọc hiểu là một quá trình gồm ba bước tuần tự: 
nhận diện ngôn ngữ, làm rõ nội dung văn bản và hồi đáp 
văn bản. Ba bước này có mối quan hệ rất biện chứng với 
nhau. Xét theo chức năng thì bước thứ nhất là bước tạo ra 
phương tiện để người đọc có thể tiếp cận với văn bản ở dạng 
vốn có của ngôn ngữ - dạng âm thanh. Bước thứ hai và 
bước thứ ba là các bước thực hiện mục đích của việc đọc 
hiểu. Xét theo sự phát triển của nhận thức thì ở hai bước 
đầu người đọc ít được tập luyện để bồi dưỡng tính chủ động, 
năng động trong tư duy vì ở hai bước này người đọc mới chỉ 
làm rõ ý của người viết, ở bước sau cùng người đọc được tập 
luyện để bồi dưỡng tính chủ động, năng động trong tư duy 
nhiều hơn vì ở đây người đọc phải phối hợp ý của người viết 
với kinh nghiệm và tri thức của bản thân để quyết định sự 
thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của mình ra sao sau 


khi tiếp xúc với văn bản. 
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Trở lên trên, dựa vào cơ sở lý thuyết về văn bản, lý 
thuyết về giao tiếp, chúng tôi đã xác định được ban chất của 
việc đọc hiểu, các bước cần được thực hiện khi đọc hiểu. Tuy 
nhiên những điều đã xác định chưa phải là nội dung dạy 
đọc hiểu ở bậc tiểu học nói chung. mặc dù chúng là những 
căn cứ quan trọng để dựa vào đó mà định "khung nội dung” 
cho phần đọc hiểu. Trên “cái khung” ấy cái nào là nội dung 
trọng tâm ở từng lớp, mức độ của từng nội dung trên 
“khung” ra sao còn cần phải căn cứ vào đặc điểm tâm lý của 
học sinh, vào điều kiện về dạy và học. vào mục tiêu chung 
của môn tiếng Việt ở bậc tiểu học. 


2.2. Cơ sở uăn học 

Trong số các văn bản dùng để dạy đọc hiểu ở trường 
tiểu học loại văn bản nghệ thuật có một vị trí đặc biệt. Tính 
đặc biệt này được thể hiện ở tỷ lệ các văn bản nghệ thuật 
trong tổng số các văn bản dạy đọc rất cao, ở nhiệm vụ dạy 
hiểu loại văn bản này phức tạp hơn: không chỉ hiểu nội 
dung, hồi đáp nội dung và đích tác động mà còn phải làm 
quen với việc cảm thụ một loại hình nghệ thuật lấy ngôn 
ngữ làm chất liệu tạo hình tượng. Dạy đọc hiểu văn bản 
nghệ thuật thuộc lĩnh vực dạy tiếp nhận văn học. Lý thuyết 
về tiếp nhận văn học đã chỉ ra ba cấp độ trong tiếp nhận 
văn học: 

- Cáp độ thứ nhất: người đọc trước hết phải biết trì 
giác, cảm thụ tác phẩm. phải hiểu ngôn ngữ, tình tiết. cốt 
truyện, thể loại để có cảm nhận hình tượng trong sự toàn 
vẹn các chỉ tiết, các liên hệ. 


- Cấp độ thứ hai: người đọc tiếp xúc với ý đồ sáng tạo 
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của nghệ sỹ, thâm nhập vào hệ thống hình tượng như là sự 
kết tình sâu sắc của tư tưởng và tình cảm tác giả. 

- Cáp độ thứ ba: `...người đọc đưa hình tượng vào văn 
cảnh đời sống và kinh nghiệm sống của mình để thể hiện, 
đồng cảm. Cuối cùng nâng cấp lý giải tác phẩm lên cấp 
quan niệm và tính hệ thống. hiểu được vị trí tác phẩm 
trong lịch sử văn hóa. tư tưởng, đời sống và truyền thống 
nghệ thuật”. |27] 

So sánh ba cấp độ trên với ba bước của quá trình hiểu 
văn bạn đã nêu ở mục 2.1 chúng ta thấy có nhiều điểm 
tương đồng. Điều đó phản ánh một hiện thực: hiểu văn bản 
nghệ thuật thuộc một lĩnh vực chung là hiểu văn bản, mọi 
lý thuyết tách việc hiểu văn bản nghệ thuật ra khỏi cái 
chung. ra khỏi lĩnh vực hiểu văn bản là không hợp lý. Tuy 
nhiên lý luận về ba cấp độ trong tiếp nhận văn học cũng chỉ 
ra: muốn hiểu văn bản nghệ thuật. ngoài bước đi chung còn 
phải năm bắt được các đặc điểm riêng của loại văn bản này 
chi phối sự hiểu, đó là những yếu tố tình tiết, cốt truyện, 
thể loại, hình tượng văn học. Chẳng hạn để hiểu một tác 
phẩm tự sự, người đọc cần tập hợp hành động và ngôn ngữ 
của nhân vật song điều đó lại không cần cho việc hiểu một 
tác phẩm trữ tình, loại tác phẩm trong đó nhân vật thiên về 
bộc lộ tâm trạng cảm xúc mà ít bộc lộ hành động. 

Ở phương diện khác, lý thuyết về tiếp nhận văn học đặc 
biệt để cao tính chất sáng tạo của người đọc trong tiếp nhận 
văn học. Theo các nhà lý luận thì sáng tạo của người đọc là 
phát hiện lại tác phẩm, thâm nhập vào chiều sâu của tác 
phẩm để tìm ra những điều tác giả muốn nói và đôi khi là 
ca những điều bất ngờ đối với tác giả. Vai trò sáng tạo của 
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người tiếp nhận là ở chỗ họ mơ rộng các giới hạn nghĩa. Sự 
mở rộng được thực hiện bằng cách đưa tác phâm vào văn 
cảnh mới, quan hệ mới để phát hiện ra những ý mới. Chăng 
hạn với đoạn văn dưới đây trích trong tác phẩm "Dấu chân 
người lính” tác giả Nguyễn Minh Châu chỉ muốn giúp người 
đọc biết về phong tục và kỹ thuật trồng lúa của đồng bào ở 
miền núi phía Tây nước ta: 

WẺ, đây mùa hái hạt bao giờ cũng trúng vào tháng mười, 
mười một, những ngày tháng vui vẻ nhất trong năm, và mỗi 
năm hạt lúa chỉ đậu trên tay người có một lần: tháng hai 
phát râấy, tháng tư thì đốt, hạt lúa tra dưới những cái lỗ 
tròn đen sì chất màu mỡ của tro than. Tháng chín, tháng 
mười, chìm pít đã rủ nhau bay về từng đàn, tiếng hót ríu rít 
cứ xoay tròn trong nắng mai và gió rét căm căm. 

Mỗi buổi sớm các cô gái đi ra nương. gấu váy cũng như 
hai ống tay áo dính đầy có may và ướt đầm sương. Các cô đi 
chung quanh từng gốc cây bị đốt chỉ còn lớp tro than đen, 
bàn tay thoăn thoắt cắt từng bông lúa nặng triu hạt lắt lẻo 
trên cái thân rạ khô xác. Lúa cắt bằng dao hoặc thanh nứa 
cật rất sắc, được chất vào gùi đèo trên lưng, đem về xếp đây 
bốn góc chòi” (Miền Tây gặt lúa. sách Tiếng Việt 4, tập 1, 
theo chương trình 165 tuần, NXB Giáo dục năm 2000). 

Nhưng trải qua mấy chục năm kể từ ngày tác phẩm ra 
đời, ngày nay độc giả đã đưa đoạn văn trên vào hoàn cảnh 
xã hội mới để bình giá và họ đã thấy ở đây không chi điều 
tác giả muốn cho họ biết, mà họ còn thấy ở đây một cách 
làm ruộng với kỹ thuật thô sơ. lại dựa vào sự đốt phá rừng 
là chính, họ phê phán cách làm này. Sự phê phán rõ ràng là 
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ngoài ý đỏ sáng tác, là sự phát hiện ý mới của người đọc. 
Tĩnh sang tạo của người đọc được tạo bởi kinh nghiệm và 
những hiệu biết của từng cá nhân, kinh nghiệm và hiểu 
biết càng phong phú thì càng có nhiều sự phát hiện mới mềẽ 
và Rv thú vẻ tác phâm. điểu này đã giai thích được hiện 
tượng hiệu sâu sắc và có nhiều tìm kiếm mới khi đọc tác 
phảm cua các nhà phê bình văn học. Tuy nhiên tính sáng 
tạo của người đọc trong tiếp nhận văn học không phú định 
hoặc lăn át tính đúng đắn trong tiếp nhận văn học. Các nhà 
lý luận mác-xít về tiếp nhận văn học đã bày tỏ quan điểm 
về văn để này: trong tiếp nhận văn học cần phân biệt đúng 
sal. lập trường lạc hậu hay tiên tiến. song không có sự tiếp 
nhận lý giải duy nhất đúng. Điều này đảm bảo một chân 
trời tự do cho tiếp nhận và phát triển nhân cách người đọc. 
Như vậy là sự sáng tạo trong tiếp nhận phải được hiểu là sự 
sáng tạo trên nền một lập trường tiên tiến và trên nền đó 
mọi sự sáng tạo trong lý giải tác phẩm là có thể chấp nhận; 
tiếp nhận văn học một cách sáng tạo tức là không gò ép 
người đọc vào một lý giải duy nhất đúng mang tính áp đặt 
về tác phâm. 

Một lý luận đề cao vai trò chủ thể tiếp nhận — người đọc 
~ trong tiếp nhận văn học nêu trên đã đặt cơ sở vững chắc 
cho việc dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật ở tiểu học. Đó là 
cơ sơ đê lựa chọn các đoạn trích hoặc tác phẩm văn học trọn 
vẹn để đưa vào làm ngữ liệu dạy đọc sao cho các bài đọc 
thuộc nhiều thể loại (thơ. văn xuôi, trữ tình, tự sự...), có 
nhiều cách lý giải có thể chấp nhận; đó là cơ sở để lựa chọn 
các hình thức luyện tập cho học sinh biết cách sáng tạo 


trong tiếp nhận văn học qua các bài đọc. 


3. Cơ sở tâm lý học và sự xác định cách thức và mức 
độ nội dung của việc dạy đọc hiểu 

Những cơ sở tâm lý học nói chung và tâm lý học sư 
phạm nói riêng trong mục này sẽ giúp chúng ta những cơ sở 
để xác định mức độ nội dung và quy trình của việc dạy học 
đọc hiểu ở tiểu học. 


3.1. Cơ sở tâm lý học của uiệc hình thành hÿ năng 
học tập 

Các nhà tâm lý học chia kỹ năng học tập thành hai loại: 
kỹ năng học tập chung và kỹ năng học tập chuyên biệt. Các 
kỹ năng học tập chung là các kỹ năng có ở nhiều môn học, 
các kỹ năng học tập chuyên biệt chỉ có ở một môn học. Song 
một kỹ năng học tập chung thường được hình thành trong 
một môn học, sau đó được vận dụng để học các môn học 
khác, để tự học và để phục vụ cho hoạt động thực tiễn của 
người học. Theo sự lý giải trên thì đọc hiểu là một kỹ năng 
học tập chung được hình thành ở môn tiếng Việt (hợp phần 
kỹ năng đọc), sau đó nó được vận dụng như một công cụ để 
học tập các môn học khác và được dùng như một công cụ để 
nhận thức trong đời sống hàng ngày của học sinh. Kĩ năng 
này càng được vận dụng nhiều thì tính bền vững và tính tự 
động hóa càng cao và trở thành một kỹ xảo học tập. Dạy đọc 
hiểu là hình thành kỹ năng đọc hiểu. Cơ sở tâm lý của sự 
hình thành kỹ năng học tập nói chung trong đó có kỹ năng 
đọc hiểu văn bản là lý thuyết hoạt động. Những nhà tâm lý 
học Xô viết khởi xướng lý thuyết này là S.L. Rubin-sten. 
A.N. Leonchep, P.I. Galperin, N.EF. Taluzina cho biết: hoạt 
động có cấu tạo tầng bậc. cấu tạo đó được thê hiện bằng sơ 
đồ sau: 


Hoạt động 
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Những tiền đề lý luận về hoạt động trên có ý nghĩa rất 
quan trong đối với việc xác định con đường hình thành kỹ 
năng đọc hiểu. Đối chiếu với sơ đồ cấu tạo của hoạt động 
nêu trên, chúng ta thấy đọc hiểu là một chuối các hành 
động học tập có mục đích rất rõ ràng. ba bước của quá trình 
hiệu văn bản đã phân tích ở mục 1.1. là ba hành động của 
hoạt động đọc hiểu. Vấn đề tiếp theo là phải chỉ ra được các 
thao tác cấu thành nên từng hành động đó, điều này có một 
vị trí quan trọng vì nó là cái “gốc ban đầu” làm nên hoạt 
động đọc hiểu. Nói một cách khác, dựa trên lý thuyết về 
hoạt động. có thể xác định con đường dạy đọc hiểu là: dạy 
các thao tác tạo từng hành động (hành động nhận diện 
ngôn ngữ dạng chữ viết, hành động nắm nội dung văn bản 
và đích tác động của người viết. hành động hồi đáp lại nội 
đụng văn bản và đích tác động trên). Hơn nữa, qua việc xác 
định dạy đọc hiểu bắt đầu từ sự hình thành các thao tác ở 
học sinh. có thể khẳng định yếu tố chủ yếu quyết định sự 
thành công của việc dạy đọc là sự thành thục các thao tác 
trong từng hành động. mà sự thành thục đó chỉ có được khi 


học sinh được thực hiện một hệ thống bài tập đây đủ và hợp 
lý. Sơ dĩ như vậy là vì trong những bài tập này mục đích 
của các hành động hiểu văn bản được chuyên thành những 
nhiệm vụ cụ thể trong các điều kiện cụ thể. 

Có rất nhiều các định nghĩa về kỷ năng trong tâm lý 
học, song tựu trung lại các định nghĩa này có sự thống nhất 
như sau: kỹ năng là khả năng thực hiện hành động phù hợp 
với các mục đích và các điều kiện mà trong đó con người 
được định hướng. Kết quả nghiên cứu về tâm lý cho biết đê 
dạy cho con người một kỹ năng thì yếu tố định hướng có vai 
trò rất quan trọng.Có ba kiểu định hướng trong dạy kỹ 
năng (còn gọi là ba kiểu định hướng để hình thành kỹ năng 
cho người học - Xem Hoạt động - ý thức - nhân cách của 
A.N. Lâônchep, NXB. Giáo dục, Hà Nội 1989). 

- Kiểu thứ nhất: thành phần của kiểu định hướng này 
bao gồm các mẫu hành động và sản phâm của hành động, ở 
đây không có sự chỉ dẫn phải hành động như thế nào. Học 
sinh tìm kiếm con đường hoàn thành nhiệm vụ bằng cách 
bắt chước một cách mò mẫm. Kết quả là nhiệm vụ có thê 
được hoàn thành nhưng hành động không được củng cố 
vững chắc, nhất là khi thay đổi điều kiện hoặc di chuyển 
sang nhiệm vụ khác. 

Chẳng hạn để học sinh nắm được dàn ý của bài tập đọc 
“Có chí thì nên” (Tiếng Việt 2 tập1) theo kiểu định hướng 
trên, giáo viên có thể cho học sinh biết bài này gồm ba 
đoạn, giáo viên xác định đoạn thứ nhất và ý của đoạn này, 
giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm hai đoạn còn lại trên eØ sơ 
cho trước ý của các đoạn đó. 


~ Kiểu thứ hai: bao gồm không chỉ các mẫu hành động 


40 


mi con ca những điều chỉ dân phái thực hiện hành động 
điện ra nhanh hơn và không có những sai lâm. Học sinh có 
được Ký năng phầm tích tài liệu nhất định. Hành động được 
củng có vững chắc mặc dù có sự thay đổi điều kiện. Hành 
động được chuyên sang thực hiện nhiệm vụ mới nhưng sự dì 
chuyên này còn hạn chế bởi nó chỉ đi chuyên được khi các 
yếu tố trong thành phân của nhiệm vụ mới tương tự các yếu 
tô của nhiệm vụ đã thực hiện. 

Văn lấy dân chứng về yêu câu học sinh năm được dàn ý 
của bài tập đọc trên. theo kiêu định hướng này, giáo viên có 
thể cho học sinh biết bài gồm ba đoạn rồi xác định đoạn thứ 
nhất và ý của đoạn đó. Tiếp đó giáo viên có thể hướng dẫn 
học sinh tìm hiệu những câu nói về việc học tập. kết quả 
học tập của bạn Bắc. những câu nói về nguyên nhân dẫn 
đến kết qua học tập của bạn Bắc ở cuối năm học. Sau đó 
giáo viên yêu cầu học sinh tông hợp ý của câu thành một ý 
chung cho từng đoạn bằng cách đạt câu hỏi: Bắc đã học tập 
như thế nào? Bắc đã đạt kết quả học tập như vậy là do Bắc 
có đức tính gì? Cuối cùng giáo viên yêu cầu học sinh tìm hai 
đoạn còn lại và ý của từng đoạn. Theo cách này, học sinh có 
thể tự tìm dàn ý của văn bản. 

~ Kiểu thứ ba: không cho học sinh mâu hành động và, 
sản phẩm của hành động. Học sinh phải tự thiết lập lấy cơ 
sở định hướng này. Giáo viên phải tạo ra các điều kiện kích 
thích học sinh tự thiết lập cơ sở định hướng hành động, sau 
đó học sinh hành động theo cơ sơ định hướng đó. Ở kiểu này 
cần dạy cho học sinh biết vạch ra trong tài liệu những thuộc 
tính và các quan hệ cơ bản, chủ yếu có thể lấy làm định 
hướng. làm các điểm tựa cho việc thực hiện nhiệm vụ bất kỳ 
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thuộc một lĩnh vực nhất định. Đề làm được điều này cần 
cung cấp cho học sinh những hiệu biết về nguyên tác chung 
của cấu trúc tài liệu nghiên cứu (hoặc câu trúc của hành 
động cần lĩnh hội ) và các thủ thuật. biện pháp phân tích có 
thể phát hiện ra nguyên tắc này. Hành động được hình 
thành theo kiểu định hướng này có khả năng chuyển dịch 
sang lớp nhiệm vụ mới rộng hơn. 

Vẫn dùng dẫn chứng về yêu cầu học sinh nắm được dàn 
ý của bài tập đọc "Có chí thì nên” đã dẫn ra ở trên, Theo 
kiểu định hướng thứ ba, giáo viên có thể yêu cầu học sinh 
tìm những mốc thời gian (thời điểm) mà tác giả nói về việc 
học tập của bạn Bắc. Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh làm 
tiếp các nhiệm vụ: ở mỗi thời điểm đó việc học tập của bạn 
Bắc diễn ra như thế nào và được đánh giá ra sao? Tóm tắt 
bài đọc bằng ba câu. câu nói về việc học tập của Bắc ở một 
thời điểm trong năm học. Theo cách làm việc này, học sinh 
sẽ biết cách tìm dàn ý của các văn bản trong đó những sự 
việc được trình bày theo trình tự thời gian. nội dung của 
văn bản không chỉ là nội dung miêu tả mà còn bao gồm cả 
nội dung liên cá nhân bởi thao tác tìm ý của đoạn theo cách 
này là thao tác tổng hợp ý của cả đoạn dựa trên hiệu lực ở 
lời của cả đoạn chứ không phải là thao tác nhắc lại nghĩa 
miêu tả của các câu trong đoạn như đã làm theo kiêủ định 
hướng thứ hai. 

Trong ba biểu định hướng hình thành bỳ năng trên thì 
biểu thứ nhất là biếu làm theo, biêu thứ hai là biểu uừa làm 
theo uừa học cách làm, biểu thứ ba là biểu chỉ học cách làm 
mà thôi. Rõ ràng là đến kiểu thứ ba thì tính tự động theo 
một chương trình của các thao tác mà người học thực hiện 


la đạc tĩnh nói trội, chính tính này đã tạo cho người học khá 
Hàng rộng rai thực hiện một hành động học Lập trên các tài 
hiệu mới, ở những điều kiện mới. Tuy nhiên sư dụng kiểu 
định hướng nào vào việc hình thành kỹ năng học tập còn do 
nhiều yêu tô quyết định trong đó có các yếu tố quan trọng 
là trình độ phát triên tư duy, tốc độ thực hiện các thao tác 
trí óc và thao tác bằng tay của học sinh, trình độ sư phạm 
của giáo viên và điều kiện tài liệu học tập, tài liệu dạy học. 
Có thê cho rằng kiểu thứ nhất phù hợp với việc hình thành 
kỹ năng học tập cho các lớp thuộc giai đoạn đầu của bậc 
tiểu học (lớp một. lớp hai. lớp ba) bởi vì học sinh những lớp 
này ở độ tuổi mà thao tác phân tích. tổng hợp chưa được 
thực hiện hoàn toàn bằng trí óc mà còn phải thực hiện cùng 
với các thao tác bằng tay. Kiểu định hướng thứ hai phù hợp 
với việc hình thành kỹ năng học tập cho các lóp 4 và õ ở 
tiêu học (các lóp ở giai đoạn sau của bậc tiểu học) bởi vì ở độ 
tuổi này, các em đã bước đầu thực hiện các thao tác phân 
tích. tổng hợp bằng trí óc và có thê trình bày các thao tác 
này bằng ngôn ngữ. Theo các nhà tâm lý học sư phạm thì: 
nhiệm vụ số một của việc dạy học trong thời kỳ này là tiến 
hành cho trẻ theo một cách thức đặc biệt để dần dân tạo ra 
các thao tác trí óc. Nếu công việc này được diễn ra một cách 
có ý thức, thường xuyên. liên tục và có kế hoạch thì ta có 
thể làm phát triển ở học sinh cấp [ (tiểu học hiện nay). ngay 
a ở những lớp đầu cấp, một vài yếu tố của tư duy lý luận. 
chàng hạn như sự khái quát hóa nội dung. Ÿ kiếntrên cho 
thấy khi soạn các bài tập để hình thành kỹ năng đọc ở các 
lớp tiểu học cần chú ý giành một số thời lượng cần thiết cho 
loại bài tập đòi hỏi học sinh phải dùng thao tác khái quát 
bên cạnh việc dùng những thao tác phân tích và tông hợp. 
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Điều này cũng có nghĩa là có thê dùng kiêu định hướng thứ 
ba ở một chừng mực nhất định để hình thành các kỷ năng 
học tập cho học sinh những lớp cuối bậc tiêu học trong đó có 
kỹ năng đọc hiêu. 


3.2. Cơ sở tâm lý ngôn ngữ học của oiệc tiếp nhận lời 
nói 

Theo ý kiến của các nhà chuyên môn về tâm lý ngôn 
ngữ học thì hiểu văn bản là một quá trình giải quyết mối 
quan hệ giữa "văn bản - người đọc - hiện thực”. Đề có thê 
biết được người đọc hiểu văn bản như thế nào thì phải tái 
tạo điễn biến của việc nhận văn bản trong ngôn ngữ bên 
trong của người đọc. Các chuyên gia cùng cho biết: trí nhó 
và khả năng tồn trừ thông tin của người đọc là những yếu 
tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của việc hiểu văn 
bản. Các ý kiến trên là những cơ sở lý thuyết rất tốt để có 
thể định ra cách thức dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học 
như sau: 

— Tác động vào quá trình phân tích văn bản của học 
sinh sao cho các em có thể biến đôi văn bản của tác giả 
thành văn bản của các em với dung lượng nghĩa, với cách 
diễn đạt bằng ngôn ngữ phù hợp với trình độ tư duy và 
ngôn ngữ của các em. 

- Kiểm tra, đánh giá việc hiểu văn bản của học sinh 
bằng cách đưa ra một số chuỗi các hành động giả thuyết 
phù hợp với diễn biến của các hành động tiếp nhận văn bản 
diễn ra ở các em; rồi từ đó xác nhận mức độ hiểu văn bản 
của từng học sinh. 


~ Khi chọn văn bản để dạy đọc hiểu cần biên soạn lại 
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sao cho dụng lượng nghĩa (lượng tin) của văn bản, độ dài 
của cầu trong văn bán phù hợp với trình độ tư duy của học 
sinh (sự thành thạo các thao tác tư duy và khả năng tư duy 
trưu tượng. tư duy hình tượng), khả năng tôn trừ thông tin 
của học sinh khi đọc (học sinh lớp bốn và lớp năm có thê 
nhớ được lượng tìn diễn đạt trong khoang 10 - 30 từ). 

Đề có thế dạy theo cách thức này thì việc biên soạn văn 
bạn để dạy đọc hiệu phải được tính toán và cân nhắc kỹ. 
việc dạy học phai hướng tới thiết lập một quy trình gồm các 
hành động học tập giúp học sinh lĩnh hội được văn bản. quy 
trình ấy phải được hiện thực hóa thành hệ thống bài tập 


đọc hiệu. 


4. Cơ sở phương pháp dạy học tiếng mẹ đẻ và việc 
xác định các phương pháp, biện pháp dạy học để dạy 
đọc hiểu 

Những lý thuyết về phương pháp dạy tiếng mẹ đẻ nói 
chung trong đó có lý thuyết về phương pháp dạy tiếng Việt 
cho người Việt được trình bày ở mục này sẽ làm sáng tỏ vấn 
đề: dạy đọc hiểu ở tiểu học như thế nào? 

Xét ở cấp độ một bộ phận khoa học chuyên nghiên cứu 
nội dung, cách thức, phương pháp nghiên cứu việc tổ chức 
quá trình dạy học một môn học trong nhà trường. thì 
phương pháp dạy học tiếng Việt được hiểu là “cách thức làm 
việc của thây giáo và học sinh nhằm làm cho học sinh chủ 
động chiếm lĩnh tri thức, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo 
tiếng Việt, Khái niệm phương pháp dạy học như đã nêu 
trên đã chỉ rõ có hai bình điện hoạt động mà phương pháp 
dạy học cần phải bao quát: hoạt động dạy của thầy và hoạt 
động học của trò. trong đó hoạt động dạy mang những đặc 


điểm của một hoạt động tô chức, điều khiên. đối tượng của 
nó là nội dung môn học và học sinh, còn hoạt động học của 
trò mang tính chất một hoạt động tâm lý bởi học là một 
hoạt động mà người học (chủ thể của hoạt động) tự biến đổi 
nhận thức và hành vi của chính mình. 

Trong sách này, chúng tôi sẽ trình bày các tấn đề tề 
phương pháp dạy đọc ở tiểu học theo quan điểm: phương 
pháp dạy học là một thể thống nhất giữa cúc hoạt động, 
cách thức làm uiệc của thầy 0à các hoạt động, cách thức 
làm uiệc của trò nhằm thực hiện mục tiêu của môn học 
uà mực tiêu đào tạo nói chưng. Để dạy tiếng Việt nói 
chung và dạy đọc hiểu nói riêng, người thầy phải dùng hai 
hệ phương pháp: hệ phương pháp của lý luận dạy học chung 
cho các môn học bao gồm những phương pháp dạy học nêu 
vấn đề. dạy học chương trình hóa, dạy học bằng phương 
pháp diễn giảng..., và hệ phương pháp dành riêng cho môn 
học bao gồm những phương pháp thông báo giải thích, phân 
tích ngôn ngữ, rèn luyện theo mẫu. thực hành giao tiếp. 
Trong số các phương pháp thuộc hai hệ trên, các phương 
pháp dạy học nêu vấn đề, dạy học chương trình hóa, rèn 
luyện theo mẫu, thực hành giao tiếp, phương pháp học bằng 
hành động, phương pháp học bằng thảo luận. phương pháp 
học tập truyền thống là những phương pháp được sử dụng 
thường xuyên và có hiệu quả trong việc dạy học đọc hiểu ở 
tiểu học. 

Như đã phân tích ở mục 9.1. kỹ năng đọc hiểu được 
hình thành bởi quá trình thực hiện ba hành động bộ phận: 
hành động nhận diện ngôn ngữ trong ăn bạn, hành động 
làm rõ nội dung của 0uăn bản à đích tác động của người 
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tict it cao căn bạn. hành đồng hoi đạp căn bạn. Ba hành 
động này được cöl là ba nhóm kỹ năng bộ phản có quan hệ 
tuyên tính với nhau. Để hình thành kỹ năng đọc hiểu. 
người dạy phải làm cho học sinh nắm được ba kỹ năng bộ 
phận và trình tự thực hiện chúng bằng cách đưa ra một 
chương trình yêu cầu học sinh các thao tác tuân thủ trình 
tự trên. Do vậy dạy kỹ năng đọc hiểu cần thiết phải sử 
dụng phương pháp dạy học chương trình hóa. Các biện 
pháp người thảy có thê sử dụng ở phương pháp này là: phân 
tích và tổng hợp đề tách một kỹ năng bộ phận ra thành các 
thao tác, và tập hợp các kỷ năng bộ phận thành kỹ nàng 
chung. tập hợp các thao tác thành một kỹ năng bộ phận. lập 
chương trình hành động. để tự động hóa các thao tác của 
học sinh. 

Khi phai hồi đáp nội dung văn bản và đích tác động của 
người viết. học sinh cần phải được định hướng xem nội dung 
nào phù hợp với điều kiện các em biết và nội dung nào 
không phù hợp. đích tác động có phù hợp với yêu cầu khách 
quan hiện thời của xã hội đối với các em hay không. Trong 
những trường hợp có mâu thuần, có sự không ăn khớp giữa 
nội dung văn bản và hiện thực, giữa mong muốn của người 
viết và yêu cầu của xã hội, người thầy cần nêu vấn đề để 
các em nhận ra mâu thuẫn và phát biểu ý kiến để xử lý 
máu thuần. Phương pháp nêu vấn đề được thầy giáo sử 
dụng trong dạy đọc hiểu bằng các biện pháp tạo tình huống 
có vấn để, bằng biện pháp đặt câu hỏi mở. Phương pháp này 
dẫn đất học sinh sử dụng những biện pháp học tập tương 
ứng như: biện pháp thao luận. biện pháp tích hợp chứng 
mình và thảo luận. biện pháp giải quyết vấn để... 


Cũng như trong các hợp phần khác của môn tieng Việt. 
trong hợp phần đọc (trong đó có kỳ nàng đọc hiểu), các 
phương pháp dạy mang tính đặc thù của môn học như 
phương pháp rèn luyện theo mẫu và phương pháp giao tiếp 
có một vị trí đặc biệt quan trọng. Thực hiện dạy đọc hiểu 
theo phương pháp làm theo mâu. giáo viên cần sử dụng các 
thủ pháp làm mẫu nhằm cung cấp mẫu lời nói, mâu thao 
tác cho học sinh (Ví dụ: đọc mẫu. chia đoạn và tìm ý một 
đoạn làm mẫu...). Tiếp đó giáo viên tiến hành phân tích 
mẫu, rồi hướng dẫn học sinh làm ra sản phâm theo mẫu, 
đánh giá sản phẩm trên cơ sở mâu đã phân tích (Ví dụ: học 
sinh lặp lại cách đọc của giáo viên để nhận ra các từ, nghĩa 
của câu trong văn bản. tập phát biểu ý của một đoạn mô 
phỏng theo lời phát biểu mẫu của giáo viên, tập nhận xét 
nội dung của văn bản...). Rèn luyện theo mẫu không phải là 
một phương pháp làm cho học sinh thụ động. Trong quá 
trình dạy, giáo viên cần tổ chức cho học sinh học theo các 
phương pháp sau: phương pháp hoạt động với biện pháp 
làm theo dự án cho trước, phương pháp chứng minh với 
biện pháp tìm dẫn chứng để minh họa một ý kiến cho trước, 
cùng giáo viên minh họa một ý kiến, phương pháp tự thể 
hiện tài năng với biện pháp tự trình bày kết quả học tập (Ví 
dụ: học sinh tự tìm đoạn trong văn bản có nội dung phù hợp 
với một ý cho trước, chọn một đại ý đúng cho văn bản, tự 
viết (hoặc nói) suy nghĩ của mình về một nhân vật hoặc một 
sự kiện đáng chú ý trong văn bản). Rõ ràng học tập như vậy 
học sinh sẽ phải chủ động tiếp thu mâu để vận dụng mẫu 
tạo ra kết quả học tập đã được định hướng. 

lộ mục 3 của sách này, trên cơ sở phân tích hoạt động 
giao tiếp. một hoạt động tương tác. chúng tôi đã chỉ ra sự 
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hói đáp của người đọc chính là tác động trở lại của người 
đọc đến người viết. Như vậy giao tiếp đã trở thành nội dung 
của đạv đọc hiếu. Khi nội dung đã là giao tiếp thì về 
phương pháp dạy học tất yếu cũng nên coi giao tiếp là một 
phương pháp hữu hiệu. Dạy hiểu văn bản bằng phương 
pháp giao tiếp nghĩa là người dạy phải tạo cho người học có 
nhu cầu giao tiếp về để tài của văn bản. biết dùng kiến thức 
và kinh nghiệm cá nhân để lý giải nội dung văn bản và để 
chủ động quyết định tiếp nhận những nội dung đó cùng với 
đích tác động của người viết. Muốn làm được điều trên 
người thầy cần sư dụng các biện pháp dạy tạo tình huống có 
vấn đề. nhập vai, tô chức thảo luận. làm mẫu... nhằm làm 
cho người học chủ động trong việc hình thành kỹ năng. 
Trên đây là những phân tích về các phương pháp dạy 
học dùng để dạy học đọc hiểu ở tiểu học trong hợp phần kỹ 
năng đọc của chương trình. Sự vận dụng các phương pháp 
này vào thực tiễn dạy học phải theo quan điểm tiếp cận 
tông hợp nghĩa là trong từng bài dạy giáo viên và học sinh 
phải sử dụng phối hợp nhiều phương pháp trên, thậm chí 
trong một hình thức luyện tập của học sinh thầy cũng cần 
sử dụng một cách khéo léo một vài phương pháp dạy để từ 
đó định hướng cho học sinh dùng một vài phương pháp học 
tập. Trên thực tế khi đưa ra các bài tập hay những yêu cầu 
về hiểu văn bản các nhà sư phạm ít khi dùng những bài tập 
chỉ đòi hỏi thầy và trò sử dụng duy nhất một phương pháp. 


Tóm tắt chương 1: 
Có hai mục tiêu chính trong dạy học đọc hiểu ở tiểu 
học: 
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~ Dạy học sinh cách tiếp cận đề làm rõ nội dụng văn 
bản, mục đích tác động của người viết và hồi đáp văn ban. 
Thông qua việc làm quen và học cách tiếp cận trên. học 
sinh được mở rộng vốn tri thức, kinh nghiệm và phát triên 
tư duy, cho học sinh làm quen với các kiêu văn ban phô 
biến. 

~ Cung cấp cho học sinh một công eụ họe tập - đọc hiểu 
~ để học tập ở nhà trường và học tập lâu đài. 

Xét về bản chất dạy học đọc hiểu ở tiểu học là đạy một 
kỹ năng học tập. Nội dung các văn bản đạy đọc hiểu cần 
đáp ứng nhu cầu hiểu biết toàn diện của học sinh. Vì lẽ đó 
việc dạy đọc hiểu sẽ thành công nếu nội dung chương trình 
biết phân giải kỹ năng đọc hiểu ra thành các kỹ năng bộ 
phận và dạy chúng theo một kế hoạch hợp lý. nếu ngữ liệu 
để dạy đọc hiểu phong phú về đề tài và kiểu loại văn bản. 
nếu người thầy biết sử dụng các phương pháp dạy học nhăm 
tạo điều kiện để học sinh tự hành động chiếm lĩnh nội dung 
văn bản. nếu người dạy biết đánh giá kết quả đọc hiểu của 
học sinh theo tiêu chuẩn đánh giá có thể cho những thông 
tin về quá trình học của học sinh. 

Lý thuyết uề giao tiếp trong hệ lý thuyết ngừ dụng học 
đã giúp chúng ta làm sáng tô quá trình đọc hiểu gồm ba 
bước: 

Nhận điện ngôn ngữ trong văn bản -> làm rõ nội dụng 
văn bản và đích của người viết gửi trong văn bản => hồi đáp 
nội dung của văn bản và đích nói trên. 

Đây là cơ sở quan trọng để định ra nội dụng đạy học đọc 
hiểu ở tiểu học. Bước cuối trong quá trình trên giúp cho 
người đọc phát triển khả năng sáng tạo và phê phán, đây 
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chính là bước giúp cho người đọc có một cách tiệp cận chủ 
động các văn bản, đặc biệt là các văn bản nghệ thuật: nhờ 
có bước này mà học sinh được tự do và sáng tạo trong việc 
tiếp nhận các giá trị của những văn bản nghệ thuật. 

Các lý thuyệt bê hoạt động, tề tiệc hình thành bÿ năng 
học tạp, bó sự tiếp nhận lời nói của tâm lý học nói chúng, 
tâm lý học sứ phạm củ tâm lý ngôn ngữ học nói riêng đà 
giúp chúng ta xác định được độ khó của nội dụng dạy đọc 
hiệu và cách thức chung để tô chức dạy bài đọc hiểu ở tiêu 
học như sau: 

Về độ khó: đạy đọc hiểu theo kiểu định hướng thứ hai 
trong dạy kỹ năng. nghĩa là nội dung dạy bao gồm cả các 
mầu hành động và các chỉ dẫn hành động. Nội dung này 
cần phải được thể hiện bằng một hệ thống bài tập chỉ tiết. 
hợp lý. 

~ Về cách thức dạy học chung: dạy đọc hiểu cần dựa 
trên sự phân giải kỹ năng lớn thành các kỹ năng bộ phận, 
phân giải từng kỹ năng bộ phận thành thao tác để rồi qua 
đó lập kế hoạch hình thành từng thao tác, từng kỹ năng bộ 
phận tiến tới hình thành kỹ năng lớn - kỹ năng đọc hiểu. 
Văn bản để dạy đọc hiểu cần được biên soạn theo yêu cầu 
của việc dạy đọc và phù hợp với người đọc. 

Để có thể tổ chức bài dạy đọc hiểu có hiệu qua ở tiểu học 
cần phải sử dụng các phương pháp thuộc hai hệ phương 
pháp (hệ phương pháp dạy của thầy và hệ phương pháp học 
của trò) trong đó coi các phương pháp đạy của thầy là yếu 
tố "gôc” bởi vì phương pháp tác động của thầy sẽ dẫn tới 
việc chọn và sử dụng phương pháp học của trò, rồi cùng với 
hoạt động của trò. hoạt động của thầy mang lại kết quả học 


tập cho học sinh. Trong bài dạy đọc hiêu, thầy giáo cản sư 
dụng các phương pháp dạy như: phương pháp chương trình 
hóa, phương pháp nêu vấn đề, phương pháp rèn luyện theo 
mẫu, phương pháp thực hành giao tiếp: học sinh cần được 
tổ chức và hướng dẫn học theo các phương pháp mang tính 
hoạt động: thảo luận, giải quyết vấn để, đóng vai. làm theo 
mẫu, dùng sách giáo khoa... Phương tiện mà giáo viên cần 
sử dụng trong khi dạy đọc hiểu là hệ thống và các tổ hợp 
bài khóa, hệ thống bài tập đọc hiểu. 
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CHƯƠNG 2 


NHỮNG CƠ SỞ THỰC TIẾN 
CỦA VIỆC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở TIỂU HỌC 


Chương này sẽ dùng những kết luận về mặt lý luận của 
chương 1 để phân tích kinh nghiệm dạy học đọc hiểu ở tiểu 
học của nước ta và của nước ngoài hiện nay, từ đó xác định 
rö các vấn để về nội dung và phương pháp dạy đọc hiểu 
nhằm cai thiện thực trạng dạy học đọc hiểu ở tiểu học trong 


gì1ai đoạn tới. 


1. Điểm lại tình hình dạy đọc hiểu ở bậc tiểu học 
nước ta trong thời gian gần đây 

Chúng tôi chọn thời gian từ 1981 đến cuối thế kỉ XX để 
mô tả tình hình dạy đọc hiểu ở nước ta vì đây là giai đoạn 
tiếng Việt có vị trí xứng đáng trong nhà trưởng, việc dạy 
tiếng Việt ở trường học có nhiều thành tựu đáng kể hơn cả 
so với thời gian trước đó. 

Từ 1981 chương trình cải cách giáo dục lần thứ hai 
được áp dụng trên cả nước. Từ đó đến nay. qua một số lần 
điểu chỉnh vào năm 1986, 1994 về cơ bản đến nay việc dạy 
tiếng Việt ở tiểu học nói chung vẫn theo tỉnh thần chỉ đạo 
của chương trình và sách giáo khoa thể hiện chương trình 
môn học tiếng Việt được thực hiện từ đầu cuộc cai cách này. 


1.1. Mục tiêu của 0iệc dạy đọc hiểu 

Trong chương trình “Môn văn học và tiếng Việt cấp Ì 
trường phô thông cơ sơ” có ghi: "Hai công việc chính trong 
giờ tập đọc là hướng dẫn học sinh đọc. giúp các em đọc 
đúng. đọc rõ ràng, cảm thụ tốt bài văn” ở phần mục tiêu 
nhiệm vụ môn học các tác giả chương trình đã nêu: “Dạy 
tập đọc ở cấp Ï nhằm mục đích thông qua các bài văn chọn 
lọc, giúp học sinh cảm thụ cái hay, cái đẹp của văn chương 
và dần dần có một số kiến thức về văn học như: thể loại. 
nhân vật, bố cục...” (Dự thảo chương trình Văn, Tiếng Việt 
cấp 1 CCGD năm 1980). 

Căn cứ vào các văn bản của chương trình này có thê 
thấy rõ các quan niệm của soạn giả về dạy đọc hiểu là dạy 
hiểu văn chương, hiểu các đoạn trích và các tác phẩm văn 
học đã chọn lọc. Chính quan niệm này đã dân đến hậu quả 
có thời gian dài ở trường cấp I có tình trạng dạy đọc ở tiểu 
học mô phỏng một cách không đây đủ cách giảng dạy văn ở 
bậc trung học. Một hậu quả khác của quan niệm trên còn là 
sự thu hẹp dẫn đến hiểu sai khái niệm đọc hiểu, đọc hiểu 
chỉ còn là hiểu văn chương. nó không phải là mục đích của 
việc đọc nói chung, không phai là một kỹ năng học tập 
nhằm tạo ra một công cụ quan trọng để người học dùng nó 
trong việc học tập các môn học khác ở nhà trường và ở ngoài 
đời. 

Tóm lại: Mục tiêu của việc dạy đọc hiểu trong giai đoạn 
này là một mục tiêu còn phiến diện. chưa bao quát hết chức 
năng của việc đọc nói chung và việc đọc trong nhà trưởng 
nói riêng. 


1.2. Ngư liệu dùng de dạy đọc hiệu 

Trước tiên. chúng tôi thông kế ngừ liệu đạy đọc hiểu 
trên các sạch Tiếng Việt 1 (phân tập đọc). Tiếng Việt 2 và 3 
có khoang 902% bài viết theo phong cách nghệ thuật: hai 
cuốn "Văn 1 và "Văn ã" và thu được kết quá” 96°¿ các bài 
tập đọc là các đoạn trích hoặc tác phầm văn học trọn vẹn 
thuộc các thể loại thơ trữ tình. thơ tự sự. truyện ngắn, 
truyện danh nhân. tạp văn, ký.... Sau đó, thống kê các bài 
tập đọc trên sách "Tiếng Việt 4`. "Tiếng Việt 5” được xuất 
bạn từ năm 1994 trở lại đây. chúng tôi thấy hầu hết các bài 
tập đọc trong hai cuốn sách được chuyển từ sách "Văn 4`, 
"Văn 5` sang, số lượng bài mới không đáng kể. Thực tế trên 
cho thảy: cho đến nay hệ thống văn bản để dạy đọc hiểu ở 
lớp bốn và lóp năm hảu hết là văn bản nghệ thuật. Đây 
không phai là một hệ văn bản có lợi thế cho việc dạy đọc 
hiệu. mà chỉ là một hệ văn bản nhằm phục vụ cho việc dạy 
môn văn với tư cách một môn học độc lập. Hệ văn bản này 
không có mật độ thông tin cao: mạch lập luận trong các bài 
thơ trư tình, các bài ký không phải là lập luận logic khách 
quan. các tác phẩm trữ tình thường không chia đoạn vì thế 
nên khó có thể cho học sinh thực hành luyện tập các thao 
tác tập hợp thông tin chính trong văn bản, làm rõ mối quan 
hệ giữa các sự việc hoặc thông tin trong văn bản. lập dàn ý 
cua văn ban... trên ngữ liệu này. Hơn nữa, hầu hết các văn 
bạn dạy đọc đều chỉ gồm các sự việc, các hành động tích cực 
nhằm cung cấp các bài học tích cực cho người đọc, rất ít 
những văn ban đưa ra các việc hay hành động tiêu cực 
nhằm yêu cầu người học phải phân tích. bình giá, bác bỏ cái 
chưa tích cực để tự mình tìm ra bài học tích cực từ những 


cái tiêu cực đó. Như thế có nghĩa là hệ văn ban trên chưa 
giúp ích nhiều cho việc dạy hành động hồi đáp văn bản 
trong dạy đọc hiểu, nói đúng hơn các văn bản dạy đọc hiệu 
hiện nay mới chỉ tạo cho học sinh một cách hồi đáp duy 
nhất: thừa nhận những điều nói trong bài là đúng. đồng ý 
với quan điểm, thái độ của tác giả về hiện thực được nêu 
trong bài và đồng ý tiếp nhận điều mà tác gia muốn tác 
động tới người đọc. 


Tóm lại: Hệ văn bản dùng làm ngữ liệu dạy đọc hiệu 
trên sách Tiếng Việt thuộc chương trình 165 tuần có lợi thế 
cho việc giúp học sinh làm quen với loại văn ban nghệ thuật 
và hiểu văn chương. Song đối chiếu với mục tiêu đạy đọc 
hiểu đã phân tích ở chương 1 thì hệ văn ban này không 
thích hợp với mục tiêu cho học sinh làm quen với các kiều 
văn bản phổ biến thường gặp trong đời sống bơi nó vắng 
mặt các văn bản khoa học, văn bản thông tin, truyền thông. 
văn bản hành chính. Cũng do sự thiếu văng trên mà hệ văn 
bản này chưa cung cấp cho học sinh những trì thức phong 
phú về khoa học, về các thông tin thuộc những vấn đề bức 
xúc của thời đại để các em tự làm giàu vốn hiểu biết. vốn 
sống của mình qua việc học đọc. Những hạn chế của hệ văn 
bản này trong việc thực hiện mục tiêu thứ nhất cũng đồng 
thời làm hạn chế việc thực hiện mục tiêu thứ hai của việc 
dạy đọc hiểu —- mục tiêu cung cấp cho học sinh một kỹ năng 
học tập để học các môn học khác ở trong trường học và 
ngoài cuộc sống, bởi lẽ học sinh chưa làm quen với văn 
phong khoa học, với những cách lặp luận chặt chẽ trong các 
văn bản khoa học. chưa được làm quen với việc tiếp cận để 
nắm được những sự kiện chính và mục dích của các bài viết 


kiêu này. 

Một trong những nội dụng điều tra của chúng tôi về 
thực trạng dạy va học đọc hiệu cho thấy 32.1425 số học sinh 
được phong vấn đều cho rằng nén có nhiều bài viết phô biến 
kiến thức khoa học thường thức. các câu chuyện viết về 
danh nhân trong và ngoài nước. các bài viết về những vân 
để lớn của xã hội đương thời trong phản tập đọc cua sách 
"Tiếng Việt” từ lớp 1 đến lớp 5. Đây là một nguyện vọng 
khiên chúng ta phải xem xét một cách nghiệm túc khi có 


những để xuất mới về dạy học đọc hiểu ở tiêu học. 


1.3. Yêu cầu rèn luyện hÿ năng đọc hiểu 

Ý tưởng dạy kỹ năng đọc hiểu ở tiểu học hiện nay được 
thể hiện tập trung nhất trong hệ thống câu hoi và bài tập 
"tìm hiệu nội dụng bài” sau các bài đọc ở sách giáo khoa 
"Tiếng Việt”. vơ "Bài tập Tiếng Việt”. Những câu hoi và bài 
tập này được phân thành các loại sau: 

— Loại thứ nhát: nhắc lại các nội dụng miều tả. nội 
dụng thông tin của văn bàn. Có 78.9% số câu hoi và bài tập 
này. Những câu hỏi và bài tập này bao gồm các dạng: 

+ Nhắc lại những từ thể hiện trọng tâm nghĩa của cầu. 
ví dụ: "Tác giả đã dùng những từ nào để miêu tả các trận 
mưa dữ đội?” (Giữ đê” - Tiếng Việt 4 tập 1). 

+ Nhắc lại một câu hoặc một nhóm câu thể hiện trong 
tâm ý của một đoạn. ví dụ: "Canh con đề bị đe dọa giữa 
mênh mông sóng nước được miêu tả cụ thể như thế nào?" 
(*Giữ đê”. tài liệu đã dẫn). 

+ Tìm chi tiết trong bài để minh họa một nhận định. 


một nhận xét về bài đọc. ví dụ: “Cảnh buôi sáng ở đây có 
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hình anh nào đẹp?” ŒBuỏi sáng mua hè trong thung lùng”. 
Tiếng Việt 5 tập LÌ). 

Tương ứng với ba đạng câu hoi trên là các dạng bài tập: 
điền từ vào chỗ trống. viết tiếp câu để trông. hoặc chọn câu 
thích hợp với trọng tâm ý của đoạn. lựa chọn chỉ tiết. hình 
ảnh trong bài để mình họa ý cho trước... 

— Loại thứ hai: làm rõ những ý bo lửng. những hàm 
ngôn, những ý hàm ẩn trong bài. Loại này chỉ chiếm 3,89% 
số câu hỏi và bài tập. bao gồm hai dạng sau: 

+ Câu hỏi và bài tập làm rõ mối liên hệ giữa các sự 
kiện. tình tiết trong bài, ví dụ: *Vì sao bà con nông dân có 
người vẫn thờ ơ với những điều nhà bác học Lương Định 
Của hướng dân?" (“Nhà bác học và bà con nông dân”, Tiếng 
Việt 4 tập ]). 

+ Câu hỏi và bài tập làm rõ nghĩa hàm ẩn của câu 
trong bài, ví dụ: “Hai câu thơ cuối bài ý muôn nói gì?” (“Bài 
ca vỡ đất”, Tiếng Việt 4 tập 1). 

— Loại thứ ba: Lập dàn ý của bài. Loại này chỉ chiếm 
4% số câu hỏi và bài tập, gồm những dạng sau: 

+ Cho trước sự phân đoạn rồi yêu cầu tìm ý từng đoạn. 

+ Cho trước ý của các đoạn rồi yêu cầu tìm đoạn trong 
bài. 

+ Tìm cả đoạn và ý của đoạn. 

Các ví dụ cho loại câu hỏi và bài tập này là: “Đọc thầm 
đoạn 2 (làng mạc... thời thơ ấu) và cho biết đoạn văn nói 
điều gì là chủ yếu?” (Bài tập Tiếng Việt 5. tập 1. Tình quê 
hương): “Bài văn này có hai đoạn. em hãy đặt tên cho mỗi 
đoạn” (Bài tập Tiếng Việt 5. tập 1. 'Mía Cu Ba"); “Bài văn 
này có mấy đoạn, mỗi đoạn nói gì?" (Tiếng Việt 4 tập 9. 
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"Buối cho trung đủ). 

Loại thự fứ: phát biêu đại ý của bài, Loại bày này 
chiếm khoang 624 trong tổng số các cầu hoi và bài tập. VÍ 
dụ: *Ghi đấu x vào õ trống trước đại ý của bài", (Bài tập 
Tiếng Việt 1 tập 1. Canh rừng Việt Bác). 

~ Loạt thứ năm: nhận biết giá trị nghệ thuật của các từ 
ngử. cầu văn. chỉ tiết hư cấu. Loại câu hỏi và bài tập này 
chiếm khoảng 20% tông số câu hỏi và bài tập. nó bao gồm 
các dạng: 

+ Nhân biết nghĩa bóng của từ hoặc cách dùng từ độc 
đáo của tác giá, ví dụ: "Bài ca dao có mấy từ 'tróng”?. Từ 
"trông” được nhắc lại nhiều lần có ý nghĩa gì?” CĐI cấy", 
Tiếng Việt 4 tập 3). 

+ Nhân biết những câu văn hay gợi hình. gợi cam, ví 
dụ: "Hình anh Cửa Tùng trong câu cuối bài gợi cho em thấy 
hình đáng của bãi cát và sông biến ra sao?" (Tiếng Việt 4. 
tập 1. "Cưa Tùng). 

+ Nhận biết giá trị của một chỉ tiết nghệ thuật thê hiện 
sự sáng tạo độc đáo của tác giả. ví dụ: Câu thơ “Chiều in 
nghiêng trên mảng núi xa" gợi lên ý gì? (Tiếng Việt 4. tập 1 
*Trâu đồi”). 

Ngoài những loại trên. còn có một số rất ít câu hỏi và 
bài tập yêu cầu học sinh nêu mục đích tác động của tác giả 
gửi vào văn bản và yêu cầu nêu sự hồi đáp của các em về 
nội dung văn bản và tác động của tác giả, ví dụ: "Bài văn 
gợi cho em suy nghĩ gì về sản vật, con người vùng đồng 
bằng sông Cứu Long ở miền Nam?” (Tiếng Việt 4. tập 1 
"Vườn quả cù lao sông”), hoặc: *Em thấy tre có những phẩm 
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chất nào giống phảm chất của don: tộc Việt Nam?” (Tiêng 
Việt õ. tập 1 TTre Việt Nam”). Tuy nhiên số câu hoi và bài 
tập này quá ít. lại không xuất hiện thành hệ thống. 

Căn cứ vào những câu hỏi và bài tập đã thống kê được. 
có thể nhận xét: 

- Sự không có mặt của các câu hỏi và bài tập tìm nghĩa 
từ mới. nhận diện các đoạn ý trong văn bạn cho thấy các tác 
gia không coi những thao tác nói trên thuộc về kỹ năng đọc 
hiểu. 

- Sự thiếu vắng những câu hỏi và bài tập yêu cầu người 
học suy nghĩ. bộc lộ sự tiếp nhận nội dung văn bản, đích tác 
động của người viết gửi trong văn bản chứng tỏ các tác giả 
chưa quan niệm đọc hiểu bao gồm cả hành động hồi đáp 
văn bản. 

Những nhận xét này cho thấy việc dạy kỹ năng đọc 
hiểu hiện nay ở tiểu học còn thiếu những nội dung cần yếu: 
nội dụng dạy nhận điện ngôn ngữ trong văn bản và nội 
dung dạy hồi đáp văn bản. 

Để khao sát toàn diện hơn chất lượng học tập kỹ năng 
đọc hiểu của học sinh. chúng tôi đã tiến hành một thực 
nghiệm mang tính thăm dò: cho học sinh tiểu học cùng làm 
một bài kiểm tra đọc hiểu . Bài kiểm tra này gồm 10 bài tập 
đọc hiểu trong đó bài số 1 và 2 kiểm tra bước nhận diện lời 
nói trong văn bản, các bài số 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 kiểm tra bước 
làm rõ nội dung văn bản và đích tác động của người viết. 
bài số 10 kiểm tra bước hồi đáp văn bản. Kết quả chúng tôi 
thu được trên 246 học sinh ở ba tình, thành phố: Hà Nội. 
Hà Tây. Quảng Ngãi như sau: 
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: Kết qua cụ thê — Lớp 4 
. ~ vều câu) (tính 


Nội dùng Riếm tra 


Bước nhận - Bài tập 1: phát hiện các 37 
diện ngôn _ 'từ mới trong văn ban 

ngử trong 

văn bản | 

'Bài tập 3: xác định đề tài 22 
.của văn bản 


Bài tập 3: làm rõ nghĩa 43 
.các từ mới 
` _ Bài tập 4: nhắc lạithông _ 41 
Bước làm rõ '„. h Ị 
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¿0 NT" -. rẽ. 
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:đích tác 
-động của | 
người viết “Bài tập 6và 8:tóm lược _ 48 
.đoạn, toàn văn ban và 
mêu ý của đoạn. ý chính 
(của văn bản 


.sự kiện, thông tin bằng 
.phân tích. suy diễn 


Bài tập 9: làm rõ đích tác '_ 7.8 
.động của người viết | 
| Bài tập 10: tự tìm ra N- 
mm". 'nhận thức mới và bài học ' 
-Bước hôi DI cà g9, : X: 
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đáp văn ban |. 2" 

| tình huống tương tự như 
tình huống trong văn bản 
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Từ kết qua điều tra trên. chúng tôi đi đến những nhận 
xét sau về chất lượng đọc hiểu của học sinh tiểu học hiện 


nay: 
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— Thú nhất: học sinh yếu về kha năng nhận điện ngôn 
ngữ trong văn bản, chưa biết cách đọc lướt đê nắm được đề 
tài của bài và những từ ngữ mới họ cần tìm nghĩa đề từ đó 
hiểu nội dung của văn bản. 

~ Thứ hai: học sinh yếu về khả năng hồi đáp văn bản, 
chưa hình thành được thói quen đọc và suy nghĩ. đọc và trải 
nghiệm bản thân để từ đó tự rút ra cho mình bài học về 
nhận thức. về tình cảm, về hành vị. Phần đông học sinh kết 
thúc việc hiểu bài ở bước làm rõ nội dung của văn bản, họ 
không suy nghĩ để phê phán hay khang định nội dung đó, 
không quan tâm đến mong muốn mà người viết đặt vào họ. 
Tóm lại, ở học sinh có cách đọc gian đơn và thụ động, kỹ 
năng đọc hiểu mà nhà trường trang bị cho học sinh còn 
thiếu nhiều hành động, thao tác. 


1.4. Phương pháp dạy đọc hiểu 

Nhìn về đại thể phương pháp dạy đọc hiểu vẫn chủ yếu 
nhằm củng cố các hoạt động của thầy như: diễn giảng 
(giảng ý, giảng từ), đàm thoại (hỏi và đáp). làm mầu (đọc 
mẫu, đưa ra đại ý hoặc ý chính của đoạn). song đã xuất 
hiện những yếu tố mới trong cách tổ chức dạy học và sử 
dụng các phương tiện dạy học để dạy dọc hiểu. Một số 
trường tiểu học ở Hà Nội. Hà Tây. Quảng Ninh... tiếp thu 
được các thành tựu nghiên cứu về phương pháp dạy học mới 
đã thành công trong việc thử nghiệm cho học sinh thảo 
luận, báo cáo kết quả làm việc của cá nhân (trước giờ lên 
lớp) trong phần tìm hiểu bài của giờ dạy đọc. nhờ đó giờ dạy 
đọc ở những nơi này phần nào đã tránh được tình trạng dạy 
đọc hiểu giống như dạy bình giảng. chú giải văn chương, 
học sinh được hoạt động thực sự để tự hiểu bài. tự tìm kiếm 
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thông tịn và trị thức trong bài. Đáng chú ý là ở giai đoạn 
này, kê từ năm 1994 đến nay. lần đầu tiên đã có một 
phương tiện mới được đưa vào nhà trường để dạy đọc hiêu. 
đó là các bài tập đọc hiệu in trong tô hợp sách *Vỡ bài tập 
Tiếng Việt” do Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành. Mặc dù. 
như đa phân tích. tô hợp bài tập đọc hiểu trong những cuốn 
sách này còn thiếu khá nhiều loại, kiểu bài tập để rèn từng 
kỷ năng bộ phận trong kỷ năng đọc hiểu nói chung. song 
đây văn là những phương tiện hữu hiệu đê đôi mới phương 
pháp đạy đọc hiểu nhằm thay đổi một phần chất lượng đọc 
hiệu của học sinh những năm gần đây. 

Những yếu tố mới về phương pháp dạy đọc hiểu như đã 
trình bày mặc dù đã xuất hiện và đã có những thành công 
đáng ghi nhận, song chúng không phải là phố biến trong 
thực trang dạy học đọc hiểu hiện nay trên toàn quốc. Chúng 
tôi đã thực hiện một cuộc điều tra giáo viên ở ba tỉnh: Hà 
Nội. Hà Tây. Quảng Ninh bằng phương pháp phóng vấn và 
đã biết được một phần thực trạng phương pháp dạy học đọc 
hiểu ö tiểu học hiện nay là: 

~ 69 giáo viên còn lần việc dạy đọc với việc dạy văn. 

- 999% giáo viên coi diễn giảng (thầy nói, trò nghe) là 
phương pháp chủ yếu để dạy đọc hiểu. 

~ 56,89% giáo viên không tán thành cho học sinh làm bài 
tập đọc hiểu trong giờ đọc và không coi đây là một hoạt 
đồng học tập. 

— 64s giáo viên tự nhận còn lúng túng khi tô chức cho 
học sinh làm bài tập đọc hiểu trong giờ dạy đọc. 


~ 919% giáo viên chưa biết hướng dẫn học sinh đọc hiểu 
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bằng các phương pháp học tập như: báo cáo. thao luận, tự 
thực hiện các hoạt động theo gợi ý của giáo viên đê hiệu 
bài... 

Sở dĩ những kết quả mà chúng tôi thu được ở trên 
không khả quan là vì giáo viên còn có hiều biết hạn chế về 
kỹ năng đọc hiểu. Cũng qua điều tra lần này chúng tôi có 
được những thông tin về sự hạn chế nói trên như sau: 

- 97% giáo viên coi dạy đọc hiểu là làm rõ ý của tác giả 
trong văn bản, đọc hiểu không bao gồm việc hồi đáp văn 
bản. 

~ 46% giáo viên cho rằng đọc diễn cảm là kết quả của 
việc bắt chước cách đọc mẫu của giáo viên. nó không phải là 
sự phản ánh kết quả của việc hiểu văn bản, nó không thuộc 
quá trình hiểu văn bản. 

- 32% giáo viên không cho rằng: học tập đọc rất cần cho 
việc học các môn học khác. nó là việc học một kỹ năng mang 
tính công cụ để học tập các môn học trong nhà trường. 

Nhìn chung do sự khiếm khuyết của nội dung dạy kỹ 
năng đọc hiểu trong chương trình môn học, do hạn chế của 
tình hình nghiên cứu về dạy đọc trong những năm trước 
đây (đã không cung cấp kịp thời những thông tin khoa học 
mới về đọc hiểu và dạy đọc hiểu) nên thực trạng phương 
pháp dạy học đọc hiểu ở tiểu học hiện nay còn bất cập so với 
yêu cầu đào tạo con người ở trường tiêu học. 

Sự bất cập trên đã hạn chế khả năng đọc chủ động của 
học sinh, nghĩa là không tạo cho học sinh các cơ hội để họ 
sử dụng vốn sống, vốn kinh nghiệm riêng nhằm hiểu nội 
dung văn bản, bộc lộ sự đánh giá của họ về nội dung đó. 
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1.ã. Việc dạy dọc hiểu theo chương trình môn tiếng 
Việt (thuốc CTTH - 2000) và sách giáo hhoa thứ nghiệm 
theo chương trình này 

Từ năm học 1998 - 1999. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ 
chức thử nghiệm chương trình tiêu học mới gọi là Chương 
trình tiêu học năm 2000 (CTTH - 2000). Chương trình này 
ra đời nhằm thê hiện chủ trương đổi mới chất lượng giáo 
dục tiêu học để việc giáo dục và đào tạo con người phù hợp 
với việc phát triên đất nước ta thành một quốc gia hiện đại 
hóa và công nghiệp hóa. bà một bộ phận của CTTH - 2000. 
chương trình môn Tiếng Việt có những đôi mới căn bản so 


với chương trình trước đây, cụ thể là: 


- Thư nhát: Chương trình đặc biệt coi trọng và đặt mục 
tiêu hàng đầu là mục tiêu hình thành và phát triển các kỹ 
nàng đọc, viết. nghe, nói. Chương trình cùng chỉ rõ: dạy 
tiếng Việt ở tiểu học mặc dù phải chú trọng cả bốn kỹ năng 
nói trên, song hai kỹ năng đọc và viết có vị trí đặc biệt quan 
trọng vì chị có nhà trường mới giúp học sinh có được những 
kỹ năng này. Trong kỹ năng đọc, chương trình đặc biệt 
nhấn mạnh loại kỹ năng đọc hiểu vì cho rằng đây là loại kỹ 
năng giúp cho học sinh có một công cụ hữu hiệu để học tập 
và mở rộng kiến thức trong quá trình tự học sau này. Khác 
với những chương trình trước đây, chương trình lần này yêu 
cầu các văn bản dùng để dạy tiếng Việt phải đa dạng về 
phong cách chức năng. Chúng bao gồm khoảng 50 — 60% là 
văn bản nghệ thuật (văn chương). còn lại là các văn bản 
khoa học. truyền thông (báo chí). hành chính... Do đó việc 
dạy đọc hiểu đã khắc phục được tình trạng lệch lạc trước 
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đây: dạy đọc hiểu chỉ có nghĩa là dạy đọc tỉ mỉ các tác phẩm 
văn chương. Chính sự khác biệt này là một trong các yếu tố 
đã làm cho chương trình tiếng Việt của CTTH - 3000 cập 
nhật hơn so với yêu cầu đào tạo con người mới. Ngày nay 
mặc dù các phương tiện truyền thông đã được hiện đại hóa. 
có rất nhiều cách giúp cho con người tiếp nhận thông tin, 
mỏ mang kiến thức và học tập thường xuyên. song chúng ta 
đang ở trong thời đại có sự “bùng nô thông tin” thì cho dù 
các phương tiện truyền thông có hiện đại đến mấy, con 
người vẫn ngày càng phải đọc nhiều và nhận nhiều thông 
tin bằng con đường đọc. Lúc này đọc hiểu là kỹ năng có vai 
trò quan trọng đặc biệt giúp mỗi cá nhân tự học, tự xử lý 
thông tin để vươn lên trong cuộc sống. Chương trình năm 
2000 dành cho kỹ năng đọc hiểu một vai trò quan trọng và 
yêu cầu hình thành rèn luyện kỹ năng này trên nhiều loại 
văn bản thuộc nhiều phong cách khác nhau là xác đáng. 
Trên đại thể, yêu cầu của chương trình về đọc hiểu được 
chia thành 2 mức độ: 

+ Mức độ 1 (dành cho các lớp 1, 2 và 3): hiểu nghĩa của 
từ trong văn bản, hiểu nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn 
đơn giản của câu, biết tóm tắt đoạn của văn bản có chia 
đoạn và xác định ý chính của đoạn; làm quen với việc tìm 
đề tài, ý nghĩa (tìm đích của văn bản) của văn bản, phát 
hiện một vài yếu tố thẩm mi thể hiện trên việc sử dụng từ, 
tạo câu, sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hóa trong 
văn bản. 

+ Mức độ 2 (dành cho các lớp 4 và 5): củng cố và phát 
triển những yêu cầu ở mức độ 1; biết tóm tắt và tìm ý chính 
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của văn bản ngăn, biết tự tìm đề tài và đích (ý nghĩa) của 
văn bản, biết nêu những nhận xét về nội dung của văn bản 
(để kháng định tính đúng/ sai. mức độ cập nhật của nội 
dung. liên hệ nội dung văn bản và thực tế), biết nêu nhận 
xét về một vài yếu tố làm nên vẻ đẹp ngôn từ dùng để biểu 
đạt sâu sắc nội dung trong một số văn bản nghệ thuật. 

Để kỹ năng đọc hiểu được hình thành nhanh và có độ 
chắc chắn, chương trình có những nội dung dạy các kỹ năng 
bộ phận làm công cụ cho kỹ năng đọc hiểu, đó là kỹ năng 
đọc thầm, đọc lướt để tìm ý. Kĩ năng đọc thầm bắt đầu được 
đạy từ lớp 1 và được dạy liên tục đến lớp 5, kỹ năng đọc lướt 
bắt đầu dạy từ lớp 2 đến hết lớp 5. 

Hiện nay sách giáo khoa thí điểm CTTH - 2000 ở môn 
Tiếng Việt mới biên soạn đến tập 1 lớp 4. Nhìn chung, sách 
thể hiện được nhiều nội dung mới về đọc hiểu của chương 
trình: 

Xét về văn bản dùng làm ngữ liệu để dạy đọc hiểu, cả 6 
cuốn sách (Tiếng Việt 1 tập 2, Tiếng Việt 2 tập 1, Tiếng 
Việt 2 tập 2, Tiếng Việt 3 tập 1, Tiếng Việt 3 tập 2, Tiếng 
Việt 4 tập 1) đều chọn nhiều loại văn bản: văn bản nghệ 
thuật, khoa học, truyền thông (báo chí), hành chính. Tỉ lệ 
các loại văn bản trong từng cuốn như sau: 


Văn bản nghệ thuật 


Văn bản khác 
27% 


Quyển sách 
Lớp 1 (tập 2) 
Lớp 2 (tập 1) 
Lớp 2 (tập 2) 
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ÍLớp Đi (tập 1) | 7% | 13955 
| | 

vã 3 (tập 9) 73% | 27% 

Lớp 4 (tập 1) 809% ] 20% 


Mặc dù đã chú ý chọn nhiều loại văn bản để dạy đọc 


hiểu, song số liệu trên đã cho thấy trong sách thử nghiệm 
loại văn bản nghệ thuật còn chiếm tỷ lệ quá cao. nhất là các 
cuốn Tiếng Việt lớp 3 tập 1 và Tiếng Việt lớp 4 tập 1. 

Xét về bài tập dạy đọc hiểu thì trong 6 cuốn sách trên 
dạng bài tập phổ biến. chủ yếu là các câu hỏi tìm hiểu bài. 
Bên cạnh dạng câu hỏi tìm hiểu bài không có câu trả lời gợi 
ý. ở một số ít bài đọc có thêm dạng câu hỏi trắc nghiệm 
khách quan, song tỷ lệ câu hỏi trắc nghiệm khách quan còn 
quá ít (dưới 5%). Nếu phân loại theo nội dung rèn luyện kỹ 
năng đọc hiểu thì các câu hỏi tìm hiểu bài đã nhằm vào các 
kỹ năng bộ phận: 

- Nhắc lại các ý, chi tiết trong bài. 

~ Giải thích một hoặc một số chi tiết trong bài. 

~ Hiểu nghĩa một số từ ngữ trong bài. 

— Tìm ý chính của đoạn. 

~ Tìm ý chính của bài. 

~ Hiểu ý nghĩa của bài (đích của bài). 

~ Liên hệ nội dung bài với thực tế (hồi đáp). 

— Nêu nhận xét để khăng định một khía cạnh nội dung hoặc 
dụng ý nghệ thuật của bài. 

Dưới đây là số liệu về các loại câu hỏi đọc hiểu trong 
sách thử nghiệm: 


68 


| 


T 


| | Ï - Cầu | Ị 
lu Ế) " . Câu má“ DU äM 
„ . L Gâu: | Câu | Cầu . hoi | Câu |,„.. ,¿ 
Cầu hỏi s1 › hỏi đề] 
hồi tái hỏi Ô hỏi họi | BÉ | hiệu - hỏi ` hi Í 
1ÒI TA) B nhận mẻ nêu 
(Quyền sách gìai , hiểu | nhận | liên ý| đích - hên hệ 
- tiện | —, - | ,„. ldiệný | ,.. |. , ¡nhận | 
LVvà số cầu hỏi thích 'nghia[ diện „| (đích |hệ với) | 
| HỘI c/ lJờy: "_ |chính HN | xét | 
nói tưva | đoạn | , của | thực |. - 
dụng Mà âu : của j 5 | I|khăng/ 
đụng | câu "Nhi văn | x 
ị # | "| bài SN. . định | 
Ï ban) ˆ | coi 
j=.ˆ. `. Bi ca | se 
cuóp 1 (tập 9) n mm. Ị | [L | 
Ï l 63.5%ø111,5%o|15.5%| 0.7% | 0% 1.3% | 69s | 1.3% 
(145 câu hon) ị | | | 
| { 
(Lớp 3 (tập 1) | Ị | | | 
Í(191 câu hỏi. 689% | 1196 |4/7% | 3/19 | 196 | 5,2% | 7,39% | 0.5% | 
lbài tập! | | | | 
(Lớp Ð (tập 3) | | | | | 
(47 câu hỏi, 61.525422 4960| 2,3% | 0,6% | 3,4% | 4,6% | 5.2% | 0% 
bài tập) Ị | | 
Bà .‹ị PP đi! sọ 
qluớp 3 (tập 1) | Ï | 
Ị 
(178 câu hỏi, ¡ 6995 |17,49| 1,1% | 3,2% | 5,6% | 1,7% | 2,2% | 0,6% 
bài tập) | | | | 
| Ỉ Ị | 
|Lớp 3 (tập 3) | " 
| ‡ ị 
(167 câu hỏi, I62,2% | 25,7% | 0,6% | 3,6% | 2,4% | 1,8% | 3,6% | 0% 
SỐ 82254 | 
bài tập) | | | | 
Lớp 4 (tập l)~ 
(115 câu hỏi, |ã1.3% |23.4%| 2,6% | 4,3% | 3,5% | 4,3% [| 7% | 3,5% 
Lóc-he..-,NPMDN) RE hôn nh P Ee c SỐii 
Một số kỹ năng bộ phận khác như: nhận diện từ mới: 
: ĐÐ ĐỘ ph : : 
nhận diện đoạn ý: làm rõ nghĩa của câu; đánh giá tính 


đúng/ sai. cập nhật/ không cập nhật, đầy đủ/ không đây đủ 
của văn bản; nêu thu hoạch của người đọc sau khi đọc văn 
bản... chưa được rèn luyện một cách có hệ thống trong các 
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bài đọc. Các kỹ năng bộ phận giữ chức năng làm công cụ để 
đọc hiểu như kỹ năng đọc thầm, đọc lướt cũng chưa có mặt 
trong các cầu hỏi và bài tập đọc hiêu của sách. Có thê nói 
phần đọc hiểu ở sách thử nghiệm còn thiếu một hệ thống 
bài tập đọc hiểu đầy đủ và chỉ tiết để chuyển tải nội dung 
rèn luyện kỹ năng này. Phải chăng tình trạng này sẽ được 
cải thiện khi có vở bài tập Tiếng Việt (được phát hành kèm 
theo sách giáo khoa) trong đó bài tập đọc hiểu sẽ được trình 
bày một cách có kế hoạch, có tính hệ thống? 

Phương pháp dạy đọc hiểu của CTTH - 2000 và sách 
thử nghiệm được thể hiện chủ yếu trong tài liệu hướng dẫn 
giáo viên (sách giáo viên). Một số tài liệu tập huấn giáo 
viên dạy chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt mới 
cũng có đề cập tới những phươg pháp đặc thù để dạy đọc 
hiểu. Theo các tài liệu này thì phần đọc hiểu được dạy bằng 
sự phối hợp các phương pháp dạy học truyền thống và các 
phương pháp dạy học mới nhằm mục đích tích cực hóa' hoạt 
động học tập của học sinh. Các phương pháp dạy cụ thể là: 
thực hành giao tiếp, rèn luyện theo mâu, thảo luận, tự phát 
hiện, đặt và giải quyết vấn đề. Những phương pháp này 
được thực hiện ở ca hai hình thức học cá nhân và học theo 
nhóm. 

Do còn chưa có hệ thống hoàn chỉnh các bài tập đọc 
hiểu nên phần đọc hiểu trong sách giáo khoa thử nghiệm 
mặc dù đã có nhiều điểm mới, vượt lên thực trạng song vẫn 
chưa phát huy hết mặt tích cực của chương trình. Trên con 
đường thử nghiệm và hoàn chỉnh dần, cuốn sách chắc sẽ 
thực hiện yêu cầu đọc hiểu của chương trình ngày một tốt 
hơn. 


2. Những kinh nghiệm về dạy đọc hiểu ở bậc tiểu 
học của nước ngoài 

Dựa trên tư liệu thu thập được ở hai khu vực: khu vực 
các nước có nền giáo dục phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Úc, 
Canada và những nước có nền giáo dục đang phát triển ở 
khu vực Đông Nam Á như Thái Lan. Singapore, Malaixia, 
Philippin đã có thể thấy được một bức phác thảo về việc dạy 
hiểu văn bản ở trường tiểu học trên thế giới hiện nay. 


2.1. Mục tiêu của việc dạy đọc hiểu 

Xuất phát từ quan điểm: chương trình học tập nói 
chung và học đọc nói riêng phải vừa tạo khả năng để học 
sinh tiếp tục học lên, vừa tạo cơ hội để học sinh có thể sử 
dụng những kiến thức. kỹ năng học được ở trường tiểu học 
vào việc học, việc sinh hoạt hàng ngày, các nhà giáo dục ở 
Anh. Mỹ, Ức, Canada và ở một số nước trong khu vực Đông 
Nam á đều thống nhất xác định mục tiêu của việc dạy đọc 
hiểu ở trường tiểu học như sau: 

~ Cho học sinh làm quen với các loại hình văn bản phổ 
biến của đời sống, làm quen với cấu trức ngôn ngữ ở từng 
loại văn ban. 

— Dạy học sinh cách nắm nội dung văn bản, đích của 
tác ga. 

— Phát triển tư duy của học sinh, đặc biệt là tư duy phê 
phán, làm giàu vốn kiến thức và kinh nghiệm của học sinh. 

Từ mục tiêu chung này. một số nước đã hoạch định 
nhiệm vụ dạy đọc hiểu ở cuối bậc tiểu học là: nhằm hình 
thành một kỹ năng học tập cho học sinh — kỹ năng đọc hiểu. 
nhằm phát triển kỹ năng phê phán và đánh giá để từ đó mở 
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ra ở học sinh khả năng đọc rộng. đọc theo hứng thú. Trong 
chương trình tiểu học của Mỹ. nhiệm vụ này được ghi rõ 
như sau: "Khi việc đọc đã vượt qua giai đoạn đâu — giai 
đoạn đánh vần các âm tiết và các từ - thì hành động đọc trở 
thành hành động tập hợp các ý nghĩa. trở thành quá trình 
nêu các ý nghĩa, trong đó bao gồm sự thê hiện toàn bộ đứa 
trẻ: kinh nghiệm sống của nó. bộ máy trì giác của nó, khả 
năng đưa những mẩu thông tin và đưa ra những phán đoán 
từ những thông tin ấy và sự tích lũy các dữ kiện vào trí óc 
khi nó ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với sách vỡ... ở những 
lớp đầu tiểu học, việc đọc nhằm vào mục tiêu các kỹ năng 
nghe nhìn, ở những lớp sau việc đọc nhằm vào mục tiêu 
hiểu, vào việc phê phán. đánh giá trong khi đọc. vào các kỹ 
năng học tập.”[33] 


3.2. Ngữ liệu dùng để dạy dọc hiểu 

Sự thống nhất trong việc xác định mục tiêu và nhiệm 
vụ đã dẫn đến sự thống nhất trong quan điểm lựa chọn ngữ 
liệu để dạy đọc hiểu ở cuối bậc tiêu học của các nước trên. 
Trong chương trình tiểu học của các nước này đều ghi rõ 
yêu cầu đối với việc lựa chọn tổ hợp văn bản để dạy đọc hiểu 
như sau: đó là một tổ hợp văn bản gồm nhiều phong cách 
chức năng của ngôn ngữ chuân. đề tài của các văn bản 
thuộc nhiều lĩnh vực nhằm mang lại những kiến thức toàn 
diện và thiết thực cho người học, các văn bản phải có tính 
hoàn chỉnh tương đối (dù là đoạn trích). Dưới đây là những 
quan điểm có tính nguyên tắc chỉ đạo sự lựa chọn văn bản 
để dạy đọc hiểu cho các lớp cuối bậc tiểu học của một số 
nước: 


- Chương trình tiếng Anh của hạt Devon của nước Anh 
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ghỉ: các văn bán thể văn chương báo gồm những truyện dài, 
truyền ngắn, kịch bản, thơ ca, tiêu thuyết đài dành cho trẻ 
em... Các thê loại khác bao gồm sách người thực. việc thực. 
các vàn bạn truyền thống (bài đăng trên báo. tạp chí. bài 
viết trên truyền hình....). 

- Chương trình môn tiếng Anh của Úc đã đưa ra quy 
định khá rộng cho việc lựa chọn các thê loại văn ban để dạy 
đọc hiệu như sau: học sinh có thê hứng thú học tập và sử 
dụng các văn ban truyện và ca những tài liệu có nội dụng 
xác thực. không có yếu tố hư cấu với một phạm vi để tài khá 
rộng. 

Chương trình tiêng Anh dạy ở Singapore quy định: 
học sinh phải đọc và hiểu các bài khóa thuộc nhiều thể loại 
như văn xuôi. thơ. bài hội thoại. bài phô biến kiến thức. bài 
ghìỉ chép mang tính phóng sự.. 

- Chương trình của hai lớp cuối bậc tiêu học ở Thái Lan 
quy định: học sinh phải đọc hiểu trên các văn bản thơ, 
truyện ngắn cho trẻ em. những mâu chuyện không có yếu tố 
hư cấu nhăäm thu nhận thông tin và giải trí, những bài báo, 
bài tiêu luận. bài phát biểu, các quảng cáo, bản đồ. đồ thị. 
sách bách khoa cho trẻ em... 

~ Các nhà giáo dục tiểu học Mỹ cho rằng chỉ có một số 
tô hợp văn bản bao gồm văn bản văn học cho trẻ em, văn 
bản báo chí. văn bản khoa học gồm các sách tìm hiểu khoa 
học và sách bách khoa cho trẻ em, các thông tin quảng cáo 
trên màn ảnh nhỏ... mới thực sự làm nảy nở và phát triển 
hứng thú đọc của trẻ nhỏ ở bậc tiểu học và các lóp đầu bậc 
trung học cơ sở. 

Những kinh nghiệm chọn văn bản để dạy đọc hiểu đã 


lược thuật ở trên giúp cho chúng tôi cóö một nhận định: với 
sự đa dạng về phong cách, chức năng. tô hợp văn ban dạy 
đọc hiểu đã thực sự đưa học sinh vào thực tế sinh động. đa 
dạng của các văn bản mà các em thường gặp trong đời sống. 
Việc này chẳng những có ích đối với sự thực hiện mục tiêu 
cho học sinh làm quen với các thể loại văn bản, giúp họ tích 
lũy kiến thức toàn diện... do các chương trình đưa ra mà 
còn có ích cả cho việc giúp học sinh tiếp tục học lên ở bậc 
trung học. Những kinh nghiệm này là những gợi ý thiết 
thực và quí báu cho việc xác định các cơ sở mang tính 
nguyên tắc để chọn văn bản dạy đọc hiểu ở các lớp tiểu học 
của nước ta. 


9.3. Yêu cầu rèn luyện kỹ năng đọc hiểu 

Hầu hết các công trình nghiên cứu về đọc hiểu ở trong 
phạm vi tài liệu mà chúng tôi bao quát đều có sự thống 
nhất chung: coi đọc hiểu là một kỹ năng được hình thành ở 
môn tiếng mẹ đẻ, râi được phát triển thành kỹ năng học tập 
và được vận dụng, củng cố ở nhiều môn học khác. Tuy nhiên 
việc dạy kỹ năng này ở một số nước vẫn có những khác biệt 
do có sự khác biệt trong phân tích quá trình hiểu văn bản 
của các nhà giáo dục ở từng nước. 

Ỏ Mỹ, các nhà sư phạm quan niệm quá trình đọc hiểu 
được chia thành hai giai đoạn (hai bước): bước làm rõ nội 
dung văn bản, đích tác động của tác giả và bước hồi đáp nội 
dung. đích tác động đó. Từ đó họ chọn sách bách khoa cho 
trẻ em đọc hiểu ở tiểu học trong đó hai nhóm kỹ năng đầu 
nhằm mục đích thực hiện bước thứ nhất (làm rõ nội dung 
và đích tác động), nhóm kỹ năng thứ ba nhằm thực hiện 
bước thứ hai (bước hồi đáp). Trong từng nhóm, các tác giả 


lại phân tích và đưa ra từng kỹ năng bộ phận. cụ thể là: 

= Nhóm kÿ nàng hiểu để nắm thông tìn trong 0uăn bản 
bao gớm các hÿ năng: biết nghĩa của từ, biết nghĩa của các 
tín hiệu liên kết. đoán trước ngữ cảnh, nhận ra và nhớ nội 
dung miêu tả của văn bản. 

- Nhóm kÿ năng hiệu để tư duy, phán đoán bao gồm các 
bỳ năng: phân loại ý và phán đoán ý chính. suy luận để làm 
rõ ý hàm ẩn của tác giả gửi vào văn bản. 

- Nhóm kỹ năng đánh giá bao gồm các bỹ năng: nhận 
định về độ tin cậy của nội dung văn bản, nhận định về mục 
đích hay quan điểm của tác giả. 

Cách làm của các nhà sư phạm Mỹ mặc dù đúng nhưng 
còn thiếu bởi họ không coi bước nhận diện lời nói trong văn 
bản thuộc quá trình đọc hiểu, theo họ đây là bước thuộc quá 
trình đọc giải mã (Translate code); ở nhóm kỹ năng đánh 
giá họ chưa đưa ra kỹ năng nhận định về sử dụng ngôn từ 
của tác giả để làm rõ nội dung, chưa đưa ra kỹ năng bộc lộ 
sự sáng tạo trong tiếp nhận nội dung văn bản và đích tác 
động của tác giả. 

Ở Anh, các nhà sư phạm căn cứ vào yêu cầu dạy kỹ 
năng đọc hiểu ở môn tiếng mẹ đẻ và yêu cầu phát triển, 
hoàn thiện dần kỹ năng này ở cắc môn học khác và ở trong 
đời sống thường nhật của người học mà chọn các nhóm kỹ 
năng sau để dạy đọc hiểu: 

— Nhóm kỹ năng đọc rộng bao gồm các bÿ năng: đọc 
rộng theo sở thích, độc lập chọn sách đọc, phản ánh (gồm 
trình bày bằng lời, làm để minh hoa) về điều mình đã đọc 
được. 

— Nhóm kỳ năng đọc hạn chế bao gồm các bÿ năng: 
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dùng từ điên để tìm nghĩa. định vị chính xác thông tin đọc 
được, suy điển để làm rõ thông tin. phân biệt sự việc và ý 
kiến. tóm tắt thông tin và văn bản. 

— Nhóm hỳ năng tra lời có phê phan bạo góm các ÈÝ 
năng: tra lời có hình tượng đôi với văn bản nghệ thuật. 
tham khảo chứng cứ trích từ văn bản, nhận định về chất 
lượng văn bản. xem xét nội dung và ý kiến (của văn bản và 
của tác giả) với một tỉnh thần phê phán. 

Về cơ bản cách làm của chuyên gia giáo dục Anh thống 
nhất với cách làm của chuyên gia giáo dục Mỹ, song nội 
dung mà các chuyên gia Ảnh đưa ra có chú trọng nhiều hơn 
đến các kỹ năng phục vụ cho mục tiêu phát triển kỹ năng 
đọc hiểu thành một công cụ học tập, một công cụ để nhận 
thức cho học sinh. 

Ở Philippin. các chuyên ø1a giáo dục ngôn ngữ cũng có 
quan điểm gần giống với quan điểm của các chuyên gia Mỹ 
về dạy đọc hiểu, tuy nhiên họ đặc biệt coi trọng hơn các kỹ 
năng hồi đáp, tiếp nhận văn ban. Chín nhóm kỹ năng sau 
được các chuyên gia nước này chọn để dạy đọc hiểu ở cuối 
bậc tiểu học: 

— Nhóm kỹ năng nhận ra các chỉ tiết. 

— Nhóm kỹ năng đưa ra ý chính 

~ Nhóm kỹ năng thiết lập ý 

— Nhóm kỹ năng liên kết các sự kiện 

~ Nhóm kỹ năng đưa ra các kết luận (suy ý) 

~ Nhóm kỹ năng hiểu các mối quan hệ 

— Nhóm kỹ năng đoán những kết luận logie (phán đoán) 

— Nhóm kỹ năng đánh giá các chủ để và đưa ra những 
nhận xét phán đoán 
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Nhóm kỹ năng đưa ra các chỉ dẫn đề làm theo. 

Cách làm này mặc dù rất cụ thể chỉ tiết nhưng lại có 
nhiều điểm không hợp lý bơi có sự trùng lặp các kỷ năng bộ 
phận ở một vài nhóm kỹ năng. 

Tuy còn một số hạn chế. song việc chỉ ra các nhóm kỹ 
năng và những kỹ năng cụ thể của từng nhóm để dạy đọc 
hiệu cho học sinh ở lứa tuôi 10 — 19 của các nhà sư phạm 
Anh. Mỹ. Ứec. Philippin và một số nước khác là những cơ sở 
thực tiền quan trọng để chúng ta kế thừa. học tập khi định 
ra nội dụng dạy kỹ năng đọc hiệu ở tiểu học trong thời kỳ 


đối mới giáo dục tiêu học, 


3.4. Phương phúp dạy đọc hiểu 

Văn để phương pháp dạy đọc hiểu được đề cập trong các 
tài liệu nước ngoài khá phong phú. Điều thống nhất cø bản 
đạt được trong các tài liệu này là sự đánh giá rất cao val trò 
của các bài tập và việc tổ chức các hành động học tập của 
học sinh. Tác giả Lađưdenxcaia (Liên Xô cũ) quan niệm: 
nhiệm vụ cơ bản để ra trong phát triển lời nói là tổ chức các 
hoạt động học tập, hoạt động gắn liền với văn bản có sẵn, 
việc tô chức này thành công nhiều hay ít chủ yếu là do hệ 
thống bài tập quyết định. Trong chuyên luận về dạy học 
sinh đọc, các tác gia Mỹ cũng luôn đề cao vai trò của các bài 
tập đọc hiểu, họ cho rằng các bài tập nhằm kiểm soát và 
đánh giá quá trình đọc hiểu của học sinh có ý nghĩa nhiều 
hơn những bài tập nhằm đánh giá kết quả đọc hiểu của các 
em. Vì lẽ đó, phương tiện để dạy đọc hiểu hữu hiệu nhất 
(theo ý kiến của các tác giả này) là các bài tập đưa ra 
những yêu cầu buộc học sinh phải thể hiện từng việc làm ở 
từng bước của quá trình đọc hiểu. Căn cứ vào các tài liệu 


rời 


giáo khoa dùng để dạy đọc hiểu ở một số nước như Anh, Mỹ. 
Ức, Philippin, Singapore và một số tài liệu dạy tiếng Anh 
của nhiều nước khác. chúng tôi tổng kết được có hai loại bài 
tập đọc hiểu: loại bài tập làm rõ những thông tin, sự kiện 
trong văn bản và loại bài tập đánh giá văn bản. 

Thuộc loại bài tập làm rõ những thông tin, sự kiện 
trong văn bản có các kiêu bài tập: 

— Tìm nghĩa của từ 

— Tìm câu chứa những thông tin, sự kiện chính 

~ Giải thích nguồn gốc của các thông tin, sự kiện 

— Làm rõ quan hệ giữa các thông tin, sự kiện 

— Tìm ý của đoạn 

— Tìm ý chính của toàn văn bản 

- Đoán về những sự kiện tiếp theo 

— Tìm ý nghĩa của văn bản đối với cá nhân người đọc và 
đối với số đông người khác. 

Loại bài tập đánh giá có các kiểu bài tập sau: 

~ Đánh giá độ tin cậy của nội dung và tư tưởng chủ đề 
của văn bản 

- Đánh giá tính đúng đắn của đích tác động mà người 
viết gửi vào văn bản. 

Thoạt nhìn, chúng ta dễ có cảm giác đây là các kiểu, 
loại bài tập quá khó đối với học sinh tiểu học. Sẽ đúng vậy 
nếu khi soạn các bài tập này, tác giả chỉ sử dụng những yêu 
cầu, những câu hỏi thiếu tính hướng dẫn hành động. Song 
nếu có một kỹ thuật mới để soạn các câu hỏi và bài luyện 
tập thì các kiểu loại bài tập trên trở nên vừa sức với học 
sinh tiểu học. Kinh nghiệm soạn câu hỏi và bài luyện tập 
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đọc hiệu của các chuyên gia nước ngoài rất phong phú. Kĩ 
thuật chủ yếu mà họ sử dụng để làm việc này là kỹ thuật 
trắc nghiệm khách quan và các kỹ thuật tạo ra những câu 
hỏi mở (open question). Thống kê các bài luyện tập sử dụng 
kỹ thuật trắc nghiệm trong sách và tài liệu đọc hiểu dùng 
cho học sinh tiêu học ở một số nước, chúng tôi thấy kỹ thuật 
trắc nghiệm thường được dùng để soạn các bài tập làm rõ 
thông tin, sự kiện, cụ thể là: 

~ Trắc nghiệm để biết nghĩa từ 

~ Trắc nghiệm để tìm thông tin cốt lõi trong đoạn, trong 
bài 

- Trắc nghiệm để tìm nguồn gốc của thông tin và sự 
kiện 

~ Trắc nghiệm để tìm ý của đoạn, của toàn văn bản 

~ Trắc nghiệm để đoán những sự kiện tiếp theo 

~ Trắc nghiệm để đoán đích tác động. 

Các kỹ thuật hình thành câu hỏi mở thường được các 
tác giả dùng để soạn các bài tập loại đánh giá, cụ thể là: 

- Câu hỏi mở để thảo luận về độ tin cậy của nội dung và 
tư tưởng chủ đề của văn bản (đúng hay sai, cần bác bỏ hoặc 
cần bổ sung điều gì ). 

- Câu hỏi mở để thảo luận về tính đúng đắn của đích 
tác động (đúng đến đâu, cần bỏ đi hoặc thêm điều gì, cần 
hiểu thế nào về đích tác động cụ thể). 

- Câu hỏi mở để từng cá nhân trình bày sự tiếp nhận 
văn bản của mình. 

Với các bài tập được soạn bằng những kỹ thuật trên, 
học sinh có thể tự làm việc để hiểu văn bản mà không cần 
thiết phải chờ đợi lời giảng giải của thầy. Sự giúp đỡ của 
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thây đối với trò khi đã có sản những bài tập này chỉ còn là 
đưa ra lời hướng dân cách làm hoặc lời nói làm rõ thêm 
nhiệm vụ của từng bài tập. hoặc chủ trì những cuộc hội 
thao của các nhóm học sinh về bài đọc. 

Một sự thống nhất nữa trong các tài liệu viết về phương 
pháp dạy đọc hiểu là việc chi ra các hành động học tập cua 
học sinh và cách tổ chức các hình thức dạy học của giáo 
viên. Hầu hết các tài liệu mà chúng tôi tiếp cận đều chia 
các hành động học đọc hiểu của học sinh thành hai loại: loại 
hành động trong lớp và loại hành động ngoài lớp học. 

Loại hành động học trong lớp bao gốm: 

— Hành động đọc to và đọc thầm. 

— Hành động phân tích văn bản. 

~ Hành động chuyển dạng lời nói để diễn đạt thông tin 
trong văn bản. 

~ Hành động chơi để hiểu văn bản. 

~ Hành động hồi đáp văn bản một cách sáng tạo và tự 
giác. 

Loại hành động học ở ngoài lớp gồm có: 

— Hành động tra cứu sách công cụ ở kho sách hoặc thư 
viện 

~ Hành động tham khảo sách để tìm kiếm thông tin. sự 
kiện tương tự như thông tin, sự kiện trong bài đọc ở những 
văn bản khác 

— Hành động giải quyết vấn để mà văn bản nêu lên 

— Một số hành động khác có liên quan đến nội dung văn 
bản (sưu tầm bài báo, sách, bài thơ, câu chuyện, tem....). 


Để học sinh có thể thực hiện những hành động trên. các 
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tài liệu này đêều hướng dân giáo viên tô chức cho học sinh 
học dưới các hình thức học tập trung theo lớp, theo nhóm. 
cá nhân tự học: học bằng tự hoạt động ở ngoài lớp theo 
những nhiệm vụ được giao từ trước; học bằng thảo luận, 
tranh luận. phần tích hành động mầu của thầy và làm theo 
hành động mâu ở trong lớp. Các tài liệu trên cũng chị ra các 
hanh động của giáo viên khi dạy đọc hiểu là: 

Ở khâu chuân bị phải sử dụng các kỹ thuật trắc 
nghiệm và một số kỹ thuật khác để soạn câu hỏi và bài 
luyện tập cho học sinh, các câu hỏi và bài luyện này phai 
thể hiện được dự kiến những lỗi mà học sinh trong lớp 
thường mác khi đọc hiểu. 

- Ở khâu giảng dạy trên lớp phải biết thực hiện một số 
hành động mâu cần thiết, phải tạo ra các tình huống có vấn 
đề. phải tổ chức để học sinh nhập vai, chơi để hiểu bài. phải 
giúp đỡ học sinh khi họ thảo luận để cuộc thảo luận có kết 
quả... 

Mặc dù còn thiếu loại bài tập giúp học sinh thực hiện 
bước nhận điện lời nói trong văn bản, song .các bài tập đọc 
hiểu mà nhiều tác giả nước ngoài biên soạn đã cung cấp cho 
chúng ta những kinh nghiệm và kỹ thuật quí báu để soạn 
câu hói và bài tập đọc hiểu. Các hành động học tập và giảng 
đạy của học sinh và giáo viên được nêu trong những tài liệu 
tham khảo đã cho thấy một cách dạy học đọc hiểu theo 
quan điểm "dạy học hướng vào người học”. 


Tóm tắt chương 2 


Thực trạng dạy đọc hiểu trong thời bỳ từ 1981 đến nay 
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có những tiến bộ đáng kể so với giai đoạn trước đó, sự tiên 
bộ chủ yếu ở phần yêu cầu rèn luyện kỹ năng đọc hiểu. Ở 
giai đoạn này đã xuất hiện các bài tập để rèn luyện một số 
kỹ năng bộ phận thuộc kỹ năng hiểu văn bản, điều này đã 
giúp cho học sinh thành thạo hơn các kỹ năng này và đã 
biết vận dụng chúng để tiếp cận và tìm hiểu nội dung của 
văn bản. Tuy nhiên do chưa quan tâm đến dạy các kỹ năng 
làm rõ đích tác động, đánh giá và bộc lộ sự tiếp nhận văn 
bản nên phần dạy đọc hiểu ở cuối bậc tiểu học chưa giúp 
cho các em có một công cụ tốt để đọc rộng và để học tập. 
Hơn nữa ngữ liệu dùng để dạy đọc hiểu phần lớn là các văn 
bản nghệ thuật đã hạn chế sự tiếp cận, làm quen với nhiều 
thể loại văn bản của các em khi học đọc, hạn chế mục tiêu 
giúp học sinh tích lũy kiến thức và kinh nghiệm sống qua 
phần đọc hiểu. Chương trình môn Tiếng Việt trong CTTH - 
2000 và sách giáo khoa viết theo chương trình này đã có. 
nhiều đổi mới cơ bản trong dạy đọc hiểu. Sự có mặt nhiều 
loại văn bản dùng để làm ngữ liệu dạy đọc hiểu, nội dung 
dạy đọc bắt đầu đi sâu vào hình thành và rèn luyện một số 
kỹ năng bộ phận của kỹ năng đọc hiểu về cơ bản đã làm 
thay dui điện mạo của đọc hiểu theo quan niệm cũ: chỉ đọc 
tỉ mỉ các tác phẩm văn chương. Song nếu có hệ thống bài 
tập đọc hiểu hoàn chỉnh thì chương trình và sách sẽ phát 
huy hiệu quả dạy học cao hơn. 


Xuất phát từ chức năng cơ bản của ngôn ngữ là làm 
công cụ để giao tiếp 0uà công cụ tư duy, các nhà giáo dục 
ngôn ngữ ở bậc tiểu học của nhiều nước trên thế giới đã 
định ra những mục tiêu đúng đắn và thiết thực cho việc dạy 
đọc hiểu ở cuối bậc tiểu học. Cách thiết kế các nhóm kỹ 


năng đề dân dân hình thành. rèn luyện kỹ năng đọc hiểu 
trong một số chương trình tuy còn chưa đây đủ, còn thiêu 
vàng những kỹ năng nhận diện ngôn ngữ trong văn bản, 
song đó là một cách thiết kế thể hiện những phân tích rất 
bạn chất, sâu sắc của các tác giả về quá trình đọc hiểu. 
Cách tô chức dạy học đọc hiểu nhằm hướng vào người học 
với phương tiện dạy học chủ chốt là hệ thống bài tập đọc 
hiểu. cùng với hệ thống văn bản đa dạng về phong cách 
chức năng, rộng lớn về đề tài được dùng để dạy học đã cho 
phép các nhà giáo dục ở những nước này thực hiện được hầu 
hết những mục tiêu mà dạy đọc nói chung và đọc hiểu nói 


riêng cân đạt. 
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CHƯƠNG 3 


NHỮNG YÊU CẦU VÀ CÁCH THỨC 
DẠY ĐỌC HIỂU Ở CÁC LỚP 1, 2, 3, 4, 5 


Chương này chủ yếu trình bày nội dung dạy kỷ năng 
đọc hiểu và phương pháp dạy kỹ năng này ở từng lớp của 
bậc tiểu học. Trong từng lớp, các vấn đề được trình bày theo 
thứ tự sau: 

1) Nội dung dạy học. 

Nội dung này bao gồm: các kỹ năng đọc hiểu và các văn 
bản dạy đọc hiểu. 

2) Phương pháp dạy học - Tổ chức hoạt động học tập 
cho HS đọc hiểu. 

3) Phụ lục. 

Phần phụ lục gồm có: 

— Các bài soạn tham khảo và các bài tập tham khảo. 


~ Các đề kiểm tra tham khảo. 


A. LỚP 1 
1. Nội dung dạy học 


1.1. Kỹ năng đọc hiểu 


S4 


Ö lớp 1 nhiệm vụ chủ yếu của phần tập đọc là dạy cho 
H3 biết nhìn chữ để đọc đúng từng tiếng. từng từ. từng cầu, 
tưng đoạn ngắn. Việc đọc thành tiếng rõ ràng là vêu cầu 
hang đầu của lớp này. Tuy nhiên mục đích của việc đọc bao 
giờ cùng là hiểu nên bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đọc 
thành tiếng một cách rõ ràng, đọc hiều cũng là một nhiệm 
vụ của phần tập đọe.Vậy dạy đọc hiểu ở lớp 1 là dạy cái gì? 
Đó là việc dạy các thao tác, các kỹ năng bộ phận đầu tiên 
của kỷ năng đọc hiểu. cụ thể là: 

- Những thao tác đầu tiên của kỹ năng đọc thầm - một 
kỷ nàng có vai trò quan trọng làm công cụ, phương tiện để 
hình thành kỹ năng đọc hiểu. Đó là thao tác đọc nhỏ, đọc 
nhâm. 

- Các kỹ năng nhận điện ngôn ngữ: nhận ra từ, nhận ra 
câu. nhận biết dòng trên trang sách. nhận biết ý trong bài 
được mình họa bằng hình. 

- Các kỹ năng làm rõ nội dung văn bản: nhận biết 
nghĩa của từ. nhận biết nghĩa của câu (chỉ nghĩa hiển 
ngôn), nhận biết ý chính của đoạn ngắn được thể hiện trong 
lời văn của đoạn. 

~ Kỹ năng hồi đáp văn bản: chủ yếu tập trung vào thao 
tác liên hệ suy nghĩ và việc làm của nhân vật trong bài đọc 
với cuộc sống của bản thân học sinh (HS) để từ đó HS tự rút 
ra bài học đơn giản cho chính mình. 


1.9. Văn bản đọc hiểu 

Văn bản dạy đọc hiểu ở lớp 1 gồm những loại sau: 

— Văn bản nghệ thuật (hoặc được viết theo phong cách 
nghệ thuật). 
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~ Văn bản khoa học (hoặc được viết theo phong cách 
khoa họe). 

- Văn bản nhật dụng (bao gồm một số giấy tờ đơn giản, 
ấn phâm đơn giản dùng trong đời sống và gân gủi với HS 
lớp 1). 

~ Văn bản truyền thông (báo chí dành cho nhỉ đồng). 

Độ dài của văn bản: văn bản nghệ thuật là văn xuôi và 
văn bản khoa học khoảng 50 đến 80 chữ: văn bản truyền 
thông và văn bản nhật dụng khoảng 30 chữ. 

Độ dài của câu trong văn bản khoảng từ 8 đến 10 từ. 
Các câu được dùng với nghĩa hiển ngôn. 

Các từ trong văn bản phải là những từ gọi tên các sự 
vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất gần gũi với HS lớp 1. 


2. Phương pháp dạy học - tổ chức hoạt động học tập 
để HS đọc hiểu 


9.1. Vị trí của phần đọc hiểu trong tiến trình bài dạy 
tập đọc lớp 1 

Lớp 1 cũng như các lớp 2, 3, 4, 5 không có bài dạy đọc 
hiểu riêng. Nội dung đọc hiểu là một bộ phận của nội dung 
bài tập đọc. Việc dạy đọc hiểu diễn ra sau việc dạy đọc 
thành tiếng đúng bởi vì chỉ khi học sinh đọc thành tiếng 
đúng các tiếng, từ, câu, không đọc thừa hoặc thiếu chữ, 
thiếu từ, thiếu dòng thì các em mới có điều kiện để hiểu nội 
dung bài. Dưới đây là trình tự dạy học của bài tập đọc trong 
đó có nội dung đọc hiểu: 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
B. DẠY BÀI MỚI 
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1. Giới thiệu bài 
2. Luyện đọc 
a) Đọc thành tiếng 

- Giáo viên (GV) đọc ca bài, Hồ nghe đọc và chỉ vào chữ 
trên trang sách. 

- luyện đọc tiếng, từ (các tiếng, từ hay mắc lỗi phát 
âm). 

~ Luyện đọc câu: đọc trơn các từ. giữ đều khoảng cách 
giữa các từ, đọc đúng các từ gồm nhiều tiếng, ngắt hơi ở dấu 
phảy. đọc đúng ngữ điệu câu kể và câu hỏi. 

- Luyện đọc đoạn: ngất hơi ở dấu chấm, đọc đúng ngữ 
điệu của các câu hỏi và kể khi các câu này đặt cạnh nhau. 

- Hoạt động ôn âm, vần cân củng cố. 

b) Đọc hiểu 

- Đọc nhỏ, đọc lầm nhấm, vừa đọc vừa chỉ vào chữ. 

- Nhận biết các dòng của bài trên trang sách (đếm số 
dòng và đánh số ở đầu mỗi dòng). 

- Nhận biết một số từ mới trong bài (GV gợi ý, Hồ phát 
hiện) và nhận biết nghĩa của các từ này thông qua làm bài 
tập giải nghĩa từ. 

- Nhận biết nghĩa một số câu quan trọng thông qua 
làm bài tập về làm rõ nghĩa câu. 

- Nhận biết câu trong bài chứa đựng ý của đoạn (nếu 
có) thông qua làm bài tập về làm rõ nghĩa của đoạn. 

~ Liên hệ nội dung bài với kinh nghiệm sống của bản 
thân để tự rút ra bài học (nếu mối liên hệ này đơn giản và 
dễ thiết lập) thông qua làm bài tập hồi đáp (tiếp nhận) văn 
bản. 


3. Củng cố, đặn dò 
— Củng cố bài học: về đọc thành tiếng và các âm, vần 
cần ghi nhớ; về hiểu ý của đoạn đã đọc (bài đọc ngăn). 


~ Nhiệm vụ chuân bị bài mới. 
39.2. Bài tập đọc hiểu 


2.2.1. Những căn cứ để xây dựng bài tập 

— Căn cứ vào nội dung hình thành và rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu đã nêu ở mục 1.1 để hình thành các loại bài tập. 

- Trong mỗi loại bài tập cần có nhiều dạng. Mỗi dạng 
bài tập thể hiện một mức độ khó của loại bài tập ấy. 

= Mỗi bài tập cần có đủ 3 phần: 

+ Phần nêu nhiệm vụ. phần này cho HS biết các em 
cần đạt được sản phẩm cụ thể gì khi hoàn thành bài tập 
(các loại lời giải: câu trả lời câu hỏi, lời giải nghĩa từ, lời 
diễn đạt ý của câu trong bài. lời phát biểu về bài học mà cá 
nhân tự rút ra sau khi đọc bài...). 

+ Phần cung cấp thông tin, phần này cung cấp cho HS 
phạm vi ngữ liệu bao gồm những từ, câu, đoạn trong bài 
đọc, bao gồm những câu trả lời cho sẵn để lựa chọn (đối với 
những bài tập trắc nghiệm) mà HS cần phải sử dụng để 
khảo sát hoặc để suy nghĩ khi làm bài. 

+ Phần hướng dẫn, phần này đưa ra những chỉ dẫn cụ 
thể về các thao tác, việc làm để HS làm theo rồi từ đó tìm 
ra lời giải. 

~ Hình thức bài tập cần đa dạng, tránh đơn điệu để gây 
hứng thú học tập cho HS. Muốn đạt được điều này người ra 
bài tập phải luôn thay đổi hình thức của các nhiệm vụ. 
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Chàng hạn, nhiềm vụ nhận biết nghĩa của từ thuộc dạng 
bài tập mức trung bình có thể có những hình thức sau: lời 
ðiải câu đố, lời giai bài tập là một câu chứa ý so sánh. lời 
giải là một câu tra lời đúng trong một bài tập trắc nghiệm... 

Môi bài tập không nhất thiết chỉ thể hiện một nhiệm 
vụ. có thê có những bài tập thể hiện hai hoặc vài ba nhiệm 
vụ. Tuy nhiên ở lóp 1 các bài tập thê hiện 1 nhiệm vụ cần 
phải chiếm tỉ lệ cao thì mới vừa sức Hồ. 


Loại bài tập luyện đọc thẩm gồm các dạng: 

+ Bài tập đọc nho. 

+ Bài tập đọc nhấm. 

— Loại bài tập nhán diện ngôn ngữ gôm các dạng: 

+ Bài tập nhận biết số dòng. 

+ Bài tập nhận biết số câu. 

+ Bài tập nhận biết từ mới. 

— Loại bài tập làm rõ nội dung oăn bản (hiểu nội 
dung) gồm các dạng: 

+ Nhận biết nghĩa của từ. 

+ Nhận biết nghĩa của câu. 

+ Nhận biết ý của đoạn, ý này đã được thể hiện trong 
lời văn của văn bản. 

~ Loại bài tập hồi đáp oăn bản chỉ gồm 1 dạng: bài 
tập liên hệ để rút ra bài học đơn giản cho bản thân. 


3.3. Tớ chức hoạt động học tập cho HS 
Dạy đọc hiểu trong bài tập đọc lớp 1 cần tổ chức cho HS 
hoạt động bằng cách nhìn. nghĩ. nghe. làm và nói, cụ thể là: 
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- Tổ chức cho HS nhìn chữ để đọc to và đọc nhâm, nhìn 
tranh mình họa. 

~ Tổ chức cho HS nghĩ dưới các hình thức: 

+ Ghi nhớ từng phần nội dung bài. 

+ Phân tích và tổng hợp (ở mức đơn giản) để tìm ra 
nghĩa của từ, nêu nhận xét đơn giản về con người hoặc sự 
việc được đề cập trong bài. 

+ Giải quyết vấn đề (ở mức đơn giản) theo cách liên hệ 
những nội dung đơn giản trong bài đọc với cuộc sống để 
định hướng suy nghĩ hoặc hành động đúng cho bản thân. 

~ Tổ chức cho HS nghe dưới các hình thức sau: 

+ Nghe GV đọc mẫu kết hợp với nhìn và đọc nhâấm 
theo. 

+ Nghe câu hỏi, lời giao nhiệm vụ, lời chỉ dẫn của GV. 

- Tổ chức cho HS làm dưới các hình thức: 

+ Cá nhân đọc nhỏ và đọc nhẩm bài. 

+ Cá nhân hoặc nhóm làm các bài tập. 

+ Sưu tầm tài liệu để đọc theo yêu cầu. 

+ Tham gia chơi các trò chơi để hiểu bài. 

+ Làm theo chỉ dẫn trong bài. 

- Tổ chức cho HS nói dưới các hình thức: 

+ Đặt và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (với GV và 
với bạn). 

+ Nhắc lại một phần nội dung đã ghi nhớ trong bài. 

+ Nói lại kết quả những việc đã làm theo chỉ dẫn của 
bài đọc hoặc theo yêu cầu của GV. 

+ Phát biểu ý kiến của cá nhân hoặc của nhóm trong 
khi thảo luận về nội dung bài đọc. 
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Cần lưu ý rằng: để có thể tô chức cho Hồ hoạt động cần 
phái có các bài tập được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản 


đến phức tạp làm phương tiện để hoạt động. 
3. Phụ lục số 1 


3.1. Một số bài soạn tham bhdo 


Bài thứ nhất: TẶNG CHÁU 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 1 tập 2 sách thử nghiệm CTTH 2000 
— MXH Giao dục, năm 2000. trang 6) 


I. MỤC TIỂU (MỤC ĐÍCH, YÊU CẤU) 
1. Đọc thành tiếng 
— Đọc đúng các từ trong bài. Chú ý phát âm đúng 
những từ ngữ: có phụ âm đầu là n và ] (này, goi là, nước 
non nhà), hoặc các từ có thanh hồi,vần uf (uở, tfở, chút) và từ 
veéu. 
— Đọc trơn từng câu thơ và đọc trơn cả bài. Biết nghỉ 
hơi sau môi câu thơ. 
2. Đọc hiểu 
— Biết chuyển từ đọc to sang đọc nhỏ. 
— Hiểu nghĩa các từ: făng, ra công, nước non nhà. 
- Biết đặt và trả lời câu hỏi để nhắc lại ý của từng câu 
thơ. nội dung của bài thơ (theo mẫu). 
~ Hiểu bài thơ nói lên tình cảm Bác Hồ dành cho thiếu 
nhì. 
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II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
= Tranh mình họa bài thơ trong SHS. 
Bảng phụ để chép bài thơ. 
- Phiếu học tập trong đó eó các bài tập đọc hiểu. 
— Một số tranh ảnh về chủ để Bác Hồ với thiếu nhi. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Tiết 1 
A. KIỂM TRA BÀI CŨ 

2 hoặc 3 HS đọc to bài cũ và trả lời câu hỏi của cô (thầy) 
giáo hoặc câu hỏi của các bạn về nội dung bài đọc (có thể 
dùng tranh minh họa để các HS khác có thể dựa vào tranh 
mà đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi). 

B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

GV có thể làm theo một trong số các gợi ý sau: 

~ Dùng ảnh Bác treo ở lớp để giới thiệu Bác Hồ là ai, có 
công lao gì với đất nước, khi còn sống mặc dù bận nhiều 
việc song Bác vẫn dành thời gian quan tâm đến các cháu 
thiếu nhi như thế nào. Giới thiệu chủ đề của bài đọc: Bác 
Hồ tặng vở cho một cháu thiếu nhi. 

- Dùng tranh trong SHS để cho HS tự trao đổi xem các 
em nhìn thấy gì trong tranh và đoán việc làm của các nhân 
vật trong tranh. Sau đó giới thiệu bài đọc này sẽ nói về nội 
dung bức tranh. 

2. Luyện đọc 


32.1. Đọc thành tiếng 


= H5 nghe GV đọc ca bài, cảm que chỉ vào từng chữ 
trong bai và đọc nhâm theo. 

— Theo gợi ý của GV, HS phát hiện và đọc các từ có 
chứa âm hoặc vân dễ mắc lôi phát âm: này, gọi là, nước non 
nhà, hoặc ở, to, chút, yêu. (Nếu Hồ đọc sai tiếng nào thì 
GV giúp các em phân tích các tiếng đó) 

— HS luyện đọc đúng các tiếng đã nêu trên (cá nhân. 
nhóm). 

= Hồ luyện đọc đúng từng câu: cá nhân đọc từng câu 
nối tiếp nhau trong nhóm (môi em trong nhóm đọc một câu. 
em nọ tiếp em kia, sao cho em nào cùng được đọc ca 4 câu 
trong bài). 

— HS luyện đọc cả bài: tập ngắt hơi ở chỗ kết thúc dòng 
thơ. Đọc trong nhóm rồi tự sửa lỗi ngắt hơi cho nhau và tự 
nhận xét cách đọc của nhau. 

Thị đọc cả bài giữa các nhóm (một em được nhóm bạn 
chỉ định đại diện cho nhóm tham gia thi) và nhận xét cách 
đọc của từng nhóm theo các tiêu chuẩn: 


Tên Đọc to, rõ | ng lăn lông đà kg nà hơi, 
Sản | "ân ' thừa hoặc | đúng các từ |ở cuối câu n. 
| 5 thiểu tiếng | đã luyện làng 
¬ + : ———— 
- .1/0 điểm _ | 1/0 điểm 1/0 điểm  |1/0 điểm. | 


— Ôn các vần :êu, yêu: 
+ H5 phân tích vần ;êu và yêu thành các bộ phận ¿ê và 
u, yê và u rồi ghép lại vần từ các bộ phận đó. 


+ Hồ thi tìm tiếng hoặc từ có vần zêu hoặc vần yêu. 


to 
_ 


9.2. Đọc hiểu 


e Làm uiệc nhóm: 
- GV làm mẫu việc đọc nhỏ. HS đọc nhỏ cả bài trong 
nhóm và tự nhận xét. 


- HS làm bài tập 1 và 9 trong phiếu bài tập. 


Hướng dân: 

+ Bài 1: đọc yêu cầu của bài, đếm số dòng và ghi số vào 
đầu mỗi dòng. 

+ Bài 2: đọc yêu cầu của bài, đọc nhỏ cả bài để tìm 
từng từ theo yêu cầu. ghi số dòng có từ đã tìm vào chỗ 
trống. 

+ Chữa bài trong nhóm: đổi vở trong từng cặp HS (9 
em) để chữa bài chéo cho nhau. 

— HS làm bài tập 3 trong phiếu. 


Hướng dân: 

+ GV nêu mục đích của bài tập là giải nghĩa một số từ 
trong bài. HS tập đặt câu hỏi cho bạn để bạn cho biết kết 
quả tìm từ giống nghĩa với từ đã cho. 

+ Cách làm: đọc từng từ ở cột A, đọc các từ ở cột B, xem 
từ nào ở cột B giống với nghĩa của từ ở cột A thì nối hai từ 
đó với nhau. Tiếp tục làm như vậy với các từ khác ở cột A. 
“Chú ý: có từ ở cột A nghĩa giống với nghĩa của 2 từ ở cột B. 

e Làm uiệc cq lớp: 

— 1 HS làm bài tập 4 trên bảng phụ. các HS khác nhận 
xét để chữa bài chung. Sau khi chữa bài, HS chép kết quả 
vào phiếu. 
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- ŒœV hướng dân làm bài tập 5: 

+ Đọc yêu cầu của bài.” 

+ Đọc nhỏ câu in nghiêng trong bài tập để hiểu ý của 
câu. đọc nhỏ ca bài thơ và đối chiếu xem ý của 9 câu thơ nào 
giống ý của câu in nghiêng. ghi số dòng của 2 câu thơ tìm 
được vào chô trống trong bài tập. Chú ý dựa vào các từ In 
đậm trong câu in nghiêng để tìm nhanh 2 câu thơ. (HS có 
thê tiếp tục làm bài tập này sau giơ học.) 

3. Luyện tập chính tả 
— GV hướng dẫn cách làm bài tập ð và 6 trong sách. 
— H8 làm việc cá nhân: làm các bài tập 5 và 6. 


— HS chữa bài chung cả lớp rồi chép kết quả đúng vào 
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vd. 
4. Củng cô, dặn dò 
~ GV hướng dẫn HS học thuộc bài thơ sau giờ học. 
~ Chuẩn bị bài mới: Hai con đê (xem tranh, đọc to cả 
bàn). 


— Hoàn thành các bài tập 5 trong phiếu học tập và các 
bài tập trong sách. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Đếm số dòng của bài thơ rôi điền số đó vào chỗ trống 
(không đếm dòng ghi tên bài): 
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Bài thơ này gồm .......... dòng. 

2. Đọc nhỏ cả bài rồi điền chữ số thích hợp vào từng chỗ 
trống sau: 

~ Từ đăng ở dòng thơ số......... 

~ Từ ra công ở dòng thơ số ......... 

~ Từ ngữ nước non nhà ở dòng thơ số......... 

3. Nối mỗi từ ngữ ở cột A với một hay một số từ gần 


giống nghĩa của từ đó ở cột B: 


A B 
tặng cố găng 
chăm chì 
đất nước cho 
ra công nước non nhà 


4. Bác Hồ tặng bạn nhỏ vật gì? Khoanh tròn chữ cái 
trước dòng thơ nói lên điều đó. 

a) Vở này ta tặng cháu yêu ta 

b) Tó chút lòng yêu cháu gọi là 

e) Mong cháu ra công mà học tập 

đ) Mai sau cháu giúp nước non nhà. 

5. Đọc câu sau: 

Bác mong cháu cố gắng học tập để mai sau lớn lên xây 
dựng đất! nước. 


Ghi ý kiến của em vào chỗ trống: 
Câu trên nói lên ý của 2 câu thơ sổ................................. 
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Hài thứ hai: BẢN TAY MẸ 
(1 tiết) 
tCTreng Việt 1 tập 2 sạch thư nghiệm (CTIỮTH 2000, 
NXH Œiao dục, năm 2000, trang 12) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
- Đọc đúng các tiếng. từ chứa âm đầu r (rám nắng); 
hoặc chứa âm đầu 0, chứa vần an. ay, ây, iêt (bàn, tay, 
ngày. đầy, gây, nhất, biết). 
~ Đọc trơn các từ: rám năng, gây gây, xương xương. 
~ Đọc trơn câu và đoạn: ngắt hơi ở dấu phảy, nghỉ hơi ở 
dấu chấm, nghỉ hơi ở dấu chấm xuống dòng. 
~ Luyện đọc đúng các vân: anh, ăn, ăng. 
2. Đọc hiểu 
— Hiểu nghĩa của các từ mới tả đôi tay mẹ Bình: rém 
năng, Xương xương. 
- Hiểu ý nghĩa của những câu văn nói về công việc mẹ 
làm. 
~ Hiểu đoạn đoạn văn nói về công lao của mẹ với con. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
~ Tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 
— Bảng phụ để ghi câu văn thứ ba có nhiều dấu phảy. 
~ Phiếu học tập trong đó có các bài tập đọc hiểu. 
— Một số tranh ảnh minh họa mẹ làm các công việc 
trong gia đình. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
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Tiết 1 
A. KIỀM TRA BÀI CŨ 

2 đến 3 HS đọc bài (có thể mỗi em đọc 3 câu tiếp nối 
nhau hoặc mỗi em đọc cả bài). Sau khi đọc, từng em tra lời 
một câu hỏi về nhân vật trong bài, hoặc về các hành động 
của nhân vật. hoặc về kết quả của các hành động của nhân 
vật. 

B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

Có thể giới thiệu bài theo một trong những gợi ý sau: 

- Cách giới thiệu theo gợi ý thứ hai trong bài soạn 
“Tặng cháu”. 

- Dùng những tranh ảnh minh họa mẹ làm các công 
việc gia đình để cho HS nói về nội dung một vài bức tranh 
qua đó giới thiệu chủ đề của bài học: nói về đôi bàn tay mẹ, 
đôi tay đã làm nhiều công việc cho các con. 

2. Luyện đọc 
2.1. Đọc.thành tiếng 

- GV đọc cả bài, HS cầm que chỉ vào chữ và đọc nhẩm 
theo. 

~ Theo gợi ý của GV, HS phát hiện các từ có các âm vần 
dễ mắc lỗi phát âm: rám nắng, hoặc bàn tay, ngày, đầy, gầy 
gây, nhất, biết. - 

— HS luyện đọc đúng các từ trên (cá nhân, nhóm). Các 
HS đọc sai cần yêu cầu phân tích và ghép lại các tiếng, từ 
này. 

- HS luyện đọc trơn các từ mới: rám nắng, xương 
Xưởng. 
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— H85 luyện đọc trơn câu: 
+ Đọc từng câu theo mẫu (cá nhân, nhóm đồng thanh). 
+ Luyện đọc câu thứ ba trên bảng phụ để tập ngắt hơi 
ơ dấu phaảy (cá nhân, nhóm): 
Đi làm vê, mẹ lại đi chợ, gánh nước, Í nấu cơm, | tăm 
cho hai chị em Bình,/ giặt một chậu quần áo đầy. Í 
— HS luyện đọc đoạn: 
+ Đọc từ đầu đến cuối bài, nghỉ hơi 2 lần dài hơn sau 
dấu chấm xuống dòng ở câu 1 và câu 3 (cá nhân). 
+ Thì đọc đúng giữa các nhóm và tự nhận xét theo các 
tiêu chuẩn: đọc trơn không sót hoặc thừa chữ, ngắt hơi ở 
dâu phay, nghĩ hơi ở dấu chấm và nghỉ hơi dài hơn -một 
chút ở dấu chấm xuống dòng. 
~ HS ôn đọc đúng các vần anh, ăn, ăng (cá nhân): 
+ Thi tìm nhanh các tiếng có những vần trên ở trong 
bài và và ở ngoài bài rồi đọc to các tiếng đó. 
+ Phân tích các tiếng tìm được và các vần của những 
tiếng này. 


+ Ghép và đọc trơn các tiếng này. 


Tiết 2 
9.2. Đọc hiểu 
se Làm uiệc nhóm: 


— HS đọc nhỏ trong nhóm và tự nhận xét độ nhỏ của 
giọng đọc. 


— HS làm bài tập 1 trong phiếu và tự chữa trong nhóm. 
— HS làm bài tập 2 trong phiếu. 


Hướng dân: 
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+ Tập đặt câu hỏi như thế nào để tìm đúng các từ để 
trống. Ví dụ: Đôi bàn tay như thế nào? 

+ Tìm đúng từ ngữ trong bài trả lời cho câu hỏi rồi điển 
từ đó vào từng chỗ trống. (rám nắng, xương xương) 

— HS làm bài tập 3 trong phiếu. 


Hướng dân: 

+ Tổ chức chơi thi giải đố nhanh giữa các nhóm. 

+ Gợi ý: các từ đặt trước 2 từ ngữ đã cho là những từ ngữ 
chỉ bộ phận của người. chỉ quả hoặc cây (Khuôn mặt/ dáng 
người xương xương. Nước da / qua bưổi đầu cành rám năng). 

+ Ghi lại kết quả đúng. 

— HS làm bài tập 4. 


Hướng dân: 

+ Tìm câu văn:-trong bài kể các việc do tay mẹ Bình 
làm. 

+ Đối chiếu các việc đã kể trong bài với các việc bạn kể 
trong bài tập để tìm việc còn thiếu. 

+ Ghi lại kết quả đúng. 


e Làm uiệc chung cd lớp: 
— HS làm bài tập õ trong phiếu. 


Hướng dân: 

+ Tổ chức thảo luận lớp. 

+ Câu hỏi gợi ý thảo luận: Mẹ đã làm những việc gì cho 
em? Mẹ đã làm những việc gì cho những người khác trong 
gia đình em? 

+ Các cá nhân phát biểu ý kiến, GV giúp từng em hoàn 
chỉnh lời phát biểu (nói thành câu). 

+ HS chỉ ghi tên việc mẹ làm vào phiếu. 
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PHIÊU HỌC TẬP 


1. Đêm số câu trong bài rồi ghi kết quả vào ô trống: 


câu 
2. Điền từ ngữ tả đôi tay của mẹ Bình vào chỗ trống: 
Bình yêu lăm đôi bàn tay của mẹ, đôi bàn tay............... : 


các ngón tay gây gầy, ....................... : 

3. Giai đố: 

Đố em tìm được một từ ngữ đặt trước xương xương. một 
từ ngử đặt trước rám năng để tạo ra 9 câu văn. 


PT + 241200044530 08% 1314 k4 40/qdnk#ftda44204446444606648x641ã3w54 18G tdeeia xương xương. 
“cố ốỐốốốcẽcẽẽẽh ống. ốc rám nắng. 


4. Một bạn kể lại những việc do đôi bàn tay mẹ của 
Bình làm nhưng bạn kể còn thiếu. Em hãy kể tiếp những 
việc còn lại vào sau lời của bạn. 

Hàng ngày mẹ đi chợ chọn mua thức ăn, nấu cơm, tắm 
cho hai chỉ em Bình 


õñ. Kể ra một vài việc khác mà mẹ của em đã làm ở nhà 
em rồi viết vào chỗ trống. 
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Bài thứ ba: CON QUA THÔNG MINH 
(9 tiết) 
(Tiếng Việt 1 tập 2 sách thư nghiệm CTTH 2000. 
NXB giao dục, năm 2000, trang30)) 


I. MỤC TIÊU 
1. Đọc thành tiếng 

- Đọc đúng các tiếng. từ mở đầu bằng âm s, n, Ì (song, 
sao, sói, nước, nó, lọ, liền, lên) hoặc có vần at, thanh hoi và 
thanh ngã (khát, cố, mỏ, sỏi, bỏ, nghì). 

- Đọc trơn câu: ngắt hơi, nghỉ hơi ở dấu phảy và dấu 
chấm. 

2. Đọc hiểu 

- Hiểu nghĩa của các từ kế, dần đần và một số từ khác. 

~ Hiểu ý của các câu trong bài. 

- Biết nhắc lại việc làm của con quạ chứng tỏ nó là con 
vật thông minh. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

— 2 tranh minh họa bài trong sách giáo khoa. 

- Một chiếc cốc thủy tinh cao, miệng nhỏ, một chiếc 
thìa (muỗng) mất một đoạn tay cầm, phần tay cầm còn lại 
rất ngắn, ngắn hơn so với chiều cao của cốc, trong cốc có 
một chút nước (khoảng ít hơn nửa cốc). một chiếc cốc thủy 
tỉnh bé để đổ nước vào đó sau khi lấy nước ở cốc cao ra. Đây 
là đồ dùng để tổ chức trò chơi. 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
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Tiết 1 


A. KIỀM TRA BÀI CŨ 
2 hoặc 4 Hồ đọc thuộc từng khô thơ hoặc thuộc cả bài 
thơ “Mẹ và cô", sau đó mỗi em trả lời một câu hỏi và nhắc 
lại ý của một hay một số câu thơ trong bài. 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

(Tham khao các gợi ý ở bài soạn Tặng cháu và bài soạn 

Bàn tay rne). 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc thành tiếng 

e Làm uiệc ca lớp: 

~ GV đọc cả bài. HS chỉ vào chữ và đọc nhẩm theo. 

~ Theo gợi ý của GV, HS phát hiện các từ dễ mắc lỗi 
phát âm: 

Các từ mở đầu bằng Ï, n, s: nước, nó, lọ, liền, lên, song, 
sao, soi; hoặc các từ có vần gửi, thanh hỏi, thanh ngã: bhát, 
cổ, mó, sôi, bỏ, nghĩ. 

~ HS luyện đọc các từ trên, nếu các em sai nhiều thì để 
một số em phân tích và ghép các tiếng đó (cá nhân). 

— HS đọc các từ mới: kế, dần dần. 

— HS đọc nối tiếp từng câu, hết bài quay lại đọc từ đầu. 
Luyện đọc câu có ngắt hơi ở dấu phảy: Song nước trong lọ ít 
qua, / cố lọ lại cao, / nó hhông sao thò mỏ 0ào uống được. 

— HS luyện đọc cả bài: nghỉ hơi ở chỗ có dấu chấm. 


Thị đọc đúng cả bài giữa các cá nhân. 
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® Làm *Uuiệc nhóm: 

~ Ôn các tiếng có vần af và ac: 

+ Tìm tiếng trong bài có vân ứ (hhat). 

+ Tìm một vài tiếng mà em biết chứa vần a e (con hạc, 
khac, bác, nhạc...) 

+ Phân tích các tiếng có vần aí, øc và phân tích các vần 
at, ac rồi ghép các vần và các tiếng đó. 

+ Chơi trò nói câu có tiếng cuối mang vần af hoặc ac. 
Cách chơi: 

Mỗi em trong nhóm đều chuẩn bị tìm một vài tiếng có 
hai vần trên. Em đầu tiên nói một câu có tiếng chứa vân af 
hoặc ac: Tôi đi thăm lăng Bác. Em ngôi bên phải có nhiệm 
vụ nói tiếp câu có chứa một trong hai vần trên nhưng từ 
chứa vần phải là từ khác với từ bạn đã dùng: Vừa đi tôi uừa 
hát. Các em khác lần lượt làm như thế đến khi hết lượt. Em 
nào không làm được sau khi đếm đến ba thì bị coi là thua 
cuộc và phải cõng một bạn thắng cuộc đi lên bảng rồi quay 
về khi trò chơi kết thúc. 


Tiết 2 


9.9. Đọc hiểu 
se Làm việc nhóm: 
— HS đọc nhẩm cả bài theo cách đọc mẫu của GV (đọc 
nhỏ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy, môi mấp máy) và tự 
nhận xét cách đọc của bạn. 


— Hồ làm bài tập 1 trong phiếu học tập. 
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THưởng dan: 
+ Vừa đọc nhằm vừa ghi số vào chỗ có đấu chấm câu 
cho đến hết bài, 
+ Tìm xem từ ngữ nêu trong để bài ở trong câu văn nào 
rói điện số cầu văn đó vào chó trồng (tcáu ð). 
+ Đôi phiếu cho bạn đê chữa bài. 
— HS làm bài tập 3 trong phiếu học tập. 


Hướng dân: 

+ Đọc câu thứ nhất có chứa từ kế. bỏ từ này khỏi câu, 
đặt câu hỏi để tìm từ thay thế: Qua liền nghĩ ra một cái gì2 
Tháo luận để tìm từ trả lời cho câu hỏi cái gì. đó chính là từ 
thay thế, hãy điền từ đó vào chỗ trống (cách, sang biến, 
cách làm...). 

+ Đọc câu thứ hai và làm theo cách làm ở câu thứ nhất. 
Câu hỏi để tìm từ thay thế cho câu này là: Nước dâng lên 
nh thế nào (từ từ, châm chậm ...)? 

Chữa bài theo bài chữa của GV trên bảng. 

— Hồ làm bài tập 3 trong phiếu học tập. 


Hướng dẫn: 

+ Đọc nhẩm đề bài để rõ yêu cầu của bài tập. 

+ Đọc các câu a,b, c. 

+ Chọn 1 câu tra lời đúng và khoanh tròn chữ cái trước 
câu đó. 

(Khoanh tròn câu b) 

+ Đổi phiếu cho bạn để chữa bài trong nhóm. 


— HS làm bài tập 4 trong phiếu học tập. 


Hương dân: 
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+ Đọc nhâm lại bài 1 lần. ghi nhớ thứ tự các việc qua 
làm. 

+ Đọc nhằm các câu trong đề bài để biết mỗi cầu nêu 
một việc làm của qua. Nhận biết thứ tự của mỗi việc ghì 
trong từng câu và ghi đúng số thứ tự trước môi câu (câu 
đầu tiên — số ly cau thứ hai — số 2, câu thứ ba — số 3, câu 
thứ tư - số 4). 


+ Kế trong nhóm các việc làm đã nêu theo thứ tự đúng. 


® Làm 0iệc chung ca ÌớỚp: 


— HS chơi trò “Mách bạn cách múc nước ra khỏi cốc”. 


Hướng dân: 

+ GV nêu yêu cầu của trò chơi: mách bạn cách dùng 
thìa có cán ngắn để múc nước ra khỏi một chiếc cốc cao có ít 
nước. hãy làm theo cách của chú quạ trong bài để có thể 
múc được nước ra khỏi cốc đổ sang chiếc cốc bé. 

+ GV hướng dẫn cách chơi: 2 HS lên bàn đặt cốc nước 
để chơi. 1 em đóng vai người chỉ dẫn cách làm, 1 em đóng 
vai người thực hiện lời chỉ dẫn. Nếu chỉ dẫn đúng sẽ làm 
đúng và cả hai sẽ nhận được phần thưởng của trò chơi. 

+ HS chơi theo hướng dẫn. 

+ Sau khi 2 HS chơi xong, các em khác nhận xét: bạn 
hướng dẫn nêu mấy việc, các việc nêu đã đúng thứ tự chưa. 
đã đủ để bạn thực hiện múc được nước chưa: bạn thực hiện 
có làm theo hướng dẫn không, kết quả có múc được nước 
không. 

+ GV trao thưởng nếu HS thành công, GV nhắc lại 
từng việc cần chi dần để HS tự chơi lại sau giờ học nếu HS 
không thành công. 
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3. Luyện tập chính tả 
GV hướng dân làm bài tập 5 và 6 trong sách giáo 
khoai 
H3 làm bài tập õ và 6. 
H9 chữa bài tập õ và 6 theo hướng dân của ŒV và 
chép kết qua đúng vào vớ. 
4. Củng cố, dặn dò 
~ Đọc bài cũ: đọc to. đọc nhẩm. nhắc lại những việc làm 
của con qua. 
— Chơi lại trò đã chơi trong giờ học. 
- Chuản bị đọc bài mới: bài Quyền cở của em, đọc cả bài 


và tra lời đâuhöó1 ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Ghi số vào chỗ kết thúc mỗi câu và cho biết các từ 
gáp từng hòn sói có ở trong câu thứ .... của bài, 


2. Tìm một từ để thay cho mỗi từ gạch dưới trong bài 
mà không làm cho nghĩa của câu thay đồi. 

Qua liền nghĩ ra một kế. Nó lấy mỏ gắp từng hòn sói bỏ 
vào lọ. Nước đán dần dâng lên. 

1U Chi ChÒ CC lãi s06 dai ay POÊxả ly byêbdt cty A1 38a seoeÓ Ất ước 

~ Từ thay cho đần đần là:............ WÊ°5292s42;sbol4Àl cv ndeiec 


3. Khoanh tròn chữ cái trước câu tả cái lọ nước con qua 
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tìm thấy. 

a) Một con qua khát nước. 

b) Song nước trong lọ ít quá, cố lọ lại cao. nó không sao 
thò mö vào uông được. 


e) Thế là qua tha hồ uống. 


4. Trật tự của những câu sau đã đảo lộn những việc làm 
của con qua, hãy ghi số thứ tự ở trước mỗi câu để xếp lại 
cho đúng thứ tự các việc đó. ' 

Song nước trong lọ ít quá, cổ lọ lại cao, nó không sao 
thò mỏ vào uống được. 

Nó tìm thấy một chiếc lọ có nước. 

Qua liền nghĩ ra một kế. 


Nó lấy mỏ gắp từng hòn sói bỏ vào lọ. 


5. Chơi trò "Mách bạn cách múc nước ra khỏi cốc”. 


Bài thứ tư: ANH HÙNG BIỂN CẢ 
(2 tiết) 
(Tiếng Việt 1 tập 2, sách thử nghiệm CTTH 2000, 
NXŨB Giáo dục, năm 2000, trang 68) 


I. MỤC TIÊU 
1. Đọc thành tiếng 
~ Đọc đúng các tiếng, từ có thanh hoi, thanh ngã, có 
chứa các vần kết thúc là „ (giỏi, chỉ, khí, cảng, hong, nháy 
dù, biển, Biển Đen, Huân chương săn lùng, sữa, dân...): 


hoặc các tiếng. từ có âm đầu là s, (cây số, sinh, sữa, sông, 
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sản lung, lao nhanh, loài...). 
Biết ngất hơi ở đấu phảy và nghĩ hơi ở dấu chấm. 
2. Đọc hiểu 
- Hiểu nghĩa của các từ: cây số, căng, canh gác, săn 
lùng, nhay dù. 
- Nhớ và nhắc lại được một số đặc điểm, khả năng của 
loài cá heo được nói trong bài. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
= Một số tranh anh và truyện hoặc tin ngắn về cá heo. 
~ Một số hình ảnh về cảng. nhảy dàù. 
~ Bang phụ để ghi các câu luyện đọc. 
- Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 
HI. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Tiết 1 
A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
(Tham khảo cách làm ở các bài soạn thứ nhất, thứ hai 
và thứ ba) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(Tham khảo cách làm ở các bài trước) 
2. Luyện đọc 
3.1 Đọc thành tiếng (tham bhdo cách làm ở các bài 
trước) 
Sau khi cho HS phân tích các vần uân, uâng và đọc các 
từ mừa xuân, bâng bhuâng trong sách, có thể tổ chức cho 
các em chơi trò chơi để ôn các vần này. 


109 


Trò chơi Chữ nào bị mát? 

Cách tô chức chơi: 

~ GV chép đoạn sau lên bang phụ: 

Ngày xuân ấm áp, mẹ đưa Quán về thăm quê. Cảnh 
đẹp trên đường khiến Quán thấy báng khuảng. Quân nghĩ 
về bà ngoại. về các chú hải quán đang nghỉ nhờ tại nhà bà. 
Em mong sao sớm được quây quần bên bà, bên những người 
bạn tốt bụng ở quê. Hôm trở về thành phố, mẹ và Quân 
bhuân về bao nhiêu quà của bà và của các bạn. 

- Cho HS đọc cá nhân và đọc đồng thanh đoạn trên vài 
lần. 

~ Xóa bỏ các từ chứa vần uân, uần uâng trong đoạn. 
_ Ghi số thứ tự vào từng chỗ trống do xóa. 

- Chia lớp thành 3 nhóm. nhóm nào điền nhanh và 
đúng tiếng vào các chỗ trống, tra lời đúng câu hỏi: Các chữ 
bị mất mang vần gì? thì được nhận thưởng (GV có thể giúp 
HS điền bằng phấn màu). 


Tiết 2 
3.9. Đọc hiểu 
se Làm uiệc nhóm: 
~ HS đọc nhấm cả bài và tự nhận xét nhau (chỉ đọc nhỏ 
và mấp máy môi, bạn bên cạnh không nghe rõ tiếng). 
~ HS làm bài tập 1. 
Hướng dân: 
+ Đếm số dòng và ghi số thứ tự ở đầu mỗi dòng. 


+ Xem hình ở dưới phần a và tìm từ gọi tên chỗ tàu bè 
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ra vào ở đòng 6 để điền vào chỗ trống thứ nhất (cảng). 

+ Xem hình ở dưới phần b và tìm từ gọi tên hoạt động 
trên hình ở dòng 8 để điền vào chế trống thứ hai. (nhdy dù) 

- HS làm bài tập 2 trong phiếu học tập. (xem hướng 
dân cách làm bài tập tương tự ở bài soạn Tặng cháu) (săn 
lùng - từn hiếm, canh gác — bdo uệ, cây số — ki lô mét) 

- HS đổi vở cho nhau để chữa bài tập 1 và 2 theo chữa 
mâu của GV, 

~ HS làm bài tập 3. 

Hướng dân: 


+ Đọc 9 câu đầu của bài. 

+ Tìm trong 9 câu đó ý nói về đặc điểm bơi nhanh của 
cá heo rồi tự tìm từ ngữ diễn đạt cho đúng với ý này để điền 
vào chỗ trống. Chú ý: GV có thể gợi từ ngữ cho HS bằng 
cách nêu câu hỏi Cá heo bơi nhanh như thế nào?, Hồ có thể 
điền từ ngữ không hoàn toàn giống từ ngữ trong bài song 
nếu diễn đạt đúng ý thì được chấp nhận là câu trả lời đúng. 
(Cá heo bơi nhanh như tên bắn. Hoặc: Cá heo bơi nhanh 
như tên bến uới tốc độ năm mươi cây số một giờ. Hoặc: Cá 
heo bơi nhanh nhất trong số các con uật ở biển...) 

— HS làm bài tập 4. 


Hướng dân: 

+ Đọc yêu cầu của bài. 

+ Đọc và phân tích các câu trả lời để làm rõ xem mỗi 
câu trả lời nói về điều gì của cá heo. 

+ Chọn câu trả lời đúng. (Câu e) 

+ Đổi vỏ chữa bài tập 3 và 4 theo chữa mẫu của GV. 


se Làm uiệc chung ca lớp: 

— HS làm bài tập õ trong phiếu học tập. 

Hướng dân: 

Tổ chức thi kể lại chiến công của một chú cá heo được 
tới trong bài. GV ghi câu hỏi gợi ý lên bảng: 


_- 


nó 

+ Chú cá heo đó sống ở vùng biển nào? 

+ Chú đã làm được việc gì có ích? 

+ Chú đã được thưởng gì cho chiến công đã lập được? 

HS kể miệng. những HS kể đủ ý và lưu loát thì được 
khen. 

Sau khi kể miệng, nếu còn thời gian, cho HS ghi bài vào 
phiếu. 

— Hướng dẫn HS làm bài tập 6trong phiếu học tập hoặc 
bài tập 6 trong sách giáo khoa (chọn một trong hai bài): 

+ Giao một số sách báo có đoạn viết về cá heo để HS 
đọc. 

+ Giới thiệu sơ qua về ý của từng .đoạn hoặc bài để gợi 
tò mò , ý thức ham đọc ở HS. 

+ Giao nhiệm vụ cho HS đọc ở ngoài giờ học xôi chuẩn 
bị kể cho các bạn vào giờ tập đọc tiếp theo. 

+ Nếu chọn bài tập 6 trong sách giáo khoa thì GV cho 


HS kể theo các câu hỏi gợi ý ở bài tập này. 
* 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Đếm số dòng của bài, xem hình dưới đây rồi điền từ 
đúng với hình vào từng chỗ trống. 
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a. Từ.... ở dòng thứ 6 của bài chỉ nơi tàu thuyền ra vào 
đề nhận và tra khách, hàng hóa. 


¡ Ti) PP 0U PS” ở dòng thứ 8 trong bài chỉ hoạt động của 
người trong hình bên dưới. 
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2. Nối từ trong bài ở cột A với từ gần giống nghĩa với từ 
đó ở cột B. 


A B 
canh gác tìm kiếm 
g1úp đỡ 
sản lùng bao vệ 
cây số ki lô mét (đơn vị đo chiều dài) 


3. Điền tiếp vào chỗ trống các từ ngữ để hoàn thành câu 
nói về một ý trong bài. 
Cá heb D7I HH ä ĐỖ ác bối öãv co 1Êy cua thtxedsll(152092nx35628611668sà Su 


4. Khoanh tròn chữ cái trước câu nói về những việc cá 
heo có thể làm giúp người. 

a) Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. 

b) Nó sinh con và nuôi con bằng sữa như người. 

e) Có thể dạy nó canh gác bờ biển, dân tàu thuyền ra 
vào cảng, săn lùng tàu thuyền giặc. 

5. Rê lại rồi chép lại câu nói về chiến công của một chú 
cá heo trong bài. 


6. Đọc thêm những đoan tin hoặc truyện viết về eá heo 
đề kê cho các bạn em nghe. 


Bài thứ năm: GỬI LỜI CHÀO LỚP MỘT 
(2 tiết) 
tTiêng Việt lớp 1 tập 2, sách thư nghiệm CTTH 2000, 
NXB Giáo dục, năm 2000) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
— Đọc đúng các tiếng. từ có âm đầu làn, Ù s,  (ớp, lời, 
lam, luôn, năm, nay, sẽ, cửa số, trước) hoặc các tiếng có uần 
av, có cận hết thúc băng n, có thanh hỏi 0à thanh ngà (tay, 
nay, dạy, đón, tiến, quen, mến, luôn, gửi, bang đen, cửa sô). 
- Biết ngắt hơi và nghỉ hơi ở chỗ có dấu chấm, dấu 
phay. ở cuối dòng thơ. 
2. Đọc hiểu 
Hiếu ý của từng dòng thơ. từng khổ (đoạn)thơ và biết ý 
nghĩa của bài thơ là lời chào tạm biệt năm học đầu tiên ở 
trường phổ thông. 
H. ĐÓ DÙNG DẠY HỌC 
— Tranh mình họa trong sách giáo khoa. 
— Bút chì, bút chì màu hoặc sáp màu, giấy trắng để HS 
vẻ mình hoạ 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Tiết 1 
A. KIỀM TRA BÀI CŨ 


(tham khảo cách làm ở các bài trước) 


B. DẠY BÀI MỚI 
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1. Giới thiệu bài 

(tham khảo cách làm ở các bài trước) 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc thành tiếng 

(tham khảo cách làm ở các bài trước) 

- Ôn chữ p: dùng tranh ảnh để giới thiệu một số vật có 
tên gọi mở đầu bằng chữ p. Ví dụ: đèn pin, pø nô, gỗ pơ mu, 
pa tê. Lưu ý HS không phát âm lần p và b (pin mà không 
phải là bin, pa tê mà không phai là ba tê). 


Tiết 2 
9.9. Đọc hiểu 
e Làm uiệc nhóm: 
~ HS đọc nhẩm trong nhóm và tự nhận xét cách đọc của 
nhau. 


— HS làm bài tập số 1 trong phiếu học tập. 


Hưởng dẫn: 

Mỗi đoạn thơ được in cách nhau 1 dòng, theo dấu hiệu 
đó em có thể đếm được số đoạn thơ trong bài. 

— HS làm bài tập 2. 


Hướng dân: 

+ Đọc nhẩm từng đoạn thơ và đọc nhẩm cả bài, so sánh 
để tìm 9 đoạn thơ giống nhau. 

+ Đọc nhẩấm các câu trả lời cho sẵn và tìm câu trả lời 
đúng (câu c) 

+ Đổi vỏ để chữa bài tập 1 và 2 theo chữa mẫu của bạn 
trên bảng lớp. 
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— Hà làm bài tập 3 trong phiếu. (Hướng dân tương tự 
như cách hướng dân các bài tập trắc nghiệm khác) 


— Hồ làm bài tập 4. 


Hướng dan: 

+ Tìm đoạn thơ bạn nhỏ chào cô giáo. (Đoạn 3) 

+ Tim dòng thơ nói lên điều bạn sẽ làm theo lời cô khi 
học xong lớp Một. (Dòng 3) 

+ Chữa bài theo chữa mẫu của bạn trên bang lóp. 


® Làm iệc cá nhân: 

— HS làm bài tập 5. 

Hướng dân: 

+ Quan sát từng tranh. xem mỗi tranh có hình vật gì 
hoặc hình ảnh ai của lớp học. 

+ Viết lời chào vật hoặc người trong tranh ở dưới tranh. 

— HS làm bài tập 6. 

Hướng dân: 

Mỗi em được lựa chọn tự do người hoặc vật mình thích 
và vẽ. Sau khi vẽ tranh, viết lời chào của em vào dưới 
tranh, lời chào cũng do em tự nghĩ. Làm xong bài tập này, 
các em có thể ghi tên mình vào bài rồi treo lên tường của 


lóp để các bạn cùng xem. 
* * 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Điền vào chôồ trống ý kiến của em. 
Bài thơ có..... khổ thơ, môi khổ thơ gồm..... dòng thơ. 


2%. Khoanh tròn chữ cát trước câu tra lời đúng cho câu 
hỏi sau: 

Trong bồi dổ 2 kho thơ nào giống nhau, ý của 2 khó thờ 
đó là gỉ? 

a. Khổ thơ 1 và 3 giống nhau. Ÿ của 9 khổ thơ đó là lời 
chào bang đen. 

b. Khổ thơ 2 và 3 giống nhau. Ý của 2 khổ thơ đó là lời 
chào cô giáo. 

c. Khổ thơ 1 và 4 giống nhau. Ý của 9 khổ thơ đó là lời 
chào lớp Một. 

3. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng. 

Lời chào lớp học 0à những uật thân quen trong lớp có ở 
khô thơ nào? 

a. Khổ thơ 1 

b. Khổ thơ 2 

e. Khô thơ 3 

d. Khổ thơ 4 

4. Viết lại câu thơ nói lên lời hứa của bạn nhỏ với cô 
giáo sau khi học xong lớp Một. 

5ñ. Đóng vai bạn nhỏ, em hãy viết lời cho từng tranh ở 
bài tập 5 trong sách giáo khoa. 

6. Hãy vẽ một người (hoặc một vật) ở lớp mà em gắn bó 


nhất khi học lớp Một và viết lời chào người đó (hoặc vật đó) 
của em vào dưới tranh. 
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3.9. Mót số để kiểm tra tham khúo (thời gian: 20 phút) 
ĐỀ 1 


Đọc nhàm bài sau: 


Hoa mào gà 
Một hôm chủ gà trông 
Lang thang trong uườn hoa 
Đến bên hoa mào gà 


Ngởơ ngác nhìn hhông chớp. 


Bồng gà bêu hoang hốt: 
— Lạ thật! Các bạn ơi 
Ai lấy mào của lôi 


Cảm lên cây này thế? 


1, Điền số đúng vào chỗ trống. 
Bài thơ có... khô (đoạn) thơ, mỗi khô thơ có ... dòng thơ. 


2. Khoanh tròn chữ cái trước từ gần nghĩa với từ hoảng 
hốt trong bài. 

a. Ìo Sợ 

b. vui mừng 


c. chán ghét 


3. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Chú gà trông nhìn cái gì trong 0uườn hoa? 

a, cải cây 

b. bông hoa mào gà 


c. các bạn gà 
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4. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Hai câu thơ cuối bài nói lên điều gi 
a. Chú gà trống đi tìm mào bị mất. 
b. Chú gà trống hiểu lầm hoa mào gà là mào của mình. 
c. Chú gà trống thích cây hoa mào gà. 
ĐỀ 2 


Đọc nhẩm bài sau: 


Tư thế ngay ngắn khi ngồi viết 
1. Đầu hơi cúi xuống, hai uai ngang nhau không lệch uê 
bên nào. Mắt cách uở một khoảng bằng chiêu dài của chiếc 
thước bẻ (30 cen-ti-mét), để tránh lệch oai, cận thị. 
2. Ngực không tỳ sát uào bàn, lưng thăng. Hai chân 
chống dưới gầm bàn thoải mái, không gò bó để tránh tức 
thở, gù lưng. 


1. Điền số đúng vào chỗ trống. 


Bài văn trên có ...... đoạn, mỗi đoạn có ...... câu. 


2. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Đoạn thú nhất nói uê tử thế của bộ phận nào khi em 
ngồi uiết!? 

a. tư thế của đầu 

b. tư thế của vai 

c. tư thế của đầu và mắt 


d. tư thế của đầu, vai và mắt 


3. Điền tiếp các từ ngữ vào từng chỗ trống để nêu đúng 
các ý trong bài. 
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l ĐI E 2K: TTO TLỂT cua sáatao nó xe) no 3 VÀ Bà kế btisora46)866624i9x381635 ào bàn. 
Ngực không vào bàn 


SÚT VỆ ¡ tần 20 5ã S5 À20130 2600/6806 5x 5002 1uX084YAx p3 Gaa30f4\5Ðydlas3820001:e e0 
số ng ốẽẽốốẽốẽẽ ẽẽẽ ố an 


4. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đu ý nhất. 

Ngói tiết đúng tư thế sẽ giúp ta tránh được những điều 
gLcó hai? 

a. lệch vai, cận thị. gù lưng 

b. lệch vai. cận thị. tức thở, gù lưng 

c. mỏi cô, cận thị. tức thở, gù lưng 


ĐỀ 3 


Đọc nhâm câu chuyện sau: 


Con chuột phát phì 


Một con chuột gầy gặm thủng tủ đựng thức ăn bằng gỗ. 
Nó chui qua lỗ thủng nhỏ và lọt uào tủ để ăn uụng. Nó tham 
lam ăn suốt ca đèm, thứ gì để trong tủ nó cùng nếm. Do ăn 
nhiều quá mức nên bụng nó phình to ra. Sáng hôm sau, 
chuột ta tìm đường uề ổ, nhưng cái bụng to quá khiến nó 
không sao lách qua được lô thủng. 


1. Đếm số câu trong bài và điền số đúng vào chỗ trống. 
Từ phỉnh ö trong câu thứ....... của bài. 


2. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. 
Trước bht ăn 0ụng, con chuột có hình dang thế nào? 
a. béo phì 

b. gầy 
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c. bụng phình to 


2. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng. 

Cáâu nào dưới đây nều đụng ý của một câu trong bài? 
a. Suốt đêm chuột gây ăn đủ các loại thức ăn trong tủ. 
b. Ca đêm chuột ta lo sợ. 


e. Suốt đêm chuột ta không sao lách qua được lỗ thủng. 


4. Chọn từ ngữ nói lên tính xấu của con chuột trong bài 
để điền vào chỗ trống. 


Con chuốt HA Kế do nà ca nạ ho 60400 S0A sub aoẻ ao (Ÿi5s áss da vôi 


B. LỚP 2 
1. Nội dung dạy học 


1.1. Kỹ năng đọc hiểu 

Ở lớp 2, nhiệm vụ trọng tâm của phần tập đọc là dạy 
cho HS biết nhìn chữ để đọc đúng từng tiếng, từng từ, từng 
câu, từng đoạn ngắn. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đọc 
thành tiếng một cách rõ ràng, đọc hiểu cũng là một nhiệm 
vụ quan trọng của phần tập đọc. Các kỹ năng bộ phận của 
kỹ năng đọc hiểu được dạy ở lớp 9 là: 

- Các kỹ năng đọc thảm và đọc lướt: đọc nhầm, đọc 
bằng mắt với tốc độ khoảng 60 chữ / phút, lướt nhanh mắt 
trên một số dòng để tìm từ ngữ hoặc câu ngắn theo yêu cầu. 

— Các kỹ năng nhận diện ngôn ngư: nhận ra từ mới, nhận 
ra câu (hoặc dòng) trong bài nêu ý của đoạn văn (nếu có). 


Các ký năng làm rõ nội dụng văn bán: nhận biết 
nghĩa của từ, nhận biết nghĩa của câu (chỉ nghĩa hiển 
ngôn). nhàn biết ý chính của đoạn ngắn. 

Kỷ năng hồi đáp văn bản: chủ yếu tập trung vào thao 
tác liên hệ suy nghĩ và việc làm của nhân vật trong bài đọc 
với cuộc sống của bản thân HS để từ đó HS tự rút ra bái học 


đơn gian cho chính mình và những người xung quanh. 


1.9. Văn bản đọc hiểu 

Văn bản dạy đọc hiểu ở lớp 2 gồm những loại sau: 

- Văn bàn nghệ thuật (hoặc được viết theo phong cách 
nghệ thuật). 

Văn ban khoa học (hoặc được viết theo phong cách 
khoai học). 

Văn ban nhật dụng (bao gồm một số biêu đơn giản. 
giấy tờ đơn giàn, ấn phẩm đơn giản dùng trong đời sống và 
gần gũi với HS lớp 2). 

— Văn bản truyền thông (báo chí dành cho nhì đồng). 

Độ dài của văn ban: văn ban nghệ thuật là văn xuôi và 
văn bản khoa học khoảng 120 đến 150 chữ, văn bản thơ 
khoảng 80 đến 100 chữ: văn bản truyền thông và văn bản 
nhật dụng khoảng 50 đến 80 chữ để học trong 1 tiết. 

Độ dài của câu trong văn bản khoảng 19 tiếng. Các câu 
được dùng với nghĩa hiển ngôn. 

Các từ trong văn bản phải là những từ gọi tên các sự 
vật, hiện tượng. hoạt động, tính chất gần gũi với HS lớp 2. 


2. Phương pháp dạy học - tổ chức hoạt động học tập 
để HS đọc hiểu 


123 


2.1. Vị trí của phần dọc hiệu trong tiến trình bài dạy 
tạp dọc lớp 3. 

Lớp 2 không có bài dạy đọc hiểu riêng. Nội dung đọc 
hiệu là một bộ phận của nội dung bài tập đọc. Việc dạy đọc 
hiểu diễn ra sau việc dạy đọc thành tiếng. Ở một số bài đọc 
văn bản nghệ thuật (thơ hoặc văn xuôi)có nội dung gần với 
khả năng cảm nhận nghệ thuật của HS, bước đầu cho HS 
học cách đọc có biểu cảm. Dưới đây là trình tự dạy học của 
bài tập đọc trong đó có nội dung đọc hiểu: 

A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
B. DẠY BÀI MỚI 

1. Giới thiệu bài 

2. Luyện đọc 

2.1. Đọc trơn 

— GV đọc cả bài, HS nghe đọc và chỉ vào chữ trên trang 
sách. 

- Luyện đọc tiếng. từ (các tiếng, từ hay mắc lỗi phát 
âm). 

- Luyện đọc câu: đọc trơn các từ, giữ đều khoảng cách 
giữa các từ, đọc đúng các từ gồm nhiều tiếng, ngắt hơi ở dấu 
phảy, đọc đúng ngữ điệu câu kể và câu hỏi. 

- Luyện đọc đoạn: ngắt hơi ở dấu chấm, đọc đúng ngữ 
điệu của các câu hỏi và kế khi các câu này đặt cạnh nhau. 

39.9. Đọc hiểu 

~ Đọc nhỏ, đọc lãm nhâm, vừa đọc vừa chỉ vào chữ. 

~ Đọc nhâm, đọc thầm, đọc lướt. 


- Nhận biết các câu (đếm số câu và đánh số ở đầu mỗi 
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cau). 

—~ Nhận biết một số từ mới trong bài (GV gợi ý, HS phát 
hiện) và nhận biết nghĩa của các từ này thông qua làm bài 
tập gia nghĩa từ. 

- Nhận biết nghĩa một số câu quan trọng thông qua 
làm bài tập về làm rõ nghĩa câu. 

- Nhận biết câu trong bài chứa đựng ý của đoạn (nếu 
có) thông qua làm bài tập về làm rõ nghĩa của đoạn. 

~ Liên hệ nội dung bài với kinh nghiệm sống của bản 
thân đê tự rút ra bài học cho bản thân hoặc cho những 
người xung quanh (nếu mối liên hệ này đơn giản và dễ thiết 
lập) thông qua làm bài tập hồi đáp (tiếp nhận) văn bản. 

3.3. Đọc diễn cảm (chỉ có ở một số bài) 

~ Đọc theo giọng của từng nhân vật trong văn bản. 

- Tập thể hiện tình cảm của người đọc qua giọng đọc. 
3. Củng cố, đặn dò 

- Củng cố bài học: về đọc thành tiếng, về hiểu ý của 
đoạn đã đọc 

trong bài. 

~ Nhiệm vụ chuẩn bị bài mới. 

39.9. Bài tập đọc hiểu 
2.2.1. Những căn cứ để xây dựng bài tập 

— Căn cứ vào nội dung hình thành và rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu đã nêu ở mục 1.1 để hình thành các loại bài tập. 
(Xem thêm các căn cứ khác để xây dựng bài tập đọc hiểu lớp 
1 trong phụ lục số1) 

- Độ khó của bài tập đọc hiểu ở lớp 2 nhìn chung cao 
hơn độ khó của các bài tập ở lớp 1, điều này thể hiện ở 
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những điểm sau: 

+ Trong phần nêu nhiệm vụ của bài tập: nhiệm vụ có 
thể nhiều hơn hoặc phức tạp hơn. 

+ Trong phần đưa thông tin: ngữ liệu có thể nhiều hơn. 

+ Trong phần hướng dẫn: số lượng các thao tác có thể 
nhiều hơn hoặc số các thao tác trí tuệ nhiều hơn. 

+ Trong mỗi dạng bài gồm nhiều kiểu bài thể hiện sự 
phong phú của một yêu cầu về kỹ năng. , 

9.3.9. Tổ hợp bài tập đọc hiểu 

~ Loại bài tập luyện đọc thầm gồm các dạng: 

+ Bài tập tăng tốc độ đọc nhẩm. 

+ Bài tập đọc bằng mắt. 

+ Bài tập đọc lướt. 

~ Loại bài tập nhận diện ngôn ngữ gôm các dạng: 

+ Bài tập nhận biết từ mới. 

+ Bài tập nhận biết câu. 

+ Bài tập nhận biết đoạn. 

- Loại bài tập làm rõ nội dung ấn bản (hiểu nội 
dung) gồm các dạng: 

+ Nhận biết nghĩa của từ. 

+ Nhận biết nghĩa của câu. 

+ Nhận biết những nội dung được khắc sâu hoặc được 
nhấn mạnh bằng ngôn từ có tính nghệ thuật. 

+ Nhận biết ý của đoạn. 

~ Loại bài tập hồi đáp uăn bản chỉ gồm 1 dạng: bài 
tập liên hệ để rút ra bài học đơn giản cho bản thân và cho 
những người xung quanh. 
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2.3. Tổ chức hoạt động học tập cho HS 

Dạy đọc hiểu trong bài tập đọc lớp 2 cần tổ chức cho HS 
hoạt động bằng cách nhìn. nghĩ. nghe, làm và nói. cụ thể là: 

Tổ chức cho HS nhìn chữ để đọc thành tiếng, đọc 
thâm. xem hình mình họa. 

- T6 chức cho HS nghĩ dưới các hình thức: 

+ Ghi nhớ từng phần nội dung bài. 

+ Phân tích và tổng hợp (ở mức đơn giản) để tìm ra 
nghĩa của từ, nêu nhận xét đơn giản về con người hoặc sự 
việc được để cập trong bài. 

+ Giai quyết vân để (ở mức đơn giản) theo cách liên hệ 
những nội dung đơn giản trong bài đọc với cuộc sống để 
định hướng suy nghĩ hoặc hành động đúng cho bản thân, 
cho một số người có liên quan. 

~ Tô chức cho HS nghe dưới các hình thức sau: 

+ Nghe GV đọc mẫu kết hợp với nhìn và đọc nhẩm, đọc 
thâm theo. 

+ Nghe câu hỏi, lời giao nhiệm vụ, lời chỉ dẫn của GV. 

~ Tổ chức cho HS làm dưới các hình thức: 

+ Cá nhân đọc nhẩm đọc thâm bài, đọc có biểu cảm 
một số câu hoặc đoạn ngắn trong một số bài. 

+ Cá nhân hoặc nhóm làm các bài tập. 

+ Nhóm sưu tầm tài liệu để đọc theo yêu cầu. 

+ Nhóm tham gia chơi các trò chơi để hiểu bài. 

+ Nhóm làm theo chỉ dẫn trong bài. 

~ Tổ chức cho HS nói dưới các hình thức: 

+ Đặt và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (với GV và 
với bạn). 


+ Nhắc lại một phần nội dung đã ghi nhớ trong bài. 

+ Nói thành câu ý của một đoạn. 

+ Nói lại kết quả những việc đã làm theo chỉ dân của 
bài đọc hoặc theo yêu cầu của GV. 

+ Phát biểu ý kiến của cá nhân hoặc của nhóm trong 
khi thảo luận về nội dung bài đọc. 

Cần lưu ý rằng: để có thê tổ chức cho HS hoạt động cần 
phải có các bài tập được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản 
đến phức tạp làm phương tiện để hoạt động. 


3. Phụ lục số 2 


3.1: Các bài soạn tham khdo 


Bài thứ nhất: NGÔI TRƯỜNG MỚI 
(1 tiết) 
(~ Tiếng Việt 2 tập 1, sách uiết theo chương trình 16 tuần, 
NXH Giáo dục, năm 2000, trang 12. 
- Tiếng Việt lớp 2 tập 1, sách thử nghiệmchương trình tiểu 
học năm 2000, NXB Giáo dục, năm 2000, trang 50) 


I. MỤC TIÊU 
1. Đọc thành tiếng 
- Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm. 
- Biết ngắt nghỉ hơi ở dấu phảy, dấu chấm câu, biết 
ngắt hơi ở giữa một câu để làm rõ ý. 
- Biết nhấn giọng ở các từ ngữ tả vẻ đẹp của ngôi 
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rường và đọc đúng ngữ điệu của các câu cảm thán trong 
5à1. 
2. Đọc hiểu 
- Hiểu nghĩa của một số từ ngữ. hình ảnh tả vẻ đẹp của 
1gÔI trường và tả tình cảm của bạn Hồ với ngôi trường: bở 
ngỡ, rung động, thân thương, cánh hoa lấp ló, gỗ xoan đào 
nổi uân như lụa. 
— Nhận ra các đoạn trong bài và biết tìm ý của các 
đoạn. 
— Hiệu nội dung của bài: tả ngôi trường mới rất đẹp và 
tình cam gắn bó của bạn học sinh với ngôi trường. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
— Tranh minh họa trong sách giáo khoa. 
~ Bảng phụ để luyện đọc đúng và đọc hay một số câu. 
- Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
1 hoặc 2 HS mỗi em đọc một đoạn trong bài đọc trước 
và trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đã đọc. Các HS khác 
^hận xét bài đọc và câu trả lời của bạn. 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
Có thể cho HS quan sát tranh trong sách giáo khoa để 
riới thiệu bài: HS phát hiện bức tranh vẽ cảnh gì, cảnh đó 
'ó những gì. em đã nhìn thấy cảnh như thế này ở đâu, bài 
ìọc này sẽ nói rõ hơn cảnh được vẽ trong tranh. 
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2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn 

e Làm uiệc chung ca Ìớp: 

— GV đọc cả bài. HS đọc nhẩm theo và chỉ vào chữ. 

~ Một số HS đọc từng đoạn. HS khác đọc nhâm theo. 
nhận xét bài đọc của bạn theo các tiêu chuẩn: to, rõ ràng, 
không phát âm sai dẫn đến hiểu lầm nghĩa của từ, không 
sót tiếng. 

— Luyện đọc từ: 

Hướng dân: 

+HS§ tự đề xuất các từ khó đọc, GV hoặc HS khá đọc 
mẫu, các HS khác đọc đồng thanh và đọc cá nhân các từ 
trên. 

+ GV nêu một số từ cân phát âm đúng trong bài và đọc 
mẫu, HS luyện đọc đồng thanh và đọc cá nhân các từ đó. 

— Luyện đọc câu: 

Luyện đọc các câu dài, biết ngắt hơi ở dấu phảy, ở chỗ 
cần tách ý (GV chép các câu này lên bảng phụ): 

Nhìn từ xa,/ những mảng tường uàng,/ ngói đỗ như 
những cánh hoa lấp ló trong cây. 

Em bước uào lớp/ uừa bỡ ngỡi uừa thấy thân quen. 

Tường uôi trắng,/ cánh cửa xanh,/ hàng ghế gỗ xoan 
đào nổi uân như lụa. 

HS phát hiện chỗ cần ngắt hơi trong câu, thực hành đọc 
đồng thanh và đọc cá nhân, đánh dấu chỗ cần ngắt hơi vào 
sách giáo khoa. 


e Làm uiệc nhóm: 
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= Luyện đọc đoạn và bài: 

+ Đọc đúng các từ và câu trong từng đoạn. Các cá nhân 
lần lượt đọc, HS nhận xét cách đọc của bạn. 

+ Đọc ca bài. tập dừng hơi lâu hơn ở dấu chấm xuống 
dòng, Các cá nhân đọc, Hồ nhận xét bài đọc của bạn. 


3.3. Đọc hiểu 


® Làm tiếc nhóm: 

~ HS làm bài tập 1 trong phiếu học tập. Hướng dân: 

+ Đọc thầm cả bài. 

+ Luướt mắt qua cả bài để tìm xem có mấy dấu chấm 
xuống dòng. 

+ Đêm xem bài được chia thành mấy đoạn (theo các dấu 
chấm xuống dòng). 

+ Trao đổi trong nhóm rồi ghi ý kiến vào chỗ trống cần 
điển. 

+ Đại diện nhóm báo cáo kết quả làm chung của nhóm 
và tự chữa sau khi được góp ý. 

— HS làm bài tập 2. 


Hướng dân: 

+ Đọc thầm đoạn 1 và đoạn 9. 

+ Tìm trong đoạn 1 những cảnh vật được so sánh với 
những cánh hoa lấp ló trong cây rôi chọn từ ngữ thích hợp ở 
cột A để nối đúng. 

+ Tìm trong đoạn 2 cảnh vật được so sánh với nối uân 
như lụa rồi chọn từ ngữ thích hợp ở cột A để nối đúng. 

+ Chép các từ ngữ đã nối vào chỗ trống thích hợp trong 
bài tập. 
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(Phần việc này có thê làm ngoài giờ học) 

+ Đại diện nhóm báo cáo kết qua. các nhóm bô sung ý 
kiến của nhau. HS chép kết qua đúng sau khi chữa bài. 

— HS làm bài tập 3. 


Hướng dân: 

+ Đọc thầm từng đoạn một và thao luận xem mỗi đoạn 
tả cái gì là chính, cái được tả trong đoạn là cảnh hay là xúc 
cam, nếu là xúc cảm thì đó là xúc cảm của ai. khi nào, ở 
đâu. 

+ Đại diện nhóm trình bày kết qua. các nhóm bổ sung 
ý kiến cho nhau. GV chốt lại ý kiến đúng. 

+ Điền ý kiến của nhóm vào chỗ trống. 

3.3. Đọc diễn cảm 

s Làm Uiệc nhóm: 

Gạch dưới các từ ngữ miêu tả vẻ đẹp của trường và của 
lớp học trong đoạn 1 và đoạn 3. Thao luận cách đọc các từ 
ngữ này (đọc nhấn giọng) và thực hành đọc trong nhóm. 


e Làm uiệc chung ca lớp: 


Luyện đọc đoạn 3. 


Hướng dân: 

+ Gạch dưới các từ ngữ: sao tiếng trống. vang vang đến 
lạ, sao cũng đáng yêu đến thế. 

+ Tập đọc cao giọng và bộc lộ cảm xúc qua giọng đọc 
các từ ngữ trên. 

+ Đọc cả đoạn 3, đọc đúng theo hướng dân các câu đã 
tập đọc hay. 


3. Củng cố, đặn dò 


Cùng cô: 

HàQ ttí liên hệ theo gợi ý sau: 

+ Trường em và lớp em có những canh đẹp gản như 
canh ngôi trường và lóp nêu ở trong bài không? 

+ Em và các bạn em có thể làm gì để trường và lớp trở 
nên đẹp hơn? 

— Đạn dò: 

+ Đọc ca bài theo hướng dân. hoàn thành hết các bài 
tạp. 

+ Chuẩn bị bài mới: tên bài (tùy theo sách hiện hành 
hay sách thử nghiệm). nhiệm vụ: đọc ca bài và trả lời các 


câu hỏi. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Đọc thầm ca bài. đọc lại từng phần của bài được chia 
bằng dấu chấm xuống dòng, rồi ghi ý kiến của em vào chỗ 
trống. 

Bài văn này gồm ......... đoạn. 

Đoạn thứ nhất gồm các đồng, ...........oi cao ceieeeiieo 

Đoạn thứ hai gồm các ồTE s.ciecceiiieekeoiddlevsssese `" 

Đoạn thủ ba gồm các ÕH ¡.sccseG0nku46x 2 x2.4asei 

32. Chọn từ ngữ ở cột A nối với từ ngữ ở cột B, rồi chép 
lại từ ngữ nối được vào chỗ trống để tạo 2 câu văn tả vẻ đẹp 
'ủa ngôi trường và lớp học. 
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A | li 
những mảng tường vàng. | 
ngói đo 


mái trường nổi vân như lụa 


lóp 
tiếng trống - như những cánh hoa lấp ló 
| trong cây 
hàng ghế gỗ xoan đào | 
NHằn: CHÍ XI a0 is66c112122203609Ấ943W695914669360os6s2sf0083A044niss 93 oga)tkis 
Tường vôi trắng, cánh cửa xanh,...................... c2 sec csằ2 


3. Tóm tắt ý của mỗi đoạn bằng cách điền tiếp ý kiến 
của em vào từng chỗ trống. 

=- Đo§i: 1: TẢ về Iếp CÚ các 66c6112k0026622ảx61126004 646133 

~ Đoạn 2: Tả về đẹp của........................-cccc non 


~ Đoạn 3: Tả cảm xúc của........................ co coi 


Bài thứ hai: CÂU CHUYỆN BÓ ĐÙA 
(2 tiết) 
(- Tiếng Việt 2 tập 2, sách uiết theo chương trình 16 tuần, 
NXB Giáo dục, năm 1999, trang 4. 
- Tiếng Việt 2 tập 2, sách thử nghiệm CTTH 2000, NXB 
Giáo dục, năm 2000, trang 87) 
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I. MỤC TIỂU 

1. Đọc thành tiếng 

Đọc đúng các từ trong bài. nhất là các từ Hồ địa 
phương khó phát âm. 

Biết ngắt hơi ở đấu phảy, nghĩ hơi ở dấu kết thúc câu. 
dừng hơi lâu hơn ở chỗ kết thúc đoạn. 

- Biết thê hiện sự phân biệt lời kể và lời nhân vật qua 
giọng đọc. 

2. Đọc hiểu 

Hiệu nghĩa của các từ thể hiện chủ đề của câu chuyện 
tchỉa le, hợp lại, đùm bọc, đoàn kết) và một số từ khác trong 
bài mà HS chưa biết nghĩa. 

~ Biết tóm tắt từng đoạn câu chuyện để tìm ý của từng 
đoạn. 

- Biết liên hệ giữa lời khuyên của người cha trong bài 
với thực tế để hiểu đoàn kết là cần thiết cho mình và cho 
mọi người quanh mình. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

~ Tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

— Một số băng giấy trên mỗi băng có ghi một câu ca dao 
hoặc một câu tục ngữ hoặc một câu nói của danh nhân, 
trong đó có 2 bàng giấy ghi 2 câu sau: 

+ Đoàn kết là sức mạnh. 

+ Một cây làm chẳng nên non 

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Tiết I 
A. KIÊM TRA BÀI CŨ 

— 1 HS dọc đoạn 1 của câu chuyện Ha nuộng chờ sung, 
trả lời câu hỏi nhắc lại nội dung của đoạn này: anh chàng 
lười nằm dưới gốc sung để làm gì? 

~ 1H8 đọc đoạn 2 của câu chuyện và tóm tắt đoạn này 
bằng 2 câu ngắn. 

B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

Có thể dùng một trong 2 gợi ý sau để giới thiệu bài: 

- Dùng tranh để giới thiệu bài: tranh vẽ một gia đình 
gồm người cha và các con, tay người cha cầm bó đùa, chắc 
ông đang nó! với các con câu chuyện gì đó, bài học dưới đây 
sẽ cho các em biết nội dung mà cha nói với các con. 

~ Bài đọc này là một câu chuyện ngụ ngôn, mỗi câu 
chuyện ngụ ngôn đều khuyên chúng ta một điều tốt, chúng 
ta cùng đọc và tìm hiểu xem câu chuyện này khuyên chúng 
ta điều gì. 

2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn 


se Làm uiệc chung củ lớp: 

- GV đọc cả bài, HS đọc nhẩm theo, tay chỉ vào chữ. 

- Một số HS đọc từng đoạn, HS khác đọc nhấm theo, 
nhận xét bài đọc của bạn theo các tiêu chuẩn: to, rõ ràng. 
không phát âm sai dẫn đến hiểu lầm nghĩa của từ, không 
sót tiếng. 


— Luyện đọc từ: 
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Hương dan: 

H5 tự dể xuất các từ khó đọc. GV hoặc HS khá đọc 
màu, các Hồ khác đọc đồng thanh và đọc cá nhân các từ 
trên. 

~ Luyện đọc câu: 

Luyện đọc các câu đài, biết ngắt hơi ở dấu phảy, ở chỗ 
cân tách ý (GV chép các câu này lên bảng phụ): 

+ Khi lớn lên,/ anh có uợ,/ em có chông,( tuy môi 
người một nhà, nhưng uần hay 0a chạm. 

+ Trong các con, ai bẻ gáy được bó đủa/ thì chú 
thưởng cho túi tiền. 

+ Như thế là các con đều thấy răng/ chỉa lẻ ra thì 
yêu, / hợp lại thì mạnh. 

HS phát hiện chỗ cần ngắt hơi trong câu, thực hành đọc 
đồng thanh và đọc cá nhân, đánh dấu chổ cần ngắt hơi vào 
sách giáo khoa. 

® Làm tiệc nhóm: 

— Luyện đọc đoạn và bài: 

+ Đọc đúng các từ và câu trong từng đoạn. Các cá nhât. 
lần lượt đọc, HS nhận xét cách đọc của bạn. 

+ Đọc đoạn 1 và đoạn 9: HS phát hiện các dấu chấm 
xuống đòng. nghe GV đọc mẫu dừng hơi lâu hơn ở dấu chấm 
xuống dòng để chuyển sang đoạn sau. HS thực hành đọc 
đoạn 1 và 9 và dừng hơi ở dấu chấm xuống dòng. 

+ Hồ đọc đoạn 2 và 3 (làm tương tự như đọc đoạn 1 
và. 5). 


e Làm 0iệc chung ca lóp: 
Đại diện từng nhóm tham gia trò chơi đọc fruyền điện. 
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Cách chơi: 

— Môi nhóm cử một đại diện lên bang tham gia trò chơi. 

— Nhiệm vụ của người chơi: đại điện nhóm thứ nhất đọc 
3 đoạn bất kỳ do quan trò (là một Hồ do lớp cử) chỉ định. 
Sau khi đọc xong. người này có quyền chỉ định đại diện của 
nhóm khác đọc 9 đoạn bất kỳ. Tiếp tục chơi như vậy cho 
đến hết lượt. 

— Các HS khác đóng vai giám khao chéo (nhóm này 
nhận xét bài đọc của đại điện nhóm kia) theo các tiêu chuân 
sau: độ to của giọng đọc, không thừa hoặc sót tiếng, ngắt. 
nghỉ và dừng hơi ở các dấu phảy, dấu chấm. dấu chấm 
xuống dòng. 

Tiết 2 
2.2. Đọc hiểu 

e Làm uiệc ca Ìớp: 

HS làm bài tập số 1 trong phiếu học tập. HS tự chữa và 
tự nhận xét miệng bài làm của nhau. 

e Làm uiệc nhóm: 

— HS làm bài tập 2 trong phiếu học tập. Hướng dân: 

+ Lướt mắt trên các dòng chữ, có thể không đọc hết các 
chữ, chỉ dừng lại ở chữ mở đầu bằng h. 

+ Gạch dưới từ đã tìm được 

+ Từ hòa thuận thường dùng để chỉ lối sống trong 
phạm vì gia đình hoặc láng giềng. Nó thường đứng liền sau 
các từ chỉ người trong gia đình hoặc từ chỉ gia đình. hàng 
xóm. (gia đình hòa thuận, anh em hòa thuận) 

+ HS tự chữa bài trong nhóm theo chữa mẫu của GV. 

— HS làm bài tập 3 trong phiếu học tập. 


Hương đạn: Đọc tham đoạn T và chọn cầu tra lời đúng 
tcaäuá b1, HS tự chữa bài trong nhóm. 

HĐ làm bài tập 1 trong phiêu học tập. 

Hướng dán: 

+ Đọc thâm đoạn 32. 

+ Thao luận nhóm đề tìm câu tra lời. Gợi ý: 

Lời tóm tắt mẫu nêu lên 3 sự việc bằng 3 câu: người 
cha yêu câu các con bẻ bó đùa. các con không bẻ được, người 
cha be gây bó đùa theo cách bẻ từng chiếc một. 

Lời tóm tắt bằng 2 cầu thì chỉ nên nêu 2 sự việc chính: 
những người con đành chịu không bẻ được bó đùa, người 
cha đã bẻ bó đũa bằng cách be từng chiếc một. 

Lời tóm tắt nêu bằng một cầu thì chỉ nêu 1 sự việc cốt 
lòi thê hiện ý của đoạn: để cho các con thấy bó đũa có thể bẻ 
được, người cha đã bẻ từng chiếc đùa một cho đến khi đùa 
gáy hết. 

+ HS cử đại điện nhóm trình bày lời tóm tắt b và e. HS 
khác bô sung, GV chốt lại ý kiến đúng và nối cho Hồ biết 
đây chính là ý cốt lõi của đoạn. ( - Những người con hông 
be nói bó đừa. Họ đã chứng kiên cha bẻ bó đùa bằng cách bẻ 
từng chiếc một. c — Để chứng tỏ có thể bẻ gây được bó đũa, 
người cha đã bẻ riêng từng chiếc đùa trong bó.) 

— HS làm bài tập õ trong phiếu. 

Hướng dân: 

+ Đọc thâm đoạn 3. 

+ Tìm 2 ý trong lời khuyên của người cha: các con cần 
phải đoàn kết, đoàn kết là để có sức mạnh. 

+ Chọn câu trả lời có đủ 2 ý trên (câu c). 


+ HS chữa bài theo chữa mẫu của GV. 


2.3. Đọc diễn cảm 
e Làm 0iệc chung ca lớp: 
- HS phát hiện: ngoài lời kể chuyện. bài văn còn có lời 
của những nhân vật nào (chư, các coi). 
- HS thảo luận để làm bài tập 6 trong phiếu học tập 
(câu a). 
e Làm uiệc trong nhóm 3 người: 
Nhiệm vụ: đọc phân vai (vai người kê chuyện. vai người 
cha. vai các con), giọng đọc phù hợp với từng val. 
3. Củng cố, đặn dò 
3.1. Củng cố 


e Làm uiệc chung cd lớp: 

~ HS thảo luận để làm bài tập số 7 trong phiếu học tập. 
GV chốt lại ý kiến đúng: từng chiếc đuã được so sánh với 
từng người con không biết đoàn kết yêu thương nhau, bó 
đũa được so sánh với tất cả các con trong một nhà biết đoàn 
kết, yêu thương, đùm bọc nhau. 

— HS trả lời câu hỏi: anh em trong một nhà, các bạn 
trong một lớp muốn có sức mạnh cần phải làm gì? (đoàn 
hết, yêu thương nhau). 

— Chơi chọn câu tục ngữ hoặc ca dao khuyên người ta 
đoàn kết để có sức mạnh: GV dán những băng giấy ghi các 
câu tục ngữ, ca dao lên bảng, Hồ thi tìm nhanh những câu 
trong số các câu đó nói về đoàn kết. 

3.9. Dặn dò 


— Đọc cả bài, hoàn thành các bài tập chưa làm xong 
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trong g10 học. 
— Chuân bị bài mới: nêu tên bài: nêu nhiệm vụ chuân 
bị: đọc bài. tra lời câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Đọc thâm cả bài rồi kể ra các nhân vật trong bài. 
2.a. Đọc lướt đoạn 1 và gạch dưới từ hòa thuận trong 
đoạn. 


b. Chọn những từ ngữ ở cột trái có thể đi liền trước từ 
hòa thuận trong câu. 
gia đình 
anh em ‹ - 
- : hòa thuận 
nông dân 


công nhân 


3. Đọc thầm đoạn 1 rồi khoanh tròn chữ cái trước câu 
tra lời đúng: 

Khi lớn lên, anh em trong gia đình kia sông uới nhau 
như thế nào? 

a. rất hòa thuận 

b. hay va chạm 


e. rất đoàn kết 
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4. Đọc thâm đoạn 3 rồi tóm tắt đoạn này ở 3 mức độ 
sau: 

a. Tóm tắt đoạn bằng 3 câu. 

b. Tóm tắt đoạn bằng 2 câu. 

e. Tóm tắt đoạn bằng 1 câu. 

M: tóm tắt băng 3 câu: Trước canh các con 0a chạm, 
một hôm, người cha gọt các con lại, ông đưa ra một túi tiền 
buà một bó đùa, rồi bao: ai bề gây được bó đùa sẽ được 
thưởng túi tiên. Không ai bẻ gây được bó đùa. Ông cởi bó 
đùa ra bé từng chiếc một cho đến bhi đùa gây hết. 


5. Đọc thầm đoạn 3 rồi khoanh tròn chữ cái trước câu 
tóm tắt gọn và đủ ý lời khuyên của người cha. 

a. Các con phải biết thương yêu đùm bọc lấy nhau. 

b. Các con thấy đấy chia lẻ ra thì yếu. hợp lại thì mạnh. 


e. Các con cần phải đoàn kết để có sức mạnh. 


6. Đọc thầm cả bài rồi gạch dưới những câu văn là lời 
của người cha trực tiếp nói với các con trong bài. Giọng đọc 
nào dưới đây phù hợp với giọng đọc lời của người cha? 

a. chậm rãi, ân cần chỉ bảo 

b. nhanh nhàu. thiếu suy nghĩ kỹ 

c. tức giận 


7. Điền vào chỗ trống ý kiến của em. 
— Mỗi chiếc đũa được ngâm so sánh với........................... 
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Hài thứ bạ: ĐÀN GÀ MỚI NỞ 
(1 tiết) 
tTrong Việt 2 táp 1, sạch thứ nghiệm chương trùnh 
tre¿ học 2000, NXH Giáo dục, năm 2000, trang 136) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
— Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm. 
Biết ngất. nghĩ, dừng hơi ở chỗ có đấu phảy. dấu 
châm. kết thúc dòng thơ và dấu chấm xuống dòng. 
- Biết thể hiện tình cảm khi đọc các câu cam thán. Biết 
đọc bài thơ với giọng đọc vui tươi, hồn nhiên. 
= Thuộc 1 hoặc 2 đoạn ngay trong giờ học. 
2. Đọc hiểu 
- Hiểu nghĩa các từ được chú giải trong bài và nghĩa 
của một số từ ngữ mà HS chưa biết (ví dụ: mát dịu, biến, 
trồng...) 
— Nhận biết được ý của một hoặc một số đoạn thơ. 
- Nhận biết được vẻ đẹp của bầy gà con đề từ đó thêm 
yêu Vật nuôi. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
= Tranh mình họa trong sách giáo khoa. 
~ Bảng phụ chép một hoặc hai đoạn thơ để hướng dẫn 
học thuộc lòng. 
— Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


TH. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
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A. KIÊM TRA BÀI CŨ 

(tham khảo cách làm ở bài Ngôi trường mới) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

(tham khảo cách làm ở bài Ngôi trường mới) 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn 


e Làm 0iệc chung ca lớp: 

— GV đọc cả bài. HS đọc nhẩm theo và chỉ vào chữ. 

- Một số HS đọc từng đoạn. HS khác đọc nhấm theo, 
nhận xét bài đọc của bạn theo các tiêu chuân: to, rõ ràng, 
không phát âm sai dẫn đến hiểu lầm nghĩa của từ. không 
sót tiếng. 

— Luyện đọc từ: 

Hướng dân: 

HS tự đề xuất các từ khó đọc. GV hoặc HS khá đọc 
mẫu, các HS khác đọc đồng thanh và đọc cá nhân các từ 
trên. (Ví dụ: lông, líu ríu, trưa, rừng, hoặc: sau, biến, chân, 
đàn, hòn, sân...) 

e Làm 0iệc nhóm: 

— Luyện đọc câu và đoạn: 

+ Luyện đọc các câu trong đoạn 1 và 9. chú ý: ngắt hơi 
sau đấu chấm trong câu Ôi// Chú gà ơi!, ngắt hơi giữa câu 
Bọn diều,/ bọn quạ. Luyện đọc liên tục đoạn 1 và 9: dừng 
hơi ở sau dấu chấm xuống dòng ngăn cách giữa 2 đoạn. 

+ Luyện đọc câu và các đoạn 3, 4, 5 (cách làm tương tự 
như cách làm khi luyện đọc đoạn 1 và 2). 
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3.9. Đọc hiểu 

® Lam tiệc nhóm: 

- HS làm bài tập 1 trong phiếu học tập. Hướng dân: 

+ Đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2. 

+ Thảo luận và chọn từ để thay cho từng từ gạch dưới. 

+ Đại điện nhóm nêu kết quả. các nhóm bổ sung ý 
viên. GV chốt ý kiến đúng và HS chữa bài theo ý kiến đã 
'hốt (Các từ thay thế theo trát tự: ong mượt, trốn, canh). 

- HS làm bài tập 9 trong phiếu học tập 

Hướng dân: 

+ Ghi số thứ tự cho các đoạn thơ. 

+ Làm từng phần a và b theo cách: thảo luận về từng 
'âu trả lời của mỗi cầu hỏi. chọn câu trả lời đúng 

+ Đại điện nhóm nêu kết quả, các nhóm trao đổi ý 
viến, GV chốt lại ý kiến đúng và HS chữa bài theo ý kiến đã 
'hốt (Câu a: D. Câu b: D). 


9.3. Đọc diễn cảm 


se Làm việc chung cd lớp: 
- HS lướt mắt trên các dòng thơ để tìm các câu thơ là 
ời nói yêu thích đàn gà con của nhà thơ (có dấu chấm cảm), 
- Tập thể hiện sự yêu thích qua giọng đọc 2 câu thơ 
xày, (Từng cá nhân thể hiện trước lớp, HS khác nhận xét.) 
.— Tập đọc liên tục 2 hoặc 3 đoạn , chú ý: thể hiện tình 
am yêu mến, thái độ vui vẻ trước đàn gà con. 


2.3. Đọc thuốc 


s® Làm 0iệc chung ca lớp: 
- HS phát hiện các tiếng cuối dòng có vần giống nhau 
rong một khổ thơ (GV chép sẵn 2 khổ thơ trên bảng phụ) 
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GV ghi vần sang bên phải khổ thơ. 

- HS đọc đồng thanh các khô thơ. 

- HS đọc nhẩm từng khổ thơ và dựa vào tiếng gieo vần 
để thuộc từng khổ. 

- GV che từng dòng thơ có gieo vần để kiểm tra mức độ 
thuộc từng khổ thơ của HS. Sau đó làm tương tự với khổ 
thơ tiếp theo. 

3. Củng cố, đặn dò 

— GV dặn HS về nhà tìm xem còn có con vật nuôi nào 
nữa và xem chúng có gì đáng yêu giống như những chú gà 
con đáng yêu trong bài: HS thuộc một số đoạn trong bài mà 
em thích (đoạn tùy chọn). 

~ Nhiệm vụ chuẩn bị bài mới: bài 7?m ngọc, đọc ca bài 
và trả lời các câu hỏi 1, 2, 3. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Cho những từ sau: frốn, canh, óng mượt. Chọn một 
từ đã cho để thay mỗi từ gạch dưới trong đoạn sau rồi ghi 
từ thay thế đó vào bên phải dòng thơ: 

Lông uàng mút dịu .......................... 
Mắt đẹp sáng ngời 

Ôi! Chú gà ơi! 

Ta yêu chú lăm! 


Mẹ dang đôi cánh 


Con biến 0uào trong .......................... 
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Mẹ ngâng đầu trông Ð.......................... 
Bon diều, bọn qua. 


2. Ghi số thứ tự 1.2. 3, 4, 5 vào bên trái mỗi đoạn thơ. 
Khoanh tròn chữ cái trước cáu trd lời đúng cho cầu 


hỏi sau: 


d) Đoạn thơ nào có tất cả các câu thơ td tẻ đẹp của đàn 


ga con? 


A., đoạn 1 ŒC. đoạn 3 E. đoạn ð 
B. đoạn 2 D. doạn 4 


b. Những đoạn thơ nào ta cảnh gà con quây quần bụi 0ẻ 


bón gà mẹ? 


A. đoạn 1 và đoạn 9 B. đoạn 2 và đoạn ä 
C. đoạn 3 và đoạn 4 D. đoạn 3 và đoạn õ 


3. Đọc và chép lại những câu thơ là lời bộc lộ lòng yêu 
mến đàn gà con của nhà thơ. 


Bài thứ tư: THỜI GIAN BIÊU 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 2 tập 1, sách thử nghiệm chương trình 
tiêu học 2000, NXB Giáo dục, năm 2000, trang 123) 


I. MỤC TIÊU 


1. Đọc thành tiếng 
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— Đọc đúng các từ trong bài. 

- Biết ngắt, nghỉ hơi ở dấu câu . nhất là ở giữa dòng để 
làm rõ thông tin trong văn bản. 

2. Đọc hiểu 

~ Hiểu nghĩa từ thời gian biểu. 

- Biết nghĩa của các từ viết tắt: h. T7, CN. Biết cách 
đọc các chỉ số về giờ. ví dụ: 6h - 6h30 đọc là 6 giờ đến 6 giờ 
ba mươi phút. 

- Biết nội dung của một thời gian biểu bao gồm: lượng 
thời gian và công việc làm trong một lượng thời gian nhất 
định. 

~ Hiểu tác dụng của thời gian biểu là để cho mỗi người 
sinh hoạt và làm việc có giờ giấc. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

~ Tờ giấy khổ to có kẻ săn khung của một thời gian biểu 
(chỉ gồm các buổi trong một ngày và các giờ trong mỗi buổi) 
treo cạnh bảng to của lớp. 

— Phiếu học tập phát cho các nhóm trong đó có ghi các 
việc thường làm trong ngày của một học sinh tiểu học. 

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
(tham khảo cách làm ở bài Ngôi trường mới hoặc bài 
Câu chuyện bó đùa) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(tham khảo cách làm ở bài Ngôi trường mới) 
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2. Luyện đọc 
2.I. Đọc trơn 


«Làm bĐiộc chung cả lỚp: 

ŒV đọc ca bài, Hồ đọc nhâm theo và chỉ vào chữ. 

- H5 phát hiện những chữ viết tắt và những tổ hợp chữ 
ghi thời gian theo ký hiệu. GV hướng dẫn và đọc mẫu các 
chữ viết tắt và các ký hiệu: h-giờ. T.7 - Thứ bảy. CN- Chủ 
nhật. 6 giờ 30 - 7h - 6 giờ 30 đến 7 giờ... HS đọc theo mẫu. 


se Lam 0iệc nhóm: 

- Luyện đọc từ: Hồ đọc cột bên trái của bài bao gồm tên 
các buôi trong ngày và các ký hiệu thời gian; HS đọc những 
tên các công việc làm vào buổi sáng, chú ý đọc đúng các từ 
viết tắt T.7, CN. HS tự nhận xét độ chính xác trong bài đọc 
của nhau. 


— Luyện đọe câu. 


Hướng dân: 

+ Đọc theo từng dòng: sau tên các buổi nghỉ hơi như 
nghỉ ở dấu chấm. Sau ký hiệu giờ nghỉ hơi như nghỉ ở dấu 
chấm. Ngắt hơi ở chỗ có đấu phảy và dấu ngoặc đơn. 

+ Đọc từng đoạn: sau khi đọc xong phần công việc của 
một buổi dừng hơi như dừng hơi ở dấu chấm xuống dòng 
trước khi đọc sang buổi tiếp theo. 

+ Mỗi Hồ đọc liền 2 đoạn theo hướng dẫn, các HS khác 
nhận xét bài đọc của bạn. 

~ Luyện đọc cả bài: HS đọc cá nhân cả bài theo hướng 
dân đọc từng dòng và đọc đoạn. Chia nhóm thành từng tốp 
1 em đọc nối tiếp nhau cho đến hết bài. 
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2.2. Đọc hiểu 

se Làm việc chung cả lớp: 

-~ Hiểu nghĩa từ thời gian biểu: GV giải thích biểu 
nghĩa là bảng, thời gian biểu là bảng liệt kê thời gian làm 
từng công việc trong một ngày hoặc một tuần... của người 
nào đó. 

- HS nhận xét thời gian biểu trong bài gồm có mấy 
phần. 

Hướng dẫn: 

Đọc lướt cả bài để: 

+ Tìm tên và địa chỉ người dùng thời gian biểu. (Ngô 
Phương Thảo, lớp 2A, Trường Tiểu học Hòa Bình) 

+ Tìm phần nêu thời gian và các công việc làm trong 
từng thời gian, trong phần này, thời gian được ghi theo mốc 
giờ hay ghi lượng thời gian làm từng công việc. (Phần này 
nêu những uiệc làm của các buổi sáng, trưa, chiêu, tối; thời 
gian ở phần này được ghi theo mốc giờ, 0í dụ: 6h: Ngủ dậy) 

- Tìm xem bạn Thảo làm một số công viẹc vào thời gian 
nào trong ngày. 

Hướng dẫn: 

Chơi giải đố, cách chơi: 

+ Từng cặp HS (2 em) chơi với nhau. 

+ Một em nêu tên bất kỳ một việc làm nào của bạn 
Thảo ghi trong bài và đố em kia tìm xem bạn Thảo làm việc 
đó vào lúc nào. 

+ Một cặp HS chơi mẫu, các HS khác tự chơi. 


e Làm uiệc nhóm: 


= Tập lập một thời gian biểu theo gợi ý. 


Hướng dán: 

+ Chia lớp thành 4 nhóm. Mỗi nhóm lập thời gian biểu 
họ một buổi trong ngày (ngày đi học, không phải ngày 
nghì). 

+ Thao luận nhóm để sắp xếp từng công việc vào từng 
:hời gian phù hợp. sau khi nhất trí thì ghi ý kiến vào phiếu 
aọc tạp. 

+ Dán phiêu học tập của nhóm lên bảng theo đúng vị 
:rÍ. 

+ HS đọc thời gian biểu hoàn chỉnh do các nhóm đã 
ập. 

3. Củng cố, dặn dò 

— Đọc lại eä bài. hoàn thành các bài tập, suy nghĩ để lập 
:hời gian biểu cho một buổi trong ngày nghỉ mà em định 
àm một vài công việc thích thú. 

~ Chuân bị bài mới: Đèn gà mới nở, đọc cả bài và trả lời 
:ác câu hỏi. 


PHIẾU HỌC TẬP 


Nhóm 1 
Thời gian biểu 
Họ và tên: PHẠM MINH CHÂU 
tiên 5... Trường TIỂU NBõ bi cx¿v66xasssdv 0106 k2 9262222 : 
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Điền những công việc sau vào vị trí thích hợp trong thời 


gian biêu buôi sáng: ngủ đậy, tập thê dục. vệ sinh cá nhân, 


quét nhà, ăn sáng, đi học. 


Sáng 

HH 20:10 1891935501 68926506a32083)494:8646264360680,0501/298E1.14.184034 032 uc baby sứ 
öi nan nốố..ố.ốẻẻẻẻẻ.ẻẽ..éẽ.. 
Gh1D> NGỦ 206cc tia An cà 6u 08024c01x10x6564 x22 054 sexEnbSbe da 
25108821008 ẽẽn....ố..ốốốố.ốốốốốẻẽ.ẻẽ 
210Y: 00 18/127 8111 vn... cố. ẽố 
ý #00): 20 NẮẽ"ẽẽ_......ốẻốẻốẻố.ẽ 


PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm 9 
Thời gian biểu 
Họ và tên: PHẠM MINH CHÂU 
tập. :, Trường Tiều B86 ái be bs,860sEiclcsGiiAs ; 


Điền những công việc sau vào vị trí thích hợp trong thời 


gian biểu buổi trưa: rửa mặt, tay, chân; ăn trưa; nghỉ trưa. 


t9 


Trưa: 

11h — 11h15:.......... X3 212 S88 2098544534064 Đ39©A48 6015092899555 )44.226ã4s3 6 
hDo83s 108i 00778 ..ốẻốốẽẻẽẽ 
11146: 18H Sy1isxii ác 6y k:à5Xst Gas: Ca Q009abacRbC tfota i02 xs2ka mà 


PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm 3 
Thời gian biểu 
Họ và tên: PHẠM MINH CHÂU 


Lớp 3.... Trưởng. TIểU hỘỌP..........- các 002 664112621142 c3 1y kEn B12 ca : 

Điện những công việc sau vào vị trí thích hợp trong thời 
gian biếu buổi chiều: học bài, vui chơi, nấu cơm, quét dọn 
nhà cửa, tăm giặt. 

Chiều 

Lộ HỘ << 1Ð HE c6 g02á53g1095 00143986443 d2368 544 5ã4122410141akA150134g14x9 sale 

l5): Mb2jas nh dc"... 

lim: =: TÔ H2 ĐI A90 03s t0 hán há kg yÉc RE ch nG LẦN su S0 chảy cấy say 

LÔNG = 1N ii sa tsicobsygcsbsesaa dc t6 amoeebisfkta Đạct0w22vG€taowstsi shass 

1 To U) =<-.| ĐI cuaszliy tha đc guytndÄbgítagieuAiay VÊ88 0x4 lếuhệnh đàng 


PHIẾU HỌC TẬP 
Nhóm 4 
Thời gian biểu 
Họ và tên: PHẠM MINH CHÂU 
lLẾP P2 Trường TIỂU To lens 10A2 0222246224 nsvo dd 
Điền những công việc sau vào vị trí thích hợp trong thời 
gian biểu buổi tối: xem ti vi hoặc vui chơi, học bài, ăn tối, 
trò chuyện vớr người thân trong gia đình, đi ngủ. 
Tối 
L0 x0 DỊP ác: 20116 1: b 0n) còn nu26r23asis6n0dsdistpeefvysewsdseiSisesé 
oloss48SA117Jat2)0 PTNT vn... ng 
19H USD HN can cán uy tá dê nhĩ tay vi Bia y2 kÁŠ khia Lạng Xeett ii e6xssz 
20HĐ0:—= 1 hat 2ndxensvAstes xà 2/01793412ai9xa 5 0p2 xa 6x04 
"21/1111... rẽ ẽ rẽ. 


Bài thứ năm: BẠN CÓ BIẾT? 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 2 tập 2, sách thứ nghiêm chương trừùnh 
tiêu học năm 2000, NXBH Giao dục, năm 2000, trang 85) 


I. MỤC TIÊU 
1. Đọc thành tiếng 

— Đọc đúng các từ, các chỉ số về thời gian, về độ to, độ 
đài, độ cao của các loài cây. 

— Biết ngắt, nghỉ hơi ở các dấu hai chấm, dấu phảy, dấu 
chấm. 

— Biết đọc bài với giọng đọc to, rõ, chậm vừa phai phù 
hợp với cách đọc một văn bản mang tính chất văn ban khoa 
học. 

2. Đọc hiểu 

— Nhận diện được các đoạn trong bài thông qua đọc các 
để mục. 

~ Biết được những thông tin chính trong từng đoạn dựa 
vào các đề mục: cây lâu năm nhất bao nhiêu tuổi, là cây gì, 
ở đâu; cây cao nhất cao bao nhiêu mét, là cây gì, ở đâu; cây 
to nhất thân có vòng rộng bao nhiêu, là cây gì, ở đâu; cây 
thấp nhất có độ cao bao nhiêu, ở đâu; cây đoàn kết nhất là 
cây gì, có đặc điểm gì. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

— Một số tranh, ảnh sưu tầm về các cây nói trong bài 
hoặc các cây cùng họ hoặc cùng có đặc tính giống các cây này. 

— Một số sách báo có mục tương tự như mục Bạn có 
biế?? ö bài này. 


HH: HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. RIỂM TRA BÀI CŨ 

(tham khao cách làm của một số bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

Dùng sách báo đã sưu tầm để giới thiệu các bài về chủ 
để từm hiệu thể giới tự nhiên và giới thiệu bài học Bạn có 
bi6†Z trong số các bài cùng chủ đề. 

2. Luyện đọc 
3.1. Đọc thành tiếng 

® Làm ciệc chung ca lớp: 

— GV đọc cả bài rành mạch. ngắt hơi ở dấu hai chấm để 
tách các đề mục với phần thông tin. HS đọc nhẩm theo và 
chỉ vào chữ. 

— Một số HS đọc từng đoạn. HS khác đọc nhâm theo. 
nhận xét bài đọc của bạn theo các tiêu chuẩn: to, rõ ràng, 
không phát âm sai dẫn đến hiểu lầm nghĩa của từ, không 
sót tiếng. 

— Luyện đọc từ: 

+ HS tự nêu những từ khó phát âm hoặc những từ nước 
ngoài khó đọc, GV nêu một số từ nước ngoài trong bài để 
hướng dân cách đọc: l4u năm, chỉa sẻ, hoặc: cao nhất, tiệm 
giải bhát, thước bẻ, nội rễ, ôm xuế, 0à các từ: xê - côi — q, 
bao — búp. 

+ GV hoặc HS khá đọc mâu, các HS khác đọc theo mẫu. 


— Luyện đọc câu: 
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Hướng dân ngặt hơi ở câu dài đê tách ý trong đoạn 2 
(HS luyện đọc trên bang phụ): 

Cáy xô-côi=a 6006 tuổi ở Mỳ/ to đến mức người ta đại 
được ca một tiêm giai khút trong góc cấy. Cây bao — bạp 
4000 tuổi ở châu Phỉ/ cùng to bhông kém:/cd một lớp 40 
học sinh / năm tay nhau mới ôm được hết thân của nó. 


e Làm uiệc nhóm: 


— Luyện đọc đoạn. 


Hướng dân: 

+ Ngắt hơi sau dấu hai chấm để tách để mục và phần 
thông tin. 

+ Sau mỗi đoạn dừng hơi ở dấu chấm xuống dòng. 

+ HS đọc cá nhân. mỗi em đọc 3 đến 3 đoạn theo hướng 
dân, các HS khác nhận xét bài đọc của bạn. 


9.9. Đọc hiểu 


e Làm uiệc nhóm: 

— HS trả lời câu hỏi 1 trong sách giáo khoa. 

Hướng dân: 

+ Đọc thầm các đề mục 1, 9. 3, 4, 5 trong bài (phần in 
đậm). 

+ Dựa vào các đề mục, nêu những điều em mới biết 
được trong bài. 

— HS tóm tắt thông tin chính trong mỗi đoạn theo gợi ý 
sau (mỗi em tóm tắt 1 đoạn,các HS khác bổ sung góp ý cho 
bạn): 

+ Đoạn nói về đặc điểm gì của cây? 

+ Cây đó có tên là gì? Đặc điểm nổi bật được nói cụ thể 
thế nào? 
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+ Cây đó sống ở đâu? 

(— Đoạn I: Cây lâu năm nhất là một cây thông khoang 
7000 tuổi, nó sông ở Nhật Ban. 

- Đoạn 3: Cây to nhất là một cây xê — côi — a, to đến 
mức chứa một tiệm giải bhút trong gốc cây, nó sông ở Mỹ. 
Một cay bao - báp ở châu Phi cùng to tương tự, 40 học sinh 
năm tay nhau mới ôm được hết uong thân nó. 

~ Đoạn 3: Cây cao nhất là một cây xê- côi - a, cao 150 
mót, no song ở Mỹ. 

- Đoạn 4: Cáy gỗ tháp nhất là một loại cây ở châu Phi, 
thân nó chỉ cao bằng cái thước bẻ trong khi oòng thân to , 
4 học sinh năm tay nhau mới ôm xuê. 

— Đoạn ã: Cây đoàn kết nhất là cây thông, chúng 
thường moc thành cụm, nối rễ để chỉa thức ăn cho nhau.) 

— HS trả lời câu hỏi 2 trong sách giáo khoa. Hướng dân: 
thảo luận để tìm câu trả lời, gợi ý thảo luận: 

+ Đoán xem có nhiều người biết những tin nêu trong 
bài không. 

+ Cách đặt tên bài dưới dạng câu hỏi có kích thích trí tò 
mò của người đọc không? 

(Bài này có tên Bạn có biết? là vì: thông tin trong bài là 
những thông tin lạ, ít người biết; cách đặt tên đó thu hút sự 
chú ý của người đọc vào các thông tin trong bài.) 

se Làm 0iệc chung cd lớp: 

~ Đại diện các nhóm trình bày ý kiến về tóm tắt các 
đoạn, về câu trả lời cho câu hỏi 3. Các nhóm khác bổ sung ý 
kiến, GV chốt lại ý kiến đúng. 


3. Củng cố, đặn đò 


- HS khá đọc rành mạch cả bài: nhấn giọng ở tên các đề 
mục, ngắt hơi ở dấu hai chấm, dừng hơi ở dấu chấm xuống 
dòng. 

— HS khác nêu tên các thông tin chính trong bài (dựa 
vào tên các đề mục). 

- Nhiệm vụ học bài ở ngoài giờ học: hoàn thành bài tập 
3 trong sách giáo khoa. 

- Nhiệm vụ chuẩn bị bài mới: bài Cây đừa. đọc ca bài 


và trả lời câu hỏi. 


3.9. Một số đề kiểm tra tham khảo (thời gian:20 phút) 


ĐỀ I: 
Đọc thầm bài thơ sau: 


Hoa phượng 


Hôm qua còn lấm tấm 
Chen lẫn màu lá xanh 
Sáng nay bừng lửa thẫm 
Rừng rực cháy trên cành. 
— "Bà ơi! Sao mà nhanh 
Phượng mở nghìn mắt lửa 
Cả dãy phố nhà mình 
Một trời hoa phượng đỏ. 


Hay đêm qua không ngủ 


Chị gió quạt cho cây 
Hay mặt trời ủ lửa 


Cho hoa bừng hôm nay”. 


1. Đọc lướt cả 3 khổ thơ rồi điền ý kiến của em vào chỗ 
trống. 


Trong cả bài thơ từ /¿a được dùng...... lần. Từ /ứa có ở 
troÐ mì 01g 1U. CN 3 ssccczai6sskkci0 Và 44256 at4y0lcafsebafhyb2 5865240 


Khoanh tròn chữ cái trước cáu trd lời đúng cho môi 


cau hỏi sau: 


2Ý nào dưới đây giải thích đúng nhất lý do khiến tác 
ø1a so sánh hoa phượng với lửa? 

a. vì hoa phượng nhiều như lửa 

b. vì hoa phượng nở nhanh như lửa cháy 

e. vì hoa phượng màu đỏ rực lại nở đồng loạt như lửa 
cháy 


3. Khổ thơ nào tả sự thay đổi nhanh chóng của hoa 
phượng giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay? 

a. khổ thơ thứ nhất 

b. khổ thơ thứ hai 

c. khổ thơ thứ ba 


4. Hãy chuyển ý của những câu thơ trong khổ thơ thứ 
hai thành 1 hoặc 9 câu văn tả có hình anh. 


Đọc thầm câu chuyện sau: 
Con giun đất và đàn cá 


Một người đi câu bắt con giun đất làm mồi, mắc 0ào 
lưỡi câu, tha xuống nước. Một con cá lượn qua muốn đớp, 
giun đất liền bao: 

— Tôi uới anh tuy khúc giòng nhưng chung một loài. 
Người ta bất tôi làm môi nhử anh. Anh đóớp tôi, tôi chết đã 
đành, còn anh mắc câu, liệu có sông được chăng? 

Cá nghe nói, cho là phai, bo đi. Có máy con cá khác lại 
bơi đến, định tranh nhau đớp môi. Giun đất lại nói y như 
trước. Bây cá liền tan ra. 

Người câu cá ngồi lâu, không thấy cá căn câu, bèn nhấc 
cần câu lên, uứt giun đất đi. Giun đất nhờ thế thoát chết, 
mà đèn cá cũng không mắc câu. 

1. Đọc lướt cả bài rồi ghi ý kiến của em vào chỗ trống. 

Từ mổi được dùng trong bài ....... lần. nó có ở những 
dòng thứ ......... 

2. Tìm từ ngữ cùng nghĩa với từ căn câu trong bài và 
ghi từ đó vào chỗ trống. 

3. Điền chữ Ð vào trước những dòng diễn đạt đúng ý 


của các câu trong bài, điển chữ Š vào những dòng không 
diễn đạt ý của câu trong bài. 


160 


a. Một người đi câu chặt nhỏ một con giun để làm môi. 

b. Cá đớp giun thì giun chết mà cá cũng bị người ăn 
thịt. 

c. Ngồi mãi không câu được cá, người đi câu vứt mồi đi. 

4. Viết câu trả lời ngắn gọn của em cho mỗi câu hỏi sau. 

a. Trong câu chuyện trên, giun đất và cá cùng bị aI hại? 

b. Từ việc làm của giun đất và cá trong câu chuyện, em 
sẽ làm gì khi em và người khác cùng gặp nguy hiểm hoặc 
khó khăn? 


Dưới đây là thời khóa biểu của bạn Phương, học sinh 
lớp 2E trường Tiểu học Trần Phú: 


[ Ngày : v 
| Ti Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 
LỆ TH ===—==—_————_-—- củ 
7 Tập đọc | Tập viết Toán Tập đọc _ Chính tả 
= +— +——- Bi 
2 Tự nhiên : 
2 Tập đọc Đạo đức Thể dục SN) Tập đọc 
và xã hội 
+— — —¬ 1 : ¬ 
Tự nhiên „ , : š : 
3 S3 cÊ, Toán Chính tả Toán Toán 
và xã hội | 
+ ^i đe xi 
: đàn ắc z : Tập làm : - 
4 Toán Từ và câu | Kế chuyện l : Nghệ thuật 
=5. xe +« dc sec kinh _ hs 
5 | Nghệ thuật | Nghệ thuật S.hoạt sao 
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1. Đọc thầm bảng trên và đọc lướt lại rồi ghi ý kiến của 


em vào chỗ trống. 


- Trong tuần, Phương có ... tiết học môn toán. 
~ Những ngày ChỮ si ccicscecia.266C01ã-8-L146 18063 Phương 


có ð tiết học. 


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi 


cáu hỏi sau. 


học 


2. Ngày Thứ ba Phương có những tiết học gì? 


a. Tự nhiên và xã hội, Toán, Chính tả, Toán, Thể dục 
b. Toán, Toán, Chính tả, Kế chuyện. Nghệ thuật 

e. Tập viết, Đạo đức, Toán. Từ và câu 

3. Tiết học gì được học ở tất ca các ngày trong tuần? 
a. Tập đọc 

b. Chính tả 

c. Toán 

d. Nghệ thuật 


4. Những ngày nào trong tuần Phương có nhiều loại tiết 
nhất? 

a. Thứ hai và Thứ ba 

b. Thứ hai và Thứ tư 

c. Thứ tư và Thứ sáu 


ĐE 4: 
Đọc đoạn văn sau: 


Trong số nhiều loài cây có trong rừng, có một loài cây 


được con người biết đến bởi một đặc điểm lạ lùng: lá cây 
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biết tự cứ động. 

Những cây này nở hoa ào mùa hè, hoa có màu hồng, 
hơi ảnh tím, trông rất đẹp. Lá cây rất lạ: ta chỉ khẽ chạm 
tay uào lá là lập tức lá trên cành cụp lạt uà rủ xuống như 
người đang xấu hố (mắc cỡ). Lát sau bhi ta buông tay, lá 
cay lại xoe ra nh cù. Hóa ra, lá tự cụp lại là để bhỏi bị 
rạch Phi có ca chạm nhẹ. 

Loạt cay nay có nguồn góc ở Nam My. Hiện nay những 
bờ Phí hạu an: như nước ta, Trung Quốc cũng có loài cây 


này. Ở nước tạ cây này được gọi là cây xấu hồ (cây mặc cổ). 


1. Đọc lượt ca bài 0à điền ý hiến của em 0ào chó trồng. 


Từ xá hở xuất hiện lần đầu trong bài ở dòng thứ..... 


Khoanh tròn chữ cúi trước câu trả lời đúng cho mỗi 


cảu hỏi sau: 


2. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm lạ lùng nhất của 
cây xấu hổ? 

a. hoa trông rất đẹp 

b. lá biết tự cử động 

c. có nguồn gốc ở Nam Mỹ 

3. Khi có 0a chạm nhẹ, lá cây xấu hổ tự cụp lại uè rủ 
xuống đề làm gi? 

a, để khỏi bị lạnh 

b. để khỏi bị rách lá 

e. để không bị xấu hổ 

4. Hiện nay cây xấu hổ có ở những nơi nào? 

a. ở Nam Mỹ 
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cơ 


.Ø Trung Quốc. Việt Nam 
.Ø Nam Mỹ. Trung Quốc, Việt Nam 


+) 


õ. Dựa vào 3 gợi ý sau để viết tóm tắt đoạn trên bằng 2 
câu ngắn: tên cây, đặc điểm nổi bật, nơi sinh sống. 


C. LỚP 3 
1. Nội dung dạy học 


1.1. Ky năng đọc hiểu 

Ở lớp 3 nhiệm vụ trọng tâm của phần tập đọc là dạy cho 
HS biết nhìn chữ để đọc đúng từng tiếng. từng từ. từng câu. 
từng đoạn và cả bài, Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là đọc 
thành tiếng một cách rõ ràng, đọc hiểu cũng là một nhiệm 
vụ quan trọng của phần tập đọc. Ở lớp 3 nhiệm vụ đọc hiểu 
được coi trọng hơn so với lớp 2. Các kỹ năng bộ phận của kỹ 
năng đọc hiểu được dạy ở lớp 3 là: 

~ Các kỹ năng đọc thâm và đọc lướt: đọc bằng mắt với 
tốc độ khoảng 70 - 80 chữ /phút, lướt nhanh mắt trên một 
số dòng để tìm từ ngữ. câu hoặc đoạn theo yêu cầu. 

~ Các kỹ năng nhận diện ngôn ngữ: nhận ra từ mới. 
nhận ra câu hoặc dòng trong bài nêu ý của đoạn văn (nếu 
có), nhận ra đơn vị đoạn. 


164 


Các kỷ nàng làm rõ nội dụng văn bản: nhận biết 
nghĩa của từ (bảo góm nghĩa đến và nghĩa bóng đơn giản), 
nhận biết nghĩa của câu (bao gồm nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
ham ấn đơn gian), biết ý nghĩa của một số yếu tố thâm mĩ 
trong các văn bản nghệ thuật, nhận biết ý của đoạn, bước 
đâu biết tìm mục đích của đoạn hoặc bài đã đọc. 

- Kỷ năng hồi đáp văn bản: biết liên hệ suy nghĩ và 
việc làm của nhân vật trong bài đọc với cuộc sống của bản 
thân HS để từ đó HS tự rút ra bài học đơn giản cho chính 
mình và những người xung quanh, làm quen vớt việc giải 
thích vì sao Hồ lại rút ra bài học đơn giản sau khi đọc văn 


ban. 


1.9. Văn bản dọc hiểu 

Văn bản dạy đọc hiểu ở lớp 3 gồm những loại sau: 

— Văn bản nghệ thuật (hoặc được viết theo phong cách 
nghệ thuật). 

- Văn bản khoa học (hoặc được viết theo phong cách 
khoa học). 

- Văn bản nhật dụng (bao gồm một số biểu đơn giản, 
giấy tờ đơn giản, ấn phẩm đơn giản dùng trong đời sống và 
gần gũi với HS lớp 3). 

~ Văn bản truyền thông (báo chí đành cho nhì đồng). 

Độ dài của văn bản: văn bản nghệ thuật là văn xuôi và 
văn bản khoa học khoảng 150 chữ, văn bản thơ khoảng 80 
đến 100 chữ: văn bản truyền thông và văn bản nhật dụng 
khoảng 80 đến 100 chữ để học trong 1 tiết. 

Độ dài của câu trong văn bản khoảng 12 - 15 tiếng. Các 
sâu được dùng với nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn đơn 
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giản. 
Các từ trong văn bản phải là những từ gọi tên các sự 


vật, hiện tượng, hoạt động. tính chất gần gũi với HS lớp 3. 


2. Phương pháp dạy học - tổ chức hoạt động học tập 
để HS đọc hiểu 


9.1. Vị trí của phần đọc hiểu trong tiến trình bài dạy 
tập đọc lớp 3 
Lớp 3 không có bài dạy đọc hiểu riêng. Nội dung đọc 
hiểu là một bộ phận của nội dung bài tập đọc. Việc dạy đọc 
hiểu diễn ra sau việc dạy đọc thành tiếng.Ở một số bài đọc 
văn bản nghệ thuật (thơ hoặc văn xuôi)có nội dung gần với 
khả năng cảm nhận nghệ thuật của HS, bước đầu cho HS 
học cách đọc có biểu cảm. Dưới đây là trình tự dạy học của 
bài tập đọc trong đó có nội dung đọc hiểu: 
A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn 
- GV đọc cả bài, HS nghe đọc và đọc lướt theo. 
~ Luyện đọc tiếng, từ (các tiếng. từ hay mắc lỗi phát âm). 
~ Luyện đọc câu: đọc trơn các từ, giữ đều khoảng cách 
giữa các từ, đọc đúng các từ gồm nhiều tiếng, ngắt hơi ở dấu 
phẩy, ngắt hơi ở những chỗ cần tách ý trong câu, đọc đúng 
ngữ điệu câu kể, câu hỏi, câu cảm thán. câu cầu khiến. 
~ Luyện đọc đoạn: ngắt hơi ở dấu kết thúc câu, dừng hơi 
ở dấu kết thúc đoạn. 
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3.3. Dọc hiệu 

Đọc tham, đọc lướt, 

Nhận biết các cầu (đếm số câu và đánh số ở đầu mỗi 
câu). 

- Nhân biết một số từ mới trong bài (GV gợi ý. HS phát 
hiện) và nhận biết nghĩa của các từ này thông qua làm bài 
tập giai nghĩa từ. 

- Nhận biết nghĩa một số câu quan trọng thông qua 
làm bài tập về làm rõ nghĩa câu. 

- Nhàn biết câu trong bài chứa đựng ý của đoạn (nếu 
có) thông qua làm bài tập về làm rõ nghĩa của đoạn. 

— Nhận biết ý nghĩa của một số từ ngữ, câu văn được 
dùng với dụng ý nghệ thuật. 

- Liên hệ nội dung bài với kinh nghiệm sống của ban 
thân để tự rút ra bài học cho bản thân hoặc cho những 
người xung quanh (nếu mối liên hệ này đơn giản và dễ thiết 
lập). giải thích lý do chọn bài học rút ra từ văn bản thông 
qua làm bài tập phản hồi văn bản. 

2.3. Đọc diễn cảm (chỉ có ở một số bài) 

— Đọc theo giọng của từng nhân vật trong văn bản. 

~ Tập thê hiện tình cảm của người đọc qua cách nhấn 
giọng, nhẹ giọng khi đọc những từ và câu chứa dụng ý nghệ 
thuật. 

3. Củng cố, đặn dò 

- Củng cố bài học: về đọc thành tiếng, về hiểu ý của 

đoạn đã đọc trong bài. 


— Nhiệm vụ chuân bị bài mới. 
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39.2. Bài tập dọc hiểu 


3:9.1. Những căn cứ để xây đựng bài tập 

~ Căn cứ vào nội dung hình thành và rên luyện kỹ năng 
đọc hiểu đã nêu ở mục 3.1.1 để hình thành các loại bài tập 
(Xem thêm các căn cứ khác để xây dựng bài tập đọc hiểu lớp 
1 trong phụ lục số 1). 

- Độ khó của bài tập đọc hiểu ở lớp 3 nhìn chung cao 
hơn độ khó của các bài tập ở các lớp 1, 2. Điều này thể hiện 
ở những điểm sau: 

+ Trong phần nêu nhiệm vụ của bài tập: nhiệm vụ có 
thể nhiều hơn hoặc phức tạp hơn. 

+ Trong phần đưa thông tin: ngữ liệu có thể nhiều hơn. 

+ Trong phần hướng dẫn: số lượng các thao tác có thể 
nhiều hơn hoặc số các thao tác trí tuệ nhiều hơn. 

+ Trong mỗi dạng bài gồm nhiều kiểu bài thể hiện sự 
phong phú của một yêu cầu về kỹ năng. 


2.2.2. Tổ hợp bài tập đọc hiểu 

_ Loại bài tập luyện đọc thầm gồm các dạng: 

+ Bài tập tăng tốc độ đọc bằng mắt. 

+ Bài tập đọc lướt. 

~ Loạt bài tập nhận diện ngôn ngữ gồm các dạng: 

+ Bài tập nhận biết từ mới. 

+ Bài tập nhận biết câu. 

+ Bài tập nhận biết đoạn. 

~ Loại bài tập làm rõ nội dung uăn bản (thiểu nội dung) 
gồm các dạng: 


+ Nhận biết nghĩa của từ (nghĩa đen và nghĩa bóng đơn 
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giản), 

+ Nhận biết nghĩa của câu (nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
ham an đơn giản), 

+ Nhận biết những nội dụng được khắc sâu hoặc được 
nhàn mạnh bàng ngôn từ có tính nghệ thuật. 

+ Nhận biết ý của đoạn. 

+ Bước đầu nhận biết mục đích của đoạn văn bản hoặc 
văn bản ngắn. 

~ Loại bài táp hỏi đạp ăn bản: 

+ Bài tập liên hệ để rút ra bài học đơn giản cho bản 
thân và cho những người xung quanh. 


+ Bài tập giai thích lý do rút ra bài học từ văn bản. 


39.3. Tổ chức hoạt động học tập cho HS 

Dạy đọc hiểu trong bài tập đọc lớp 3 cần tô chức cho HS 
hoạt động bằng cách nhìn, nghĩ, nghe, nói và làm cụ thể 
là: 

- Tổ chức cho HS nhìn dưới các hình thức: nhìn chữ để 
đọc to, để đọc thầm, đọc lướt; nhìn tranh minh họa. 

- Tổ chức cho HS nghĩ dưới các hình thức: 

+ Ghi nhớ từng phần nội dung bài. 

+ Phân tích và tổng hợp (ở mức đơn giản) để tìm ra 
nghĩa của từ, nêu nhận xét đơn giản về con người hoặc sự 
việc được đề cập trong bài. 

+ Giải quyết vấn để (ở mức đơn giản) theo cách liên hệ 
những nội dung đơn giản trong bài đọc với cuộc sống để 
định hướng suy nghĩ hoặc hành động đúng cho bản thân và 


cho một số người có liên quan. 
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~ Tổ chức cho HS nghe dưới các hình thức sau: 

+ Nghe GV đọc mâu kết hợp với nhìn và đọc thầm theo. 

+ Nghe câu hỏi, lời giao nhiệm vụ. lời chỉ dân của GV, 
nghe ý kiến của bạn. 

~ Tổ chức cho Hồ nói dưới các hình thức: 

+ Đặt và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (với GV và 
với bạn). 

+ Nhắc lại một phần nội dung đã ghi nhớ trong bài. 

+ Nói thành câu ý của một đoạn. 

+ Nói lại kết quả những việc đã làm theo chỉ dẫn của 
bài đọc hoặc theo yêu cầu của GV. 

+ Phát biểu ý kiến của cá nhân hoặc của nhóm trong 
khi thảo luận về nội dung bài đọc. 

~ Tổ chức cho HS làm dưới các hình thức: 

+ Cá nhân đọc nhẩấm đọc thầm bài, đọc có biểu cảm 
một số câu hoặc đoạn ngắn trong một số bài. 

+ Cá nhân hoặc nhóm làm các bài! tập. 

+ Nhóm sưu tầm tài liệu để đọc theo yêu cầu. 

+ Nhóm tham gia chơi các trò chơi để hiểu bài. 

+ Nhóm làm theo chỉ dẫn trong bài. 

Cần lưu ý rằng: để có thể tổ chức cho HS hoạt động cần 
phải có các bài tập được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản 
đến phức tạp làm phương tiện để hoạt động. 


3. Phụ lục số 3 


3.1. Các bài soạn tham khdo 


Hai thứ nhất: NHỢỠ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC 
(1 tiết) 


I. MỤC TIÊU 
1. Đọc thành tiếng 
~ Đọc đúng các từ ngữ trong bài nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm: tu trường, rụt re, lạnh, lớp, lòng, nao 
nức, nam, nếp, hoặc: mơn man, năm tay, hý niệm, nay nở, 
mìm cười, quang đang, bở ngờ... và một số từ HS địa 
phương phát âm sa1. 
= Biết ngắt, nghĩ hơi đúng ở các dấu câu và ở những chỗ 
cần tách ý trong những câu dài. Biết dừng hơi sau mỗi 
đoạn. 
= Biết đọc toàn bài với giọng đọc nhẹ nhàng. tha thiết, 
nhàn giọng ö những từ ngữ bộc lộ cảm xúc của tác gia khi 
hồi tưởng một quá khứ đẹp. 
3. Đọc hiểu 
~ Hiêu nghĩa những từ ngữ quan trọng trong bài: náo 
nức, hy niềm mơn man, tựu trường, rụt rè. Hiểu thêm nghĩa 
của một số từ khác trong bài mà HS chưa biết. 
— Hiệu nghĩa của những câu văn miêu tả cảnh vật chứa 
đựng những cảm xúc của người viết. 
= Tập tóm tắt đoạn để hiểu ý đoạn. 
- Hiệu ý nghĩa của toàn bài văn: ngày đầu tiên đi học là 
kỷ niệm đẹp và thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người. 
II. ĐÓ DÙNG DẠY HỌC 
= Tranh mình họa trong sách giáo khoa. 


~ Phiếu học tập trong đó có các bài tập đọc hiều. 
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TH. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIÊM TRA BÀI CŨ 
(Tham khảo các bài soạn ở lớp 1 và lớp 9 trong các phụ 
lục số 1 và số 3) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(Tham khao cách làm ở các bài soạn cho lớp 1 và lớp 2) 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc thành tiếng 

se Làm 0iệc chung ca lớp: 

— GV hoặc Hồ khá đọc cả bài. các HS khác đọc thầm 
theo. 

— HS đọc tiếp nối nhau cả bài văn vài lần và nhận xét 
bài đọc của nhau theo các tiêu chuẩn: đọc to rõ. ngắt nghỉ 
hơi đúng chỗ có các dấu câu, không vấp hoặc thừa, thiếu 
tiếng. 

- Luyện đọc từ. 

Hướng dân: 

+ HS đề xuất các từ khó đọc, GV đưa ra một số từ cần 
luyện đọc đúng tùy theo đặc điểm của phát âm địa 
phương.(như đã nêu ở phần mục tiêu) 

+ HS luyện đọc đúng từ theo đọc mẫu của GV (đọc 
đồng thanh, đọc cá nhân) 


— Luyện đọc câu. 


Hướng dân: 


+ GV hướng dân HS đọc ngắt hơi một số câu dài trên 
bang phụ: 

Hàng năm,/cứ tào cuối thu, lá ngoài đường rụng 
nhiều, (lòng tôi lại náo nức (những bÿ niệm mơn man của 
buổi tựu trường. (Tôi quên sao được những cảm giác trong 
sang ây/(ny nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi cười 
g11a báu trời quang đang. 

Huổi mai hôm ấy, (một buôi mai đầy sương thu 0à gió 
lạnh, (me tôi âu yếm năm tay tôi (dân đi trên con đường 
lung dai tà hẹp. 

Họ như con chứn nhìn quang trời rộng muốn bay 
“những con ngập "gừng © sợ. 

+ HS đánh dấu vào sách giáo khoa những chỗ ngắt hơi 
ở câu đài theo hướng dẫn của öV. 

+ HS luyện đọc câu đã hướng dẫn trong nhóm gồm 2 
em ngồi cạnh nhau. 

—~ Luyện đọc từng đoạn và bài. 

Hướng dân: dừng hơi sau dấu chấm xuống dòng rồi đọc 
đoạn tiếp theo, HS đọc 9 đoạn nối tiếp nhau trong nhóm 9 
người. 

9.9. Đọc hiểu 


« Làm 0iệc nhóm: 

~ HS đọc thầm cả bài và thảo luận để làm bài tập số 1 
trong phiếu bài tập. Đại điện các nhóm nêu kết quả, GV 
chốt lại ý kiến đúng. 

Đan an: 

Chỗ trống thứ nhát: rộn ràng, hoặc lâng lâng, hoặc... 

Cho trông thứ hai: thú 0ị, hoặc dễ chịu, hoặc Dui 0ui, 


hoặc... 
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Chỗ trống thứ ba: buổi đến trường đầu tiên, hoặc ngày 
đầu tiên đi học, hoặc... 

~ HS đọc lướt đoạn thứ nhất và cá nhân tự làm bài tập 
số 2 trong phiếu bài tập. Mỗi cá nhân nêu kết quả và cả 
nhóm thống nhất chọn một câu trả lời đúng. 

- HS đọc lướt đoạn thứ hai (Buổi mai hôm ấy ...... hôm 
nay tôi đi học) và cá nhân tự làm bài tập số 3 trong phiếu 
bài tập. Mỗi cá nhân nêu kết quả và cä nhóm thống nhất 
chọn câu tra lời đúng. 

— Đại diện nhóm chữa bài tập 3 và 3. GV chốt lại ý kiến 
đúng. 

Đúáp án: bài tập 2 - câu tra lời a; bài tập 3 - câu tra lời e. 

— HS đọc lướt đoạn cuối, đọc lướt từng câu trong bài tập 
số 4 trong phiếu để làm bài tập này. 

Đáp án: Ghi chữ Ð trước các câu b, c, d. Ghi chữ S trước 
câu q. 

e Làm uiệc chung cd lớp: 

- GV hướng dẫn HS làm bài tập 5 trong phiếu. Các câu 
hỏi gợi ý để HS tóm tắt đoạn: 

+ Đoạn thứ nhất: Hằng năm, lúc nào tác gid lại gu ản tới 
những hỷ niệm của buổi tựu trường đầu tiên? 

+ Đoạn thứ hai: Túc gid có cảm giác gì uới những canh 
uật thân quen trong ngày tựu trường đầu tiên? 

+ Đoạn cuối: Các bạn của tác giả đến trường trong buổi 
học đầu tiên uới dáng uẻ như thế nào? 

- 1 hoặc 9 HS làm mẫu tóm tắt một đoạn. Các HS khác 
hoàn thành bài tập này theo hướng dân vào sau giờ học. 


3.3. Đọc diễn cảm 


e Làm uiệc nhóm: 


— GV giao việc cho 3 nhóm: mỗi nhóm phát hiện những 
từ ngữ quan trọng cần nhấn giọng khi đọc rồi từng cá nhân 
đọc nhấn giọng ø các từ ngữ quan trọng trong đoạn và đọc 
với giọng đọc nhẹ nhàng, tha thiết như đang hồi tưởng về 
ky niệm đẹp. 

Đáp an: 

Đoạn thứ nhát nhân giọng ở các từ ngữ: nạo nức, mơn 
mún, tu trường, quên sao được, trong sáng, máy canh hoa 
tưởi. 

Đoạn thứ hai nhấn giọng ở các từ ngữ: đây sương thu 
ca gió lụnh, âu yếm, có sự thay đối lớn, hôm nay tôi để học. 

Đoan cuối nhấn giọng ở các từ ngữ: bỡ ngờ, nóp, ngập 
ngừng e sợ, thèm uụng tà ao óc thẩm, rụt rè. 

— HS thực hành đọc diễn cảm trong nhóm và đại diện 
nhóm đọc trước lớp, các HS khác góp ý và đọc theo cách đọc 
của bạn đọc tốt. 

3. Củng cố, dặn dò 

~ Củng cố: 

+ HS liên hệ: nhớ lại ngày đầu tiên đi học của em và 
cho biết lúc đó em có những cảm giác gì, em làm những việc 
gì ở trường. Em có cảm giác và việc làm nào giống với tắc 
gia? 

+ HS tự do phát biểu ý kiến cá nhân: theo em thì những 
ky niệm về ngày đầu tiên đi học của em có ý nghĩa như thế 
nào với em? 

— Đăn dò: 

+ Chọn một đoạn trong bài mà em thích và học thuộc 


đoạn đó. 
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+ Chuẩn bị bài mới: Trận bóng dưới lòng đường. Đọc cả 
bài, trả lời câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Tìm từ giống nghĩa với từ đặt trong ngoặc để thay 
thế từ trong ngoặc rồi điển từ đó vào chỗ trống: 

“Hằng năm, cứ vào cuối thu. lá ngoài đường rụng 
nhiều, lòng tôi lại ........... (xáo nức) những kỷ niệm 
ng (mơn man) của buổi ............... (H¿u trường). 

Họ thèm vụng và ước ao thâm được như những người 
học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải ................ (rụt rè) 
trong cảnh lạ.” 


Khoanh tròn chữ cái trước cáu trd lời đúng cho câu 


hỏi sau. 


9. Hãng năm, điều &ì đã gợi cho tác giả nhớ lại những 
bý niệm của buổi tựu trường đầu tiên? 

a. cuối mùa thu, lá rụng nhiều 

b. mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang 
đãng 

c. cảnh vật xung quanh đang có sự thay đổi lớn 


3. Vì sao tác gia cam thấy lạ khi đi trên con đường quen 
thuộc để đến trường? 
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a. vì hôm ấy tác gia được đi cùng mẹ 

b. vì canh vật của hai bên đường hôm ấy đổi khác 

c. vì tác giả lần đầu được đi học nên trong lòng có cảm 
xúc lạ khiến tác giả cam thấy lạ với nhiều cảnh vật quen. 


4. Ghi chữ Ð trước các chỉ tiết nói lên sự rụt rè, bỡ ngỡ 
của những học sinh mới bắt đâu đi học và ghi chữ S trước 
chỉ tiết không nói về điều ấy. 

a. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần 
này tự nhiên tôi thấy lạ. 

b. Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ 
đâm đi từng bước nhẹ. 

c. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay 
nhưng còn ngập ngừng e sợ. 

d. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người 


học trò cũ. 


5. Tóm tắt 3 đoạn của bài, mỗi đoạn bằng một câu rồi 
viết tóm tắt đó vào chỗ trống. 
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Bài thứ hai: TRẬN BÓNG DƯỚI LÒNG ĐƯỜNG 
(1, tiết) 
(Tiếng Việt 3 tập 1, sách thử nghiệm CTTH 2000, 
NXB Giáo dục, Hà Nội, năm 3000, trang 56) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
— Đọc đúng các từ ngữ trong bài nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm: sang, sửng, sút, lén, lao, lưng, lòng 
đường, hoặc: cánh phải, bổng, sững, nổi nóng, bóng bổng, 
ldo đáo, vỡ... và một số từ HS địa phương phát âm sai. 
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu câu và đọc đúng 
ngữ điệu của các câu kể, câu hỏi và câu cảm. 
~ Biết đọc toàn bài với giọng đọc mạnh, nhịp đọc nhanh 
thể hiện không khí trận bóng sôi nổi và căng thẳng. 
2. Đọc hiểu 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ quan trọng trong bài: cầu thủ, 
đối phương, cánh trái, cánh phái, khung thành, bấm bóng, 
dốc bóng, bóng bổng, ... và một số từ khác mà HS chưa biết 
nghĩa. 
- Biết tóm tắt đoạn và nêu ý của đoạn. 
~ Hiểu việc chơi đá bóng ở đường đi là việc dễ gây nguy 
hiểm cho những người chơi bóng và nhiều người khác. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
— Tranh mình họa trong sách giáo khoa. 
— Phiếu bài tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


Tiết 1 


A. KIỀM TRA BÀI CŨ 

(Tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài : 

Có thể tham khảo cách mở bài sau: 

Bóng đá là một môn thể thao rất hấp dân. Trong lớp ta 
những ai thích xem hoặc thích chơi bóng đá? (GV dừng lại 
để HS tra lời câu hỏi) 

Bóng đá có ích cho người chơi về nhiều mặt: tăng cường 
sức khỏe, nhanh nhẹn, thông minh, tăng ý chí quyết tâm... 
Tuy nhiên chơi và tập chơi bóng đá cần phải đúng chỗ và 
đúng mức thì mới có ích , ngược lại chơi bóng đá không 
đúng chỗ sẽ gây những hậu quả khó lường. Bài đọc này sẽ 
ziúp các em hiểu nên chơi bóng ở đâu. 

2. Luyện đọc 
2.1. Đọc thành tiếng 


e Làm uiệc chung ca lớp: 

- GV hoặc HS khá đọc cả bài, các HS khác đọc thầm 
heo. 

~ HS đọc tiếp nối nhau cả bài văn vài lần và nhận xét 
sài đọc của nhau theo các tiêu chuẩn: đọc to rõ, ngắt nghỉ 
ởi đúng chỗ có các dấu câu, không vấp hoặc thừa, thiếu 
lễng. 

— Luyện đọc từ. 


Hướng dân: 
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+ HS đề xuất các từ khó đọc. GV đưa ra một số từ cần 
luyện đọc đúng tùy theo đặc điểm của phát âm địa phương. 
(như đã nêu ở phần mục tiêu) 

+ HS luyện đọc đúng từ theo đọc mẫu của GV (đọc 
đồng thanh, đọc cá nhân) 

~ Luyện đọc câu. 

Hướng dân: 

Ngắt hơi đúng ở câu sau: Đồng/một tiêng/“Kít ... 
ft /làm cậu sửng lại. 

Nhấn giọng ở các từ gạch dưới và lên giọng ở từ cuối 
câu hỏi sau: Chỗ này là chỗ chơi bóng à? 

Đọc nhấn giọng ở các từ gạch dưới trong câu cảm thán 
sau: Thát là quá quất! 

+ HS đánh dấu vào sách giáo khoa những chỗ ngắt hơi, 
nhấn giọng hoặc lên giọng ở từng câu theo hướng dẫn của 
GV. 

+ HS luyện đọc câu đã hướng dẫn trong nhóm gồm 2 
em ngồi cạnh nhau. 

- Luyện đọc từng đoạn và bài. 

Hướng dẫn: dừng hơi sau dấu chấm xuống dòng rồi đọc 
đoạn tiếp theo, HS đọc 2 đoạn nối tiếp nhau trong nhóm 2 
người. 

3.9. Đọc hiểu 
e Làm uiệc nhóm: 
- HS làm bài tâp số 1 trong phiếu học tập. 


Hướng dẩn: Có thể thực hiện bài tập này theo cách sau: 
+ Dùng từ điển để làm bài. 
+ Thảo luận để tìm nghĩa của các từ ngữ. 
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+ Đại diện các nhóm chữa bài, GV chốt lại ý kiến đúng. 


- HS làm các bài tập số 2. 3. 4 trong phiếu học tập. 


Hướng dan: 

+ Đọc thâm đoạn thứ nhất và thảo luận để tìm câu trả 
lời đúng cho bài số 2 tcáu b). 

+ Đọc thâm đoạn 2 và thao luận để tìm câu trả lời 
đúng cho bài số 3 tcảu a). 

+ Đọc thảm đoạn cuối và thảo luận để tìm câu trả lời 
đúng cho bài số 4 (cẩu c). 

+ Đại diện các nhóm chữa bài, GV chốt lại ý kiến đúng. 


Tiết 2 (20 phút) 
Đọc hiểu (tiếp theo tiết 1) 


® Làm uiệc nhóm: 

— HS làm bài tập 5 trong phiếu học tập. Hướng dần: 

+ Đọc kỹ từng câu đã cho trong đề bài. 

+ Đọc lướt lại đoạn thứ nhất và phát hiện xem đoạn 
áày nói về Quang hay về trận bóng phải dừng lại lần thứ 
hất, hay về cụ già. hay về bác đi đường. Thảo luận về các ý 
iến khác nhau để thống nhất chọn 1 câu trả lời đúng. (Câu 
'ần chọn: câu b) 

+ Đọc lướt lại đoạn thứ hai rồi làm các việc tương tự 
›hư đã làm ở đoạn thứ nhất. (Câu cần chọn: câu e) 

+ Đọc lướt đoạn cuối rồi làm các việc tương tự như đã 
àm ở đoạn thứ nhất. (Cáu cần chọn: câu g@) 


2.8. Đọc diễn cảm 
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se Làm uiệc chung ca Ìớp: 

— Hồ phát hiện giọng đọc những câu, đoạn thuật không 
khí sôi nổi. căng thăng của trận bóng: giọng đọc những câu 
văn thể hiện nỗi ân hận của Quang. 

~ HS thảo luận để đưa ra giọng đọc hay, GV chốt lại ý 
kiến đúng (xem phân mục tiêu). 

e Làm uiệc nhóm: 

~ HS thực hành đọc diễn cảm từng đoạn trong nhóm, 
góp ý cho nhau. 

— 3 nhóm cử 3 đại diện đọc diễn cảm thì trước lớp (có 
thể đọc cả đoạn, có thế đọc cả bài). 

3. Củng cố, đặn dò 

— HS thảo luận để làm sáng tỏ vấn đề: những việc làm 
nào của các bạn trong bài cần được khuyến khích, những 
việc làm nào của các bạn cần chê trách, vì sao lại khuyến 
khích, vì sao lại chê trách. 

~ Chuẩn bị bài mới: bài Lừa uà ngựa, đọc cả bài, trả lời 
các câu hỏi trong sách. 


PHIẾU HỌC TẬP 
1. Nối từng từ ở cột bên trái với nghĩa của nó ở cột bên 


phải. 
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Canh phái là khung hình chữ nhật ở cuối sân để các cầu 
thủ đưa bóng vào. 

Canh trai các cầu thủ của đội đối địch trong trần đấu 

cau thủ phim bén phái (phía tay mật). 


khung thành đa bóng nhẹ để đi chuyên bóng một đoạn 


"ưanm 
đối phương chuyên bóng liên tục và nhanh về một phía 
băm bóng phía bên trái 
dốc bóng người chơi đá bóng 
bóng bông chơi bóng ở độ cao ngang hoặc trên tâm đầu 


các cầu thủ 


Khoanh tròn chữ cái trước eáu tra lời đúng cho môi 


cáu hoi sa: 


3. Bạn nào chỉ chút nữa thì lao uào xe máy ?ht đá bóng? 


a. bạn Vũ: b. bạn Long: e. bạn Quang 


3. Trần đâu bóng của các bạn phái dừng lại hẳn vì 
chuyện gt? 

a. vì quả bóng đã đập vào mặt một cụ già đi đường 
khiến cụ bị đau 

b. vì một bác đứng tuổi đi đường quát mắng các bạn 
khiến các bạn sợ 


e. vì bạn Quang đã sút bóng chệch khung thành 


4. Lí do nào dưới đây là lý do đúng nhất khiến Quang 
2hdi ân hán? 

a. Quang chưa kịp xin lỗi cụ già bị em làm đau. 

b. Quang thấy cụ già bị chảy máu nhiều. 


e. Quang thấy cụ già bị em làm đau giống ông em khiến 
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em cảm thấy như em đã làm đau ông mình. 


5. Nhìn tranh và các từ ngữ gợi ý trên từng tranh, em 


hãy viết ý của từng đoạn vào mỗi dòng trống sau. 


- Trận bóng phải tạm ngừng |Mải,chơi nên các bạn đã.... 
VÌ.... 


Nhìn cụ già bị đau, Quang thấy... 
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Ý.cua: dam t0 nhHDTEĐ c2 vcluadessbsseeE na Ssiikbásekcltnasldstiad An 


Bài thứ ba: CHƯƠNG TRÌNH XIẾC ĐẶC SẮC 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 3 tập 2, sách thứ nghiệm CTTTH 2000, 
NXB Giáo dục, năm 3000, trang 49) 


1. MỤC TIÊU 


1. Đọc thành tiếng: 

- Đọc đúng các từ ngữ trong bài nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm: rạp xiếc, ngày lẽ, tiện lợi, liên hệ, 
hoặc: ngựa uăn, đặc sắc,chủ nhật, giảm, tu bổ, thoải mái, do 
thuật, nhào lộn... và một số từ Hồ địa phương phát âm sai. 

~ Đọc đúng các chữ số. các số phần trăm trong bài. 

~ Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu câu và ở chỗ 


xuông dòng. 
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— Biết đọc ca tờ quang cao băng giọng đọc to, nhân 
giọng ở những chỏ người nghe quan tâm nhiều. 
2. Đọc hiểu: 
~ Làm quen với thao tác đọc lướt để tìm những thông 
tin cần thiết 
~ Hiểu nghĩa các từ ngữ quan trọng trong bài: ra mất, 
xiếc thú, xiếc nhào lộn, đí dom, liên hệ ... và một số từ khác 
mà HS chưa biết nghĩa. 
- Biết tóm tắt một quảng cáo ngắn. 
~ Nhận biết: từ ngữ trong quảng cáo phải gây ấn tượng 
mạnh để người đọc dễ nhớ, câu văn trong quảng cáo ngắn 
gọn, cách trình bày chữ viết. hình vẽ trong quang cáo cần lạ 
và hấp dẫn. 
II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
~ Tranh minh họa trong sách giáo khoa. 
— Một số tờ quảng cáo về các mặt hàng mà trẻ em quan 
tâm và thích thú (bao gồm cả các quảng cáo kiểu tờ rơi). 
- Giấy to, bút dạ để các nhóm tập làm quảng cáo ngắn. 
~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỀM TRA BÀI CŨ 
(Tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
GV trao cho HS một số quảng cáo hoặc tờ rơi để HS đọc 
và phát hiện xem tên của các ấn phâm này là gì. GV chốt 
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lại v kiến đúng và giới thiệu nội dụng bài đọc này cùng là 
một quang cáo. 
2. Luyện đọc 


3.1. Đọc thành tiếng 


® Làm cióc chưng cũ Ìớp: 

— GV hoặc HS khá đọc ca bài. các HS khác đọc thầm 
theo. 

~ HS đọc tiếp nối nhau cả bài văn vài lần và nhận xét 
bài đọc của nhau theo các tiêu chuẩn: đọc to rõ. ngắt nghỉ 
hơi đúng chỏ có các dấu câu, chỗ xuống dòng. không vấp 
hoặc thừa, thiếu tiếng. 

—= Luyện đọc từ. 

Hướng dán: 

+ HS đề xuất các từ khó đọc, GV đưa ra một số từ cần 
luyện đọc đúng tùy theo đặc điểm của phát âm địa phương 
(Như đã nêu ở phần mục tiêu). 

+ HS luyện đọc đúng từ theo đọc mâu của GV (đọc 
đồng thanh, đọc cá nhân). 

— Luyện đọc câu và đoạn. 

Hướng dấn: Ngắt hơi ỏ dấu hai chấm và ở dấu phẩy, 
nghỉ hơi ở chỗ xuống dòng và dấu chấm. HS đọc theo hướng 
dân. 

9.9. Đọc hiểu 


e Làm uiệc nhóm: 


—~ HS làm bài tập số 1 trong phiếu học tập. 


Hướng dân: 
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+ Từng Hồ phát hiện những từ chưa biết nghĩa. 

+ HS trao đối với nhau để giúp nhau tìm nghĩa của các 
từ mình chưa biết. 

— HS làm bài tập 3. 3. 1 trong phiếu học tập. 

Hướng dân: 

+ HS đọc lướt tên chương trình bao gồm ca phần ghi 
trong ngoặc đơn rồi thảo luận xem chương trình này tổ chức 
chủ yếu dành cho khán giả ở lứa tuổi nào xem. Sau đó HS 
thống nhất trong nhóm về câu trả lời đúng (Các khán giả 
chủ yếu là trẻ em). 

+ HS tự làm việc cá nhân để tìm câu trả lời cho bài tập 
3 và 4. Sau đó HS chữa bài tập 3 trong nhóm: từng cá nhân 
nêu câu trả lời của mình trong bài tập 4 và giải thích xem 
vì sao mình lại chọn câu tra lời đó (Bài tập 3: câu c; bài tập 
4: tùy HS lựa chọn và giải thích). 

e Làm uiệc chung củ lớp: 

- Đại diện một số nhóm lên trình bày kết quả bài tập 2 
và 3, các nhóm góp ý kiến, GV chốt lại ý kiến đúng. 

— Một số cá nhân nêu câu trả lời của mình trong bài tập 
4 và giải thích lý do chọn câu trả lời đó. 

~ GV hướng dẫn làm bài tập õ trong phiếu học tập (bài 
tập không bắt buộc): : 

+ Gợi ý để HS tìm đề tài quảng cáo: một đồ dùng tiện 
lợi của cá nhân hoặc của một số bạn trong lớp (hộp bút có 
nắp là thước kẻ, áo khoác không thấm nước, con quay gỗ 
nhỏ, cặp sách kiểu mới nhẹ và bền, một loại bánh ngon là 
đặc sản của địa phương, một loại hàng địa phương sản 
xuất...). 
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* Nội dung của quảng cáo: tên đồ dùng hoặc mặt hàng 
quảng cáo, 9 hoặc 3 đặc điểm tiện lợi, hấp dân người dùng. 

+ Trình bày quảng cáo: từ ngữ gây ấn tượng mạnh 
băng cách dùng nhiều tính từ chỉ mức độ cao nhất (ví dụ: 
tuyệt hảo, sang khoái, dịu êm. khó quên...); câu gọn, ít từ 
càng tốt: chữ viết trình bày theo kiểu lạ mắt nhưng dễ đọc: 
hình vẽ to. vui mắt, gây sự chú ý cao. 

(Bài tập 5 Hồ hoàn thành ngoài giờ học) 

3. Củng cố, dặn dò 

~ HS nêu ý nghĩa của các quảng cáo nói chung, GV chốt 
lại ý kiến đúng (quảng cáo chủ yếu để giới thiệu sản phẩm 
và hàng hóa với người tiêu dùng) 

- Chuân bị bài mới: bài Đổi đáp uới 0ua, đọc cả bài và 
tra lời các câu hỏi ở cuối bài 


PHIẾU HỌC TẬP 


1.— Đọc các từ sau trong bài: ra mắt, liên hệ, đí dỏm, 
xiếc thú. xiếc nhào lộn. 

- Gạch dưới những từ em chưa biết nghĩa trong số các 
từ đó. 

— Tìm trong các lời giải nghĩa dưới đây lời giải nghĩa 
cho những từ em chưa biết trong số các từ đó. 


- Xuất hiện lần đầu tiên trước nhiều người. 
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— Có uẻ gây cười một cách nhẹ nhàng. 

- Những trò xiếc do các con thú biêu diễn. 

- Những trò xiếc diễn bằng các động tác nhào lộn, 
nhay... 

- Gặp gỡ, gọi điện để hỏi tín tức hoặc để đặt mua ué 
xem. 


2. Đọc lướt tên của chương trình xiếc rồi điền ý kiến của 
em vào chỗ trống. 

Rạp xiếc Chú ngựa uăn biểu diễn chương trình xiếc đặc 
sắc dành cho các khán giả là.......................-- chen se eo 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời dúng cho mỗi 
cáu hỏi sau: 


3. Có những tiết mục mới nào được ra mắt lần đầu 
trong chương trình này? 

a. xiếc thú, xiếc nhào lộn 

b. xiếc thú, ảo thuật, xiếc tung hứng 

e. xiếc thú, xiếc nhào lộn, ảo thuật 


4. Nội dung nào dưới đây của quảng cáo này hấp dân 
em nhất? 

a. có 3 buổi diễn trong ngày chủ nhật và ngày lễ 

b. giảm giá vé 50% cho thiếu nhì 

c. giảm thêm giá vé 10% cho các đoàn đi tập thể 

d. rạp thoáng mát, ghế ngồi tiện lợi, thoải mái 


5. Cùng với các bạn trong tổ (hoặc nhóm). làm một 
quảng cáo cho một đồ dùng hoặc một mặt hàng nào đó của 
cá nhân. hoặc của tổ em, hoặc của địa phương em. 
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Bài thứ tư: CÙNG VUI CHƠI 
(1 tiết) 
(~ Tiếng Việt 3 tập 1, sách uiết theo chương trình 
165 tuần, NXH Giáo dục, năm 2000, trang 20. 
— Tiếng Việt 3 tập 3, sách thư nghiêm CTTTH 2000, 
NXB (iiao dục, năm 3000, trang 86.) 


I. MỤC TIỂU 


1. Đọc thành tiếng 
— Đọc đúng các từ ngữ trong bài nhất là các từ HS địa 
phương khó phát âm: đrdi, rồi, rơi, làm, lộn, hoặc ngày, bay, 
mát, mát, hát, trai, déo, bhóc... và một số từ HS địa phương 
phát âm sai. 
- Biết ngắt. nghỉ hơi đúng ở chỗ có dấu câu và nghỉ hơi 
ở cuối dòng thơ. Biết đọc đúng nhịp thơ. 
~ Biết đọc toàn bài với giọng đọc vui, nhẹ nhàng thể 
hiện không khí vui của cuộc chơi. 
~ Đọc thuộc cả bài với giọng đọc vui. 
2. Đọc hiểu 
~ Hiểu nghĩa các từ ngữ quan trọng trong bài và một số 
từ khác mà HS chưa biết nghĩa. 
— Biết tóm tắt đoạn và nêu ý của đoạn. 
~ Hiểu vui chơi giải trí làm cho người khỏe và học tập 
tốt hơn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh trong sách giáo khoa. 
- Quả cầu giấy. 
~ Bảng phụ ghi cä bài thơ để hướng dẫn HS học thuộc. 
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~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
(Tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 


B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(Tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 
2. Luyện đọc 
3.1. Đọc thành tiếng 


e Làm uiệc chung ca lớp: 

— GV hoặc HS khá đọc cả bài, các HS khác đọc thầm 
theo. 

— HS đọc tiếp nối nhau cả bài văn vài lần và nhận xét 
bài đọc của nhau theo các tiêu chuẩn: đọc to rõ, ngắt nghỉ 
hơi đúng chỗ có các dấu câu, không vấp hoặc thừa, thiếu 
tiếng. 

— Luyện đọc từ. 

Hướng dẫn: 

+ HS đề xuất các từ khó đọc, GV đưa ra một số từ cần 
luyện đọc đúng tùy theo đặc điểm của phát âm địa phương. 
(Như đã nêu ở phần mục tiêu) 

+ HS luyện đọc đúng từ theo đọc mẫu của GV (đọc 
đồng thanh, đọc cá nhân) 

— Luyện đọc câu thơ, đoạn thơ. 


Hướng dân: Nghỉ hơi cuối mỗi dòng thơ, nghỉ lâu hơn ở 


cuối mỗi khô thơ 

+ HS đánh dấu vào sách giáo khoa những chỗ ngắt hơi, 
nghi hơi theo hướng dẫn. 

+ HS luyện đọc câu thơ. đoạn thơ và 2 đoạn thơ liên 
tiếp trong nhóm (gồm 2 em ngồi cạnh nhau). 


3.9. Đọc hiểu 


® Làm tiệc nhóm: 

— HS làm bài tập số 1. 9. 3 trong phiếu học tập. 

Hướng dân: 

+ Sau khi đọc thầm ca bài. HS đếm số khổ thơ trong 
bài rồi thao luận để xác định đoạn nào gồm 2 khô thơ. căn 
cứ để xác định là 9 khổ thơ cùng nói về một việc. Trên cơ sở 
đoạn đã xác định. HS xác định 9 đoạn còn lại và ghi kết quả 
vào bài tập số 1a (Đoạn thứ nhất - khổ thơ thứ nhất; đoạn 
thứ hai - khổ thơ thứ hai uà khổ thơ thứ ba; đoạn thứ ba - 
bhố thơ thứ tư'. 

+ HS tiếp tục thảo luận để tìm kết quả của bài tập 1b 
(Ý đầu tiên là ý của đoạn thứ nhất; ý tiếp theo là ý của đoạn 
thứ hat; ý cuối cùng là ý của đoạn thứ ba). 

+ HS đọc thầm đoạn thứ hai gồm 9 khổ thơ giữa rồi tìm 
các từ chỉ hoạt động như đã nêu trong bài tập 2 để tìm lời 
giải cho bài tập này. (Từ ngữ chủ hoạt động của người chơi: 
nhìn tỉnh mắt, đá deo chân, cho cầu bay, đừng để rơi. Từ 
ngữ chỉ hoạt động của qua cầu: bay lên, lộn xuống, đi uòng 
quanh quanh) 

+ HS đọc thầm đoạn thứ ba (khổ thơ cuối!) rồi thảo luận 
để tìm lời giải cho bài tập 3 (Câu c). 


+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả của từng bài 
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tập. HS khác góp ý kiến , GV chốt lại ý kiến đúng. 
9.3. Đọc diễn cảm 

e Làm 0iệc chung ca Ìúp: 

- GV hướng dẫn đọc đúng nhịp thơ: 

+ HS phát hiện các câu thơ trong bài đều có 5 chữ. 

+ GV giới thiệu câu thơ trong bài thơ ð chữ thường 
ngắt nhịp 2/3 hoặc 3/3. 

+ GV làm mâu: ngắt nhịp khổ thơ đầu: 3/2, 3/3. 2/3. 
2/3. 

+ HS tập xác định nhịp thơ ở các khô thơ tiếp theo (mỗi 
khô thơ do một số em thực hiện): 

Khổ thứ hai: 3/2, 3/2, 2/3, 3/2. 

Khổ thứ ba: 2/3, 2/3. 3/2, 3/2. 

Khổ thứ tư: 3/2, 2/3, 2/3, 2/3. 

+ GV chốt ý kiến đúng trên bảng phụ (gạch nhịp của 
tất cả các câu thơ trong bài). 

se Làm Uuiệc nhóm: 

— Hồ thực hành đọc đoạn. đọc cả bài theo đúng nhip 
thơ. 

~ HS đọc bài bằng giọng đọc vui, nhẹ nhàng. 

— HS tự thuộc một đoạn của bài (theo phân công của 
GV cho từng nhóm). 

3. Cũng cố, dặn dò 

— Đại diện của 4 nhóm thi đọc thuộc và diễn cảm một 
đoạn của bài thơ. 

- Chuẩn bị bài mới: bài Tin thể thao, đọc ca bài, trả lời 


câu hỏi ở cuối bài. 
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PHIẾU HỌC TẬP 


1. Đọc thầm cả bài rồi ghi ý kiến của em vào chỗ trống. 

a. Bài thơ này gồm 3 đoạn: 

= Đoạn thứ nhất: gồm khổ thơ 
Đoạn thứ hai: gồm khổ thơ 

- Đoan thứ ba: gồm khổ thơ 


b. - Canh cạt trong một ngày đẹp trời thuận tiện cho 
Đ)ẾC ÿd0i cltdE lỗi ý của tham: KH coi cá ceá cu xá A4062 02 1402 xe 
- Các bạn học sinh chơi đá cầu trên sân trường rất vui 

là ý của đoạn thơ thứ 


— Vựụi chơi sẽ giúp cho học tốt là ý của đoạn thứ 


2. Điền các từ ngữ chỉ hoạt động của người chơi và hoạt 
động cua quả cầu nói lên sự tài giỏi và khéo léo của các bạn 
hơi đá cầu. 

= tiưát đồng của hgưới CHỦ! so eceea siá464242264864xt0A gà by 2dsảe 


3. Khoanh tròn chữ cái trước dòng nêu đúng nhất ý 
+ghia của câu thơ cuối trong bài. 

a. Chơi càng vui thì học càng vui. 

b. Phai chơi thật vui thì học mới vui. 


c. Vui chơi giải trí sẽ giúp cho việc học tốt hơn. 


3.9. Một số đề kiếm tra tham khdo (thời gian: 20 phút) 


Đọc câu chuyện sau: 

Khi từ trên núi xuống, lên uào 0uườn, thấy ngô, thích 
quá, bẻ một bắp , cấp uào nách, chạy. Đến một cánh rừng 
đào, thấy đào chín đó, trông ngon lành, Khi quảng bắp ngô, 
nhay lên cây, hái đào. Hái được ít đào, Khi lại tiếp tục đi. 
Đến ruộng dưa, thấy qua dưa to hơn qua đào nhiều, nó liền 
quảng đào, hái dưa, rồi khệ nệ ôm dưa, cúi sướng trở về. 
Trên đường 0ê, gạp Tho, thấy Thỏ nhay nhót tui đùa, Khi 
bèn quang dưa đi, bát chước Thỏ nhay nhót. Thỏ ôm quá 
dưa chạy biến tào rừng. Trời sắp tôi, Khi tìm mãi bhông 
thấy dưa đâu nữa, đành tay không trở tcẻ nhà, mặt buồn 
thu. 


1. Tìm và ghi lại một từ trong bài có nghĩa trái ngược 
với nghĩa của từ uui sướng. 


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi 
cáu hỏi sau. 


2. Y nào dưới đây nói đúng trình tự các nơi mà bhỉ đã 
đến ? 

a. rừng đào -> vườn ngô -> ruộng dưa 

b. vườn ngô —> ruộng dưa -> rừng đào 


c. vườn ngô -> rừng đào -> ruộng dưa 


3. Lứ do nào dưới đây là lý do đúng nhất thiên Khi phai 
bề nhà tay bhông? 


a, vì Khi gặp phải con Thỏ ranh ma 
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bà. vi Khi tham, muốn có nhiều thức ăn 
€ v1 Rhr ham chơi 


đd. vi Khi cái gì cùng tham nên chăng được gì 


1. lựa vào các tranh trên. tóm tắt câu chuyện trên 
bảng † cầu ngắn gọn rồi việt tóm tắt đó vào chô trông. 


Đọc bài thơ sau: 
Tiếng chim buổi sáng 


Sáng ra trời rộng đến đâu 
Trời xanh như mới lần đầu biết xanh 
Tiếng chim lay động la cành 
Tiếng chứn đănh thức chối xanh dậy cùng 
Tiếng chỉm 0õ cánh bầy ong 
Tông chỉm tha nàng rdi đồng lúa thơm 
Gọi bông lúa chín uề thôn 
Tiếng chỉm nhuôm óng cây rơm trước nhà 
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Tiếng chim cùng bé tưới hoa 
Mát trong từng giọt nước hòa tiếng chìm 
Vòm cây xanh, đô be từn 
Tiếng nào riêng giữa trăm nghìn tiếng chung 
Mà uườn hoa cũng lạ lùng 
Nghiêng tai nghe đến không cùng tiếng chim. 


1. Khoanh tròn chữ cái trước một từ tả tiếng chìm như 
tả hoạt động của người. 

a. vỗ cánh b. gọi 

c. tha đ. lay động 


2. Ghi chữ Ð trước những dòng nêu đúng nơi có tiếng 
chim buổi sáng và ghi chữ § vào những dòng nêu không 
đúng nơi có tiếng chim buổi sáng. 


a. vòm cây xanh b. vườn hoa 

c. lá cành d. đồng lúa thơm 
e. mái nhà g. chồi xanh 

h. cây rơm 1. Vườn quả 


3. Chép lại một dòng thơ tả tiếng chim hòa giọng như 
tiếng hát của nhiều người. 

4. Viết lại một hoặc một số câu thơ trong bài mà em 
thích và nói rõ lý do khiến em thích. 


ĐỀ 3: 


Đọc bái sau: 
Hiện tượng đồng máu ở người 


1. Mau của con người có bha năng tự bao oệ. Máu chiếm 
S% đt lệ cán nàng của toàn cơ thê. Khi người ta bị thương 
hoặc buoc phát trai qua những ca mổ để chữa bệnh mà máu 
khòng ngưng chay thị thát nguy hiểm. Tuy nhiên trong 
trường hợp bị chay máu, máu của người có ha nàng tự 
lông lại đề tranh mát nhiều máu. 

9. Cơ thê người có một bộ phán chuyên làm đông máu. 
qua trình đông máu điền ra như sau: 

= Khi mau chủy ra ngoài mạch máu thị bộ phán nói 
trên tiết ra một số chất làm cho máu từ dạng lỏng chuyển 
'hành dạng beo sợi (sợi huyết). 

~ Các sợi huyết này lấp kín chỗ thủng của mạch máu 
àm cho máu trong mạch bhông chay ra ngoài. 

Có 13 chất tham gia uào quá trình đông máu. 

3. Có một số người máu ít đông hoặc chậm đông. Những 
igười này mắc bệnh chảy máu. Nguyên nhân chủ yếu của 
ăn bệnh này là do cơ thế thiếu một trong số 13 chất nói 
rên. Khi phát hiện thấy máu châm đông, cần đi ham bệnh 
lê chữa trị. 

1. Khoanh tròn chữ cái trước từ ngữ chỉ khả năng tự 
10 VỆ của máu. 

a, ngừng chảy 

b. đông lại 
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^ * ˆ 
c. chậm đông 


2. Chép một câu văn trong đoạn thứ nhất nói lên ý 
chung của ca đoạn. 


3. Dùng những từ ngữ sau để tóm tắt quá trình đông 
máu bằng 2 câu ngắn gọn: khi máu cháy, 13 chất, máu 
thành sợi heo, lấp chỗ thủng. 

Chép 3 câu tóm tắt vào chỗ trống. 


4. Khoanh tròn chữ cái trước ý nói về nguyên nhân của 
bệnh chảy máu. 

a. do máu chậm đông 

b. do cơ thể thiếu chất làm đông máu 

c. do không chữa trị 


LỚP 4 
1. Nội dung dạy học 


1.1. Kỳ năng đọc hiểu 
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Ö lớp 1 nhiệm vụ trọng tâm của phân tập đọc là dạy đọc 
hiệu, Bến cạnh nhiệm vụ trọng tâm, việc củng có đọc thành 
tiếng một cách rõ rang cũng là một nhiệm vụ của phân tập 
đọc, Các kỳ năng bộ phận của kỹ năng đọc hiệu được dạy ở 
lớp 4 là: 

- Các kỹ năng đọc thâm và đọc lướt: đọc bằng mắt với 
tốc độ khoảng 120 — 150 chữ/phút. lướt nhanh mắt trên một 
số đòng đê tìm từ ngữ. câu hoặc đoạn theo yêu cầu. 

— Các kỷ năng nhận diện ngôn ngữ: nhận ra từ mới. 
nhận ra câu hoặc dòng trong bài nêu ý của đoạn văn (nếu 
có). nhận ra đơn vị đoạn, đơn vị bài văn hoàn chỉnh. 

— Các "kỹ năng làm rõ nội dung văn bản: nhận biết 
nghĩa của từ (bao gồm nghĩa đen và nghĩa bóng đơn giản), 
nhận biết nghĩa của câu (bao gồm nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
hàm ấn đơn giản). biết ý nghĩa của một số yếu tố thâm mĩ 
trong các văn bản nghệ thuật. nhận biết ý của đoạn. nhận 
biết ý chung của cả bài, biết tìm mục đích của bài đã đọc. 

- Kỹ năng hồi đáp văn bản: biết liên hệ suy nghĩ và 
việc làm của nhân vật trong bài đọc với cuộc sống của bản 
thân HS để từ đó HS tự rút ra bài học đơn giản cho chính 
mình và những người xung quanh. biết giải thích vì sao HS 
lại rút ra bài học đơn giản sau khi đọc văn bản, biết làm 
việc đơn giản theo hướng dẫn của văn bản. 


1.3. Văn bản đọc hiểu 

Văn bản dạy đọc hiểu ở lớp 4 gồm những loại sau: 

— Văn bản nghệ thuật (hoặc được viết theo phong cách 
nghệ thuật). 
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- Văn bản khoa học (hoặc được viết theo phong cách 
khoa học). 

- Văn bản nhật dụng (bao gồm một số biêu đơn giản, 
giấy tờ đơn giản, ấn phẩm đơn giản dùng trong đời sống và 
gần gũi với HS lớp 4). 

~ Văn bản truyền thông (báo chí dành cho nhĩ đồng). 

Độ dài của văn bản: văn bản nghệ thuật là văn xuôi và 
văn bản khoa học khoang 200 chữ. văn bản thở khoảng 100 
đến 190 chữ: văn bản truyền thông và văn bản nhật dụng 
khoảng 100 — 150 chữ để học trong 1 tiết. 

Độ dài của câu trong văn bản khoảng 15 tiếng. Các câu 
được dùng với nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ấn không quá 
xa nghĩa hiển ngôn. 

Các từ trong văn bản phải là những từ gọi tên các sự 
vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất. khái niệm gân gũi với 
HS lớp 4. 


9. Phương pháp dạy học - tổ chức hoạt động học tập 
để HS đọc hiểu 


3.1. Vị trí của phần đọc hiểu trong tiến trình bài dạy 
tập đọc lớp 4 

Lớp 4 không có bài dạy đọc hiểu riêng. Đọc hiểu là một 
bộ phận quan trọng nhất của nội dung bài tập đọc. Việc dạy 
đọc hiểu diễn ra sau khi củng cố việc dạy đọc thành tiếng. Ở 
một số bài đọc văn bản nghệ thuật (thơ hoặc văn xuôï)có nội 
dung gần với khả năng cảm nhận nghệ thuật của HS, bước 
đầu cho HS học cách đọc có biểu cảm. Dưới đây là trình tự 
đạy học của bài tập đọc trong đó có nội dung đọc hiểu: 
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A. KIỀM TRA BÀI CŨ 
B. DẠY BÀI MỚI 

1. Giới thiệu bài 

32. Luyện đọc 

3.1. Đọc trơn 

= ŒV đọc ca bài, Hồ nghe đọc và đọc lướt theo. 

- Luyện đọc tiếng, từ (các tiếng. từ hay mác lỗi phát 
âm). 

— Luyện đọc câu: ngắt hơi ở những chỗ cần tách ý trong 
sâu đài, đọc đúng ngữ điệu câu kể, câu hoi. câu cảm thán. 
sâu cầu khiến. 

- Luyện đọc đoạn và đọc cä bài: dừng hơi ở dấu kết thúc 
đoạn. 

3.3. Đọc hiểu 

~ Đọc thầm. đọc lướt. 

— Nhận biết một số từ mới trong bài (GV gợi ý, HS phát 
¬iện) và nhận biết nghĩa của các từ này thông qua làm bài 
:ập giải nghĩa từ. 

~ Nhận biết các câu. 

—- Nhận biết nghĩa một số câu quan trọng thông qua 
àm bài tập về nghĩa câu. 

— Nhận biết câu trong bài chứa đựng ý của đoạn (nếu 
:ó) thông qua làm bài tập về làm rõ nghĩa của đoạn. 

~ Nhận biết ý nghĩa của một số từ ngữ, câu văn được 
lùng với dụng ý nghệ thuật. 

— Liên hệ nội dung bài với kinh nghiệm sống của bản 
hân để tự rút ra bài học cho bản thân hoặc cho những 
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người xung quanh (nêu môi liên hệ này dễ thiết lập). giải 
thích lý do chọn bài học rút ra từ văn bán. làm theo điều 
đơn giản nêu trong văn bản thông qua làm bài tập hồi đáp 
văn ban. 
3.38. Đọc diễn cam (chỉ có ở một số bài) 
~ Đọc theo giọng của từng nhân vật trong văn bản. 
~ Tập thể hiện tình cảm của người đọc qua cách nhấn 
giọng. nhẹ giọng khi đọc những từ và câu chứa dụng ý nghệ 
thuật. 
3. Củng cố, dặn dò 
- Củng cố bài học: về đọc thành tiếng. về hiểu ý của bài 
đọc. 


~ Nhiệm vụ chuẩn bị bài mới. 
3.2. Bài tập dọc hiểu 


2.2.1. Những căn cứ để xây dựng bài tập 

— Căn cứ vào nội dung hình thành và rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu đã nêu ở mục 3.1.1 để hình thành các loại bài tập. 
(Xem thêm các căn cứ khác để xây dựng bài tập đọc hiểu lớp 
1 trong phụ lục số1.) 

- Độ khó của bài tập đọc hiểu ở lớp 4 nhìn chung cao 
hơn độ khó của các bài tập ở các lớp 1. 2, 3, điều này thể 
hiện ở những điểm sau: 

+ Trong phần nêu nhiệm vụ của bài tập: nhiệm vụ có 
thể nhiều hơn hoặc phức tạp hơn. 

+ Trong phần đưa thông tin: ngữ liệu có thể nhiều hơn. 

+ Trong phần hướng dân: số lượng các thao tác có thể 
nhiều hơn hoặc số các thao tác trí tuệ nhiều hơn. 
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+ Trong mỗi dạng bài gồm nhiều kiểu bài thê hiện sự 
phong phú của một yêu câu về kỹ năng. 
2.9.2. Tố hợp bài tập đọc hiểu 
Loại bài tập luyện đọc thẩm gồm các dạng: 
+ Bài tập tăng tốc độ đọc bằng mắt. 
+ Bài tập đọc lướt. 
Loan bài tặp nhận diện ngôn ngữ gôm các đang: 
+ Bai tập nhận biết từ mới. 
+ Bái tập nhận biết câu. 
+ Bài tập nhận biết đoạn. 
+ Bài tập nhận biết bài. 
- Loại bài tập làm rõ nội dung ăn bản (thiêu nội 
dung) gồm các dạng: 
+ Nhận biết nghĩa của từ (nghĩa đen và nghĩa bóng đơn 
gian). 
+ Nhận biết nghĩa của câu (nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
hàm ân đơn gian). 
+ Nhận biết những nội dung được khắc sâu hoặc được 
nhấn mạnh bằng ngôn từ có tính nghệ thuật. 
+ Nhận biết ý của đoạn. 
+ Nhân biết ý của bài hoàn chỉnh. 
+ Bước đầu nhận biết mục đích của văn bản ngắn. 
~ Loại bài tập hồi đáp ouăn bản: 
+ Bài tập liên hệ để rút ra bài học đơn giản cho bản 
thân và cho những người xung quanh. 
+ Bài tập giai thích lý do rút ra bài học từ văn bản. 
+ Bài tập phê phán một ý chưa đúng hoặc chưa cập 


nhật trong văn bản. 
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2.3. Tổ chức hoạt động học tập cho HS 

Dạy đọc hiểu trong bài tập đọc lớp 4 cần tổ chức cho HS 
hoạt động bằng cách nhìn, nghĩ, nghe, nói, uiết và làm cụ 
thể là: 

— Tổ chức cho HS nhìn dưới các hình thức: 

+ Nhìn chữ để đọc thành tiếng, đọc diễn cảm. 

+ Nhìn chữ để đọc thầm, đọc lướt. 

+ Nhìn tranh minh họa. 

~ Tô chức cho HS nghĩ dưới các hình thức: 

+ Ghi nhớ từng phần nội dung bài. 

+ Phân tích và tổng hợp (ở mức đơn giản) để tìm ra 
nghĩa của từ, nêu nhận xét đơn giản về con người hoặc sự 
việc được đề cập trong bài. 

+ Giải quyết vấn đề (ở mức đơn giản) theo cách 'iên hệ 
những nội dung đơn giản trong bài đọc với cuộc sống để 
định hướng suy nghĩ hoặc hành động đúng cho bản thân và 
cho một số người có liên quan. 

~ Tổ chức cho HS nghe dưới các hình thức sau: 

+ Nghe GV đọc mẫu kết hợp với nhìn và đọc thầm theo. 

+ Nghe câu hỏi, lời giao nhiệm vụ, lời chỉ dân của GV, 
nghe ý kiến của bạn. 

~ Tổ chức cho HS nói dưới các hình thức: 

+ Đặt và trả lời câu hỏi về nội dung bài đọc (với GV và 
với bạn). 

+ Nhắc lại một phần nội dung đã ghi nhớ trong bài. 

+ Nói thành câu ý của một đoạn. 

+ Nói lại kết quả những việc đã làm theo chỉ dân của 
bài đọc hoặc theo yêu cầu của GV. 


+ Phát biêu ý kiến của cá nhân hoặc của nhóm trong 
khi thao luận về nội dung bài đọc. 

~ Tó chức cho HS viết: viết câu tra lời ngắn, câu tóm tắt 
đoạn. cầu nói về một ý kiến giải thích đơn giản của cá nhân. 

—= Tó chức cho Hồ làm dưới các hình thức: 

+ Cá nhân đọc nhâm đọc thâm bài, đọc có biêu cảm một 
sô câu hoặc đoạn ngăn trong một số bài. 

+ Cá nhân hoặc nhóm làm các bài tập. 

+ Nhóm sưu tâm tài liệu để đọc theo yêu cầu. 

+ Nhóm tham gia chơi các trò chơi để hiểu bài. 

+ Nhóm làm theo chỉ dân trong bài. 

Cân lưu ý rằng: đê có thể tổ chức cho Hồ hoạt động cần 
phải có các bài tập được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản 
đến phức tạp làm phương tiện để hoạt động. 


3. Phụ lục số 4 


3.1. Các bài soạn tham khúo 


Bài thứ nhất: TRUNG THỦ ĐỘC LẬP 
(1 tiết) 
(~ Tiếng Việt 4 tập 1, sách uiết theo chương trình 165 tuần, 
NXH Giáo dục, năm 2000, trang 8. 
— Tiếng Việt 4 tập 1, sách thử nghiệm CTTH 2000, 
NXB Giao dục, năm 2001, trang 69) 


I. MỤC TIÊU 


1. Đọc thành tiếng: 
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- Đọc đúng các từ thường mác lôi phát âm do ảnh 
hương của phát âm địa phương: trung thu, trăng ngàn, độc 
lập, nông trường... hoặc: nay, ngày, bay, man mác, thân 
thiết, bát ngát, mơ tưởng, cao thăm, rdi... 

- Đọe trơn toàn bài, ngắt hơi đúng ở các câu dài, 

~ Biết thể hiện niềm vui. niềm hi vọng của anh chiến sĩ 
qua giọng đọc. 

2. Đọc hiểu: 

_ = Hiểu các từ ngữ trong bài. hiểu nghĩa của các từ 0uằng 
tặc, mở tưởng, máy phút điện, nông trường và một số từ HS 
chưa biết nghĩa. 

— Nhận biết các đoạn của bài và ý của từng đoạn. 

— Nhận biết ý chung của cả bài. 

- Biết liên hệ nội dung của bài văn với thực tế để làm 
rõ ý nghĩa của bài văn. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

— Tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

~ Tranh ảnh một số thành tựu về kinh tế xã hội của 
nước ta trong những năm gần đây. 

~ Phiếu học tập trong đó có ghi các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 
1 hoặc 2 HS đọc bài cũ và tra lời câu hỏi trong sách giáo 
khoa hoặc nêu ý kiến cá nhân bình luận về một chi tiết 
quan trọng nào đó trong bài. 


B. DẠY BÀI MỚI 
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1. Giới thiệu bài 
Khai thác tranh trong sách giáo khoa: nhân vật trong 
tranh là anh bộ đói đang đứng gác ở doanh trại trong đêm 
trung thủ năm 1915, lúc đó nước ta mới giành được độc lập. 
= Bài văn này nói về suy nghĩ và ước mơ của anh bộ đội 
trong đêm đó về tưởng lai của các bạn thiếu nhì nước ta. 
2. Luyện đọc 


3.1. Dọc trơn 


® Lam Ciệc chúng ca lớp: 

= Một số Hà dọc từng đoạn. đọc ca bài. 

— GV nêu yêu cảu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
ohát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 

— HS tập ngất hơi đúng ở những câu dài (dùng bảng 
ohụ): 

+ Äfươi mười làm năm nữa thôi, (các em sẽ thấy củng 
lưới ánh trăng này,/dòng thác nước đổ xuống làm chạy 
máy phát điện;/ở giữa biển rộng, (cờ đỏ sao uàng phấp phới 
5ay trên những con tàu lớn. 

+ Trăng của các em sẽ soi sang những ống khói nhà 
nay chỉ chít,/cao thàm, (rdi trên đồng lúa bát ngát 0uàng 
hơm, (cùng uới nông trường to lớn, Uui tươi. 

9.9. Đọc hiểu 


« Làm uiệc nhún: 

— HS làm bài tập 1 trong phiếu học tập. Hướng dẫn: 

+ Hồ có thế dùng các cách giải nghĩa từ như tìm từ 
lồng nghĩa với từ đã cho, mô tả hoạt động hoặc tính chất, 
1ình dạng của vật mà từ gọi tên. so sánh sự vật, hoạt động, 
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tính chất mà từ gọi tên với các sự vật, hoạt động, tính chất 
khác. 

+ HS tự chữa bài trong nhóm và trước lớp, GV chốt lại 
ý kiến đúng. 

+ Cũng có thể giao nhiệm vụ của bài tập này để HS 
chuẩn bị trước giờ lên lớp. 

— H8 làm bài tập 2, 3. 4. Hướng dân: 

+ Để làm bài tập 9. HS cần đọc lướt toàn bài rồi xem 
đoạn nào nói về cảnh đêm trăng trung thu độc lập (hiện 
tại), đoạn nào nói về cảnh đất nước mà anh bộ đội mơ ước 
(tương lai). đoạn nào nói về niềm tin của anh bộ đội vào 
tương lai. (Đoạn 1: Đêm nay... của các em; đoạn 3: Anh 
nhìn trăng... 0ui tươi; đoạn 3: phần còn lại) 

+ Để làm bài tập 3, HS cần đọc thảm lại đoạn 1 rồi 
thảo luận, chọn các câu trả lời nói về cảnh đẹp của đêm 
trăng trung thu độc lập. (Câu e) 

+ Để làm bài tập 4. HS cần đọc thầm kỹ đoạn 2 rồi trao 
đổi với bạn, chọn các từ ngữ điền theo gợi ý ở từng dòng sao 
cho phù hợp. (Ở Uùng rừng núi: thác nước làm chạy máy 
phát điện; ở trên biển: những con tàu lớn mang cờ Tổ quốc; 
ở uùng nông thôn: đồng lúa chín uàng bát ngát, những nông 
trường to lớn uui tươi; ở thành thị uà các bhu công nghiệp: 
chỉ chít ống khói của các nhà máy.) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả của từng bài 
tập, HS khác góp ý. GV chốt lại ý kiến đúng. 

e Làm 0iệc chung cd lóp: 

~ GV hướng dẫn HS làm bài tập 5: 


+ Quan sát tranh ảnh về các thành tựu kinh tế xã hội. 
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HS làm việc cá nhân) 

+ So sánh những điều quan sát được với những điều 
ình bộ đội mơ ước ở đoạn 2 để kể ra những thành quả to lớn 
^ơn, nhiều hơn theo gợi ý ở phần a của bài tập (HS tự do 
hát biểu). 

+ Trao đổi với các bạn những hiểu biết của em về 
1hững thành qua mà nhân dân ta sẽ đạt được trong 
choäng10 năm tới đề điền vào phần b của bài tập. (HS tự do 
›hát biếu). 

+ HS chỉ làm miệng bài tập này trong giờ hoc rồi hoàn 
hành tiếp bài tập này sau giờ học. 

39.3. Đọc diễn cảm 

e Làm 0iệc nhóm: 

— GV hướng dân cách đọc diễn cảm từng đoạn: 

+ Đoạn 1: nhấn giọng ở các từ ngữ tả vẻ đẹp của đêm 
răng trung thu (các từ ngữ trong các câu trd lời ở bài tập 
}). 

+ Đoạn 2: giọng đọc thể hiện niềm vui, nhịp đọc hơi 
›hanh. 

+ Đoạn 3: cách đọc giống đoạn 2. 

— HS thực hành đọc từng đoạn trong nhóm. 

— Đại diện 1 hoặc 2 nhóm đọc diễn cảm toàn bài, các HS 
‹hác nhận xét, GV chốt lại ý kiến đúng. 

3. Củng cố, dặn đò 

~ HS thảo luận: những điều năm xưa anh bộ đội mơ ước 
'ến nay đã thành sự thật như thế nào; vì sao những mơ ước 
ó lại trở thành sự thật. 

(Điều mở ước năm xưa nay đã thành sự thật uà sự thật 


đó còn lớn hơn nhiều so UỚL mở ước; những mở ước này 
thành hiện thực 0ù đất nước ta có đọc lập , nhân dân ta 
được tự do xây dựng đất nước giàu mạnh.) 

~ Chuẩn bị bài mới: tên bài: nhiệm vụ: đọc cả bài. trả 
lời các câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Điền lời giải nghĩa của các từ sau trong bài (dùng từ 
điển, hoặc trao đổi, hỏi bạn, hỏi những người khác). 
SN HT x26 412 /6696262626y66ssaiosvAesisiala 


2. Em chia bài này thành mấy đoạn? Ghi những từ mở 
đầu và những từ kết thúc mỗi đoạn vào chỗ trống. 


3. Khoanh tròn chữ cái trước dòng tả vẻ đẹp của đêm 
trăng trung thu độc lập. 
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aà, Quê hương thần thiết của các em 

b. Lòng anh màn mác 

c. Trăng sáng văng vặc chiếu khắp thành phố, làng 
mạc, núi rừng 


đ. Nước Việt Nam độc lập yêu quý 


1. Điển các từ ngừ chỉ những canh vật tạo nên vẻ đẹp 
sua đất nước trong tương lai do anh bộ đội tưởng tượng ra. 
=2): UUIfEfE' PUHTE T1: cai si sxÄ Ha lang oi LOPARSESIIIASA4X4AL9A2.Ad25/1/Àc đồn 


5. Việt ý kiến của em vào chồ trống. 
a. Kê ra những công trình. những thành quả to lớn của 
tất nước ta hiện nay vượt xa những điều anh bộ đội trong 


b. Kế ra những điều em tưởng tượng trong 10 năm nữa 
tất mước EÀ Sẽ đạt: đUƯ Gối uá6 400g túng Akbbis tinh 8H guônt8ez>bAA2na 
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Hài thứ hai: ÄNG-CO VÁT 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 4 tập 3, sách uiết theo chương trình 165 tuần, 
NXB Giáo dục, năm 3000, trang 8) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng: 

— Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ chỉ tên nước 
ngoài và các từ HS địa phương thường phát âm sai: Ăng - 
co Vát, Khơ —- me: các từ: kiến trúc, hành lang, lựa ghép, lặn 
.. hoặc các từ: điêu khắc, tuyệt diệu, hín bhít, thâm nghiêm, 
đền, tán, cổ kính, đẽo gọt, nhăn ... 

- Biết ngắt hơi ở những câu dài để làm rõ ý. 

~ Biết đọc nhấn giọng ở những từ ngữ tả vẻ đẹp của đền 
Ang~eo và biết đọc bài với giọng đọc thể hiện niềm tự hào 
về một công trình lớn của nhân loại. 

2. Đọc hiểu: 

- Hiểu nghĩa của các từ trong bài: chạm khốc, cổ đại, 
huy hoàng, uy nghi.và các từ khác mà HS chưa biết nghĩa. 

- Biết tóm tắt đoạn và tìm ý chung của đoạn. 

~ Biết tóm tắt bài và tìm ý chung của bài. 

- Biết nêu nhận xét về nghệ thuật miêu tả ở một phần 
trong bài. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

— Tranh minh họa trong sách giáo khoa. 

~ Tranh ảnh và sách báo, các bài viết về Ăng - co Vát. 

~ Bảng phụ để luyện đọc câu dài. 


~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


TH. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A KIEM TRÀ BÀI CŨ 
Tham khao cách làm của các bài soạn trước). 
B. DẠY BAT XIOI 
1. Giới thiệu bài 
Giới thiệu về đất nước Căm-pu-chia: một nước có 
chung đường biên giới với nước ta ở phía tây nam, có quan 
hệ lâu đời với nước ta. có nhiều truyền thống văn hóa gần 
với truyền thống của chúng ta. 
~ Giới thiệu về đến Ang-co Vát: là một thăng canh nồi 
tiếng của đất nước này. bài học này sẽ giúp các em biết về 
thăng cảnh đó. 
2. Luyện đọc 


2.1. Đọc trơn 


® Làm Diệc chúng ca lớp 

— Một số HS đọc từng đoạn, đọc ca bài. 

- GV nêu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 

— HS tập ngắt hơi đúng ở những câu dài (dùng bảng 
ohụ): 

+ Suốt cuộc dạo xem bì thú đó, (du khách sẽ căm thấy 
+ht lạc 0ào thế giới của nghệ thuật chạm khác luà biến trúc 
2 đạt Khơ—me. 

+ Đây, (những bức tường buồng nhàn bóng như mặt ghế 
lá,(hoàn toàn được ghép bằng những tảng đá lớn đẽo gọt 
song ức (0à lựa ghép cào nhau Bún khít như xây gạch 0ứa. 


+ Những ngọn thdp cao út ở phía trên, (ldp loang giữa 
những chùm la thỏt nót xòa tan tròn /0ượt lên han những 
hàng muốm già cô kính. 

39.2. Đọc hiểu 

e Làm 0iệc nhóm: 

— HS làm bài tập 1. Hướng dẫn: sau khi môi cá nhân tự 
làm. HS thảo luận để thống nhất câu tra lời đúng, GV chốt 
lại ý kiến đúng. 

— HS làm các bài tâp 3. 3. 4 trong phiếu học tập. 

Hướng dẫn: 

+ Để làm bài tập 3. HS cần đọc lướt toàn bài để thảo 
luận về câu trả lời đúng (câu c). 

+ Để làm bài tập 3, HS cần: đọc thâm kỹ từng đoạn, chỉ 
chọn những từ ngữ quan trọng. gọn nhất để điền vào chỗ 
trống sao cho câu sau khi điền nêu đúng ý của đoạn (hiến 
trúc uà điêu khắc, Kho-me, thế bỉ XHI, 1500 mét; 398; ghép 
những tảng đá lớn, nhăn bóng khít uào nhau; bằng đá ong, 
bọc bằng đá nhăn, huy hoàng). 

+ Để làm bài tập 4, HS cần đọc thầm kỹ đoạn 3 và đối 
chiếu với yêu cầu của bài tập để chọn các câu trả lời đúng. 
(Các câu: a, b, e, d, g điền chữ Ð, câu e điền chữ S). 

+ Đại diện các nhóm nêu kết quả từng bài tập, HS góp 
ý cho nhau, GV chốt lại ý kiến đúng. 

9.3. Đọc diễn cảm 

se Làm uiệc nhóm: 

- GV hướng dẫn: 

+ Nhóm 1: đọc đoạn Đây, những cây thúp... gạch uữa. 
chú ý phát hiện các điệp từ, nhấn giọng khi đọc các điệp từ, 
giọng đọc sôi nổi. 


+ Nhóm 2: đọc ca đoạn 3 Coàn bọ khu thành... các 
ngách đdA), sạch chân các chỉ tiết nêu ở bài tập 4. nhấn 
mong ở các từ ngự đã gạch chân, giọng đọc trầm. thể hiện 
vẻ trang nghiêm, 

Hồ thực hành đọc trong nhóm. 

Đại diện nhóm đọc điền cảm các đoạn đã thực hành. 
Hà góp ý. GV chốt lại ý kiến đúng. 

3. Cũng cố, đặn đò 

GV hướng dân Hồ cách làm bài tập õ ở nhà: có thể 
làm bài theo cá nhân và theo nhóm, đoạn viết nên có câu 
giới thiệu chung trước khi viết các câu tả cụ thể, chú ý chọn 
các chị tiết nhằm mục đích thể hiện rõ vẻ độc đáo của cảnh 
em chọn ta. sau khi viết xong đọc cho bạn nghe và nghe ý 
kiến góp ý cua bạn để hoàn thiện đoạn viết. 

Chuân bị bài mới: tên bài, nhiệm vụ: đọc cả bài và trả 


lời các câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 
1. Nối từng từ ở bên trái với nghĩa của nó ở bên phải. 
huy hoàng _ có vẻ trang nghiêm gợi lên sự tôn kính 
chạm khắc có vẻ đẹp rực rỡ, chói lọi 
uy nghì thời rất xa xưa 
cố đại tạo nên các đường nét, hình khối trên 
bể mặt vật 
răn bằng các công cụ như dao nhọn, đục... 


3. Khoanh tròn chữ cái trước dòng nêu đúng trình tự 
các ý trong bài. 

a. giới thiệu chung về đến Ang-co Vát -> cảnh bên 
ngoài đền -> cảnh trong đền 

b. cảnh trong đền Ăng-co Vát -› cảnh bên ngoài đền -+ 
giới thiệu chung về đến 

c. giới thiệu chung về đền Äng-eo Vát —› cảnh trong 


đền -› cảnh bên ngoài đền 


3. Tóm tắt từng đoạn của bài bằng cách điền các từ ngữ 
thích hợp vào từng chỗ trống sau. 

— Đoạn 1: Ăng-co Vát là một công trình ......................... 
5 . MNNG  á2712604d96tasaoekosecdtudgi 

— Đoạn 2: Khu đền chính dài khoảng......... cac 
bên trong có .................. phòng. Các bức tường phòng được 
tạo £a Tất độu đáo bằng CÁCH cauaecisobsdvd v0 ldsd G044 9666010861266 

Những cây tháp lớn được xây bằng ................................. 

- Đoạn 3: Toàn cảnh khu đền .............................. nhất 
vào lúc hoàng hôn. 


4. Điền chữ Ð trước những chi tiết mà tác giả chọn 
nhằm để tả vẻ huy hoàng mà thâm nghiêm của ngôi đền và 
điền chữ S vào trước các chi tiết khác. 

a. ánh sáng soi vào bóng tối 

b. những thêm đá rêu phong 


c. những hàng muỗm già cổ kính 


d. những ngọn tháp cao vút lấp loáng giữa những chùm 
la thốt nốt 
é, đàn dới bay tỏa ra từ các ngách đá 


g. đến quay về hướng tây 


5. Dựa vào các tranh anh và bài viết về đến Ang-=co Vát 
mà em được biết. hãy viết một đoạn giới thiệu một cảnh mà 


em thích nhất ở ngôi đến này. 


Bài thứ ba: ĐI UÀM NƯƠNG 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 4 tập 2, sách tiết theo chương trình 165 tuần, 
NXB Giao dục, năm 2000, trang 32) 


I. MỤC TIỂU 


1. Đọc thành tiếng 

— Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ chỉ tên nước 
ngoài và các từ HS địa phương thường phát âm sai: làm 
nương, lon ton, sàn, sương. hoặc: ngọn suối, lon ton, cháy, 
súa, thổi cơm, củi... 

— Ngắt hơi đúng ở các câu dài. 

— Biết thể hiện nhịp sống chậm rãi, vui vẻ của đồng bào 
miền núi khi làm nương xa bằng giọng đọc thong thả, nhẹ 
nhàng, vul. 


2. Đọc hiểu 
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— Hiểu nghĩa của các từ trong bài: oăng tanh, nông cụ, 
đứu, lều và các từ khác mà Hồ chưa biết nghĩa. 

- Biết tóm tắt đoạn và tìm ý chung của đoạn. 

- Biết tóm tắt bài và tìm ý chung của bài. 

- Biết nêu nhận xét: cách làm nương theo lối cũ đã nêu 
trong bài hiện nay không còn được khuyến khích. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

~ Tranh minh họa cảnh làm việc trên nương của bà con: 
ngựa chở đồ đạc, nông cụ đi trên đường: cảnh các cụ già đốt 
lá, các em bé thổi cơm, các bà mẹ vừa địu con, vừa tra ngô... 

~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỀM TRA BÀI CŨ 
(Tham khảo cách làm trong một số bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(tham khảo cách làm trong một số bài soạn trước) 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn: 
se Làm uiệc chung cả lớp: 
— Một số HS đọc từng đoạn, đọc cả bài. 
- GV nêu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 


- HS tập ngắt hơi đúng ở những câu dài (dùng bảng 
phụ): 


Con ngựa đeo tát ca đồ đạc 0à nông cụ trên lừng — (có 
khi nó còn thỏ thêm mọi chủ bé (ngôi uất 0eo bên cạnh một 
cái nội O. 

Sương xuống mù mịt/lạnh buốt,(những bừa cơm 
tối,/các gìa đình quây quản ấm dpl/quanh đống củi lớn 
đương bung bùng chay. 

2.2. Đọc hiểu 


®« Làm tiệc nhóm: 

- HS làm bài tập 1. Hướng dần: Hồ có thê trao đôi với 
nhau, có thê hỏi người lớn để biết nghĩa của các từ đã cho. 
rồi điền từng từ vào đúng chỗ: HS cũng có thể đọc từng câu 
có chỗ trống. đoán nghĩa của từ cần điền vào chỗ trống là gì. 
rồi tiếp tục đoán nghĩa đó là nghĩa của từ nào và điền từ đã 
đoán vào chỗ trống. (Thứ tự các từ phải điền: uống tạnh, 
nông cụ, lều, địu) 

— HS làm bài tập 2, 3 và 4. 

Hướng dân: 

+ Để làm bài tập 9. HS phải đọc lướt cả bài rồi mới xác 
định các đoạn (Đoạn 1: từ đầu .... /úc chạy sau. Đoạn 9: từ 
Trên nương .... bùng bùng cháy). 

+ Để làm bài tập 3. HS cần đọc thầm lại đoạn 1. rồi 
thảo luận xem từng chỉ tiết nêu ở từng câu trả lời thì chỉ 
tiết nào chỉ ở miền núi mới có và chọn chi tiết đó để làm câu 
trả lời đúng. (Cáu b) 

+ Để làm bài tập 4, HS phai đọc thầm đoạn 2 rồi chọn 
các từ cần điền vào từng dòng cho phù hợp (Các cụ già: nhất 
có, đốt lá. Đàn ông: đánh trâu ra cày. Bà mẹ: tra ngô. Trẻ 
em lớn: bắc bếp, thổi cơm). 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả từng bài tập. 
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HS khác góp ý, GV chốt lại ý kiến đúng. 
2.8. Đọc diễn cảm 

e Làm uiệc nhóm: 

— GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm: HS tự phát hiện 
những đoạn văn tả cảnh người đi làm nương và đoạn văn tả 
cảnh mọi người làm việc trên nương là những đoạn ta cảnh 
vui hay cảnh buồn để từ đó tìm giọng đọc phù hợp với cảnh. 
4 dòng đầu và 4 dòng cuối bài là lời kể của tác giả. HS chọn 
giọng đọc như thế nào để phân biệt lời kể và lời tả cảnh vui. 

~ HS tự đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài trong nhóm. 

- 1 hoặc 2 HS đọc diễn cảm đoạn và đọc diễn cảm cả bài 
theo hướng dân. HS khác nhận xét bài đọc của bạn. 

3. Củng cố, dặn dò 

~ HS thảo luận lớp để làm bài tập 5. 

Hướng dẫn: căn cứ vào những điều các em biết được từ 
những nguồn thông tin về tình trạng phá rừng, về tập tục 
làm ăn lạc hậu của bà con miền núi, về tác hại của cuộc 
sống du canh du cư để tìm câu trả lời đúng nhất (Câu đ). 

- Chuẩn bị bài mới: bài Bèi ca uỡ đết, đọc cả bài và trả 
lời câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Điền mỗi từ sau ống tanh, nông cụ, địu, lều vào 
từng chỗ trống cho phù hợp. 
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- Đến mùa làm nương. ban ngày trong ban ................., 
mọi người đều lên nương làm việc. 

— liên nương. mọi người đều mang theo................: 
người mang cày, người vác cuốc, người cầm liềm, cầm dao 
phát có. 

- Buôi trưa nắng gắt, mọi người nghi trong những căn 
"`. dựng tạm trên nương. 

Những cô bé, cậu bé được các mẹ .......... theo lên 
nương cứ ngủ khi trên lưng mẹ. 


2. Căn cứ vào 2 phạm vị không gian (rong bản, trên 
lường lên nương và trên nương được ta trong bài, em hãy 
'hia bài này thành 2 đoạn, rồi điền ý kiến của em vào chỗ 


:rồng ở dưới. 


= Đöẩñ lí ĐŨ cáo aneve 6m na. ẻ. 
=- Đoan Đi VŨ cecssvsseasade ¡C0 NI YN iọ T1 


3. Điền chữ Ø trước chỉ tiết tả cảnh đi làm ruộng chỉ ở 
niền núi mới có và điền chữ § vào các chỉ tiết nói về điều 
<hác. 

a. Mọi nhà đều vắng tanh, cả làng đều đi làm. 

b. Ngựa thồ nông cụ, đồ đạc và thô cả những chú bé 
lược mang theo lên nương. 


e. Mây chú chó con cũng được đi làm cùng người. 


4. Viết từ ngữ ghi tên công việc làm trên nương của 
ừng người trong gia đình. 


s> Ha: TH Š À 5s g6 tulAisiasstxadtpdbi6:á 551640 004v5663a01.5066848v66guyesdes sis4 


õ. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời em cho là đúng 
nhất cho câu hỏi sau. 

Vì sao ngày nay người ta không bhuyên khích cách làm 
nương như đã nêu trong bài? 

a. Vì làm nương theo cách đó năng suất thấp. 

b. Vì làm nương theo cách đó sẽ dân tới việc phá rừng. 

c. Vì làm nương theo cách đó khiên cho cuộc sống của 
bà con nông dân phải nay đây mai đó không ôn định. 


d. Vì tất cả các lý do nêu ở 3 câu trả lời a. b.e. 


Bài thứ tư: NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 4 tập 1, sách thử nghiệm CTTH 2000, 
NXP Giáo dục, năm 2001, trang S3) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
- Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ chỉ tên nước 
ngoài và các từ HS địa phương thường phát âm sai: phép lạ, 
nảy mầm, ngọt lành, lái. thuốc nổ, hoặc: bất, hạt giống, 
chớp mắt, mặt trời, ruột, ngon, tròn ... 
— Đọc đúng nhịp thơ. 
- Biết thể hiện niềm vui của các bạn nho khi mơ ước về 
một cuộc sống tương lai tốt đẹp qua giọng đọc. 


2. Đọc hiểu 
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Hiệu các từ trong bài: phép lạ, trái bom, thuốc nố và 
những tư ngữ khác mà HS chưa biết nghĩa. 
~ Hiệu nghĩa bóng của các hình ảnh cụ thể trong bài. 
~ Biết tìm ý chung của từng đoạn thơ và của ca bài. 
— Biết liên hệ nội dung của bài với kinh nghiệm của ban 
thân đề nói về ước mơ của ban thân HS hoặc của các bạn. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
Tranh mình họa trong sách giáo khoa. 
Một số tranh hoặc truyện . thơ nói về những ước mở 
của trẻ em Ø mọi thời đại. 
~ Bang phụ đề luyện đọc. 
— Phiếu học tập có ghi các bài tập đọc hiểu. 


HII. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 

(Tham khảo cách làm của các bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

(Tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 
2. Luyện đọc 
2.1 Đọc trơn 

® Làm việc chung ca Ìớp: 

~ Một số HS đọc từng đoạn. đọc eä bài. 

— GV nêu yêu cầu để HS dọc đúng một số từ HS còn 

phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 


3.2. Đọc hiểu 
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e Làm uiệc nhóm: 

— HS làm các bài tập 1, 2. 3. 4. 

Hướng dẫn: 

+ Để làm bài tập 1, HS cần đọc kỹ các nghĩa đã cho 
trong bài tập rồi đối chiếu từng nghĩa đó với các từ trong 
bài để chọn từ đúng và điền từ cho thích hợp. (Các từ cần 
điền theo thứ tự: thuốc nó, trái bom, phép lạ.) 

+ Để làm bài tập 2, HS cần đọc thầm từng đoạn xem 
câu thơ đã nêu được lặp lại mấy lần trong bài. sau đó HS 
thảo luận để cùng chọn câu trả lời đúng. (Câu c) 

+ Để làm bài tập 3, HS cần đọc thầm kỹ từng đoạn để 
xem mỗi hình ảnh nêu trong bài tập ở khổ thơ nào để đoán 
ý nghĩa của mỗi hình ảnh đó. Cần lưu ý HS là: câu trả lời 
của bài tập này thực chất là những câu nêu ý nghĩa của 
từng khổ thơ. (Hình ảnh trong khổ thơ đầu nói lên mơ ước 
uề một cuộc sống no đủ. Hình anh trong khổ thơ 2 nói lên 
mơ ước chỉnh phục biển cả uà bầu trời. Hình ảnh ở khổ thơ 
3 nói lên mơ ước uê một thế giới không còn thiên tai đe dọa. 
Hình ảnh ở khổ thơ 4 nói lên mơ ước uê một thế giới hòa 
bình, không còn chiến tranh.) 

+ Để làm bài tập 4, HS cần căn cứ vào kết quả của bài 
tập 3, thảo luận với nhau để cùng đưa ra câu trả lời là ý 
khái quát chung của bài thơ. (Bài thơ nói lên những mơ ước 
cao đẹp uề một cuộc sống đầy đủ, yên bình trong tương lai 
của các bạn nhỏ.) 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả của từng bài 
tập, các HS khác góp ý kiến, GV chốt lại ý kiến đúng. 


3.3. Đọc diễn cảm 


e Làm uiệc nhóm: 


-GV hướng dân Hồ đọc đúng nhịp thơ (dùng bảng phụ) 

+ Khổ 1: 3/3. 3/3, 2/4, 2/4 

+ Khô 2: 3/3, 2/4, 1/5, l/õ 

+ Khổ 3: 3/3, 4/2, 1/5, 2/4 

+ Khô 4: 3/3, 3/3, 2/4, 3/3 

+ Khô 5: 3/3, 3/3 

- Hồ thực hành đọc cá nhân. đọc đồng thanh theo đúng 
nhịp thơ. 

- Hồ chọn giọng đọc thể hiện niềm vui, niềm tin của 
các bạn nhỏ về một tương lai tươi đẹp và thực hành đọc cá 
nhân từng đoạn bằng giọng đọc đó. 


® Làm 0iệc nhóm: 

5 nhóm, mỗi nhóm đọc thuộc một khổ thơ rồi đọc đồng 
thanh cả nhóm để báo cáo kết quả. 

3. Củng cố, dặn dò 

— GV hướng dẫn HS cách làm bài tập 5 sau giờ học: hãy 
nêu những mơ ước của các em mà các em cho rằng con 
người hiện tại chưa có khả năng làm những điều đó, vì vậy 
muốn có những điều này các em cần có phép lạ. Chỉ nêu 
ahững mơ ước lành mạnh nói về cuộc sống văn minh, trong 
1ó con người được hưởng hòa bình, no ấm, vui chơi... 

— Chuẩn bị bài mới: bài Đôi giày ba ta màu xanh, đọc cả 
›ài và trả lời những câu hỏi ở cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Tìm từ trong bài có nghĩa nêu ở mỗi dòng sau để điền 
vào từng chỗ trống. 

— Loại chất có kha năng phá hủy và gây thương tích khi 
li Tế cá 0 660602166 sebyesievSaiiieddiioesoierbiaoibwnevgsib 

~ Loại vũ khí giết người có vỏ bằng sắt. bên trong chứa 
GiẾt Dũ lế E0  Ê cosss vàn eo bÖ nh tsd ba stlá431gaseostaS0exbsOs¿ibna 

— Khả năng bí ấn tạo ra những điều thần kì gọi là......... 


2. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng cho câu 
hỏi sau. 

Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” được lặp lại 
nhiều lần trong bài để nói lên điều gì? 

a. Các bạn nhỏ mơ ước nhiều điều. 

b. Nhấn mạnh những mơ ước của các bạn nhỏ được nói 
đến trong bài. 

c. Mơ ước của các bạn nhỏ là những mơ ước thiết tha, 
cháy bóng, chứa đựng niềm tin của các bạn. là những mơ 
ước sẽ thành sự thật. 


3. Viết ý kiến giải thích của em về ý nghĩa của những 
hình ảnh sau trong bài vào từng chỗ trống. 
~ Biến hạt giống trong chớp mắt thành cây đầy quả:..... 


Mắt trời luôn tỏa ảnh nàng đề thế giới không có mùa 
(0i rẻ... ẽth nh. 


4. Dựa vào kết quả của bài tập 3. hãy viết ý chung của 
ca bài thơ vào chỗ trống. 


õ. Trao đôi với một số bạn thân của em đề viết đoạn văn 
ngăn nói về ước mơ của các em nếu các em được ban tặng 
một phép lạ. 


3.2. Một số đề kiểm tra tham khảo (thời gian: 9 phút) 


Đọc câu chuyện sau: 


Nhân ngày nghỉ, bốn uiên quan tụ họp nhau lại 0à cùng 
thị nói hhodc. 

Quan thứ nhát nói: 

— Tôi nhớ hồi làm tiệc ở huyện nọ, tôi đã nhìn thấy một 


con trâu to làm, nó liếm một cai hết ca một sào mại 


Quan thứ hai nói: 

~ Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi còn trông thấy một sơi đây 
thừng to gấp mười cột đình làng này! 

Quan thứ nhất hiểu quan thứ hai đã thăng mình, ông 
đành chịu thua. 

Quan thứ ba nói: 

- Tôi đã thấy một chiếc cầu dài lắm, đứng ở đầu này 
không thể thấy được đầu kia. Có hai bố con nhà nọ, bẻ ở bên 
này cầu, người ở bên bia câu mà chăng bao giờ gặp nhau 
được. Lúc hay tin bố chết, người con uội sang đưa đám, 0uậy 
mà bhi qua cầu thì đã hết tang cha được ba năm rồi. 

Đến lượt quan thứ tư: 

- Thế cũng ghê đấy. Nhưng tôi lại thấy một cây cao 
khiếp lắm! Có một quả trứng chim rơi từ ngọn cây xuống 
mới đến nửa chừng, chim đã nở đủ lông cánh uà bay đi rồi. 

Quan thứ ba hiểu ý cây đó dùng để làm cái cầu mình 
nót nên đành chịu thua. 

Bốn quan đắc chí cười ha hả. 

Bồng có tiếng thét uang khiến các quan giật băn người: 

~ Đồ nói láo! Lính đâu? Trói cổ chúng nó lại cho ta! 

Các quan sợ run cầm cập, ngơ ngác nhìn trước nhìn 
sau. Té ra đó là tên lính hầu. Lúc ấy các quan mới lên giọng: 

- Thằng bia, mày định trói ai thế? 

- Bẩm quan, con thấy các quan thi nói khoác thì con 
cũng nói khoác chơi đấy qạ! 


Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng cho mỗi câu 
hỏi sau. 
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1. Trong câu chuyện có mãy người nói khoác? 


a. 9 người b. 33 người 
c4 người d. 5 người 


3. VI sao quan thứ nhất lại biết mình thua quan thứ 
hai? 

a, vì lợi nói khoác của quan thứ hai có tính phóng đại 
cao hơn 

b. vì điều nói khoác của quan thứ hai lạ lùng hơn 

e. vì lời nói khoác của quan thứ hai ngầm ý rằng: dây 
thừng to mà ông ta nhìn thấy có thể dùng để xỏ mũi con 
trâu to hơn con trâu mà quan thứ nhất đã thấy. 


3. Trong câu chuyện al là người nói khoác giỏi nhất? 
a. tên lính hầu 

b. quan thứ hai 

c. quan thứ tư 


4. Theo em, thi nói khoác là một trò giải trí nhằm mục 
đích gì là đúng nhát? 

a. để phát triển trí tưởng tượng 

b. để phát triển trí thông minh 

c. để phát triển tính hài hước, hóm hỉnh 

d. nhằm cả 3 mục đích nêu ở 3 câu trả lời a, b, c 

õ. Đặt tên cho câu chuyện, rồi căn cứ vào số người tham 
dự trò nói khoác trong truyện để tóm tắt câu chuyện này 
bằng õ hoặc 6 câu ngắn gọn. 
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Đọc bài sau: 
Thảm họa của loài người 


Hiểu theo nghĩa rộng, ma túy bao gồm những chất gây 
nghiện như hê-rô-in, moóc-phin, cô-ca-in, sê=đu—sen, đô~ 
lác-gan... có trong các cây như cây thuốc phiện, cây cần 
sa...; các chất gây nghiện trong rượu, thuốc lá, thuốc lào 
cũng được coi là ma túy. Các chất ma túy được đưa uào cơ 
thể bằng các hình thức: hút, hút, nuốt, tiêm chích tĩnh mạch. 
Có một số chất ma túy như cô-ca-in, mooc-phin, đô-Ìlác- 
gan được dùng để làm thuốc giảm đau, nhưng oiệc dùng 
chúng phải theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Những người tự ý dùng các chất ma túy với liều eao để 
mong có căm giác đặc biệt, coi đó là mọt cách giới trừ thì lâu 


dân sẽ trở thành người nghiện ma túy. Người nghiên ma túy 


thương có những Điệu hiên: 

Lưới học, lười lam, ròi bo học, bo lam, 

Thường dĩ chơi đêm, nơu ngay nhiêu, hay ngạp cút, 
lười tam giát, hay quên, ñU su 0a thỜ Ở CỚI những HgưHửi 
xung quanh. 

~ San sàng ăn cấp, cướp của, thậm chỉ giết người để lấy 
tiền mua ma túy. 

Mói người nghiện phai tiêu từ cài chục đến vài trăm 
ngàn đồng môi ngày để mua ma túy. Vì uậy nên họ nghèo đi 
rát nhanh. Đa số người nghiện đưa ca gia đình ào cảnh 
bản cùng: tài san trong nhà cạn biệt, cợ lí dị chồng, cha mẹ 
tử bo con. Có đến hơn 40% cúc bụ trọng án người gây tội ác 
tà người nghiện. Rát đông cúc con nghiện do tiêm chích mà 
bị lây nhiêm HIV tà mắc căn bệnh AIDS hiểm nghèo. 

Ma túy là một thảm họa cúa loài người. Không dùng 
ma túy để giải trí. Hày giúp đỡ người nghiện cai nghiện ma 
túy! 


1. Viết tên các chất ma túy và những thứ đưa vào cơ thể 
người có chứa chất ma túy vào chỗ trống. 


3. Chọn một trong số các từ ngửi (hú), hút, nhai 0è 
uuốt, tiêm (chích) để điền vào trước tên các chất ma túy 
›hăm nêu cách đưa từng loại chất ma túy vào ed thể. 

K A0007 thuốc phiện 


¬. lá cây cân sa 
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TU, thuốc tiêm moóc—=phin 
.. chất bột hê-rô-in 
¬" thuốc tiêm đô-ác-gan 


3u SN han: thuốc tiêm cô-ea-n 


3. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng cho câu 
hỏi sau. 

Do đâu mà người dùng chất ma túy trở thành người 
nghiện ? 

a. do người dùng tự ý thường xuyên dùng ma túy với 
liều cao để mong có cảm giác đặc biệt nhằm mục đích giải 
trí 

b. do người dùng muốn mượn ma túy để thực hiện các 
hành vi phạm tội 

e. do người dùng muốn mượn ma túy để bỏ học, bỏ làm 
việc 

d. do người dùng muốn mượn ma túy để thờ ơ với những 
người xung quanh 


4. Điền vào chỗ trống các ý phù hợp. 


ÔÔÔÔÔÔÔÔÓÔÓÔÓÔÔÔÖÔÔÔÖÔÖÔÔSÔÖÖÔÖÔ'Ô'ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ 


— Tác hại của ma túy gây ra cho xã hội:.......................... 
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ð. Ngoài những biện pháp đã nêu trong bài. theo em 
còn có những biện pháp nào nữa để con người tránh được 
tham họa ma túy? Hãy viết tên các biện pháp mà em biết 
vào chô trống. 


ĐỀ 3: 


Đọc đoạn thơ sau: 


Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ 


Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi! 

Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng mẹ. 

Mẹ giả gạo, mẹ nuôi bộ đội, 

Nhịp chày nghiêng giấc ngủ em nghiêng... 
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- Ngưu ngon a-kav ơi, ngủ ngon a—kay hổi: 
Mẹ thương a—=kav, mẹ thương bộ đội. 
Con mở cho mẹ hạt gạo trăng ngân. 


Mai sau con lớn vung chày lún chân... 


~ Ngủ ngon a-kay ơi. ngủ ngon a-kay hỡi: 
Mẹ thương a-kay, mẹ thương làng đói, 
Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều, 


Mai sau con lớn, phát mười Ka—Lưi... 


— Ngủ ngon a-kay ơi, ngủ ngon a-kay hỡi! 
Mẹ thương a-kay. mẹ thương đất nước, 
Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ, 


Mai sau con lớn làm người Tự Do. 


(Ghi chú: 
— Cu Tai: tên riêng em bé 
~ a=kay: con (tiếng dân tộc Tà-ói vùng núi tây tỉnh Thừa Thiên Huế). 


~ Ka-Lưi: tên một ngọn núi.) 


1. Khoanh tròn chữ cái trước dòng chứa từ thương có 
nghĩa là yêu 

a. mẹ (hương bộ đội 

b. mẹ £hương làng đói 


e. mẹ hương đất nước 
2. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng cho câu 
hỏi sau. 
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Em be được mẹ hát ru cào lúc nào? 

a. lúc mẹ đang giã gạo nuôi bộ đội 

b. lúc mẹ đang thu hoạch bắp 

e. lúc mẹ đang phát nương trên núi Ka - Lưi 

3. Ghi chữ Ð trước những dòng thơ vừa nói lên tình yêu 
con, vừa nói lên tình yêu làng xóm. tình yêu đất nước của 
người mẹ và ghi chữ S trước những dòng thơ không nói về 
điêu đó. 

a. Ngu ngon a—=kay ơi. ngủ ngon a-kay hỡi! 

b. Mẹ thương a—=kay, mẹ thương bộ đội. 

c Mẹ thương a—=kay, mẹ thương làng đói, 

d. Con mơ cho mẹ hạt bắp lên đều, 

e. Mẹ thương a-kay, mẹ thương đất nước. 

g. Mai sau con lớn vung chày lún sân. 

4. Hãy điền vào chỗ trống dưới đây ý phù hợp. 


— Ước mơ của người mẹ trong khổ thơ thứ hai:............... 


¬ .................................... 


....................................................... 


õ. Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất ý nghĩa của hình 
ình V)hịp chày nghiêng, giác ngủ em nghiêng? 


t» 
œ 
~-l 


a. Nỗi vất vả của người mẹ trong việc giả gạo. 

b. Nỗi vất vã của em bé khi ngủ trên lưng mẹ trong lúc 
mẹ giã gạo. 

c. Nét đẹp của người mẹ khi mẹ vừa ru con, vừa giã gạo 
nuôi quân. 
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LỚP 5 


1. Nội dung dạy học 


1.1. Kỳ năng dọc hiểu 

Ö lớp 5 nhiệm vụ trọng tâm của phần tập đọc là dạy đọc 
hiểu. Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm. việc củng cố đọc thành 
tiếng một cách rõ ràng cũng là một nhiệm vụ của phân tập 
đọc. Các kỹ năng bộ phận của kỹ năng đọc hiểu được dạy ở 
lớp 5 là: 

- Các kỹ năng đọc thầm và đọc lướt: đọc bằng mắt với 
tốc độ khoảng 150 - 170 chữ/phút, lướt nhanh mắt trên một 
số dòng để tìm từ ngữ, câu hoặc đoạn theo yêu cầu. 

— Các kỹ năng nhận diện ngôn ngữ: nhận ra từ mới, 
nhận ra câu hoặc dòng trong bài nêu ý của đoạn văn (nếu 
ó), nhận ra đơn vị đoạn, đơn vị bài văn hoàn chỉnh. 

- Các kỹ năng làm rõ nội dung văn bản: nhận biết 
¬ghĩa của từ (bao gồm nghĩa đen và nghĩa bóng đơn giản), 
¬hận biết nghĩa của câu (bao gồm nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
àm ấn đơn giản), biết ý nghĩa của một số yếu tố thẩm mi 

rong các văn bản nghệ thuật, nhận biết ý của đoạn, nhận 
›iết ý chung của cả bài. biết tìm mục đích của bài đã đọc. 

— Kỹ năng hồi đáp văn bản: biết liên hệ suy nghĩ và 
nệc làm của nhân vật trong bài đọc với cuộc sống của bản 
hân HS để từ đó HS tự rút ra bời học đơn giản cho chính 
nình và những người xung quanh, biết giải thích vì sao HS 
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lại rút ra bài học đơn giản sau khi đọc văn bản, bước đầu 
biết phê phán những nội dung chưa tích cực hoặc chưa cập 
nhật trong văn bản, biết làm việc đơn giản theo hướng dẫn 
của văn bản. 


1.9. Văn bản đọc hiểu 

Văn bản dạy đọc hiểu ở lớp 5 gồm những loại sau: 

~ Văn bản nghệ thuật (hoặc được viết theo phong cách 
nghệ thuật). 

- Văn bản khoa học (hoặc được viết theo phong cách 
khoa học). 

- Văn bản nhật dụng (bao gồm một số biêu đơn gian, 
giấy tờ đơn giản. ấn phẩm đơn giản dùng trong đời sống và 
gần gũi với HS lớp 5). 

~ Văn bản truyền thông (báo chí dành cho nhi đồng). 

Độ dài của văn bản: văn bản nghệ thuật là văn xuôi và 
văn bản khoa học khoảng 250 chữ, văn bản thơ khoảng 120 
đến 140 chữ; văn bản truyền thông và văn bản nhật dụng 
khoảng 100 - 150 chữ để học trong 1 tiết. 

Độ dài của câu trong văn bản khoảng 1õ - 17 tiếng. Các 
câu được dùng với nghĩa hiển ngôn và nghĩa hàm ẩn không 
quá xa nghĩa hiển ngôn. 

Các từ trong văn bản phải là những từ gọi tên các sự 
vật, hiện tượng, hoạt động, tính chất, khái niệm gần gũi với 
HS lớp 5. 

2. Phương pháp dạy học - tổ chức hoạt động học tập để 
HS đọc hiểu 

2.1. VỊ trí của phần đọc hiểu trong tiến trình bài dạy 
táp đọc lớp ð 


240 


Lớp 5 không có bài dạy đọc hiêu riêng. Đọc hiểu là một 
bộ phận quan trọng nhất của nội dung bài tập đọc. Việc dạy 
đọc hiểu diễn ra sau khi củng cố việc dạy đọc thành tiếng. Ở 
một số bài đọc văn ban nghệ thuật (thơ hoặc văn xuôi)có nội 
dung gần với kha năng cảm nhận nghệ thuật của HS. bước 
đầu cho HS học cách đọc có biểu cảm. Dưới đây là trình tự 
dạy học của bài tập đọc trong đó có nội dung đọc hiểu: 

A. KIÊM TRA BÀI CŨ 
B. DẠY BÀI MỚI 

1. Giới thiệu bài 

2. Luyện đọc 

2.1. Đọc trơn 

~ ŒV dọc ca bài, HS nghe đọc uà đọc lướt theo. 

~ Luyện đọc tiếng, từ (các tiếng, từ hay mặc lỗi phát 
1m). 

~ Luyện đọc câu: ngắt hơi ở những chỗ cần tách ý trong 

âu dài, dọc đúng ngữ điệu câu bẽ, câu hỏi, câu cảm thán, 
sau cầu khiến. 

— Luyện đọc đoạn uà đọc ca bài: dừng hơi ở dấu kết thúc 
Toạn. 

9.9. Đọc hiểu 

~ Đọc thầm, đọc lướt. 

~ Nhận biết các câu. 

~ Nhán biết một số từ mới trong bài (GV gợi ý, HS phát 

niên) 0à nhận biết nghĩa của các từ này thông qua làm bài 
ập giải nghĩa từ. 

— Nhận biết nghĩa một số câu quan trọng thông qua 
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làm bài tập uê nghĩa câu. 

- Nhận biết câu trong bài chứa đựng ý của đoạn tnếu 
có) thông qua làm bài tập uề làm rõ nghĩa của đoạn. 

- Nhận biết ý nghĩa của một số từ ngữ, câu uăn được 
dùng uới dụng ý nghệ thuật. 

~ Liên hệ nội dung bài uới bình nghiêm sống của bản 
thân để tự rút ra bài học cho bản thân hoặc cho những 
người xung quanh tnếu môi liên hệ này dễ thiết lập), giải 
thích lý do chọn bài học rút ra từ căn bạn, bước đầu biết 
phê phan những nói dụng chưa tích cực hoặc chưa cập nhát 
trong 0uăn bản, làm theo điều đơn giản nêu trong ăn bạn 
thông qua làm bài tập hồi đáp văn ban. 

3.3. Đọc diễn cảm (chỉ có ở một số bài) 

~ Đọc theo giọng của từng nhân vật trong căn ban. 

- Tập thể hiện tình cảm của người đọc qua cách nhấn 
giọng, nhẹ giọng bhi đọc những từ cà câu chứa dụng ý nghệ 
thuát. 

3. Củng cố, dặn đò 

- Củng cố bài học: uê đọc thành tiếng, uề hiểu ý của bài 

đội 


~ Nhiệm uụ chuẩn bị bài mới. 
3.2. Bài tập dọc hiểu 


9.9.1. Những căn cứ để xây dựng bài tập 
_— = Căn cứ vào nội dung hình thành và rèn luyện kỹ năng 
đọc hiểu đã nêu ở mục 1.1 để hình thành các loại bài tập. 
(Xem thêm các căn cứ khác để xây dựng bài tập đọc hiểu lóp 
1 trong phụ lục số1) 


~ Độ khó của bài tập đọc hiểu ở lớp õ nhìn chung cao 
hơn độ khó của các bài tập ở các lớp 1, 2, 3. 4 điều này thể 
hiện ở những điểm sau: 

+ Trong phần nêu nhiệm vụ của bài tập: nhiệm vụ có 
thể nhiều hơn hoặc phức tạp hơn. 

+ Trong phần đưa thông tin: ngữ liệu có thể nhiều hơn. 

+ Trong phần hướng dân: số lượng các thao tác có thể 
nhiều hơn hoặc số các thao tác trí tuệ nhiều hơn. 

+ Trong mỗi dạng bài gồm nhiều kiêu bài thể hiện sự 


phong phú của một yêu câu về kỹ năng. 


9.3.2. Tó hợp bài tập đọc hiểu 

= Loại bài tập luyện đọc thẩm gồm các dạng: 

+ Bài tập tăng tốc độ đọc bàng mắt. 

+ Bài tập đọc lướt. 

~ Loạt bài tập nhận diện ngôn ngữ gồm các dạng: 

+ Bài tập nhận biết từ mới. 

+ Bài tập nhận biết câu. 

+ Bài tập nhận biết đoạn. 

+ Bài tập nhận biết bài. 

~ Loạt bài tập làm rõ nội dung uăn bản (hiểu nội dung) 
gồm các dạng: e 

+ Nhận biết nghĩa của từ (nghĩa đen và nghĩa bóng đơn 
giản). 

+ Nhận biết nghĩa của câu (nghĩa hiển ngôn và nghĩa 
hàm ấn đơn giản). 

+ Nhận biết những nội dung được khắc sâu hoặc được 
¬hấn mạnh bằng ngôn từ có tính nghệ thuật. 
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+ Nhận biết ý của đoạn. 

+ Nhận biết ý của bài hoàn chỉnh. 

+ Bước đầu nhận biết mục đích của văn bản ngắn. 

- Loại bài tập hôi đáp uăn bản: 

+ Bài tập liên hệ để rút ra bài học đơn giản cho bản 
thân và cho những người xung quanh. 

+ Bài tập giải thích lý do rút ra bài học từ văn bản. 

+ Bài tập phê phán một ý chưa tích cực hoặc chưa cập 
nhật trong văn bản. 


2.3. Tổ chức hoạt động học tập cho HS 

Dạy đọc hiểu trong bài tập đọc lớp 5 cần tổ chức cho HS 
hoạt động bằng cách nhìn, nghĩ, nghe, nói. uiết và làm cụ 
thể là: 

- Tổ chức cho HS nhìn dưới các hình thức: 

+ Nhìn chữ để đọc thành tiếng, đọc diễn cảm. 

+ Nhìn chữ để đọc thầm, đọc lướt. 

+ Nhìn tranh minh họa. 

- Tổ chức cho HS nghĩ dưới các hình thức: 

+ Ghi nhớ từng phần nội dung bài. 

+ Phân tích và tông hợp (ở mức đơn giản) để tìm ra 
nghĩa của từ, nêu nhận xét đơn giản về con người hoặc sự 
việc được để cập trong bài. 

+ Giải quyết vấn đề (ở mức đơn giản) theo cách liên hệ 
những nội dung đơn giản trong bài đọc với cuộc sống để 
định hướng suy nghĩ hoặc hành động đúng cho bản thân và 
cho một số người có liên quan. 


Tó chức cho Hà nghe dưới các hình thức sau: 

+ Nghe ŒV đọc máu kết hợp với nhìn và đọc thâm theo. 

+ Nghe cầu hỏi, lời giao nhiệm vụ. lời chỉ dẫn của GV, 
nghe ý kiến của bạn. 

Tó chức cho Hồ nói dưới các hình thức: 

+ Đặt và trả lời câu hoi về nội dung bài đọc (với GV và 
với bạn). 

+ Nhắc lại một phần nội dung đã ghi nhớ trong bài. 

+ Nói thành câu ý của một đoạn. 

+ Nói lại kết qua những việc đã làm theo chỉ dẫn của 
bài đọc hoặc theo yêu cầu của GV. 

+ Phát biêu ý kiến của cá nhân hoặc của nhóm trong 
khi thảo luận về nội dung bài đọc. 

— Tô chức cho HS viết: viết câu trả lời ngắn, câu tóm tắt 
đoạn. câu nói về một ý kiến giải thích đơn gian của cá nhân. 

~ Tô chức cho HS làm dưới các hình thức: 

+ Cá nhân đọc nhầm đọc thầm bài, đọc có biểu cảm một 
số câu hoặc đoạn ngắn trong một số bài. 

+ Cá nhân hoặc nhóm làm các bài tập. 

+ Nhóm sưu tầm tài liệu để đọc theo yêu cầu. 

+ Nhóm tham gia chơi các trò chơi để hiểu bài. 

+ Nhóm làm theo chỉ dân trong bài. 

Cần lưu ý rằng: để có thể tổ chức cho Hồ hoạt động cần 
ohải có các bài tập được sắp xếp theo trình tự từ đơn giản 
lến phức tạp làm phương tiện để hoạt động. 


3. Phụ lục số ð 


3.1. Các bài soạn tham lhdo 


Bài thứ nhất: THƯ BÁC HỒ GỬI HỌC SINH 
NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt 5 tập 1, sách viết theo chương trình 16 tuần, 
NXB Giáo dục, năm 2000, trang 4) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 

~ Đọc đúng các tiếng, từ trong bài, nhất là những tiếng 
HS địa phương thường phát âm sai: siêng năng, sanh 0al, 
sung sướng, nô lệ, trông mong, trở nên, hoặc chuyên biến, 
hoàn cầu, may mắn, biến thiết, hưởng, uẻ uang. 

- Biết ngắt hơi đúng ở các câu dài để làm rõ ý. 

- Biết nhấn giọng ở những từ thể hiện chủ đề của bài 
và biết thể hiện niềm vui, niềm tự hào qua giọng đọc. 

2. Đọc hiểu 

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài: Việt Nam dân 
chủ cộng hòa, nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam, nô lệ, ẻ 
Uuang và một số từ khác mà HS chưa biết nghĩa. 

- Nhận biết ý của từng đoạn. ý chung của cả bài: HS tự 
hào vì được hưởng một nền giáo dục của đất nước độc lập và 
nhận được trách nhiệm xây dựng đất nước trong tương lai; 
hiểu được sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ với thiếu nhi. 


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
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Một số tranh aình về Bác Hồ với thiểu nhi. 
Một số tranh ảnh và từ liệu về cuộc cách mạng Tháng 
Tam 
ĐI. HOAVT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
[Jav hài mỚI 
1. Giới thiệu bài 
Cách mạng Tháng Tám thành công đã mang lại nhiều 
thanh qua lớn cho dân tộc. một trong số các thành qua đó là 
hàng triệu HS được cấp sách tới trường và được hưởng nền 
giao dục của một nước độc lập. Năm học đầu tiên trong 
khung cảnh nước nhà độc lập, niềm vui của HS còn được 
nhân lên gấp bội khi các bạn được nhận thư của Bác Hồ gửi 
cho toàn thể HÀ trong ca nước. Bài học này sẽ giới thiệu với 
các em bức thư lịch sử đó. 
2. Luyện đọc 


2.1. Đọc trơn 


® Làm việc chung ca lớp: 

~ Một số HS đọc từng đoạn, đọc cả bài. 

— GV nêu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 

— GV giúp HS luyện ngắt hơi đúng ở các câu dài (dùng 
bảng phụ): 

Hác đã tưởng tượng thấy trước mắt Bác (tất cả các cảnh 
nhộn nhịp (tưng bừng của ngày mở trường khăp nơi. 

Các cháu được hưởng sự may màn đó (là nhờ sự hì sữnh 
của biết bạo đồng bào. 


Sau tạm mười năm: trời nộ lệ làm cho nước nhà yếu 
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hèn,/ngày nay chúng ta can phat xây dựng lại cơ đo (ma to 
tiên đã để lại cho chúng ta, (làm sao cho chúng ta theo bịp 
các nước khúc trên hoàn cau. 

3.9. Đọc hiểu: 

® Làm uiệc nhóm: 

— HS làm các bài tập 1, 2, 3, 4 trong phiếu học tập. 
Hướng dấn: 

+ Để làm bài tập 1, HS cần: với bài tập 1.a. trao đổi với 
bạn, hoặc tra từ điển hay số tay từ ngữ để nối đúng các cặp 
từ trái nghĩa và từ đó hiểu đúng nghĩa cua 2 từ nô lệ và 
bẻ oang. (Nô lệ — độc lập. vẻ vang - tủi nhục): với bài 1.b, 
thảo luận để tìm hiểu tên được ghi ở từng dòng là tên chính 
thức của nước ta vào những thời kỳ nào để từ đó tìm câu trả 
lời đúng (câu Bì. 

+ Để làm bài tập 2, HS cần đọc thầm đoạn thứ nhất và 
thao luận xem HŠ trong những dịp khai giảng bình thường 
thì vui vì những lý do gì, riêng ngày khai giảng năm đầu 
tiên nước nhà độc lập HS có lý do gì khác khiến họ vui hơn, 
đó cũng là câu trả lời đúng cần chọn (câu e). 

+ Để làm bài tập 3, HS cần đọc thầm đoạn thứ hai rồi 
thảo luận để loại trừ những câu trả lời sai. tìm câu trả lời 
đúng (eâu b). 

+ Để làm bài tập 4, HS cần dọc lại và tóm tắt từng 
đoạn trong phần chính của bức thư để điền cho đúng (bài 
tập này HS có thể hoàn thành sau giờ học) (Lời chào đầu 
thư. Bác nói về niềm vui và niềm hạnh phúc của Hồ trong 
ngày khai giảng độc lập đầu tiên. Bác khuyên HS chăm chỉ 
học và ngoan để sau này đảm nhận nhiệm vụ xây dựng đất 


nước trở thanh đất nước vững mạnh, Lời chào cuối thư,). 
t Đai điện từng nhóm trình bày kết qua của từng bài 
tap, cạc HS Rhác góp ý. GV chốt lại ý Kiên đúng. 


3.3. Đọc điền cam 


s La DCiệc chúng ca ldp: 

GV hướng dẫn Hồ phát hiện cách đọc hay: đoạn 1 diễn 
ta không khí tưng bừng. nhộn nhịp và niềm hạnh phúc của 
Hồ trong ngày khai trường độc lập cần đọc với nhịp hơi 
nhanh, giọng đọc thê hiện niềm vui: đoạn 2 Bác khuyên HS 
chăm học và thuyết phục các bạn việc học tập là nhiệm vụ 
đối với đất nước, giọng đọc cân ro. ngắt hơi đúng để rõ ý và 
nhấn mạnh ở các câu văn có nhiều lý lẽ thuyết phục: Sau 
tắm mươi năm trời nô lệ.... Trong công cuộc kiến thiết đó.... 


Nón sông Việt Nam... 


®e Làm tiệc nhóm: 

HS thực hành đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài trong 
nhóm, sau đó đại điện nhóm đọc diễn cảm trước lớp. 

3. Củng cố, đặn dò 

- GV hướng dẫn HS cách làm bài tập ð: năm học mới tổ 
em, cá nhân em đặt cho mình những mục tiêu cụ thể nào 
trong học tập và rèn luyện, tại sao em và tổ em lại phấn 
đấu đạt những mục tiêu đó. Hãy viết các ý kiến của em và 
tô em trong phần chính của bức thư. Đầu thư và cuối thư 
cần có lời chào. cuối thư có lời hứa (HS hoàn thành bài tập 5 
ngoài giờ họe). 

~ Chuẩn bị bài mới: bài Việt Nam, đọc cả bài, trả lời các 


câu hỏi ở cuối bài. 
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PHIẾU HỌC TẬP 


1.a. Nối từ ở bên trái với một từ trái nghĩa với từ đó Ở 


bên phai. 


nô lệ khiêm tốn 
độc lập 
tủi nhục 

về vang giàu có 


b. Khoanh tròn chữ cái trước dòng ghi tên gọi chính 
thức của nước ta thời kỷ sau cách mạng Tháng Tám năm 
1945. 

A. An Nam 

B. Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

€C. Đại Việt 

D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Khoanh tròn chữ cái trước cáu trả lời đúng nhất cho 
mỗi câu hỏi sau: 

2. Lí do nào khiến cho các bạn học sinh cảm thấy 0ui 
nhất trong ngày khai giảng đầu tiên sau khi nước nhà thoát 
bhói cảnh nô lệ? 

a. được gặp lại thầy và bạn 

b. được trở lại trường để học tập sau những chuyển biến 
khác thường 

e. được hưởng một nền giáo dục của một nước Việt Nam 
độc lập 


3. Theo lời Bác phân tích thì mục đích lớn nhất của 0iệc 
học tập của học sinh là gì? 


a, để đạt kết quả tốt đẹp 
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hà đề xây dựng đất nước sao cho nước ta trở nên về vàng 
như cac cương quốc trên thể giới 
c đề xứng đáng với những điều may màn mà các bạn 


học sinh đa được hưởng 


1. Hãy điền tiếp ý của em vào từng chó trống dưới đây 
đề hoàn chỉnh dàn ý của bức thư Bác gửi cho học sinh. 


051812 12m .ẻ..ốốố.ẻẽ hố. ẽ ốc 

- Bác nói về niềm vui. niềm hạnh phúc .......................... 
Đúc khuyên Boe 6Í CD xuatokccoa44ia1À1ÀÀ13534444234853655230636 

31 .ốốốỐốỐốỐ..ỐốỐốỐốỐốỐốốốẽốẽéốẽốẻéốẽ hs 
=- (0011 RE cài su nạ 2u0x00uEssetvv802oá4xcásbbuss ShkosbicttaotdftaaSaltsbtleesslva 


5. Cùng với các bạn trong nhóm hoặc tô. các em thảo 
một bức thư ngắn gửi Bác. trong thư nêu rõ những điều các 
em hứa với Bác sẽ làm trong năm học này và nói rõ mục 
đích của những việc làm đó là gì. 


Bài thứ hai: TRE VIỆT NAM 
(1 tiết) 
tTrêng Việt ð tập 1, sạch 0iêt theo chương trùnh 165 tuần, 
NXH (iiáo dục, nàm 2000, trang 43) 


I. MỤC TIÊU 


1. Đọc thành tiếng: 
—= Đọc đúng các tiếng. từ trong bài, nhất là các từ HS 


địa phương thường phát âm sai: siêng, rẻ, rơi, râm, lưng 
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tran, hoặc: chát đốn, ươn mình, bhuadt, Hang nón, gay, 
bham kho, no, lày thành, rẻ... 

= Đọc đúng nhịp thơ nhất là nhịp bát thường ở một số 
câu thơ lục bát trong bài. 

= Biết nhấn giọng ở những ý thø nêu những phàm chất 
đẹp của cây tre. Biết đọc cả bài với giọng đọc tha thiết. tự 
hào khi nói về cây tre cũng chính là nói về con người Việt 
Nam. 

2. Đọc hiểu 

~ Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. các từ ngữ: mong 
mạnh, bạc màu, bhuất mình, ở riêng, truyền đời, chông và 
các từ khác trong bài mà HS chưa biết nghĩa. 

- Hiểu nghĩa hàm ân của một số câu thơ có hình ảnh ẩn 
dụ. 

- Hiểu ý nghĩa của bài văn là ea ngợi những phẩm chất 
tốt đẹp của cây tre Việt Nam và ý nghĩa ẩn dụ của cả bài là 
ca ngợi phâm chất kiên cường và sức sống mãnh liệt của 
con người Việt Nam và dân tộc Việt Nam. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

~ Tranh ảnh về cây tre Việt Nam. 

— Những bài viết hay về cây tre Việt Nam có hàm ý nói 
về con người Việt Nam. 

— Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỂM TRA BÀI CŨ 


(Tham khảo cách làm ở các bài soạn trước) 


H. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 
(tham khao cách làm ở các bài soạn trước) 
2. Luyện đọc 
3.1. Đọc trơn 


se Lam 0iệc chúng ca ÌÓp: 

— Một số HS đọc từng đoạn. đọc cả bài. 

- GV nêu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 

— Luyện đọc đúng nhịp một số câu thơ có nhịp thơ bất 
thường (luyện trên bang phụ): 

+ Chuyện ngày xưa... /đa có bờ tre xanh 

+ Thân gây guộc, /lá mong manh 

+ Có gt đâu, /có øL đâu 

+ Mỡ màu ít/chắt đồn lâu hóa nhiều 

+ Cây ham khố/uấn hát ru lá cành 

+ Nằm qua ởi, (tháng qua đi 


+ Đất xanh tre/mãi xanh màu trẻ xanh 
3.9. Đọc hiểu 


e Làm uiệc nhóm: 

~ HS làm các bài tập 1, 2, 3 trong phiếu học tập. Hướng 
dẫn: 

+ Để làm bài tập 1.a. HS cần tra từ điển hoặc số tay từ 
ngữ trước giờ học để trình bày kết quả đã làm và thống 
nhất câu trả lời đúng. Để làm bài tâp 1.b, HS cần đọc thầm 
câu thơ và đoạn thơ có chứa câu thơ mang từ ngữ gạch dưới 
để hiểu ý của cả câu và đoạn rồi từ đó mới hiểu đúng nghĩa 


t9 
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của từ gạch dưới, trao đổi với nhau và thống nhất câu trả 
lời đúng (không đứng khuất mình: dám đương đầu với nắng 
gió, bất khuất: chẳng ở riêng: sống chung với nhau thành 
lũy, đoàn kết; truyền đời: truyền lại sự sống cho cây con, giữ 
nòi giống mãi mãi, giữ mãi truyền thống tốt đẹp). 

—* Để làm bài tập 2. HS cần đọc thầm nhiều lần đoạn từ 
dòng 8 đến dòng 2ð rồi tìm câu trả lời đúng để điền vào 
từng chỗ trống cho đúng (chỗ trống ở ý thứ nhất: 9, 10, 11, 
12, 13; chỗ trống ở ý thứ hai: 16, 17, 18, 19, 20, 21; chỗ 
trống ủ ý thứ ba: 14, 15, 29, 23, 94,25). 

+ Để làm bài tập 3. HS cần đọc thầm lại 4 dòng thơ 
cuối để phát hiện các điệp từ (Mai sau, xanh). HS thảo luận 
để tìm ý nghĩa của các điệp từ đó (nhấn mạnh ý: tre mãi 
mãi còn, màu xanh của tre mãi còn trên đất nước ta). 

+ Đại diện của từng nhóm nêu kết quả của từng bài 
tập (mỗi nhóm nêu kết quả một bài), HS khác góp ý, GV 
-chốt lại ý kiến đúng. 


2.3. Đọc diễn cảm 


e Làm uiệc chung cd lớp: 

GV hướng dẫn cách đọc hay từng đoạn: 

+ 7 dòng đầu: chú ý đọc đúng ngữ điệu của câu kể và 
câu hỏi. 

+ Gạch dưới các từ nêu ở bài tập 4.a và các điệp từ vào 
sách giáo khoa và đọc nhãn giọng các từ ấy khi đọc cä bài. 

+ Đọc cả bài với giọng đọc tự hào và thiết tha. 

se Làm 0iệc nhóm: 

Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm thực hành đọc diễn 
cam một đoạn: 
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— Đoạn dòng 1...... dòng?. 

~ Đoạn dòng 8..... dòng15. 

~ Đoạn dòng 16..... dòng 25. 

— Đoạn còn lại. 

Đại diện từng nhóm thi đọc diễn cảm, Hồ tự nhận xét. 
GV chốt lại ý kiến đúng. 

3. Cúng cố, đặn dò 

- Đọc cho HS nghe một hoặc một số bài văn viết về cây 
tre có hàm ý nói về con người Việt Nam (bài Tre Việt Nam 
của Thép Mới. các bài thơ về tre khác) rồi giới thiệu cho HS 
biết các nhà văn nhà thơ thường lấy cây tre làm biểu tượng 
về con người Việt Nam vì cây tre có nhiều phẩm chất tốt 
đẹp giống phâm chất của con ngươi Việt Nam. 

~ Hướng dẫn Hồ làm bài tập 4 trong phiếu bài tập: 

+ Để làm bài tập 4.a. HS cần nhớ lại các khái niệm sơ 
giản về so sánh, nhân hóa và điệp từ ngữ rồi chọn câu trả 
lời đúng (cáu B). Để làm bài tập 4.b, HS cần dùng kết quả 
của các bài tập 3 và 4.a, thảo luận với nhau để chọn câu trả 
lời đúng (câu €). 

+ HS làm bài tập 4 và chữa bài, GV chốt lại ý kiến 
đúng. 

~ Chuân bị bài mới: bài Núi rừng Trường Sơn sau cơn 
mưa, đọc kỷ ea bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài. 
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PHIẾU HỌC TẬP 


1. a. Nối từng từ ở bên trái với lời giải nghĩa phù hợp ở 
bên phải. 
mong manh _ (đất) nghèo chất dinh dưỡng để nuôi 
cây 
bạc màu vật có đầu nhọn dùng để bãy hoặc 
để làm vật cản 
chông mỏng không đủ sức chịu đựng 
b. Thảo luận để tìm nghĩa của các từ ngữ được gạch 
dưới trong mỗi câu sau. 
~ Tre xanh không đứng bhuát mình bóng râm. 
~ Thương nhau tre chăng ở riêng. 
- Vẫn nguyên cái gốc fruyền đời cho măng. 


2. Ghi số vào đầu mỗi dòng thơ rồi tìm những câu thơ 
trong bài thể hiện mỗi ý sau để điền vào chỗ trống. 

~ Tre là loài cây chịu được kham khổ và có sức sống 
tiln‹h liệt: dc câu CHả Ể cv ainiaglko 0140 01x40 xảa64xxs6aeBixx 

— Tre là loài cây sống dựa vào nhau để chống lại gió 
100008 gu TRỢ Đố ve 0vito-sáeerssiteeqilasvbriliedtbnieeitGetvbirslse 


3. Ghi các từ được lặp lại trong 4 dòng thơ cuối: 
Viết câu trả lời câu hỏi sau vào chỗ trống. 
Các từ lặp lại trên nhằm thể hiện ý gì? 


1. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lợi đúng cho câu 
hoi sau, 

ac Pác gia đã dùng biện pháp nghệ thuật gì khi dùng 
những tư ngư siêng, cạn cù, hham khó, thương nhau, ôn, 
mau, hương, bhòng đứng bhuát mình. để nói về phầm chất 
cua cây tre? 

.\. so sánh B. nhân hóa C. điệp từ ngữ 

b. Dùng biện pháp nghệ thuật trên. tác giả nhằm ngâm 
so sanh cây tre với g1? 

Á, con người 

B. con người Việt Nam 

C. con người Việt Nam với những truyền thống cần cù. 
đoàn kết và bất khuất trước mọi thử thách 


Bài thứ ba: 
CAU CHUYỆN VUA MI-ĐÁT THÍCH VÀNG 
(1 tiết) 
tiếng Việt 5 tập 3, sách tết theo chương trình 16ỗ tuần, 
XXHB Giao dục, năm 3000, trang 5õ) 


I. MỤC TIỀU 
1. Đọc thành tiếng: 
Đọc đúng các từ trong bài, nhất là các từ phiên âm 


nước ngoài sang tiếng Việt: Mi-đát. Đi-ô-ni-dốt, Pác-tôn: 
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các từ HS địa phương thương phát âm sai: sgy sửa, sang 
suốt, rửa sạch hoặc biển mắt, bé, ngất, khúng khicp, cầu 
khán. 

- Biết phân biệt lời kế chuyện và lời nói của nhân vật 
trong truyện. 

~ Biết thể hiện tình cảm của nhân vật trong từng đoạn 
qua giọng đọc 

2. Đọc hiểu 

~ Hiểu nghĩa các từ trong bài và một số từ khác: khủng 
khiếp, cầu khẩn, phép mầu... 

- Nhận biết được cốt truyện thông qua việc tóm tắt 
truyện. 

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: lòng tham không mang lại 
hạnh phúc cho con người. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

~ Tranh minh họa Mi - đát sung sướng cầm bông lúa 
bằng vàng. quả táo bằng vàng, Mi - đát chắp tay cầu thần 
Đi — ô-— ni — dốt khi trước mặt ông ta có thức ăn bằng vàng. 

— Một số truyện thần thoại Hy - lạp. 

~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIỀM TRA BÀI CŨ 

(tham khảo cách làm ở những bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 


GV giới thiệu các truyện thần thoại Hy-lạp: đó là 
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những cảu chuyện về cuộc sông của các thân giống như 
truyền về thê giới còn người nhằm nói về cuc sông của con 
người Hà lạp thời xa xưửa, Môi truyện để cập tới một văn để 
của cuộc sông, cách kê hấp dàn. câu chuyện nào cũng giúp 
người đọc suy ngắm và rút ra cho mình bài học về cách 
ÔN, 

Cầu chuyện học trong bài này là một trong rất nhiều 
truyện thân thoại Hy lạp. 

2. Luyện đọc 


9.1. Đọc trơn 


® Làm tiệc chủng ca lớp: 
= Một số HS đọc từng đoạn. đọc eä bài. 
- GV nẻu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 
phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu) 
Luyện tập phân biệt lời kể chuyện và lời của nhân vật 
qua giọng đọc (dùng bảng phụ): 
AM: — đát cồn tham lam nên nói ngay: 
- Thưa tỉ thần Đị-ô—ni-dốt sáng suốt! Xin Người làm 
sưo cho mọi cát tôi chạm đến đều hóa thành uàng! 
Mù: đạt bụng đói cồn cào 0à chấp tay cầu bhản: 
- Xin thân làm phúc tha tôi cho tôi! Xin Người lấy lại 
qua tặng đề cho tôi được sông. 
Thản Đị-ô—ni—-dốt liền hiện ra tà phan: 
Nhà người hãy đến sông Pac-tôn, nhúng mình ào 
dòng nước, phóp mầu sẽ biến mất uà nhà ngươi sẽ rửa sạch 
được lòng tham. 


3.9. Đọc hiểu 


e Làm iệc nhóm: 

— HS làm các bài tập 1. 2. 3. 4 trong phiếu bài tập. 

Hướng dân: 

+ Để làm bài tập 1. HS cần tìm các từ đồng nghĩa với 
từng từ gạch dưới rồi điền từng từ tìm được vào chỗ trống 
phù hợp. (Các từ cần điền có thế là: đáng sơ, uan xin, rộng 
lòng, phép lạ) 

+ Để làm bài tập 9, HS cần đọc thâm kỹ 4 dòng đầu 
của bài và trao đổi với nhau để tìm câu trả lời đúng. (Câu b) 

+ Để làm bài tập 3, HS cần đọc thầm lại phần chính 
của câu chuyện rồi trao đổi để tìm xem Mi-đát đã nhận 
được những món quà gì, món quà nào khiến ông được thỏa 
mãn lòng tham, còn món quà nào khiến ông thấy cuộc sống 
của mình bị đe dọa, từ đó tìm câu trả lời đúng. (Câu đ) 

+ Để làm bài tập 4, HS cần đọc thầm lại câu văn chứa 
từ ngữ yêu cầu giải nghĩa và các câu trả lời rồi thảo luận về 
từng câu trả lời và tìm ra câu trả lời đúng. (Câu c) 


2.3. Đọc diễn cảm 


se Làm uiệc chung cd lớp: 

- GV hướng dân cách đọc hay: giọng đọc thể hiện niềm 
vui, say mê của vua Mi-đát khi ông thích thú các tặng vật 
bằng vàng. giọng đọc thể hiện mối lo sợ khi vua Mi-đát 
hiểu ra sai lầm và cầu xin thần Đi-ô—ni-dốt tha tội. 

— Hồ thực hành từng nhóm 3 em đọc theo hướng dân và 
một số nhóm đọc trước lớp, các HS khác góp ý. GV chốt lại ý 
kiến đúng. 

3. Củng cố, dặn đò 


e Làm uiệc nhóm: 
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(1V hướng dàn cách làm bài tập õ trong phiếu học tập: 
môi nhóm trao đối để tìm v điển vào từng chồ trống cho phù 
hợp. sau khi tìm được ý phù hợp cần điểu chính lời diễn đạt 
y sao cho gọn nhất rồi mới điền. 

c— Y thứ nhát: bao góm tất cá những thứ ông chạm ào 
đều thanh tàng. 

Y thứ hat: sat lạm của mình khỉ thay các thức an 
uòng cũng biên thành cang th ông sẽ chết đói tà ông xin 
than li -ô—ni=dót lấy lại qua tạng ay. 

- Y thứ ba: răng long tham không mang lại ích đợi, 
hạnh phúc cho c0n người. ) 

= Đại diện nhóm trình bày kết quả. HS khác góp ý, GV 
chốt lại ý kiến đúng. 

- Chuảân bị bài sau: bài Lô—n?: bà ông lão đã săn, đọc ea 


bài và tra lời các câu hỏi cuối bài. 


PHIẾU HỌC TẬP 


1. Hãy thay thế từ gạch dưới trong những câu sau bằng 
những từ khác sao cho nghĩa của câu không thay đổi rồi 
điển từ đó vào chô trống. 

Và lúc đó ông mới biết mình đã xin một quà tặng 
bhung bhiôp. 


= Mi-đát bụng đói cồn cào và chắp tay cầu khân: 
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— Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn. nhúng mình vào 
đòng nước, phép mầu sẽ biến mất và nhà ngươi sẽ rửa sạch 
được lòng tham. 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng cho môi 


cáu hỏi sau: 


2. Vì sao uua Mi-đát lại xin thần ĐL-ô-ni-dốt quà tặng 
"mọi thứ ông chạm tới đều bằng uàng”? 

a. vì vua Mi-đát thiếu vàng 

b. vì vua Mi-đát tham lam 

c. vì vua Mi-đát cho rằng quà tặng ấy mới xứng với 
công ông đã cứu giúp vị thần này 


3. Món quà tặng nào khiến 0uua Mi-đát nhận ra sai lầm 
của mình? 

a. cành sôi bằng vàng 

b. những bông lúa bằng vàng 

c. quả táo bằng vàng 

d. các thức ăn, thức uống bằng vàng 


4. Dòng nào dưới đây giải thích đây đủ ý nghĩa của từ 
ngữ rửa sạch lòng tham trong bài? 

a. lòng tham là một thứ nhơ bẩn 

b. khi con người có lòng tham thì cần rửa sạch 

e. từ bỏ thói tham lam 


ðố Hay tom tắt cầu chuyện này bàng cách điển tiếp ý 
phú hợp vào các cho trông sau, 

Vua MXH -đất vị tham lam nên đã xin thân Đị -ö—nl—- đột 

f) (0 201D PL  ì 3a kấn háo ta htea4a4559445,1ASNa00A62v 05A2 02k 45 sa d6140192150 2286614101 

Mi-đát rất sav sưa với những quà tặng bằng vàng. rồi 

030158a1151:500w20T ST... Ẻẻe....ẽ.ẽố.ẽ..ố.ẽ. ..ẽ 

„8m9 ari2 0m... .................... 


Cuối cùng Mi-đát đã hiệu........................... 222cc ke 


Hài thư tư: 
BUỔI SÁNG MÙA HÈ TRONG THUNG LŨNG 
(1 tiết) 
(Tiếng Việt ð tập 3, sách uiết theo chương trình 165 tuần, 
XB Giao dục, nam: 3000, trang 42) 


I. MỤC TIỂU 
1. Đọc thành tiếng 
Đọc đúng các từ trong bài nhất là các từ Hồ địa 
phương thường phát âm sai: rd¡ rác, râm ran, ra ra, rì rầm, 
lanh lạnh, thung lùng, hoặc trở, ứng đó, thoăn thoát, gay 
gát. 
- Biết ngắt hơi đúng ở các câu đài để làm rö ý. 
- Biết nhấn giọng để nhấn mạnh ý ở các từ gợi tả màu 


sắc, hình đáng. âm thanh trong những câu văn tà. 
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2. Đọc hiểu 
- Hiểu nghĩa của các từ trong bài: anh lạnh, râm ran, 
bạp bùng, mua, chiêm, xạ iên, do chàm và các từ khác 
trong bài mà HS chưa biết nghĩa. 
= Nhận ra các đoạn của bài và ý chung của từng đoạn. 
Biết tự nêu ý chung của cả bài. 
— Biết nhận xét giá trị miêu tả của một số từ láy trong 
bài. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
— Tranh hoặc đoạn băng hình mình họa cảnh buổi sáng 
mùa hè trong thung lũng với những sắc màu và âm thanh 
(nếu eó) như nội dung của bài văn. 
~ Phiếu học tập có các bài tập đọc hiểu. 


II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 


A. KIÊM TRA BÀI CŨ 

(tham khảo cách làm ở các bài soạn trước) 
B. DẠY BÀI MỚI 
1. Giới thiệu bài 

(tham khảo cách làm ở các bài soạn trước) 
2. Luyện đọc 
2.1. Đọc trơn 

® Làm 0iệc chung ca lớp: 

= Một số Hồ đọc từng đoạn, đọc cả bài. 


GV nêu yêu cầu để HS đọc đúng một số từ HS còn 


phát âm sai (như đã nêu ở phần mục tiêu). 
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HS luyện ngặt hơi đúng ở những cầu đài (dùng bảng 
phụ): 

+ Những tỉa nàng đáu tiên/hất chóo qua thung 
lung, (trat lên đính ni phía tây (những vét sáng màu lá ma 
tươi tăn... 

+ Trên những đóng ruộng lúa chín càng, (Bóng đo 
cham ta nón trăng nháp nhỏ, (tiếng nói cười nhôn nhịp/Ccui 
Đổ. 

+ Dọc theo những con đường mới đấp, !uượt qua chiếc 
cầu go bác qua con suối lừng tốp nam nữ thanh 
niên (thoàn thoät gánh lúa uẻ sân phơi. 


3.2. Đọc hiểu 


e Làm 0iệc nhóm: 

HS làm các bài tập 1. 3. 3, 4 trong phiếu học tập. 
Hướng dân: 

+ Đê làm bài tập 1.a, HS cần đọc thầm đoạn 1 và đối 
chiếu xem các từ trong bài tập từ nào để tả âm thanh, từ 
nào để tả ánh sáng và tra lời. (Cáu D); để làm bài tập 1.b, 
HS cần đọc thầm cả bài và trao đổi với nhau về từng nghĩa 
đã nêu để tìm đúng từ cần điền. (Các từ cần điền: uụ chiêm, 
Ubụ mùa, xã 0uiên, do chàm). 

+ Để làm bài tập 9. HS cần đọc lướt lại cả bài, tìm 
những từ ngữ chỉ thời gian được tả trong bài (chìm đấm 
trong màn đêm. tảng sáng. nắng vàng, mặt trời nhô dần lên 
cao) để tìm ra chỗ mở đầu một đoạn, từ đó mà biết chỗ kết 
thúc đoạn. (Đoạn 1: từ đầu đến í ớt; đoạn 2: từ Tũng sáng 
đến đo ôi những quđ; đoạn 3: từ Nắng uàng đến hết bài) 


t Để làm bài tập 3.a. HŠ cần đọc thầm lại đoạn 1 và 
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tìm các từ lây ta âm thanh trong đoạn để điển. (Pháành 
phạch. lanh lành. râm ran, te te, ra ra. rì râm.íới); đề làm 
bài tập 3.b, HS cần thảo luận xem đoạn này tả canh vào 
thời gian nào, lúc đó người ta nhận biết được cảnh vật xung 
quanh bằng giác quan gì là chính để từ đó tìm ý trả lời câu 
hỏi. (Vì lúc đó trời chưa sang, người ta chủ vêu nhận biết 
cảnh uật bằng âm thanh) 

+ Để làm bài tập 1. HS cần đọc thâm đoạn 9 rồi tự làm 
bài sau đó đôi bài cho nhau để chữa. 


9.3. Đọc diễn cảm 


e Làm 0iệc chung cd lớp: 

- GV hướng dẫn HS tìm cách đọc hay: tìm các từ gợi tả 
màu sắc. ánh sáng, âm thanh trong bài và gạch dưới các từ 
này trong sách: khi đọc bài cần nhãn giọng ở những từ nói 
trên để thể hiện vẻ đẹp của cảnh. 

~ HS thực hành đọc trong nhóm. mỗi nhóm đọc một 
đoạn rồi các nhóm cử đại diện đọc trước lớp, HS khác góp ý. 
GV chốt lại ý kiến đúng. 

3. Củng cố, dặn dò 


se Làm uiệc chung ca lớp: 

— GV hướng dẫn HS cách làm bài tập 5 trong phiếu học 
tập: 

+ Bài 5,a: đọc lướt toàn bài rồi chọn câu trả lời đúng. 
(Câu C) 

+ Bài 5.b: câu nêu ý chung của bài cần có 2 ý, một ý 
nêu vẻ đẹp của cảnh thiên nhiên vào buổi sáng ở thung 
lũng, một ý nêu các hoạt động lao động vui vẻ của con người 
nơi này 
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£ TÍN có thể hoàn thành bài tập 5.b băng miệng ở lớp 
và hoàn thành băng bài viết sau giờ học, 
( huan bị bái mới: bài Ong øtđ trên ni cho Tuyết, đọc 


đa bài và tra lời các cầu hỏi ở cuối bài, 


PHIẾU HỌC TẬP 


1a. Khoanh tròn chữ cái trước từ lây tả ánh sáng trong 
số các từ láy sau, 
A. lanh lành C.rara 
B. râm ran D. bập bùng 
b. Điển từ trong bài có nghĩa nêu ở từng dòng dưới đây 
vào từng chỏ trống cho phù hợp. 
— Tên vụ lúa ở các tình phía bắc trồng vào mùa lạnh và 
thu hoạch vào đầu mùa TÍ Hổ ¡oi cáo 041121412116 0234 3655046651 


- Tên vụ lúa trồng vào mùa mưa và thu hoạch vào đầu 


= Tên gọi thành viên của hợp tác xã (trong bài là hợp 
I7219ẮP.ý: 08at9]ot0s]54s9:s)3)) TT. .....ốốẽ.ẽ.ẽ. 


—= Loại áo nhuộm màu lam sâm mà người dân vùng núi 


2. Căn cứ vào thời gian được nêu trong bài, em hãy chia 
đoạn bài văn này và điền ý kiến của em vào chỗ trống. 


- Đoạn tả cảnh vào lúc trời sắp sáng: từ......................... 


b. Viết y hiến tra lời ngàn gọn của em cho cầu hoi sau: 
Vì sao trong đoạn này tác gia lại dùng nhiều từ láy @ơi ta 
âm thanh đề ta canh? 


4. Nối những từ chỉ cảnh vật với những từ ngữ tả màu 
sắc sao cho phù hợp. 
vòm trời cao ửng đỏ 
khoảng trời — sau đây núi phía đông màu lá mạ 
tươi tăn 


vệt sáng trên đỉnh núi phía tây xanh mênh 
mông 

hoa của những cây lim đỏ ối 

quả của những cây vai thiểu vàng 


5.a. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng cho câu 
hỏi sau. 

Những đoạn nào trong bài từa ta cạnh thiên nhiên cửa 
ta hoạt động của người 0à át? 


X. đoạn T và đoạn 3 


B. đoan 3 và đoàn 3 


€© đoạn Tvà đoạn 3 


b. Căn cứ vào nội dụng tạ canh và ta hoạt động trong 
bán, hày viết vao động dưới đây một câu nêu ý chung của cả 
bái 


3.3. Một số đề kiểm tra tham hao (thời gian: 25 phút) 


ĐE 1: 
Đọc câu chuyện sau: 
Chú chim và gã voi 


Giữa khu rừng nọ có một cây rất to. Trên cành cây có 
mót con chím đang làm tô cho ba chú chứn con. Một hôm, có 
một gã coi fo đi qua. Gà dựa lừng ào thân cây rồi ra sức cọ 
tâm lưng bhống lồ cào cây bhiến cây rung lên dữ dội. Thân 
cây bắt đầu hêu răng rác uà nghiêng ngd. Những chú chỉm 
non quá sợ hài liền rúc 0ào mẹ chúng. Chỉm mẹ liền chĩa 
mo ra hoi tô 0à noi: 

- Này ga coi to lớn bía, xung quanh đây có rất nhiều 
°äy coi bhúc, tại sao anh cứ làm rung cây này? Anh làm uậy 
hiên các con tôi sợ hai, chúng có thể bị rơi ra bhỏi tổ đấy! 


Œa coi to chàng nói nửa lời, chỉ nhìn lù chữn non bàng 
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cặp mắt nhỏ tí, gã 0e cây đôi tại rói bo đi. 

Hôm sau gã quay trở lại 0à tiêp tục cọ lưng ào cây. 
Thán cây lạt nghiêng nga. May chủ chỉm nón Eht©Ð sơ, rúc 
đáu ào cánh mẹỹ.Chỉm mẹ tức giận nói như ra lệnh: 

- Anh phai thôi ngay trò này đủ, nếu hông tôi sẽ dạy 
cho anh một bài học đây! 

= Cô làm gi được 0uới một người to lớn như tòi nào? - (ia 
boi tửa nói 0ửa cười nhạo. — Nếu muốn, tôi chỉ cần đây nhẹ 
thân cây này là lũ con của cô sẽ bị bản ra xa hàng dàm đấy! 

Chim mẹ bhông nói lời nào. 

Hôm sau nữa øa 0oi lại đến và tiếp tục có lửng cào cây 
như trước. Nhanh như chớp, chữm mẹ bay xuong, đâu ngay 
tào một cái tại to như chiếc quạt của gã coi, rồi nó lấy chân 
cào lấy cào để cái tại ấy. Gà oi đau điểng, ra sức lắc đầu... 
nhưng không ích gL Hắn đành phái oan xin chữmn mẹ 0à 
hứa sẽ không cọ lưng uào thân cây nữa. Chim mẹ rời khỏi 
tại gã 0o¿ 0à trở 0ề tổ 0ới các eón. 

Từ đó, ga 0oi hhông bao giờ dám quay trở lại 0à có lưng 
bào thân cây nữa. 


Khoanh tròn chữ cái trước câu trd lời đúng nhất cho 
mỗi câu hỏi sau: 

1. Tổ của những chú chỉm non ở đâu? 

a. trên một cây to 

b. trên một thân cây to 

c. trên một cành cây to ở giữa rừng 


đ. trên cành của một cây to ở giữa rừng 


3. Ga oi to đã đến cọ lưng oào thân cây may lăn? 


àa, | lần b.Đ lần c. 3 lần d. hơn 3 lần 


+ Cau nao trong truyện thất đầu bằng những từ gạch 
chán chướng to ga cói la người củy hhóce để bát nạt tăn hiếp) 
be hhac? 

àa. Này gà voi to lớn kia... 

b. Gà voi chẳng nói nưa lợi... 

œ Cô làm gì được với... 


d. Hôm sau nữa, gã voi lại đên... 


4. Vì sao nói cau chuyện này đã hết thúc có hậu? 
a, vÌ gã voi đã chết 

b. vì gã voi không trở lại rung cây nữa 

e. vì cái cây đã trơ nên chắc hơn 


d. vì những chú chìm non đã lớn và biết bay 


5. Câu chuyên muốn nói cới chúng ta điều gi? 

a. Loài voi luôn sợ loài chìm. 

b. Loài voi không nên làm rung cây cối. 

c. Khi ta khỏe hơn người khác, ta có thể làm phiền họ. 

d. Người yếu mà có mưu trí cũng có thể thắng được kẻ 
mạnh. 


6. Căn cứ vào các sự việc diễn ra trong những lần voi 
đến rung cây. em hãy tóm tắt câu chuyện bằng từ 3 đến 5 
câu ngắn gọn vào chỗ trống. 


ĐỀ 9: 
Đọc bài sau: 


Lòng cõ đau nhức 
ttrích) 
Vì sao em bo học? 
Nói thật đi em ơi 
Mới lên chín tuổi thôi 


Lễ nào em bo học? 


Hay cô dạy chưa hay 

Lời cô chưa có cạnh 

Đôi mất em thơ ngây 
Chưa một lần lóng lánh? 


.. Hay 0ì bạn rủ rê 
Em tối ngày say mê 


Hết trò kia cuộc nọ? 


Hay em còn lưởng lự 
Học đa khó lại xa 
Vụi sao bằng ở nhà 


Theo mẹ đi ngôi chợ? 


.. Hay em phai ngày ngày 
Đi mò cua bắt cá 
Mong giúp mẹ một tay 


Manh áo quản đỡ 0á? 


Hay bạn be trêu chúc 
TromÐ C11] SON HO CÓI 
Vật mot chút [TN THÓI 


Rìm chúng mìaV BỊ s12 


. V Sgo c1 bọ học? 
TỚI (fAÐD ban TNĐ TH ... 
Củ? not hoat CÓ 0H11 
Long có cạng đau nhức, 


Nguyên Ngọc Ky) 


1. Khoanh trôn chữ cái trước câu tra lời đúng cho cau 


hoi sau. 


Rìm học sinh được nói tƠi trong bài đang học Ở trường 


N({O 
a, trường mầu giáo 
b. trường tiêu học 
c. trưởng trung học cơ sơ (cấp ID 


đd. trưởng trùng học phố thông (eäp HH) 


3. Ghì chữ Ð trước những cầu tra lời đúng và chữ 8S 
trước những câu tra lời sai cho câu hoi sau. 

Có giao đã dự đoạn có những lý do nào bhiên em học 
xinh bo học2 

a, Em bị cô giáo trách phạt. 

b. Em bị bệnh không đi học được, 

œ Cô giáo dạy chưa tốt khiến em không thích học 

đ. Em mãi chơi, 


e. Em bị bạn bè chế giều khuyết tật của mình. 


DHĐHTH + 


g. Pm ngại bài khó. ngại đương đi học xa. 


h. Em phải làm việc đỡ cha mẹ đề kiếm sống. 


3. Khoanh tròn chữ cái trước câu tra lời đúng nhất cho 
câu hỏi sau. 

Em học sinh trong bài có hoàn cảnh như thê nào? 

a. nhà nghèo. ở xa trường 

b. nhà nghèo, có bệnh 

e. mồ côi, nhà nghèo. ở xa trường. có dị tật 


d. mồ côi, nhà nghèo, ở xa trường 


4. Ghỉ lại câu thở được lặp trong bài 0uào chỗ trồng 
Viết câu trả lời của em cho câu hỏi sau: Tác giả nhác lại 
câu thơ trên trong bài nhằm mục đích gì? 


Đọc bài sau: 


1. Thế nào là tính trung thực? 
Tính trung thực là đức tính luôn trung thành uới sự 
thát của con người. 


Người có tính trung thực luôn sống ngay thăng thật thà, 


b9 
¬ 
d> 


phone chớ g1110ú2 những sat sốt của bạn thân Ca CMG NGƯỜI 
thúc. hong xuayecn tặc sứ thút Cũ TỚI ích miệng, sạn sang bao 
Eở chúm Úv, Eduon đanh ð1@ sứ CIỐC, CON HOƯỜI tHOI cách hhách 
quan, công Bang Ca luôn doi (đl đòi CỚI là 

Tình trung thiếc được the hiện qua thút đo, hành động, 
LỢI HÓI CA CON NGƯỜI, 

Trung thực hong cÓ nợhia lạ nghĩ điêu Øt, ĐIẾt tiếu gi 
củng nói ra ở bất cứ cho nào, lục nào. Người trung thực biới 
cách làm để sao cho sự thạt can được bao 0ệ ma căn có lợi 


cho công piệc chủng. 


2. Tại Sao con người cân có tính trung thực? 


Trong công cuộc lao động xay dựng đát nước, người 
trung thực lao động tới tình than trách nhiệm cao, dám đâu 
tranh tới thói quen lừa đao, gia doi trong làm ăn. Điều đó 
cho thay trung thực là một phảm chát quan trọng của người 
lao động „IỚI. 

Trong cuộc sông, người có tính trung thực luôn chiếm 
được lòng tín của nhiều người, tt cây họ được những người 
xưng quanh tôn trọng uà có nhiều bè bạn. Tính trung thực 


tam cho con người sống thanh than, đàng hoàng. 


3. Rèn luyện như thế nào để có tính trung thực? 


Để rèn luyện tính trung thực căn: 

Khi còn nho: bhòng nói dõi cha mộ, thầy cô giáo; 
khong gian lận trong học tập tà trong sinh hoạt; biết nhận 
khuyết điểm của bạn thân cà không chớ giấu khuyết điểm 
của bạn; biết đâu tranh chồng những hành 0ì thông trung 


tÐ 
-l1 
$ 


thực ở trưởng ỦƠp. 

Khi lờn lên: phái thạt thú trong công Cứcc, chân thạt 
trong. đội Xử ĐỚI HHỮNG HGưỚI xung quanh, nhận xeL công 
tiệc cự còn H9ưỜời một cách công bang, khach quan: biết đâu 
tranh chong các hạnh CŨ Phong trang thực hoạc lạm hứi 


người trung thực. 


1. Đọc những từ sau trong bài: ngay thăng, xuyên tạc, 
nói đôi. thật thà. gian làn. lừa đao. chân thật, gia đối. 
Điển các từ trên vào từng chỏ trống sau cho phù hợp. 
Từ gản nghĩa Từ trái nghĩa 
với từ trung thực với từ /wng thực 


3. Viết tóm tắt từng đoạn của bài theo những gợi ý sau. 

= Đoạn l1: 

Tóm tắt đoạn bằng 9 câu tra lời ngắn gọn cho 2 câu hỏi 
sau: Tính trung thực là gì? Những biêu hiện cơ bạn của tính 
trung thực là gì? 

~ Đoạn 2: 

Tóm tắt đoạn dựa trên việc tra lời câu hỏi sau: Tính 


trung thực giúp ích gì cho con người trong lao động và trong 
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CHOC SOHĐ” 
Đoạn ö: 
Tom tất đoạn dựa trên ý sau: cách rên luyện đề có tính 
trung thực trong từng độ tuổi. 


3. Em đạt tên cho bài sao cho tên này thê hiện nội dụng 


chính của bài và điển tên đó vào chỗ trống. 


+, Đọc đoạn văn giới thiệu về một tình huống sau: 

Có 4 em nho đang chơi đùa trên bai có sát mọt bức 
tường bo hoang. Cạnh chán tường có một chiếc xe may đẹp 
đang dựng ở đó mà các em không biết chủ nhân của chiếc xe 
máy la aL Bông, có một tên gian xuất hiện, hẳn ĐiJ nà 
đấm dọa các cm" đó định tìm cách lấy đi chiếc xe. Hản hát 
hữm hOi Cúc CN: 

— A¿ la chủ chiếc xe này? 

Sa1t đạầyv lạ cầu tra lời của từng 0m: 

loi thứ nhất sơ hài cúi đầu không nói được øt 


Em thư hai nói: "Emì không biết.” 


DHĐHTH 31, 


—= Em thứ ba nói: `Xc này hà của chủ thợ đang lam Ciớc Ở 
sau bức tường này. ` 

— Em thư từ noi: `Ăe này là của cm. ` 

Em thử đoán xem lời nói của em nhỏ nào khiến cho tên 
gian không đám lây xe? Em nhỏ đó có phai là người có tính 
trung thực không? Vì sao? 

Hãy viết ý kiến của em vào chỗ trống. 


Đọc quảng cáo hàng sau: 


2007 - 2002 


2£ ¬ ào s7 4“... : Đó Ì 
(tan địp RÍtdti giáng “at lọc mồi | 


Xin quý khách hãy đặt hàng! Quý khách chỉ cần gửi cho 
chúng tôi đơn đặt hàng và tiền đặt cọc về địa chỉ: Công ty 
may Thống Nhất. 250 đường Thắng Lợi. quận 3. thành phố 
Hồ Chí Minh. quý khách sẽ được nhận hàng trong thời hạn 
khoảng 2 tuân. Sau khi nhận hàng. quý khách sẽ thanh 
toán qua dịch vụ chuyển tiền tại bưu điện. 


QUẦN ÂU VÀ ÁO KHOÁC 2 LỚP 


Ma số: 50S76 

Màu sắc: hong, đo, xanh nước biện, tìm than 
Cơ: S đón 132 tuÔi 

Gia bình thường: 100.000 d 

Giá hiện nay có bhuyen mái: 93.000 ỉ 


liên đặt cọc: 35.000 d 


GIẦY THỂ THAO 


Mã số: 49597 

Màu sắc: xanh lá cây/đen; xanh la cay đo; 
đỏ/trắng: xanh la cây (nâu; đỏ; trăng 

Cở: 10 đến 14 tuổi 

Gia bình thường: 60.000 đ 

Giá hiện nay có Rhuyểến mãi: 54.000 đ 
Tiền đặt cọc: 35.000 ỉ 


DÉP DA CÓ QUAI HẬU 


Mã số: 19587 

Màu sắc: trang, đen, xanh da trời đo 
Cỡ: S đèn 1Ð tuôi 

(Giá bình thường: 10.000 đ 

Giá hiện nay có Rhuyến mãi: 35.000 ở 


Tiền đạt cọc: 15.000 đ 
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ÁO PHÔNG VÀ ÁO CỘC TAY VẢI SỢI BÔNG 


Mã số: 49634 

Màu sắc: trắng, đo. vàng, tím nhạt. xanh lá cây. 
| mận chín 
Cø: 6 đến 19 tuổi 
Giá bình thường: 15.000 đ | 
Giá hiện nay có khuyến mãi: 12.000 đ | 
Tiền đặt cọc: 8.000 đ | 


Khoanh tròn chữ cái trước cáu tra lời đúng cho mi 
cáu hỏi sau: 
1. Quần âu 0à áo bhoác 2 lớp dành cho lứa tuổi nào? 
a. 6 đến 12 tuổi b. 10 đến 14 tuôi 
c. 8 đến 19 tuổi d. tất cả các lứa tuổi 
3. Nếu cần chọn một bộ gồm áo, quần, giầy hoặc đép 
cùng có chung một màu thì màu em phúi chọn là màu nào? 
a. trắng b. xanh lá cây 


c. hồng d. đỏ 


3. Mặt hàng nào có giá cao nhất trong quảng cáo này? 
a. quần âu và áo khoác 2 lớp 

b. giầy thể thao 

c. đép da có quai hậu 


d. áo phông và áo cộc tay vải sợi bông 
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£ long nao đưỚI đayv néu dung dự Riên của ĐIÓt Da Ho 
nmauon chọn trang phúc cho con mình đ học cáo lúc thƠi tiết 
bát đau lạnh 2 

ä, quản âu và áo khoác 9 lớp. áo phông và áo cộc tay vai 
sợi bóng, giày thê thao 

b. đép da có quai hậu, áo phông và áo cộc tav vai SỢI 
bồng, giây thê thao 


c giay thê thao, quân âu và áo khoác 2 lớp 


ð, Giá sử em là một khách mua hàng theo quang cáo 
trên, hãy gửi một đơn đặt hàng theo chỉ dẫn của quảng cáo 


bảng cách điển vào các chỗ trông trong đơn dưới đây: 


ĐƠN ĐẶT HÀNG 


Địa chỉ: xã (PHƯƠE)c co cácgi 06011222 sA cá ve huyện (quận) 
960153000 090866s902s6kgiàe tinh Whiith: Đi Wd viet edlecgaäscndides 


1) CTH,IEHĐđIDTS 9 lộn 2Q11/4andbi uy 8k ni tã tha de QUANG đổ cô Khu dang do t0 2s 1e: 


I6 20126711 ẽaẽ..ốẽốẽ.ẽẽ.ẽẽ na nh 


ÉR()a6:i:1us sen... hố. a 
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2W 727779070. 76 .ẽốẽẽ.ẽẻẽẽ 


ST C...ốỐốỐẻỐẺẻẺẻẻ.ẻẽẽ.ẽ.ố.ẽ..... 


núi F0: BỘ S00 packiohalsdberobitaioklttv6x22sdleaavdsà 


4`: DO), Hà HP Ba vác há TA HÀ A ng Han An VÀ Lá ch án Ác để V Ai ác dán có) 


, HƯỜÀY...... thung... nam 200... 
Chữ ký người mua hàng 


(ghi rõ ea họ, tên) 
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TẢI LIỆU THAM KHẢO 


. Lê A, Vương Toàn. Nguyễn Quang Ninh —~ Phương 


pháp dạy tiếng mẹ để - NXB Giáo dục 1989 (tài liệu 
dịch). 


. Lê A. Bùi Minh Toán. Nguyễn Quang Ninh - Phương 


pháp dạy học Tiếng Việt - NXB Giáo dục Hà Nội 
1996. 


. Hoàng Hòa Bình - Dạy căn cho học sinh tiêu học - 


NXB Giáo dục 1997. 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chương trình Tiêu học năm 


2000 ban hành thang 11/2001. 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ky yếu hội thao bhoa học 


*Đối mới phương pháp dạy học theo hướng hoạt động 
hóa người học” Hà Nói 1995. 


- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vụ Đại học - Những cơ sở 


của bÿ thuật trắc nghiệm ttàt liệu sử dụng nội bỏ) Hà 


Nội 1994. 


- Nguyễn Huy Cần - Một số tấn đề cơ bản của tâm Ïv 


ngôn ngữ học (tài liệu tong thua?) — Viện Thông tìn 


Khoa học xã hội 1987. 
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16. 


Đó Hữu Châu — Các bình diện của tứ cú tế Heng Việt 
Nhà xuất bạn Đại học và Trung học chuyên nghiệp 


Hài Nói 1956, 


Đó Hữu Châu — Nhưng luận điểm Có cách tp) cạn 


noọn Hợi học các sự hiện cạn học = Ngôn ngữ 2/1990. 


Đó Hữu Châu, Búi Minh Toán — Đại cư0ng ngôn ngữ 


học, tp 23 — NXB Giáo dục 1993, 


Đó Hưu Châu — Ngôn ngữ học hiện nav ca cióc dạy 
trong VIỚt trong nhà trường — Báo cao Khoa học tại 
hội thao "Đối mới phương pháp đạy hoc ở tiêu học” 
Hà Nội 11/1995, 

Đỏ Hữu Châu, Nguyễn Thị Ngọc Diệu - Giữớn yếu tề 
ngừc phạp căn bạn = NXB Cháo dục Hà Nội 1996, 

Hồ Ngọc Đại ~ Tam lý học dạy học - NXB Giáo dục 
Hà Nội 1987. 

[.lt Galperin — Văn bạn cới tự cách đổi tượng nghiên 
cửu ngôn ngữ học —- NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 


1987. 

Phan Văn Giưỡng - Tiếng Việt hiện dại 3 oà Tiếng 
Viốớt hiện đạt 4 — Centre for Asia Pacifie Studies 
Victorla Ứniversitv öoÊ Technology, Australia 1996. 
M.A.K Hà]hhday — Khai niềm ngữ cạnh trong giáo dục 


nuôn ngữ — Ngôn ngữ 4/1991. 
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17. 


18. 


19. 


21. 


Nguyễn Thị Hạnh - Về đổi mới phương pháp dạy tạp 
đọc lớp 4 tà lớp 5 - Nghiên cứu giáo dục 6/1995. 


Nguyễn Thị Hạnh - Về piệc đánh giá chát lương đọc 
của học sinh cuối bậc tiêu học — Nghiên cứu giáo dục 
7/1996. 

Nguyễn Thị Hạnh - Dạy kÿ năng đọc trong chương 


trình tiểu học năm 2000 —- Nghiên cứu giáo dục 
8/1997. 


20. Nguyễn Thị Hạnh - Dạy tiếng Việt ở bậc tiêu học đâu 


thể h¿ 21 —- Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc "Dạy 
tiếng Việt trong nhà trường phổ thông đầu thế ki 21” 
Hà Nội 12/2000. 


Đỗ Đình Hoan - Xu thế đổi mới phương pháp dạy 
tiểu học ở nước ngoài — Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Đôi 
mới phương pháp dạy học ở tiểu học" Hà Nội 
11/1995. 


. Trần Bá Hoành - Phương pháp dạy học tích cực - 


Nghiên cứu giáo dục 3/1996. 


. Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình 


Phúc. Đỗ Thận - Quốc uăn giáo khoa thư tuyến tập — 
Việt Nam tiểu học tùng thư 1948. 


. Lê Phương Nga. Nguyễn Trí - Phương pháp dạy học 


Tiếng Việt ở tiêu học tập 3 - Trường Đại học Sư 
phạm Hà Nội 1995. 
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gã, bê Phương Nga — Xáy đựng bài tập đọc hiệu cho học 


sữnth tiêu học - Ngôn ngữ 1/1996. 


Lê Phương Nga — Dạy học tạp đọc ở tiêu học — NXB 
Ciáo dục Hà Nội 2001. 


7. Trân Đình Sử - Cơ sở ly luận căn học, tập 1 — NXB 


Cáo dục Hà Nói 1986. 


Bùi Minh Toán. Lê A. Đô Việt Hùng - Tiếng Việt 
thực hành — NXB (áo dục Hà Nội 1987. 


. Phạm Toàn. Nguyễn Trường - Dạy đọc uà học đọc — 


NXB Giáo dục Hà Nội 1992. 

Sách Tiếng Việt táp 1 tà 3 của các lớp 1, 2, 3, 4, 5 
(nhiều tác giả) viết theo chương trình cải cách giáo 
dục (165 tuần) - NXB Giáo dục Hà Nội 3000. 


. Sách Tiếng Việt tập T cà tập 2 của các lớp 1, 2,3, 4 


(nhiều tác giả) thử nghiệm Chương trình tiểu học 
năm 2000 - NXB Giáo dục Hà Nội năm 2000 và năm 
2001. 


. Chương trùnh tà sạch giáo khoa dạy tiếng mẹ đẻ uà 


dạy tiếng Anh của các nước Thai Lan, Malaysia, 
Philppin, Anh, Pháp, Canada, Hàn Quốc... 
Aekert Patrielan - Facts and Figures — Basic reading 


pracfice — Center for English as second language 
University Arizona U.S.A 1986. 
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